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BẬC THÀY GIẢNG LÀ THÊ NÀO 


4. — Đức Chúa Lời lòng lành vô củng đã soi sáng mở 
lỏng eho các Đức Giám-mụe giảng đạo. trước hết ở Bắc- 
_:kỳ lập. Nhà Đức Chúa Lời gôm mấy đấng bậc người 
_ ehủ tâm giúp việc truyền giáo, coi sóc dạy dỗ người ta 
phần linh hồn; và Toả-thánh đã công nhận là một Hội 
_ đặc biệt trong Giáo-hội, mục đích là chuyên việc giảng 
v" dưới quyền các Bề-trên địa phận. 
BÍ c2 . — Thày giảng là một bậc trong Hội ấy, tỏng 
`. “a9 đăng linh mục mả giúp việc truyền giảo, thông 
Ì công vuối người trong chính việc Đức Chúa Giêsu đã 
làm, là cứu lấy linh hồn người ta. Vị thể Toà-thánh đã 
định cho ai lên bậc thảy giảng, thì phải thề giữ nhàn 
đức tin theo cũng một bản thày cả thề trước khi bắt 
-_ đầu làm việc đấng bậc mình; lại thề giúp địa phận 
__ mình, không được bỏ mà sang địa phận khác hay là vào 
L.. Tổ vang nào, khi chưa được phép đấng Bề-trên địa phận. 
8. — Nhờ các thàu giảng sốt sẵng 2a naụ, các 
địa phận Bắc-kỳ đã được ăn mày nhiều ơn Ích, và các 
—— Vị linh mục. đã được đỡ đần nhiều việc. Giả như một 
_ mình thày cả phải gánh lấy các việc dạy dỗ bồn đạo cho 


MÓP: cóc 


thuộc các điều cần trong đạo vả biết cách dọn mỉnh ăn 
mày các Phép, lại khuyên bảo dẫn lối cho kẻ ngoại giáo 
lở lại và biết đàng thờ phượng Đức Chúa Lòi, ắt là người 
chẳng đủ giờ đủ sức mà làm bấy nhiêu việc ấy cho xuô. 
May có thảy giảng mà dùng đỡ được, thì thày cả bớt lo 
và bồn đạo bớt thiệt phần linh hồn. Ai kê được cho xiết 
bao nhiêu trẻ con, bao nhiêu npgưởi lớn thày giảng đã 
đạy dỗ, đã giúp đi đàng nhân đức; bao nhiêu người 
ngoại đạo thảy giảng đã dẫn vào đoàn chiên Đức Chúa 
Giêsu? ho nên quyết được điệu này, là bởi có thầy 
giảng lo các việc ấy, thi có nhiều linh hồn đã được rỗi, 
đã được phúc đời đời chẳng sai. 

Thày giảng cũng đã làm sáng danh Đức Chúa Lời, 
-_ sảng danh nhả thây trong thì buồi cấm cách, vì đã chịu 
nhiều sự khô sở bầu bằng đấng làm thày : đã phải bắt, 


phải giam, gông xiềng cũng nhiêu và chịu chất vì đạo | 


cũng nhiều nữa. 
Á. — VÌ thàu giẳng thông công trong chính 0iệc 
Đức Chúa Giêsu, là cứu lấy linh hôn người ta, nên bậc 


thảày giảng trọng hơn và đảng kính hơn bậc quan quyền. 


phần đởi, vì việc thảày giảng làm trọng hơn bội phần. 


3ong việc ấy là việc thiêng liêng, vả bậc ấy cũng là bậc 


thiêng liêng, chẳng phải là bậc thế gian đâu. Thảy 


giảng muốn ở xứng bậc mình và làm việc bậc mình cho _. 


đẹp lòng Đức Ghúa Lời, thì cần phải bắt chước Đức 


Chúa Giêsu đã làm gương trước rồi mới giảng sau. 
Phải làm gương các nhân đức, ở khiêm nhường sốt - 


sáng, thi li khuyên đạy mới mạnh cùng mới trông được 


( 


người (a vâng cứ. Nhược bằng cậy minh kiêu ngạo cùng 


muốn bắt chước chức quyền phần đời, thì sai lầm cả 
thê cùng liều mình mất ơn Đức Chúa Lời, 
Khi ai vào nhà thảy vẫn quen nói rằng: bỏ thế gian 


.mà dâng mình cho Ghúa. Lời ấy thật, song phải biết sự 


bỏ thế gian chẳng phải là bỏ cha mẹ họ hàng và bố làng 
mình đã sinh ra mà thôi; chính nghĩa là phải thật lòng 
bỗ các thói thế gian, và quyết chí chẳng còn dám bắt 


_ hước người đời về sự ăn mặc, về cách ăn ở nĩra, một 
ăn mặc khó khăn khiêm nhường, ở nghiêm trang đạo 
đức, chịu khó giữ các điều như đã truyền dạy trong cặp 


luật phép nhà Đức Chúa Lời. ó tập giữ như vậy thì 
mới ở Xứng bậc thảy giảng được. 

HH Thương ói! Hiện thời xem ra có nhiều thầy 
giảng chỉ -yêu chuộng những sự thế gian cùng buông 


_ mình theo các tính mê như người thế gian về sự tham 


của, chơi bởi, sằm đồ quí vật, ăn mặc dóng dảy, cho nên 
đần dần ra tối trí cứng lỏng, đâm biếng việc dạy dô 
giảng giải, chê bỏ luật phép nhà, theo chước ma quí mà 
liều mình mắc phải những sự khốn nạn, làm hư linh 
hồn mình cùng linh hồn kẻ khác. 

6. — Đã làm thàu giảng thì phải ở xứng bậc ấu, 
ehju khó sắm lấy ơn Đức Chúa Lời cùng đi đàng nhân 
đức lọn lành cho đẹp lòng Chủa vả treo gương tốt cho 
mọi người, lại siêng năng sốt sẳng các việc bậc mình 


_ đề làm sáng danh Đức Chúa Lời và cứu lấy linh hồn 


người ta. 
Vậy quyền sách này dẫn lối chắc chắn cho thày giảng 


rảnh... 24 


được ở xứng phận tông đồ, chăm chút cả đến linh hồn 
mình và linh hồn người ta nữa. Nên các thảy phải siêng 
nắng Xem đi xem lại và chịu khó giữ những điều dạy 
trong sách này, thì sẽ được ăn mày nhiêu ơn Ích cho 
mình và cho địa phận nữa. 


H 
THƯỞNG CÔNG THÀY GIẢNG 


Thảy giảng là tông đồ Đức Chúa Giêsu, không làm 
tôi thế gian, không giúp việc đởi, một lo việc Ghúa, việc 
cứu giúp linh hồn ngưởi ta. ho nên, đừng kề những 
sự cần đùng chò xứng bậc mình, thi không trông được 
công sá bồng lợi gì phần xác. — Song có tận tâm làm 
lọn nghĩa vụ, nhiệt thành giúp việc truyền giáo tùy sức 


mình, ắt là sẽ được Đức Chúa Lời lã cóng rất bội 


hậu trên thiên đàng đời đời. 

Vả lại khi qua đời, không kê lễ qui lăng, sẽ được 
nhở những 0iệc lành cùng lễ sau nàu : 

1. — Mọi người nhà thàu sẽ lần một tràng hạt và 
chịu lễ một lần cho lính hồn thầy qua đởi, ro phiếu Bề- 
trên địa phận gửi đi các nơi. 

3. — Bề-trẻn sẽ liệu cho làm lễ nhiều ít tùy đẳng 
hạng người qua đởi: 1 lễ cho kế còn ở bậc các chú, 
chưa lĩnh thị thày giảng; 5 lễ cho thảy giảng bậc nhỉ ; 
10 lễ cho thầy giảng bậc nhất; 1ð lễ cho thây già đã 
chịu phép cất tóc và cho thầy giảng có bằng khen. 

3. — Lại mỗi năm sau lễ linh hồn, sẽ được nhờ lễ 


4®: W< lộc t2 Lx 


NON ; SỐ 
riêng gọi là lễ các đấng các bậc, mọi thày cả phải làm 
cho các người nhà Đức Chúa Lời đã qua đời trong địa 
phận. 

' Phanxieô Thịnh 
Yic. Áp. 
Hanoi, †§ léorier 1944 


Sách này chia ra làm hai phần : 


Phần thứ ï dẫn cách thày giảng phải ở xứng bậc 
mình ; 


Phần thứ II dẫn cách thày giảng phải làm việc bậc 
mình cho nền. 


Cuối in cả Luật phép Nhà Đức Chúa Lời nữa. 
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DẪN CÁCH THÀY GIÃNG PHẢI Ở XỨNG BẬC MÌNH 


ĐOẠN THỨ I 


VỀ NHÂN ĐỨC HÀY GIẢNG. 


l 
Thày giảng phải chịu khó đi đàng nhân đức lọn lành. 


1. — Hõi con, con có bằng nhớ eon vốn thuộc về 
Đức Chúa Lời cùng là của riêng Người đã dựng nên 
con, cứu chuộc con, và gin giữ cùng thông sức cho con 
phần hồn phần xác, luôn hằng ngày, thì tất nhiên con 
thấy đủ lẽ buộc con phải kính mến làm tôi Ñgười hết lỏng 
hết sức con. — Vả lại khi chịu phép Rửa tội, con đã nên 
eon yêu đấu Người, đáng hưởng phúc thanh nhàn 
Người trên thiên đàng đời đời, thì buộc con phải kính 
mến làm tôi Người cho xứng phận con thảo, củng ra 
sức nên lành thánh giống như Người là Đấng lọn lành 
vậy. — Huống lọ eon đã được hân hạnh vào sồ môn 
đệ riêng Đức Chúa Giêsu củng giúp việc Người 


S SN Số. 


dưới quyền đấng linh mục, thì eằng phải quyết chí hợp 
nhất vuối Người trong mọi sự, mộ mến nhân đức lọn 
lành và cố gắng nên thánh thiện giống như hs một 
ngày một hơn. 

2. — 0on phải chịu khó nên lọn lành eho được đẹp 
lòng Đức Chúa Lời và làm sảng danh Ngưởi trong 
bậc con, báo ơn lá nghĩa Người đã thương con quả bội: 
và mở lỏng Người cho cảng ngảy cảng thương con hơn: 
và ban ơn thêm sức cho con được làm các việc bản 
phận con cho nên, đề lập công trọng trước mặt Người 
sơ! thêm hạnh phúc cho côn đời đời. 

3. — on cũng phải nên lọn lành đề eho đắc lực 
cứu giúp linh hồn người ta, vi con cảng đạo 
đức thì sẽ cảng nhiệt thành việc bậc mình, cảng sốt sắng 
đạy dỗ coi sóc linh hồn người ta, và cảng làm gương tốt cho 
mọi người được bắt chước. Vả lại con càng thân ái vuối 
Chúa, thì sẽ càng đầy ơn.mà thông ra cho kế khác, và 
càng đắt lời kêu van cầu xin cùng Ghúa cho mọi thứ 
người nữa. 

4. — Nhược bằng eon không muốn nên lọn 
lành, không chịu ép mình đi đảng nhân đức, thì con 
liều mình một ngày một ra khô khan nguội lạnh, theo tính 
mê nết xấu sẽ lôi kéo con vào đảng tội lỗi, ăn ở trái 


bậc thảy giảng, làm ố danh Đức Ghúa Lời và sinh _ 


gương mù cho người ta, thiệt hại cả linh hồn con và 
nhiều linh hồn khác đời đời. 
Vả lại chính ở dời này con sẽ khồ sở buồn bã trong 


tâm hôn, không được vui lòng làm mà lại sinh chán việc | 


P _———— ~. ——— —_————_. = = = = © 
k - >*ẰẲ-. 


ˆ. HỆ Nhờ, 


bậc con, không được hưởng bằng yên Ghúa ban cho kế . 


_ thật lỏng kính mến Người, không đáng Người yên ủi con 


trong cơn gian nan đau đớn, thì con sẽ khô tâm là đường 
TIẢO. 

Ấy vậy con có muốn đẹp lỏng Đức Chúa Lời và làm . 
sáng danh Người, lo phần linh hồn con cho chắc chẳn và 
cứu giúp linh hồn anh em, lại được bằng yên Chúa trong 
những sự: khó đời này, thì con hãy quyết chí ép mình đi 


đàng nhân đức một ngày một hơn. 


ò.— Nhưng con chớ lầm tưởng : khi dã tập 


_giữ một hai nhân đức, làm ít nhiều việc lãnh hằng - 


ngày, siệêng năng đọc kinh chịu lễ, cùng được Ghúa yên 
ủi ban vui ngọt trong - linh hồn, thì con đã nên người 
thánh thiện lọn lành rội. Bấy nhiêu sự ấy bẵn là sự tốt 


_._ VÀ rất có sức giúp con tới đảng nhân đức, nên con phải 


chuộng lắm và cố gẳng noi giữ luôn; song chưa phải 
chính bậc lọn lành Đức Ghúa Lời muốn cho con đạt tói. 

6. — Đạo đức lọn lành chính là lòng thảo, 
lòng trung thành cùng Chúa, mến Người hơn hết cùng 
hợp nhất vuối Người trong mọi sự, bằng sẵn lỏng vâng 
theo thánh ý Người luôn mãi, chẳng kỳ dễ khó, cho được 
đẹp lòng và làm sáng danh Người; bởi đấy chẳng những 
hết sức xa lánh mọi giống tội làm phiền lòng Người, 
cùng chừa tính mê nết xấu là căn nguyên sự tội, mả 
lại tận tâm chịu khó đi đàng nhân đức cùng làm việc 
bản phận con cho vừa ý ì Người một ngảy một hơn. Nói 
tắt: ở lọn lành tức là mến Đức Ghúa Lời hết lòng hết 
sức trên hết mọi sự, sống vì Người cùng phó ranh mặc 
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thánh ý Người mọi đàng; ấy là chính sự lọn lành con 
phải cố gắng tới đến suốt cả đời con. 


H1 
Phương cách nên lọn lành. 


- Hối con, con có muốn thật nên lọn lành như vậy, thi 
phải dùng những phương thế này : 
1. — Phải năng suy nhớ những lẽ buộc eon 
phải gắng nên lọn lành, như đã nỏi trên, vì con 
có quí thật đức lọn lành củng lấy làm cần thì mới sẵn 
lỏng chịu khó cho được, và càng chuộng cảng quí hơn 
thi cảng kiên tâm sẵn lỏng ép mình cho chóng nên lọn 
lành ; quả như lời Ghúa đã phán : «Phúc cho kể khao 
.. nhân đức lọn lành, oì sẽ được no đủ›. 

), — Phải chăm chút nước lẫy œn Đứe Chúa 
TH vì một mìỉnh con không làm gì được ; dù lánh một 
tội nhẹ nào, dù tưởng một điều gì lành cũng không được, 
khi chẳng có ơn Ghúa phù hộ cho ; phương chi bước tới 
bậc nhân đức lọn lành là việc to tát lâu dài, nếu thiếu ơn 
Chúa thi con làm sao được. Mà ơn rất cần dường ấy Ghủa 
ban cho ai ? Gho những kẻ khiêm nhường, trông cậy cầu xin 
vuối Người hằng ngày. Yậy con có siêng năng đọc kinh cầu 
nguyện cùng xưng tội chịu lễ cho nên, như sẽ nỏi trong đoạn 
thứ II, thì mới trông được đủ ơn đủ sức cho được vững 
lòng ép mình đi đằng nhân đức một ngày một hơn. 

3. — Phải chịu khó dùng ơn Chúa, chớ làm 
hư đi bao giờ. Việc rỗi linh hồn vả nên lọn lành là việc 
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chung cả Đức Ghúa Lời và con nữa. Chúa bán ơn giúp 
sức cho con, song lại buộc con phải ép mình thông công 
ơn ấy niới kết quả được. on càng chịu khó dùng nên, 
thì sẽ càng gia thêm cho con; bằng làm hư đi, thi sẽ 
giảm bớt đần dần mà khốn cho con. Ôoh càng ở rộng 
vuối Ghúa, thì Người sẽ cảng xử rộng vuối con; bằng 


_ceon ở sển so vuối Người, thì Người sẽ xử hẹp hỏi vuối 


con. Gon cảng sẵn lỏng ép mỉnh thì sẽ cảng tấn tới trong 
đàng nhân đức, càng đẹp ý Đức Chúa Lời và thệm công 
phúc đởi sau vô cùng; bằng ngại chịu khó, thì sẽ ngày 
một sa sút mà sinh khô khan, làm phiền lòng Chúa và 
mất công ơn Người, nên giống đầy tớ vô dụng đắng loại 
ta, cùng cây son đáng chặt đi bỏ vào lửa. 

Vậy con chớ làm hư ơn Chúa, kẻo liều mình phải khốn 
như vua SŠaolê cùng thẳng Giuda; mật hãy ép mình dùng 


-_ nên như Đức Bà và các thánh thì phúc cho con đời đời, 


lại phúc cho kế khác sẽ được nhờ con mà rỗi linh hồn 


“lên thiên đàng. 


4. — Phải có ý lành trong các việc con làm 
thì mới đẹp lòng Chủa và đáng thưởng trên thiên đàng. 
Con đừag làm việc vì lẽ thế gian như là cầu danh, trục 
lợi v. v., kéo mất công trước mặt Đức Chúa Lời và có 
khi đáng phạt nữa; một cứ làm vì Chúa, bởi lòng mến: 
Người, cho sáng đanh Người, thì se vui lỏng ép mình làm 
nên mà lập công trọng cùng đi đàng nhân đức một ngày 
một hơn. Dù những việc nhỗ mọn thị thưởng cũng phải chỉ 
về Chúa hết, như thánh Phaolồ khuyên ta rằng : « Đủ ăn, 
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dù uống, dù làm iệc gì khác, thì anh em hãu “ 


làm cho sáng danh Chúa ». 

Vậy con phải tập cho được theo ý lành trøơng mọi sự; 
chớ làm vô ý vô tử như then máy hay là loài vô linh tính, 
nguyên vì thích hay là vì sợ, vì muốn người ta khøn v.v., 
kéo mất công vô ích. Sứng nào hãy dáng ngày ấp 
cho Chúa trong tay Đức Mẹ, và thỉnh thoảng đâng lại 
từng việc làm cùng sự khó chịu nữa. — Lai tập cho. 
năng nhớ Đức Chúa Lời Ở trước mặt con, trồng 
_ thấy con và thấu suốt mọi ỷ tưởng trong lòng con, không 
đồ qua việc lành nào mà không thưởng, tội nào mà 
không phạt. Ấy là một phương cách rất linh nghiệm sẽ 
giúp con ăn ở đẹp lòng Người, làm cùng chịu mọi sự 
vì Ngưởi, lập nhiều công phúc và chóng tới đàng nhân 
đức, như lời Ghúa đã phản cùng ông Abraham: « Ilãu 
bước đi trước mặt Tao mà rên người lọn lành ». 

ö. - Phải siêng năng soi gương bức Chúa 


Giêsu đề giục mỉnh bắt chước, nên giống Người một 


ngày một hơn. Đức Ghúa Giâsu là thảy dạy con hằng 
phải nghe, khuôn mẫu con hằng phải coi đề thấm nhuận 
tỉnh thần Người, sống hợp vuối Người, tư tưởng ước ao, 
luận đoán, quyết định, ăn nói ăn ở y như Người vậy. — 


Chính Người răn bảo con: « Cha đã làn gương cho: 
con, đề Cha đã làm thề nào thì con cũng làm thể 
ấu ». Lại phắn rằng: «Cha là đàng chính, là chân lứt 


0à là sống thật... Kê theo Cha thì không đi đàng 
lối tăm, một đ đẳng sảng láng đưa đến cồi hằng 
sống ». 
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Ấy là chính lối các thánh đã đi và khuyên con phải 
đi. Hãy nghe lời thánh Phaolồ têng đồ: « Thày không 

muốn biết sự gì khác, một chú Ú biết Đức Chúa 
Giêsu mà thỏi. Anh ém hầu mặc lấu Đức Chúa 
Giêsu, hãu cảm tình Người; hãy bắt chước thày 
như thày đầ bắt chước Đức Chúa Giê§u ». 

Vậy con hãy chăm xem Phúc-âm thư đề nghe lời 
Đức Chủa Giêsu đã phán, coi việc Người đã làm, cách 
thế Người đã đối phó củng Đức Chứa Cha và cư xử vuối 


_ Người ta, cùay ngắm gương sáný cắc nhân đức Người 


| đã treo lên, mà cố gảng noi theo hết sức con. — Lại 
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năng tự hỏi mình: giả nuư Đức Dhúa Giêsu ở địa vị 
lôi, làm việc thay vì tôi, gặp sự khó như tôi v.v., thì 
Người sẽ ăn ở, làm, chịu thề nào ? rồi cứ đó mà hành. 
động y như Người vậy. — Cũng chớ quên soi gưởng' 
Người uẫn tàm cho coñ trong pháp Thánh Thề về 
nhân đức kính mến thờ phượng Đức Chúa Cha và thương 
yêu người ta, nhân đức khiêm nhường, hiền lành nhịn 
nhục v. v., đề càng giục mình bắt chước Người. 

Nều con siêng năng ngắm gương Đức Chúa Giêsu 


. hư ậu tHì phúc cho con lắm, vì sẽ vúi lồng nổi gót 


Người mà vàng ý Chúa cùng đi đàng nhấn đức một ñgày 


.một hơn, lại được ơn riêng Người giúp con bắt chước 


Người và kết hợp thân thiết vuối Người, bởi đỏ con sẽ 
càng đẹp ý Đức Chúa Gha và càng đầc lực cứu giúp linh 
hồn người ta. 

6. — Phải năng nhớ đời sau vô cùng đề giục 
mình lánh dữ làm lành. Đời này mau qua, sự chết chóng 
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đến, và có khi đến bất ưng lúc con không ngở ; mà chết 
rồi con sẽ phải chịu phán xét cùng nghe lý đoán Ghúa 
công bằng vô cùng định số phận con đởi đời. Hạnh phúc 
trên thiên đảng vô cùng hay là khốa khồ dưới hoả ngục 
vô lận, mặc đòi con chết lành hay là chết đữ, có nghĩa 
- cùng Ghúa hay là nghịch cùng Người, nào có sự gì sáng 
chú ý cho bằng ? 

Hỡi con, hãy Ìo cho khôn. Sống thề nào thường chết 
thề ấy. Hãy năng hỏi mình: sự này có can gì đến đời 
sau vô cùng. Ngày nảo hãy tưởng như là ngảy sau hết 
con, đề dọn mình chết lành hằng ngày. 

Có răng nhớ sự sau hết con, ắt là sẽ không dám 
đề lỏng dính bén những sự phủ vân đời này, theo tính 
xác thịt mà phạm tội mất nghĩa Chúa, lên giường ngủ 
đang khi con mắc tội trọng; trái lại sẽ vui lòng chịu 
những sự khó đời này chóng qua chóng hết, ép mình đi 
đàng nhân đức cùng làm việc lảnh lập công đang khi 
còn kịp, vì đến giờ chết chẳng còn lập công được nữa. 

7.— Phải ở' trung thành cùng Chúa trong 
sự nhỏ mọn cũng như trong sự trọng. Ghớ khinh việc 
mọn cùng tội nhẹ, kêo làm phiền lỏng Ghúa và ngăn trở 


ơn Ñgưởi mà sa sút đần dần. Đừng quên lời Người: _ 


« Kê trung thành trong sự mọn thì sẽ trung thành 


trong sự trọng, uà kế bãit trung trong sự mọn thì - 


sẽ bất trung trong sự trọng nữa ». 


Nếu con lo làm nên những oiệc thưởng cùng lánh 


những tội nhẹ hằng ngày, thì sẽ đẹp lòng Chúa càng 
ban on thêm cho con dễ làm việc trọng củng lánh tội 
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nặng, di đảng nhân đức cùng lập công phúc một ngày 


một hơn. Nhược bằng con khinh việc mọn cùng tội nhẹ 


_— thilà dấu con kém lỏng mến Chúa, không lo đẹp ý Người, 
-_ không thèm đi đàng nhân đức, mà ngày một sinh khô 
| khan yếu đuối vì phụ ơn Đức Chúa Lời sẽ giảm đi dần 


dần, bởi đó khó chống lễ chước xác thịt ma quí mả liều. 


mình đi đàng tội lỗi, hư phần linh hồn, cùng làm hư linh 
hồn khác nữa. 

8 — Phải xét mình hằng ngày cho rõ những 
sự sai lỗi trong ngày ấy mà giục lòng ăn năn và quyết 
chí sửa lại. Con hãy chịu khó lấy năm ba phút trước 
khi đi ngủ mà xét mình về những việc làm, lởi nói cùng 
ý tưởng ước ao trong ngày ấy. Xin Đức Chúa Lời soi 
sáng cho biết mình đã lỗi những cách nảo tại việc phải 
làm mà con không làm hay là làm chẳng nên, bất kỷ 
việc thở phượng bay là việc khác; tại lời nói bất xứng, 
trái đức thương yêu, đức sạch sẽ v v.; tại trí tưởng 
cùng lỏng muốn những sự chẳng nên, hay là theo ý hẻn 
ý trái trong lởi nói việc làm; tại bỏ luật phép nhà củng 


| theo tính mê nết xấu mà phạm tội hay là liều mình trong 


dịp tội... Rồi cứ giạc lỏng ăn năn lội, quyết chí sửa 
mình, và xin Đức Chúa Lời cùng Đức Mẹ giúp mình chịu 
khó chừa thật. 

Œon chớ lười việc xét mình như vậy, kếo cứ ngảy một 
sai lỗi thêm mà thiệt phần linh hồn; một hãy vững lỏng 
xét mình hằng ngày cho nên, đề biết mỉinh cho rõ mà 
chịu khó sửa mình cùng đi đàng nhân đức một ngảy 
một hơn. 


_- Đo... 


9, — Sau nữa con hãy gắng lấy mỗi tháng một 
ngày ít giờ đề xét minh lại về tháng xửa qua cùng dọn 
mình chết lành, gọi là cấm phòng tháng, hoặc vào 
ngày lễ cả hay là ngày thứ s đÊI tháng tùy tiện, vả 
ngày ấy rất nên dọn mỉnh xefg tội cbịu lễ nữa.. 


IH 
Mấy tính xãâu cần phải sửa lại đề 
đi đàng nhân đứe. 


Nếu con muốn thật đi đàng nhân đức lọn lành, thì 
phải chịu khó chừa những tính xấu nàu : 

i.— Tính tự phụ quá đáng; tưởng mình tài giỏi - 
khôn ngoan đạo đức rất mực, lấy minh làm hay làm 
phải mọi đàng, những ngắm cái tốt mà không xét sự 
xấu nơi mình, cậy tài lực tự nhiên hơn là cậy ơn Ghúa 
mà làm việc, tự quyết đoán mọi sự mà không chịu bàn 
cùng nghe lời kẻ khôn ngoan đạo đức hơn mình....... 

Đó là một sự sai lầm to, trái hẳn vuối sự thật, vì: 
ta tự nhiên vốn là không mọi đàng; có sống, có động, 
có làm được việc gì, có được tài đức nào, ấy là bởi ơn 
Chúa ban cho, gin giữ cùng thông sức cho ta luôn; mà 
Người ban cho ngần nào, bao lâu. thì ta mới được ngần. 
ấy, bấy lâu mà thôi. Ta ở trong tay Người và tỏng quyền 
Người mọi đàng; Người cỏ rút tay lại mà bỏ ta lúc nào 
thi ta liền phải mất mọi sự cùng ra không ngay lập tức. 

Cũng là một tính rất nguy, trái lòng mến Chúa yêu 
ngưởi, ngăn cản ơn Đức Chúa Lời cùng liều mình phạm 
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vô số tội lỗi, nào là cầu danh, hiếu thắng, phô tài phô 


- trí...; nào là khinh dê, nhạo bảng, nói xấu người ta; 
_ ăn ở kiêu căng, ngạo ngược, cửng cô, sinh ra cãi cọ bất 


bình cùng nhau, bất phục kê bậc trên và nhiều tội khác 
nữa. Bởi đó mất lòng người ta và Đức Chúa Lời nữa, 
không thề ưa được kẻ tự phụ kiêu căng, lại cự địch 
vuối nó. 

2. — Tính mê vui sướng xác thịt, những tìm 


.. vui thú phần xác, ưa nhàn hạ nghỉ ngơi, truyện trò, chơi 


bời, ăn uống; ngại ép mình chịu khó, đâm ra lười việc 
thờ phượng, đọc kinh cầu nguyện, xưng tội chịu lễ, 
cùng những việc bậc mình phải làm. Bởi đé mất nhiều 
công phúc, làm hư ngày giờ, phụ ơn Đức Ghúa Lời, sinh 


_ ra khô khan yếu đuối phần linh hồn, liều mỉnh trong 


dịp tội, dễ sa ngã chước xác thịt ma quÏ mà đi đàng tội 
lỗi, sinh gương mù và làm hư linh hồn kê khác. 

3.— Tính yêu đời và những sự phủ vàn giả trá thế 
tục ; ưa sang trọng phú qui, ham hư danh, tham của hèn, 
tìm lối ăn mặc đồng đẳnh, thích đi lại làm quen vuối người 
thế gian chẳng kỳ đàn ông đản bà, vào đám ăn uống chơi 
bởi, dự cuộc hát tuồng cùng chớp bóng trắc nết, xem 
sách vở báo chí vô luàn lý cùng tiều thuyết ái tỉnh v.v. 

Ấy là một tính trái nghịch bậc thày giảng đã bỏ thế 
gian đề làm tôi riêng Chúa và cứu giúp linh hồn người 
ta, cùng là một tính cheo leo con phải hấm dẹp luôn, kẻo 


_ mất tỉnh thần Đức Chúa Giêsu, sink khô khan chềnh mảng 


việc bậc con, và liều mình mắc nhiều dịp tội chẳng sai. 
4. — Tính nhẹ dạ, vô ý vô tứ, không suy đến việc 
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mình làm, không chú ý làm vì Chúa, một làm như then 
máy vô linh tính, chiếu lệ, cho qua lần đoạn lượt mà thôi, 
Bởi đó mất công phúc trước mặt Đức Ghúa Lời, ra khô khan 
nguội lạnh cùng buồn chán việc lành một ngày một hơn. 

Vậy con hãy kiên tâm chống lả những tính mê nết xấu 
ấy cùng xin ơn Chúa giúp cho được sửa lại, thì mới trông 
ăn ở xứng bậc mình, đi đảng nhân đức và lập công phúc 
cho đời sau vô cùng được. 


IỶ - 
Về sự khô khan. 


Œon phải lo kẻo sinh ra khô khan mà khốn như lởi Ghúa 
phán : «(Bởi øì màu hâm hâm giơ giờ thì Tao sẽ 
mửa màu ra khỏi miệng Tao». 

1. — Có những dấu này tỏ ra lòng khô khan : 
1) trề nói piệc thờ phượng, đọc kinh cầu nguyện, 
xưng tội chịu lễ; hoặc là cứ bổ vô cở hay là làm chỉ vi 
bó buộc, vô ý vô tứ, ơ hở ươn ái, cho qua lần xỏng mình 
mà thôi ;— 2 ) khinh suất những sự nhỏ mọn củng 
tội lỗi nhẹ; không lo làm nên những việc thường hằng 
ngày cùng hay bỏ vô cớ, không ra sức lánh tội nhẹ quen 
-phậm như chơi, dù khi đã hịp suy tổ cũng cứ cả lỏng phạm 
mà chẳng phản nàn, chẳng ăn năn và dốc lòng chừa cho 
thật; — 3) chẳng lo chừa tính mê nết xấu cùng tập đi 
đàng nhân đức, một lo sự đời cùng tìm sự vừa ý mình 
mà thôi; — #4) hay làm uiệc chiếu lệ, vô ý vô tứ bay là 
nguyên vi lẽ đời, không phải là vì Đức Ghúa Lời; thích 


tị 


1 ì việc gì thì làm, khôug ưa thi bỏ hay là làm giổ giang 
(. qua loa mà thôi. 
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Song con chớ lẫn tính khô khan puối tính hàn 


¡` ° tự nhiên lạnh lẽo, ít cảm động, ¡ vui thích làm việc, song 


_ vẫn ép mình làm nên vì lòng mến Chúa yêu người. Con 
l - cỗ hàn tính như thế, dù vốn ngại việc làm, nhưug cứ chịu 


Ị - khó làm vì ý lành, thì con không thiệt gì, mà lại ‹ có công 


Í[ phúc hơn vì làm khó nhọc hơa cùng tô ra lòng mến Chúa 


| - hơn. 


.— Tính khô khan đáng lo sợơ' vì làm hại 


Í son nhiều đàng. Nếu con khô khan thì : 7 ) sẽ khóng 
| được bằng gên Chúa hứa cho những kẻ hết lòng theo 
_ thánh ý Người, vả sẽ càng ngảy cảng chán việc bậc con 


_— _—_~... 
v°_ 


_ cùng tìm vui hèn phần đời mà sinh dịp tội cho eơn;—2) 
_ sẽ sa sút dần dần mà liều mình phạm tội nặng, vì 
t cảng dong tính mê cùng: phụ ơn Đức Chúa Lòi, thì càng 
_ ra yếu đuối và dễ sa ngã chước xác thịt ma quỉ; — 3 ) 
lại liều mình ra lối Irí cứng lòng cùng. tha hô đi đàng 
-_ tội lỗi, mà càng lâu cảng khó chửa, vỉ chẳng còn Sợ lội, 
Í chẳng lo xét mình cùng chẳng chịu ép mình dùng những 


phương cách cho được chừa. 
3.— Muốn chừa tính khô khan thì: 7) phải 
quuết chí ép mình ăn màu ơit Đức Chúa Lời, là siêng 


{` năug đọc kinh cầu nguyện, cùng xưng tội chịu lễ nên; dù 


lấy làm khó làm ngại, dù lòng vốn nguội lạnh, cũng phải 


_ kiên tâm bền cbí, đừng bỏ liều bao giờ; lại trông cậy 
{| riêng Lái Tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hãng cháy, 
{ đã hứa giúp kẻ khô khan sửa mình nên đạo đức sốt 
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sảng ; — 3) phải chịu khó hầm dẹp tính mê nết xãu 
con, cả tính ơ hờ lười lĩnh cùng lòng ham muốn sự đời; 
— 3) phải ra mực cho con cùng chỉ giờ riêng chớ 
các việc làm, giờ nào việc ấy; — #4 ) lại lập cho năng 
nhớ Đức Chúa Lời ở trước mặt con, và giờ chết chóng 
đến cùng sẽ định số phận con đời đời. 


:. V 
Về eơn cám dỗ. 


Œon chớ quên đời này là cuộc chiến tranh. hằng phải 
đối địch vuối ba thù linh hồn con là ma qui, thế gian, 
xác thịt. Không tải nào khỏi hẳn chúng nó cám dỗ : khi xui 
con tham của đời, cậy mình kiêu ngạo, ghét kế nọ giận 
người kia; lúc giụe con bỏ Lai bậc mình, lỗi phép nhà, 
nản trí ngã lỏng v. v. 

1.— Đứe Chúa Lời làm thinh eơn cám dỗ : 
1) đề thử lòng con, như quen thử vàng trong nước 
cưởng toan củng luyện nó trong lò lửa cho ra vàng thập 
thành sáng sủa ; — 2) đề tập con đi đàng nhân đức, 
giục lỏng khiêm nhường, trông cậy cầu xin, nhịn nhục, 
hãm mình chịu khó đền tội, kính mến Đức Chúa Lời cùng 
siêng năng sốt sắng việc lành hơn ; — 3) đề thêm hạnh 
phúc con ở đời sau vô cùng, vì cơn cám đỗ là dịp lập 
công trọng cho };ê tận tâm chống lả nó vì lỏng mến Chúa. 
Nhớ lời Kinh thảnh: «Đhúc cho kế chịu rèn thử, oì khi 
đã thử nghiệm rồi sẽ được triều thiên Hằng sống, 
Chúa đã hứa ban cho kế thật lòng kinh mến Người›. 
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— Nguyên sự cám dỗ không phải là tội, 
TẤN không liều mỉnh vô cớ và không chủ ý theo nó. ẤY 
là điều con phải biết, kỗo sinh lo lắng bối rối trái lẽ mà 
thiệt linh hồn con. Dù trong trí tự nhiên nảy ra những 
LÝ tưởng ước ao ngang trái xấu xa, dù ma qui xác thịt 
bày về những ˆ hình tượng quái gở, dù cơn cám đỗ mạnh 
mẽ lâu dài thề nảo, lòng thú cảm xúc ưa thích sự chẳng 
nên, trong mình xao xuyến động đậy mặc lỏng, nếu con 
cứ một mực phản đốt, quyết chí không ưng không muốn 
tí nào, thi con chưa có tội gì. 

-_ 6ó nhiều đấng thánh đã bị cám dỗ rất nặng mà không 
mất lòng Đức Chúa Lời, lại cảng thêm thân ái vuối 
Người, vì hết lòng trông cậy cầu xin và chống lả cơn 


__ eám dỗ, như thánh Phaolồ lông: đồ bị mũi nhọn Xác thịt 


khuấy khuất mà kêu van nải khần Chúa cất đi cho khỏi, 
thánh Bânêđitô lăn minh trong bụi gai. và thánh Bênađô 
gim mình xuống nước lạnh đề giập tắt lửa dâm dục cháy 
lên trong mình. 

3. — Nhưng con phải ý tứ lắm kẻo lỡ ra 
phạm tội, nhất là tội dâm dục vốn là tội nặng. Khi 
con không mở lối về cơn cám dỗ, một phải ma qui xác 
thịt tự nhiên cám dỗ, bao lâu con vững lòng chống lả 
cùng nhất định không thuận không phục nó, như đã nói 
- trên, thì con đừng lo vỉ chưa thành tội gì — Nhược 
bằng chính con tự ý liều minh trong dịp tội, dù may ra 
lhông sa ngã trong dịp ấy, thì đã mắc tội liều mịnb, 
núng nhẹ hơn kém tùy đã liều mình trái lẽ nhiều ít về 
giống tội nặng nhẹ thê nào. 
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Gòn lúc bị cám đỗ nặng. thấy sự nguy đến nơi mà 
cứ chềnh mảng liều mình ưng theo, thì đã đủ cho con 
mắc tội ít là tội nhẹ, và con có phẩi là kế khô khan, Ít 
sợ tội cùng dễ phạm nó, có khi phải đoán đã thành tội 
nặng rồi; bằng con vốn sợ tội mà phải khi eon lơ lửng, 
nửa ưng nửa không, nhất lã khi chưa kịp suy cho tổ, 
thi có đủ lẽ đoán chưa ra tội nặng. Song khi nào con 
đã kịp suy tô mà còn cả lòng ưng muốn sự có tội nặng, 
dù chỉ thuận bề trong, chưa lỗi phạm bề ngoài mặc 
lòng, thì con liền mắc tội ấy. 

4. — Vậy con phải giữ thề nào đề lánh cơn 
cám dỗ ? — 7) Tiên oàn phải tỉnh thức pà cầu 
nguyện cho khỏi sa chước xác thịt ma qui. Chớ liều 
mỉnh vô cớ trong dịp tội; đánh bạn vuối kế xấu nết, đi 
lại truyện trò vuối đàn bà con gải; chớ buông ngũ quan 
muốn xem cùng nghe những sự chẳng nên v. v., chớ đề 
trí lòng tự do tơ tưởng ước ao những sự không hay. — 
Hãy chịu kèó hãm dẹp những tính mê nết xấu eon, tính 
kiều ngạo, tham lam, buồn giận, lười lĩnh, tỏ mỏ, mê 
ăn uống, và nhất là tính mê vui sướng xác thịt. — Hãy 
ép mỉnh siêng năng đọc kinh cầu nguyện, xem lễ, xưng 
tội cbịu lỗ cho nên, củng giữ minh trước mặt Đức Ghúa 
Lời đề bồ sức linh hần con. 

3) Khi phải cơn cám đỗ, nhất là cắm đỗ nặng về 
tội dâm dục,, thoạt mới kịp suy thì con hãy phản đối 
ngay, chở chơi vuối kê thù linh hồn con, đợi xem cơn 
se ra làm sao cùng rùi rằng đến khi đã nguy quả mả 
liều mình sa ngã thua ió; một hãy chống lễ nó từ đầu, 
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Ñ ra sức đem trí về đàng khác, nhớ Đức Chúa Lời ở trước 


- mặt eon, kêu van thầm thĩ vuối Đức Chúa Giêsu cùng 


Đức Mẹ, giục lòng kính mến Người, nhớ sự thương khó 


_ Đức Ghúa Giẻsu cùng sự sau hết con v. v., nhất là khi 


- phải thứ cơa mạnh và lâu khác thưởng. 
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3) Đoạn sơn, nếu con đã vững lòng giữ mình, thi 


- hãy tạ ơn Đức Ghúa Lời và Đức Mẹ đã phù hộ che chờ 
- eon. Bằng con đã liêu mình sa ngã, thì hãy hạ mình 


xuống, giục lỏng ăn năn củng xin Chúa thương tha cho, 


tồi hãy liệu đi xưng tội cảng sớm càng hay. Vả lại eon 


có năng bị cám dỗ, nhất là về sự quấy quá sự dâm dục, 
dù eon chưa sa ngã mặc lòng, thì bấy tô sự ấy ra cho 
cha linh bồn, đề cho yên lỏng bơn và dễ pùá chước ma 
quỉ vốn hãi kẻ tố lộ mưu nó ra. 

ò.— Tóm tắt: nếu con chịu khó giữ những điều nói 
trên, thì eœn cám dỗ sẽ không làm hại mà lại sẽ sinh ích 
cho con. Dù có khi nào lỡ ra thua nó mặc lòng, thì con 


{ chớ ngã lòng, một hãy nhờ đó mà thêm lỏng khiêm 


nhường và quyết chí càng chịu khó siêng năng tỉnh thức 
lánh dịp tội, cầu nguyện cùng làm các việc bậc mình 
cho vừa ý Ghúa hơn. Ghốc ấy con sẽ ngày một thêm sức 


LỄ chiến trận vuối ba thù linh hồn con, và chính tội con đã 


phạm sẽ nên cớ thúc giục coa cố gắng làm tôi kính 
mến Ghúa hơn cùng mau chóng đi đàng nhân đức hơn, 


__ như lởi thánh Augutinô thích nghĩa câu Kinh thánh rằng: 


«Mọi sự thau thầu, cả sự tội, hay phù giúp cho 


- những kể kinh mến Chúa được sự lành » 


vận: ¿ì 
Về gương sáng 

Gon phải làm gương sáng, chớ làm gương mũ che ai. 

1. —Đứe Chúa Giêsu buộc nhặt con phải ra 
gương tốt cho người ta. Lỏi Người phán cùng các 
tông đồ: «Bau là muối đãi, baụ là sự sứng thế gian» 
cũng chỉ về coh, vì con cũng làm tông đồ Người. on 
phải soi đàng cùng ướp linh hồn người đời cho khỏi hư 
đi, chẳng những bằng lời dạy mả lại bằng việc làm nữa, 
như lời Chúa phán: « jãu giãt sáng ra cho người 
1a thũu oiệc lành bay làm mà ngượi khen Cha bau 
ở trên giời. » on phải bắt chước Đức Chúa Giêsu đã 
làm gương trước, rồi mới giảng sau; phải nền khuôn 
mầu cho người ta soi, cùng án ở làm sao cho có thề 
bảo được ngưởi ta như thánh Phaolồ: « Anh em hầu 
bắt chước tôi như tỏi bắt chước Đức Chúa Giêsu 
DậU. » 

2.— Gương sáng mạnh sức hơn lời nói đề 
giúp người ta sửa mình đi đàng nhân đức. Lời nói bay 
qua, gương tốt thấu đến tâm can người ta mà lôi kéo đi 
đàng lành. Nhớ tíeh ÂAugutinô xem truyện các thánh mả 
bảo mình rằng: «Sự các đăng ã ãu đã iàm, cớ sao tồi 
không làm», rồi cổ sức sửa mình mà sau nên thánh eä. 
Lại tích các giáo hữu đầu tiên thành Giêruxalem, vì lòng 
đạo đức cùng tận tình thương yêu nhau, thì được người 
ta khen và ngày một di đạo đông. 
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Gương tốt có đi kèm vuối lời khuyên dạy, thì mới thành 
hiệu quả tốt lành được. Dù con tài giổi khéo dạy người. 
ta, nếu không ra gương sáng cho, thì liều mình mất công 
cùng bị họ chê rằng: «Thày nói mà không làm, bảo một 
đàng đi một nẻo ; bẩy chữa mình cho đã ›. 

3.— Gương sáng là một cách truyền giáo 
chắc chắn tiện lợi, không làm mất lòng ai, mọi 
người dễ hiều chẳng kỳ nam phụ lão ấu, và còn lợi dụng 
được luôn hằng ngày chẳng kỳ ở đâu làm việc gì. Không 
phải như lời giảng dạy có khi làm mếch lòng kẻ nghe, 
nhiều người khó hiều khó nhớ được, và dù sao nữa con 
không thê dạy bảo người ta luôn như làm gương sáng 
luôn được. 

4.— Vậy con hãy chịu khó ở: bien lành xứng 
bậc con đề ra gương sáng luôn irong mọi sự : lòi 
nói, việc làm, cách ăn mặc cử chỉ; ở mọi nơi: trong nhà 
thờ, nhà xứ, nhà giáo, ngoài Bún. ngoài trại, khi đi đàng 
V.V.; cho mọi thứ người: anh em nhà Đức Chúa Lòi, 
chủ lẻ tôi tả, kê có đạo người không, bất cử sang hiên 
giả trẻ. 

J.— Chớ" liều ảnh làm gương xấu cho ai, 
nhất là cho trễ con ngay lành thật thà, kếo bị lỏi Chúa 
phán: «Khến cho kẻ làm gương mù. Ai làm địp lội 
cho đứa bé nào, thì đáng buộc cối đá ào cô mà 
ném xuống đáu biền. » 

Hầu Ú tứ giè giữ, uì có nhiều cách làm qương mù : 
bởi lời nói việc làm trái phép đạo, chơi bởi rượu chè, cò 
bạc, đi lại truyện trò vuối đàn bà con gái; bởi ở khê 


SÔ sụn 
khan, bay bỏ việc thờ phượng củng việc phận sự, lỗi luật 
phép nhà, nên dịp cho kẻ khác sinh khô khan vả lỗi như 
con; phương chỉ,cä &iám xui dỗ người ta phạm tội, nhất 
là tội nặng làm hư linh hồn người ta cùng ố danh đạo 
thánh Đức Chúa Lòi. — Dù sự gì vô tội, song có nói có 
làm sẽ có kẻ vấp phạm, thì con hãy kiêng, khi là sự không 
buộc và dễ kiêng được, kẻo thiệt linh hồn anh em. 


ĐOẠN THỨ II. 


VỀ ÍT NHIỀU NHÂN ĐỨC RIÊNG. 


' 
Về nhân đức Tin, 


l.— Con phải có lòng mạnh tin, không những 
1in vững chẳe mọi điều Ghúa đã phán và Hội-thánh đã đạy, 
mà lại lấy làm nền tảng cùng mẹo mực mọi ý tưởng, lời 
nói, việc làm nữa. Nhân đức tin phải thấm nhuần linh 
hồn con cùng cai trị tâm trí con đến nỗi khi suy tưởng, 
luận đoán, yêu mến, chê ghét sự gì, ăn nói, cư xử cách 
nào, thì con chẳng cứ lẽ thế gian cùng tính xác thịt, một 
cử lẽ đức tin, cứ lởi Chúa cùng Hội-thánh phản dạy, và 
gương mẫu Đức Ghúa Giêsu đã ra cho con. Thế mới là 
sống bởi nhân đức tin củag ăn ở xứng lỏng tin. Chẳng 
vậy thì là đức tin chết, vô lợi ích cho con. 


s. dị: ke 


9. — Thày giảng có lòng mạnh tin: 1) hằng 
nhớ mình sống đề làm gì, làm thày giảng vì ý nào, 
trọng linh hồn mỉnh cùng linh bồn anh em hơn hết, ghét 


.__ tội trên hết mọi sự, chê sự phù vân đời này, năng nhớ 


Đức Chúa Lời ở trước mặt mình, sy chết cbóng đến v, v.; 
thì hãng tận tâm làm tôi kính mến Chúa, lo phần linh 
hồn mình cùng linh hồn người ta, xa lánh các giống 


| sø¡ cùng địp tội, không đề lòng dính bén yêu chuộng 


những sự thế gian, làm các việc bậc mình cứ ý ngày lành. 
cùng lo dọn mình chết lành hằng ngày; —2) hằng nhớ 
mình hèn hạ yếu đuối, thì hết lòng trông cậy cầu xin 


_ Đức Chúa Lời cùng Đức Mẹ, siêng năng đọc kinh cầu 


nguyện, xưng tội chịu lễ sốt sắng đề bồ sức phần linh 
hồn ; — 3) hằng coi Đức Chúa Lời nơi đãng bề trên 


-_ là kệ thay mặt Người, cùng nơi mọi người là con cái Đức 


CGhủa Lời cùng phần mình mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu, 
thi tận tỉnh vâng lời các đấng bề trên cùng thương yêu 
mọi người vì Đức Chúa Lời. 

3. — Phúc thật cho con nếu mạnh tin như 
vậy, vì nhân đức tin sẽ soi đàng cho con khỏi lạc lối; 
giúp sức cho con được lánh tội, đi đàng nhân đức, làm 
việc bậc mình cùng chịu những sự khó theo thánh ý Chúa , 
thêm công cho các việc con làm vì Ghúa, dù việc rất 
nhỏ mọn như thí cho kế khó một bát nước lä; yên ủi 
eon trong các kỳ gian nan khốn khó ; mở lòng Đức 
Chúa Lời nghe lời con kêu van cầu xin cùng Người ; 
nên cói rễ sinh dưỡng các đức khác : trông cậy, kính 
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mến, thương yêu, khiêm nhường, vâng lời, nhịn nhục 
v.v.; cùng nền tảng giữ vững các đức ấy: 

á¿. — Vậy con phải chịu khó dưỡng lòng tin 
cho mạnh một ngảy một hơn: siêng năng đọc kinh, 
nguyện ngắm, xem lễ, ehju lễ, cùng kêu van : «Lạy Chúa, 
xin Ghúa thêm đức tin cho con »; em hạnh tích các 
thánh, sách dẫn đàng nhân đức, và nhất là sách Phúc- 
âm đồ thấm thía những lởi cùng gương Đức Chúa Giâsu 
là mẫu mực cho con hằng theo luôn ; nhớ điều cốt yếu 
trong đạo : đầu cội rễ và cùng sau hết con là Đức Ghúa 
Lời, con phải thờ phượng kỉnh mến làm tôi cho đáng lên 
thiên đằng hưởng phúc Người đời đời, Đức Chúa Giêsu 
đã chọn con làm thày giảng vì ý aào cùng buộc con làm 
tông đồ Người là thế nào, việc rỗi lính hồn là việe cần 
nhất phải lo hơn hết, thởi giờ quí giá chóng qua, giờ chết 
chóng đến v. v.; chịu khó giữ mình trước mặt Đức 
Chúa Lời hằng trông thấy con cùng thấu suốt mọi ý 
tưởng ước ao của con ; cứ lời 0à gương Đức Chúa 
(riê$u mà suy đoán cho đích đáng về những sự đời này 
cùng đời sau, khói lầm lạc như kế chỉ cử lời cùng thỏi 
thế gian mà lượng xét những sự: sang liẻn, giầu nghèo, 
vui khô đời nảy v. v. 


| II 

Ị Về nhân đức Trông cậy. 

Ÿ Đức Ghúa Lời muốn cho con hết lỏng trông cậy Người 
| cùng phó mình mặc thánh ý Người mọi dàng, khác nảo 
_ trẻ thơ trông cậy cha mẹ vậy. 

|. 1.— Con phải vững lòng trông cậy Chúa chẳng 


_ những là Đấng phép tắc uó cùng có thề ban cho những 
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sự: con thiếu thốn và cứu eon cho khỏi những sự đữ, mà 
lại là Cha nhán lành 0ô cùng hằng sẵn lòng thương 
con nhất là phần linh hồn, cùng nghe lời con kêu van 


cầu xìn cho phải phép, như Người đã hứa : « Hãy xin 


thì sề được. Hãu đán cùng Cha, thì Cha sẽ bồ sức 
cho». Ghẳng có sự gì quá sức Người cùng ơn gì Người 
không sẵn làng bạn đề giúp còn làm sáng danh Người 


| củng rỗi linh hồn. 


9. — Trước hết phải cậy trông Chúa ban 
mhững ơn cần giúp con theo thánh ý Người 
cho đáng rỗi lính hồn : ơn sáng soi cho biết ý 
Người, khỏi sai lầm lạc lối ; ơn tha tội cùng ơn thêm sức 
chống là chước xác thịt ma qui, chừa tính mê nât xấu, 
làm việc bậc mỉnh nên, đi đảng nhân đức cùng chịu bằng 


| lòag những sự: khó đời nảy. Đó là chính sự Đức Chúa 


Giêsu đạy con xin trong kinh Lạy Cha vả buộc con phải 
lo hơa hết: « Tiềa màn hãy tìm nước Chúa cùng sự 
công chính Người đã ».— Còn những sự tạm thời, 
như sức khoẻ phần xác, của cải v.v., có khi giúp và cò 


- khi ngăn trở việc linh hồn, thi con đừng quá lo, |“. xin 


Mã, cai 


tùy ý Đức Chúa Lời ban chừng nảo lợi ích cho con hơn ; 

con không được như ý muốn, thì chớ phản nản kêu trách, 
một phó mọi sự trong tay Người lỏng lành khôn ngoan 
vô -cùng. 

3.— Phải trông cậy luôn : ƒ?) dù con uốn uếun 
đuối, có tính mê mạnh, gặp dịp cheo leo, bị cám dỗ 
nặng, vì Đức húa Lời cùng Đức Mẹ bằng sẩn lỏng phù: 
hộ giúp sức cho con, miễn là con siêng năng tỉnh thứe 
và cầu nguyện cho nên ;—- 3) đừ con đã trói phạm 
nhiều tội, miễn là thật lòng ăn năn cùng eb{u khó chừa, 


vì Đức Chúa Lời không muốn cho kẻ có tội hư đi, một... _ 


mong nó lở lại cùng ban ơn cho nó được sửa mình ; — 
3) dù con bị gian nan khô sở, vì Đức Chúa Lời cùng 
Đức Mẹ hằng ở gần con đề yên ủi con và giúp con lợi 
dụng những sự kbốn khó cho được đền tội, đi đảng nhân 
đức, nên giống Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, lìa 
bổ thế gian cùng lập công thêm phúc cho cön đời vi 
on bãy tin thật Đức Chúa Lời thứ thăm con vì lòng 
thương riêng linh hồn con, như ông Gióp cùng ông Tobia 
xưa. on đau khô thì nhớ các sự thương khó Đức Chúa 
Giêsu đã tình nguyện chịu vỉ con, cùng những sự gian 
nan đau đớn Đức Bả và các thánh tử vì đạo đã chịu 
nhiều hơn con bội phần. Chớ quên lời Đức Chúa Giôsu : 
« Rỗ nào muốn theo Cha thì phải bỏ mình đi, uác 
thập giá mà theo Cha. _n cho kế khóc lóc, 0ì sẽ 
được uên ủi s. 

¿.— Chớ' ngã lòng tàu cậy bao giờ, kẻo 
phạm đến lỏng lành Đức Chúa Lời, mất ơn sức sửa mình 
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cùng làm việc lành phúc đức, mả liều mình hư đi như 
thằng Gaïa cùng thẳng Giuởa. 
Song đừng tróng cậu quá lŠ, như là cả dám liều 


-mỉnh vô cớ trong địp tội nặng mà trông Chúa sẽ gìn giữ 


cho khổi sa ngã; phương chỉ cả lỏng phụ ơn Chúa mà 
đi đàng tội lỗi cùng giãn mãi sự ăn năn sửa mỉnh vì 


lễ Tăng : thề nảo Chúa lòng lành vô cùng sẽ không đành: 
| bỏ tôi. Ấy là khinh mạn lòng nhân từ Người giục con lở 
lại cho kíp mà liêu mình hư đi, vì Chúa hứa tha cho kẻ 


thật lòng lở về cùng Người, song không hứa chở nó mãi, 


lại de nó ràng : « ao đã kêu goi trà bau chê chối, 


đến khi bau kêu cầu thì Tao sẽ hông dủ nghe nữa ». 

J.— Vậy con hãy trông cây cho phải phép, 
trông cậy vững vàng mà vẫn dải sợ, siêng năng cầu xin 
và ép mìỉnh, đề cảng ngảy cảng đáng Chúa thương, ban 


ơn giúp sức, yên ủi con củng lo liệu cho mọi sự: nên dịp 


thêm công phúc cho con. 


IH 
Về nhân đức Kính mến. 


« Hỡicon, con hầu dâng làng cott cho Cha». Đức 


_ Ghúa Lời muốn lòng con, lót lỏng con, vì con là của Người 


mọi đàng. Ngưởi đòi con phải kính mến Người hết lòng, 
hết trí khôn, hết linh hồn, hết sức con, trên hết mọi sự, 


thà chết chẳng thà lia bố Người bao giờ. 


1.— Con phải kính mến Chúa hơn hết, vì Xzười 
là Đăng toàn thiện, lọn lành uó cùng, 0à là Cha 
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nhân từ thương xót con 0ô cùng nữa. Người là Ï 


đầu cội rễ và củng sau hết con, đã dựng nên con, gìn 
giữ con, ban ơn cho con nguyên vì lỏng thương con 


nhưng không, có ý rước con lên thiên đàng hưởng phúc... 


thanh nhàn Người đời đời. Mọi việc Ghúa đã làm điều 
_ qui về thương con hết thảy. 
Đức Chúa Giêsu sinh xuống làm người, tình nguyện 


hạ mình quá chừng, sống khó nhọc vất và cả đời, chịu 


khô nhục đến nỗi chất khốn nạn trên thập giả đề chuộc 
lấy con, lối Đức Mẹ Ñguời làm mẹ phù hộ che chổ con, 
lập Hội -thánh coi sóc dạy dỗ con và làm các phép BÍ- 


tích tha tội cùng ban ơn cho con, sống lại lên lời cầu ‡' 


"bầu eho con, sai Chúa Thánh Thần đến cùng con, lại còn 
muốn ngự luôn trong phép Thánh Thê làm bạn đảng cùng 
con, của tế lễ vì con và của nuôi linh hồn con, nguyên là 
bởi lòng thương con quá bội, quá trí con hiều được. Người 
đã thương con hết sức cùng lo liệu mọi phương thế cho 
con được rỗi linh hồn, không cờa cách nảo thương hơn 


được nữa. Ắt là đáng cho con mến lại cho xứng lòng . { 


Người thương con đường ấy. 

Hơn nữa. Chúa đã thương con hơn muôn 0uèn kể 
khác, chẳng những nhận con làm cón yêu dấu Ñgười, 
lại đặt con làm môn đệ riêng Đức húa Giêsu, chọn lấy 
con đề giúp việc Người, tin cần con đến nỗi phó cho con 
việc dạy dỗ eoi sóe linh hồn người ta. Gó nhiều kể khác 
tài trí đạo đức xứng đáng hơn con mà Người không kên, 
một chọn con nhưng không khi con chẳng có công gì, 
đáng lên bậc ấy, lại sắm lấy cho con nhiều ơn đặc biệt 
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Ì cho xửng bậc ấy cùng đề dành cho con hạnh phúc riêng 
.._ trên thiên đàng nữa. — Hối con, lòng lành Chúa thúc 

._ giục con phải mến Người hơn các kế Người không 
| thương bằng con, kếo con ra bội bạc đáng phạt bơn kể 
| ấy. Úon chớ quên lời Người: «#®Ðã ban cho ai nhiều 


thì sẽ đòi lại nhiều ». 
9. — Con có mến thật Chúa hơn hết thì phải : ƒ) 


| giề/g năng nhớ Người hơn con cải nhớ cha mẹ nhân 
_tử, hơn bạn nhớ bạn chí thiết, cùng vui lòng nói khó 
{  -thầm thi vuối Người, ngượi khen và tạ ơn Người trong 


mọi sự; — 2) tận tâm theo thánh ý Người luôn 
hãng ngàu, bất cử trong sự gì khó dễ, trọng-mọn; lánh 


_ ghét chẳng những tội nặng mà lại tội nhẹ làm phiền 
- lông Người; làm cùng chịu mọi sự cho đẹp lòng Người, 


như Đức Chúa Giêsu đã lót đời chú ý đẹp lỏng Đức Ghúa 
Gha vậy; — 3) mong thật cho danh Cha cả sảng, 
như con vốn xin trong kinh Lạy Cha; đau đón khi thấy 
người ta phạm tội mất lòng Chúa cùng lia xa Người; 

“hết sức lo giúp kế ngoại giáo và kế tội lỗi lở lại eùng 
_ Người, bổi lời cầu nguyện, dạy dỗ khuyên bảo, cùng 
gương _ Sáng việc làm, tùy nơi tùy tiện; đừng ngại khó 


__ nhọc về đàng ấy. 


Đó là chứng chắc lòng mến thật, không phải là 
mến bằng môi mép, đầu lưỡi mà tliôi. — Nếu con mến 
thật như thế, ẳt là con cũng sẽ yêu mến mọi người vì 


|  Ghúa, trong Chúa, cho vừa ý Chúa; sẽ tìm thấy Chúa 


trong mọi sự, không đề lỏng yêu sự gì người nào trái 
ý Chúa, vì tính xác thịt cùng lẽ hẻn thế gian; sẽ kết hợp 


Nó. 


mật thiết cùng Chúa như cảnh liền cây, chỉ thề liền đầu: 
sẽ phó mình mặc ý Ghúa mọi đảng, đồng tâm nhất ý 
quối Người đến nỗi Người cai trị cả trí lòng con, cùng - 
hành động nơi con dường như không phải là eon sống 
cho bằng là chính Người sống trong mình cou. 


3, — Chớ' gì con được lòng mến Chúa như : 1: 


vậy thì phức cho eon biết bao. Chắc ấu sẽ được 
Đức Chúa Lời Ba Ngôi: 1) oui lòng ngự trong lính 
hồn con, làm bạn thân vuối con và cảng ngày cảng ban 
ơn cho con được mau nên lọn lành, lập nhiều công phúc 
càng giúp phần rỗi cho nhiều linh hồn; — 2) ban bằng . 
yên linh thiêng, thế gian không thề ban cho con được; 
yén ủi con lúc gian nan khốn khó; fhém sức cho con 
lấy nặng làm nhẹ cùng vui lòng chịu khó vì Người; — 
3) !o liệu cho mọi sự hau giở oui khồ đời này nên 
lợi lộc cho con, cùng ra như bậc thang giúp con tiến 
lên cùng Chúa; 4) lễ công trong cho con vì các việc 
eon làm bởi lỏng mến Người, dù là việc nhố mọn, vì 
Người không xét hình thức việc làm cho bằng quí tỉnh 
ý con; — 5) đìu dắt con tới bậc thánh thiện tức là 
kết hợp mật thiết vuối Người, sống cùng Người, vâng 
theo thánh ý Ngưởi cho lọn, bởi lỏng mến Người trên 
hẤt mọi sự. 

4, — Vậy con hãy khao khát đứe kính mễn 
hơn hết, thì sẽ được giầu có nơi Chúa. Hãu siêng 
năng suu nhớ các lẽ buộc con phải kính mến Chúa 
lòng lành vô cùng như đã nói trên; eäu in Lái Tim ỉ 
Đức Ghúa Giêsu là lỏ lửa mến hằng cháy đốt lửa lính 
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mến trong lòng con, và năng rước Người vào: lòng con 
trong giờ chịu lễ sốt sắng; fáp cứ lòng mến Chúa 
trong mọi việc làm cùng sự khó chịu. Lại ra sức chừa 
tính mê phản trái lỏng mến, nhất là tính tự ái ích kỷ, 
ham hố của đời gng vui sướag thế gian : lánh tội nhẹ 
làm, phiền Chúa cùng bót lòng sốt mến Ngưởi, và cố 
gắng làm nên các 0uiệc thường hằng ngảy vì lỏng 


Ì - mến Người. Đó là những phương cắch sẽ giúp con thêm: 


lòng kính mến Chúa, lập nhiều công phúc và nên lọn 
lành một ngày một hơn. 


IV 
Về nhân đức Thương yêu. 


Mến Chúa yêu người, đỏ ]à hai điều răn kết liên 
như một, không thê nào chia rẻ được, vị Ghúa đã phán : 
«Con phải kính mến Chúa con hết lòng hết sức 
con uà thương gêu anh em như mình uậu ». on 
có thật lỏng mến Chúa thì cũng phải thương yêu anh eni 
vì Ñgười nữa, chẳng vậy sẽ bị lời Kinh thánh rằng: «4i 
dám nói tôi mến Chúa đang khi ghét người anh 
em, thì lừa dõi mình mà chớ ». 

‡. — Con phải thương yêu mọi người vì 
Đức Chúa Lời, chẳng kỳ người có đạo hay không. 
đạo đức hay tội lỗi v. v.; vì hết thấy là con cái mội 
Cha cả ở trên giời, đã dựng nên mọi người vì lòng 
thương muốn cho mọi ngưởi được lên thiên đàng hướng 

phúc thanh nhàn đời đời; là gi máu thánh Đức Chùa 
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Giêsu đã đồ ra chuộc tội cho mọi người được rỗi linh 
Hồn, cùng là phần mình mầu nhiệm Người, như 
Người đã phán: « Hễ sự gi làm cho một người em 
rốt hèn Ta, chính là làm cho Ta chốc ». — Phải 
thương yêu cả kế nghịch cùng con, đừng có trừ ai sốt, 
kéo mất lòng Đức Chúa Giêsu đã truyền rõ rằng : « Hầu 
thương uêun kê nghịch cùng bau, làm ơn cho kẻ 
ghét bau, nà cầu nguuện cho kề bắt bởớ bỗ bạ cho 
bau, đề làm con cái Cha bau ở trên giời, khiến 
mặt giửi mọc lên soi cả kề lành uủ kê dữ, cùng làm 
mưa xuống cho cả kẻ công chính oà kề gian tà ». 

— Đức Chúa Giêsu đã lỗi riêng điều ăn 
ấy cho eon sau tiệc ly, trước khi Người đi chịu chết. 


Người đa phán cùng các môn đệ Người: « Cha ban cho . 


chúng con một điều răn mới, là chúng con phải 
thương gêu nhau như Cha đã thương tiêu chúng 
con 0uậu. Chúng con có thương gêu nhau, thì mọi 
người sẽ nhận biết chúng con tà đệ tử Cha thật». 
Rồi Người còn nhắc đi nhắc lại « Hãu thương gêu 
nhưu ›, và gọi điều răn ấy là điều răn riêng Người, lại 
xin Đức Chúa Gha cho các môn đệ Người được hợp nhất 
trong Người cũng như Ngưởi vốn bợp nhất cùng Đức 
Chúa 0ha vậy. Ấy Đức Chúa (têsu quí đức thương yêu 
là dường nào. 

3.— Con phải thực hành đức thương yêu 
bề trong bề ngoài cứ chính mẹo mực Đức Chúa 
Giêsu đã ra, là muốn cho người ta xử vuối cøn thề nào 
thị con cũng phải xử vuối, người ta thề ấy, muốn cho 
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ành em lảm sự gì cho con thì con cũng phải sẵn lòng 
làm cho anh em, còn sự gì con không bằng lòng kể 
khác làm cho con thì con đừng lâm cho kế ấy. 

Vậy con phải thương yêu người ta: ƒ) trong lòng; 
là (rong kinh mọi người cho xứng bậc kê ấy; chớ khinh 


_ đề ai dù hẻn bạ, nghẻo khô, tội lỗi; — đoán sự tành 


cho ngưởi ta cùng ra sức cắt nghĩa về ý lành những lời 
nói củng việc làm của anh em; đừng đoán xét dòng: đài 
cũng ngờ Yụec trái le cho ai; đừng xem xét cùng luận 
tội cho kế khác khi chẳng phẩi việc bậc con, thấy cái rác 
nơi mất anh em rìà không biết có cải xà trong mắt con, 
một hãy lo xét mình trước đã; — ước ao bà cầu nguyện: 
cho mọi người được sự lành nhất là phần linh bồn, 
cùng chia vui sẻ buồn vuối anh em ; chớ ghen tương, 
muốn cho aì phải sự khốn khó vô cớ, mừng khi thấy kỏ 
con không ưa bị gian nan, mà buồn khi nó được sự lành ; 
— (ha lỗi cho kế mất lòng con và sẵn lỏng làm ơn cho 
nó ; đừng cả lỏng buồn giận, phương chỉ tìm cách thù 
oán làm hại nó, kéo liều mình mắc tội nặng, mất công 
phúc bởi việc làm đang khi tích lòng buồn giận, và (hông 


_ đáng Đức Chúa Lời tha tội cho con. Nhớ lời Chúa phán : 


«q Chớ đề mặt giời lặn xuống đang khi con buồn 
giận. Con toan dâng của lễ cho Chúa mù nhớ có 
người anh em bất bình uuối con, thì hãu đề của 
lồ đấu mà oề làm lành cùng' người ấu đã ›. 

3) trong lời nói, là nói biền lành, chớ cứng côi, 
sống sít, gắt góng, lắm mất lòng người ta vô cớ; — khiêm 
tốn, chở kiêu căng, khinh đề, châm chọc, nhạo báng 


người ta ;— (hát thà, chớ phỉnh phờ đua nịnh, giạn dối 
đánh lừa ai, sinh ra mất lòng tin thương nhau ; —~ thanh 


sạch, đừng nói hoa tỉnh tục tu, mở dịp tội cho kê nghe,. 


— thực tình, khen kế đáng khen mà đừng tổ ra sự lỗi 
người ta khi không đủ lẽ chính đáng, phương chỉ nói 
gièm pha cho người ta sinh nghỉ ngờ hiêm khích nhau. 

3) trong 0iệc làm cách ở, là chịu khó nhịn nhục 
càng zớứ lôi cho kế xấu nết, bất lịch sự, ăn nói cư xử 
ngang trái vuối con; — chiều lỏng người ta cho vừa 
phải trong những sự nên, không trải luật phép nào; — 
sẵn lòng giúp đổ kế khốn khó, yên ủi kế lo buồn, 
“khuyên bảo kẻ sai lỗi v. v. tùy tiện tùy $ức con; — làm 
gương lốt cho mọi người, chớ liều mỉnh làm gương xẩu 
cho ai. _ _ 

Ấy là cách thế eon phải thương yêu mọi người phần 
hôn phần xáe, nhất là anh em. trong nhà Đức Chúa Lời; 
hoặc tỉnh cờ có mất lòng nhau điều gì, thì hãy ra .. 
sửa lại ngay và cầu nguyện cho nhau. 

4, — Đức thương yêu thật khó giữ cho lọn; 
vị có nhiêu dịp lỗi nhân đức ấy. Song con hãy frồng 
cậu ơœn Đức Chúa Lời giúp sức cho, soi gương Đức 
Chúa Giásu đã thương mọi thử người cùng chịu chết 
vì mọi người, nhớ lời Người buộc con phải thương yêu 
anh em y như Người đã thương yêu con củng chỉ về 
Người những sự con làm cho người ta; lại chịu khó 
chừa tính kiêu nủqo, tự đi, ích kỦ, là cội rô hay sinh 
ra phần nhiều các lội lỗi nhân đức ấy. 

Nếu con thật lòng thương yêu người ta, nhất là anh 


. 
. Ki. s 11a.“ “5 
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“ [ ˆ œ&n trong nhà Đức Chúa Lời, thì sẽ được ứng nghiệm lời 
LÍ. Ghúa phán: «Anh em ở cùng nhau tốt lành ui 
„| sướng là dường nảo ». Nhất là con sẽ đẹp ý Đức Chéa 
°J — Lời, đáng Người tha tội cùng ban ơn riêng cho con, xử 
| rộng rãi vuối con cùng thưởng con cả thê trên thiên 
| đảng, vì con đã tô ra lòng mến yêu chính Đức Chúa 
Giêsu nơi người ta là phần minh mầu nhiệm Người. 


V 
Về nhân đức sốt sắng cứu linh hồn người ta. 


on có thật lỏng mến Chúa yêu người, thì phải tận 
tỉnh giúp việc truyền giáo, đừng ngại ép mình chịu khó 
cứu rồi linh hồn anh em. 

1— Hãy nhớ Đức Chúa Lời đã chọn lấy con 
làm thày giảng cốt ý đề mở nước Người trong địa 
phận nảy, dẫn lối chỉ néo cho người ta được biết mà 
thờ phượng, kính mến, làm tôi Ngưởi ở đời này, cho 
ngày sau được lên thiên đàng hướng phúc Người đời 
đời. Hãy nghe lời Đức Ghúa Giêsu phán bảo con như 
các thánh tông đồ xưa: «Cha đã kén chọn con đề cho 
con đi mà sinh lời lãi oững bền cho Cha. Cha sai 
con cầằng như Đức Chúa Cha đã sai Cha; ouậu con 
hãu đi giảng dạy cho mọi người được biết uà giữ 
các điều Cha đã truyền cho con». Đức Chúa Giêsu 
đã giáng sinh làm người, vất và khó nhọc ca đời củng 
chịu nạn chịu chết đề cứu lấy mọi người, thì con cũng 
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phải sản lông ép mình chịu khó giúp cọc. cứu linh hôn ì 
gioc em như Vậy, 

— Con c6 bằng lòng hi sinh wữnh vì lính. 
Hành người ta thì: 4a) mới là thương người ta 
cho củng, ý như Chúa muốn; là chẳng những làm ớn: 
tạm thởi, mà lại gây dựng hạnh phúc vô cùng cho người... 
ta được thanh nhàn đời đời: 5) mới là kính mến -` 


Chúa cho lọn, như lời Đức Chúa Giêsu đã phán cùng 
thánb Dhêrô : « Nếu cón mến Cha thật thì hău chăn 
can chiên Cha», và là thực hành lời kỉnh Lạy Cha: 

‹ Chúng tôi: nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha 
trí đen...»; — c) mới là món đệ thật Đức Chúa 
(t2su đã hì ginh mình vì linh hồn mọi người, làm gương 
cho con bắt chước Người ; — d) cñng ià sắm phúc rãi 
bái hậu cho con sẽ được Chúa thương xót như con 
thương xót kẻ khác, tha tội cùng ban cho con được vinh 
hiền đởi đời như ngôi sao trên giời. 


3. — Nhượe bằng con ngại khó, không lo 
cứu linh hồn anh em tùy sứe con, thì eon ăn ở: 


trái bậc con, không thật lỏng mến Chúa yêu người, không 
là môn đệ riêng Đức Chúa Giêsu, không đẹp ý Đức Cuúa 


Lời, lại mất lòng Ngưởi cùng liêu minh bị trách phạt - 


như đầy tớ vô dụng; hơn nữa, liều mình mất linh hồn 
củng nghe li Chúa phản: «Äfàu đã nín lặng; làm 
thinh cho kê cẻ tội hư đi, thì Tao sẽ đôi nó bởi tau 


màu. 1làu oó phúc, häu xở ra khỏi mặt Tao mà : 


uống hoä ngục chịu khô đời đời, uì Tao đã đói 
mà màu thông cho Tao ăn, Tao khát mà màu 


TC CAN 


Ỉ R.khóng cho Tao uống... Quả thậ!, sự gì màu khóng 
- làm cho anh em rốt hèn tHóg; lức lá không làm 
Ệ cho Tao chốc ». 
___ á.— Vậy con phải sẵn lòng ép mình chịu 
¡ñu j. khó cùng hi sinh mình vì linh hồn người ta 
# Ï như các thánh tông đồ, bất chước Đức Chúa Giêsu là 
Đấng cbăn chiên lành thí mạng sống mình vì con chiên. 
- Đừng vào sồ những thầy giảng khô khan lạnh lão, biếng 
- nhác trễ nải, lấy mọi sự làm khó, mọi việc mọi sợ, khi 
m4 phải lâm việc gì thì buồn, chỉ muốn nghỉ ngo], „ truyện 
+ | trò chơi bởi mà thôi. Một theo lối những thầy giảng sốt 
; | sẵắng hằng tỉm cách giÚp. linh hồn người ta, gặp dịp nảo 
- j thừa dịp ấy, hoặc dạy dỗ trẻ mỏ, khuyên kẻ ngoại cùng 
LÝ kẻ có tội, hoặc làm công này việc nọ, chẳng ngại khó 
- nhọc, lại vui lòng làm mọi thứ việc bê-trên giao phó cho 
con. _ ` 
' tHãu tin thật dù con ở đâu, nhận làm iệc gì, dạy 
“. trưởng học, coi họ đạo mới, cai trại, làm nhàn, lo việc 
nhà xứ nhà thờ, theo các đấng đi làm phúc v. v., thì 
| vốn là giúp việc truyền giáo, việc cứu linh hồn người ta, 
LÍ dáng phần thưởng kẻ làm tông đồ. 
Ñ ` < Vả lại ở dâu mặc lòng, con cũng giúp được lính 
Ñ ‹ hồn người ¡a ba cách này nữa: a) bởi siêng năng 
—eầuw nguyện cho mọi người: cho kế ngoại và kẻ có tội 
Ñ - được ăn năn lở lại, cho các Đấng các bậc được nên lành 
- thánh và nhiệt thành các việc bậc mình theo ý Chúa cho 
_ Tọn v, v.; — b) bởi ăn ở xứng bậc nhà thàu mà làm 
Â ` qương sáng cúc nhân đức, vì gương tốt làm sáng 
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danh đạo thánh Đức Chúa Lời, mở lối cho kế ngoại lỗ: 
._ lại cùng Chúa, thúc giục kế có tội ăn năn sửa mình và 
kẻ khô khan trở nên đạo đức sốt sẵắng; — c) bởi sẵn: 
lòng hãm mình cùng dáng cho Đức Chúa Lời 
những sự khó chịu trong bác con, nhọc nhẫn, yếu 
đau, cay đẳng, thiếu thốn v. v., không những đề lập 
công thêm phúc cho con ở đời sau vỏ cùng, mà lại đề 
mở lòng Chúa ban ơn cho kẻ ngoại và kế có tội ăn năn 
lở lại nữa. gưn 

5,— Ấy vậy con chớ ngại ép mình vì các 
linh hồn Đức Chúa Lời đã dựng nên giống như ảnh 
tượng Người và Đức Chúa Giêsu đã chuộc giá cao vô: 
cùng. Đừng làm thỉnh cho những linh hồn ấy hư đi đời: 
đời. Đức Chúa Giêsu khao kbát linh bồn người ta lắm: 
cùng muốn cho con giúp Ñgười cứu rồi các linh hồn ấy. 

Hãy tận tâm thương xót cứu giúp những linh bồn ấy 
tùy sức con, thì sẽ làm vui lỏng Đức Chúa Lòi, đền 
được nhiều tội, lập được nhiều công phúc, và những 
linh hôn con đã cứu được sẽ nên như bấy nhiêu ngọc 
châu báu trang điềm triều thiên con đời đời. 


VI 
YÉ nhân đức Thở' phượng. 

1. — Con tin thật Đức Chúa Lời là Đấng tự 
hữu hằng eó từ trước vô cùng, toản năng vô 
đối, bởi không mà dựng nên lời đất muôn 0uật và 
hằng gìn giữ nâng đỡ mọi sự. Giả như Người không 
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ì đón gìn giữ luôn thì mọi sự liền ra không. 
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Tạo dinh thì chẳng bao giờ cỏ đí gì sốt, và nếu Người 


Ấy chính con và mọi sự con hưởng dùng điều bởi 
- Đức Chúa Lời mả ra củng ở trong tay Người luôn mọi 
- đăng, on có sống, có động, có làm được việc gì cùng 
trông được hạnh phúc gi, thì là bởi lỏng lành Đức Chúa 
Lời đã thương con nhưng không. 

9, — Vậy con vốn là không thật thì phải hạ 


._. mình xuống trước mặt Đức Chúa Lời là ChúA 


con mà thờ phượng, ngượi khen, tạ ơn, cầu xin Người 
hằng ngày, chẳng có khi đừng. Phải hiến thân cho Người 
và quyết chí vâng theo thánh ý Người cho lọn, đề tỏ ra 
lỏng mến vả làm sáng danh Người hết sức con. Ấy là 
chính đức thờ phượng con phẩi tập luôn hằng ngày. 
_3— Đức Chúa Giêsu đã làm gương sáng 
nhân đức ấy cho con. Ngay từ mới sinh, Người đã 
tận tâm hiển thân thờ lạy, ngượi khen, tạ ơn, câu xin 
Đức Chúa Gùa cùng hy sinh mình cho Người, cốt ý làm 
sáng danh Người cùng đền bù vì những tội lỗi người ta 
hằng phạm đến Người. Và lót đời Người, tử nằm trong 
máng có cho đến chết trên cây thập giá, ca vả trong 
phép Thánh Thề nữa, Đức Chúa Giêsu vẫn cứ một mực 
ấy luôn mãi. 

Hối con, hãy năng*soi gương tốt lảnh ấy đề giục mình 
bắt chước Người mà thờ phượng Đức Chúa Lời một cách 
SỐt sắng hằng ngày, cho đáng Ñgười thương riêng con 
ở đời này và làm sáng danh con trên thiên đàng đời đời. 


mm. N 


vụ 
Về nhân đức khiêm nhường. 


Trong các nhân đức con phải tập cho đẹp lông Đức 
Chúa Lỡi, lập công phúc cho con và làm ích cho lính bền 
người ta, thì có đức khiêm nhường là rất cần cho con; 
vì là nền tẳng các nhân đức khác phải dựa vào cho ra 
đức thật vững chắc. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã năng 
nhắc đến nhân đức ấy: « Chúng con hầu học cùng Cha 
là kê nhân từ pà khiêm nhường trong lòng. Nếu 
chúng con không lễ nên giống như con trẻ, thì 
sẽ không 0uào nước thiên đàng. Kẻ đem mình lên 
šẽ phải hạ xuống, sà kế hạ mình xuống sẽ được 
nhắc lên ». 

1.— Con phải ở rất khiêm nhường; đừng tự 
phụ tự kiêu, khinh đề chê bai kể khác, vì: a) eøn uốn 


là không thật. Mọi sự con được phần hồn phầu xác điều 


là của Đức Chúa Lời hơn là của con; nếu Người không 


dựng nên con thi chẳng bao giờ có con, nếu Ñgười không 


giữ gìn con thi con liền ra không, và nếu Người không thông 
sức cho con luôn thì con không thề lảm ởi gì sốt. Đức 
Chúa Lời ban cho con ngần nào, thì con mới được ngần 
ấy mả thôi. Lê nảo cậy mình vì những sự Ghúa đã ban 
cho nhưng không, và khinh chê những kế không được 
bằng cơn ? — b) con lại là kẻ có iội. Biết là bao nhiêu 


tội con đã phạm từ mới khôn và cỏa có thê phạm thêm, 


bao nhiêu ơn con đã làm hư và còn liều mình làm hư 
nữa, bao nhiêu lần con đã đáng Chúa phạt cùng bỏ con, 
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mà còn đấm tự phụ tự cao sao được? —c) con lắm 
thừu giảng, không phải vì có công gì đắng lẽn bậc ấy 


_ hơn vô số kẻ khác tài đức hơn con, một bởi ơn Đức Chúa 
Lời đã thương gọi con những không như các tông đồ 


xưa, thì chở cậy chức bạc ấy, một lo làm việc phận sự 


cho nên, kếo phải phạt nặng hơn bồn đạo thường nhân; 


—đ) eon là món đồ riêng Đức Chúa Giêsu là Đấng 


rất khiêm nhường, đã tình nguyện sinh ra hèn hạ khó 
khăn, vâng lời cbju lụy 30 năm, chịu rửa như kế có tội, 


rửa chân cho các tông đồ Người, bị xi nhục trăm cách 
cùng ebju chết sấu hồ quá chừng, và còn hạ mìah xuống 
luôn trong phép Thánh Thề. Ấy là gương nhân đức 
khiêm nhường lạ lùng, Người muốn cÈo con soi và ra sức 
bắt chước cho xứng môn đệ Người. 

3.— Con có thật lòng khiêm nhường, thì: a) 
sẽ đẹp lòng Đức Chúa Lời ouà lập công trọng trước 
mặt Xgười, dù trong việc thị thưởng nhỏ mọn; vì Chúa 
không xét hình việc làm cho bằng ý ngay lành con làm 
cho sáng danh Người; — b) sẽ được Chúa ban ơn cho 
con một ngàu một hơn, vì người hay thương riêng kẻ 
khiêm nhường, hết lòng trông cậy cầu@in Người, và chủ 
tâm làm sáng danh Người; —c) sẽ fránh được nhiều 
lội kẻ kiêu ngạo hay phạm bởi ý tưởng, lời nói, việc 
làm trải lòng mên Chúa yêu người; — đ) sẽ mau bước 
đi đàng ion lài:h, vì đức khiêm nhường là cột trụ nâng 


.giữ các nhân đức khác : mến Chúa, yêu người, thanh sạch, 


vâng lời chịu lụy, biên lành nhịn nhục, cùng là nhân đức 
mở lòng Ghủa ban ơn giúp con theo thánh ý Ñgười trong 
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mọi sự; — e) sẽ lảm 0uiệc tóng đồ đắc lực, vì đức khiêm 
nhường có sức thu phục lỏng ngườita hon lời nói khôn 
kháo, và rước ơn Đức Ghúa Lời xuống cho những linh 
hôn uẹp phải coi sóc dạy dỗ. _ 

ở. — Bằng con kiêu ngạo cậy mình, thì liều 
minh: a) mái công phúc uiệc làm như Pharis9ô xưa, 
vì thiểu ý lành không làm cho sáng danh Chúa, một hay 
cầu danÌ: cho mình ;— b) rmãt ơn Đức Chúa Lời, vì 
Người vốn ghét kê kiêu ngạo cùng chống cưỡng vuối nó; 
—c) phạm nhiều lội, lỗi đức thương yêu, vâng lời, 

: hiền lành và nhân đức khác nữa, như lời Kinh thánh rằng : 
(Sự kiêu ngạo Ìà căn nguyên mọi giống lội »; — 
đ) làm hư mọi nhán đức khúc, vì đức nào thiếu sự 
khiêm nhường thì là nhân đức bội bạc giả dối, không 
đẹp lòng Đức Chúa Lời được; — e) khuuên dạu người -ˆ 
‡a 0ô ích, vì thiếu ơn Chúa mỡ lòng kẻ nghe lời con << 
và người ta vốn không phục tình kê kiêu ngạo hay làm 
mất lòng mọi người. 

4.— Vậy con phải tập riêng đức khiêm. 
nhường: 4a) trong !rí trong lòng: đối puối Đức 
Chúa Lời thì cớa hãy nhở mình vốn là không thật, chớ 
cậy tài trí sức lực con, một cậy ơn Đức Ghúa Lồi cùng 
siêng năng cầu xin cho được ơn ấy; chớ cầu danh cho 

ˆ con, một lo làm sáng danh Đức Chúa Lồi; đối 0uối 
người ta, thì đừng lấy mình làm hơn kẻ khác mà khinh 
đề kê ấy; đừng cậy mình tài giỏi đạo đức hơa anh em, 
kéo mất lỏng Đức Ghúa Lời củng ra vô phúc trước mặt 
Người ; đừng muốn cho người ta khen con cùng sinh buồn 
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khi ngưởi ta coi thường con, một hãy lo đẹp lòng Đức 


Chúa Lời và giữ nghĩa cùng Người; 


b) trong lời nói: đừng nói nhiều về eon, khoe mình - 
cùng chê kê khác ; hãy sẵn lòng nghe lởi bàn giúp, khuyên 
răn con ; hãy nhịn kể khinh chê làm xỉ nhục con, đừng 
hờn giắn báo thù kẻ ấy; 

©) trong niệc làm, cách ở: bấy bằng lòng làm việc 
bèn cũng như việc trọng, tùy ý bê trên chỉ định ; bãy làm 
việc lành cách kín khi chẳng có sự buộc hay là nên làm 
cách trống; khi làm sự gì trước mặt công chúng, đừng 
có ý cho người ta khen con, một ước ao cho danh Cha cả 
sáng; đừng ham vị trên cùng tranh chỗ ngồi, hãy bằng 
lòng ở bậc dưới cùng nhường bước cho kẻ khác; đừng 
tìm ăn mặc sang trọng bảnh bao, một ăn mặc ˆ sế SƠ: 
sạch sẽ xứng đáng mà thôi. 

Ấy là cách thế con phải ở khiêm nhường trước mặt 
Đức Chúa Lời và trước mặt người ta, bắt chước Đức 
Chúa Giêsu là thây dạy con, đề nên thật môn đệ Người, 
đẹp lỏng Đức Ghúa Lỏi, lập công trọng cho con, và cứu 
giúp nhiều lính hồn sẽ làm sáng danh. Chúa cùng thêm 
hạnh phúc cho con đời đời. 


VIH 
VềỀ nhân đức sạch sẽ. 
(Phúc cho kế lòng thanh sạch, oì sẽ được thấu 
mặt Đức Chúa Lời›. 
1.— Lòng sạch sẽ Chúa chúc phúc cho là 
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thề nào ® Con chớ lầm tưởng là tại không bị tình. 


dục khuấu khuất cám dỗ con bao giờ. Bao lâu con 
mang xác thịt thi sẽ phải chống lễ nó củng giao chiến 
vuối ma quÏ lợi dụng nó đề cám dỗ con. Đó là số phận 

cung loài người từ khi tô tông đã phản nghịch Chúa. 


Đừng kê rất thánh Đức Bà Maria, chẳng có ai thoát hẳn: 


được. Dù đấng thánh như Phao-lồ tông đồ, Antôn, Đênê- 
đitò, Đênadô tu hành cũng đã phải chiến đấu vuối tính 
xác thịt giục mình phạm tội. 

Nhân đức sạch sẽ chỉ tại lòng oững uàng hãm 
dẹp tình dục, xa lánh những dịp khêu gợi nó, cùng cậy 
on Chúa đề phá chước xác thịt ma qui. Dù con bị cám 
dỗ mạnh, trong trí bảy ra những ý tưởng củng hình ảnh 
xấu xa, lòng động lòng lo xao xác thề nào, nếu con không 
mở lối eho cơn ấy, không chủ ý ưng thuận, lại hết sức 
phản trái lòng thú, thì chứa thành tội thật; chốc ấy con 
lchông thiệt gỉ, lại thêm công phúc hỏi cố sức ở tận trung 


củng Chúa ; cũng là địp tiện lợi cho con tập đức khiêm 


` cùng đức trông cậy nữa. 

— Nhưng eon chớ' coi thường cơn cám đô, 
Ay liều mình sa ngã khốn nạn như đã có nhiều tích 
trong nhà thày. Đường tỉnh dục trơn tru, ai buớc vô ý 
thì đễ trượt chân mà khó chỗi đây. Thảy giảng nào đã 
sa ngã quen, càng lâu càng khó gỡ mình, vì ngày một 


ra yếu đuối cùng mê đảm*xác thịt, ra tối trí cứng lòng, ' “ 


thông còn nghe tiếng lương tâm kêu trách, anh em cùng 
bề trên khuyên bảo; liều mình bỏ hay là làm hư cáo 
"phép Bí-tích ; kbêng lo mất tiếng, không sợ Chúa phạt, 


` | 
M' vo. | ST “1c v3 ° | 
ra như mủ mắt, điếc tai cùng điên dại vậy ; chẳng những 
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làm ố đanh bậc thảy giảng và đạo thánh Đức Chúa Lời, 
mả lại làm hư linh hồn người ta nữa; không còn thề - 


- khuyên ai được nữa, một nên giống qui cám dỗ kế ngay 


lành cùag sói rừng cần xé con chiên, đáng chịu lời Chúa : 
qkhốn cho kế làm gương mù›. 
.8— Đức sạch sẽ rất cần. cho con được đẹp 


lỏng Đức Chúa Lời và cửu rỗi linh hồn người ta. ơn 


phải ở thanh sạch cho xứng bạn chí thiết Đức Chúa 
(điêsu đã nhận con làm môn đệ riêng Người, cùng đền 
thánh Đức Chúa Lời Ba Ngồi vốn ngự trong lòng 
con; chớ phạm đến Bạn thánh con cùng đền thờ Chúa, 
kẻo khốn cho con. ũng phải giữ mình sạch sẽ cho được 
cứu lấu linh hồi người ta, vì thày giảng thanh tịnh 


-_ mới ra gương sáng, mới mạnh thể nguyện xin Ghúa cho 


người ta, và mới đắc lực khuyên kê ngoại cùng kẻ có 
tội ăn năn lở lại: 

4.— Con phải chuộng đức sạch sẽ hơn vàng 
bạc ngọc trai, vì là đức làm nên bạn thân chí thiết Đức 
Chúa Lỏi xuống mọi ơn lành trong linh hồn ,thanh sạch, 
sáng láng như thiên thần củng thơm tho như hoa huệ vậy. 

.0on có muốn biết Đức CHúa Lời gêu nhân đức ấu 
là dường nào, thì hãy suy mấy câu Kinh thắnh này : (Ôi, 
dòng dồi thanh sạch tố! lành oinh hiền là trùng 
nào, mẫt đến đời: đời sẽ lưu danh trước mặt! Đức 
Chúa Lời ouà trước mặt người ta. Phúc cho kế lòng 
thanh sạch, sẽ được thấu mặt Đức Chúa Lời. 
Trên núi Sỉo r (thiên đàng) kẻ đồng thân những hát ca 


oãn mới lạ trước toà Con chiên (Đức Chúa Giêsu),- 
kê kbác không thể hát được, pà hằng ngự hần Con 
chiên đi khắp mọi nơi. | 

Lại soi gương Đức Chúa Giêsu, đã muốn sinh ra bởi 
người nữ đồng trinh, muốn cỏ cha nuôi cùng đấng tiền 
hô đồng thân, yêu dấu riêng ông Gioan đông thân, nhịn 
đầy tớ có nhiều nết xấu song không nỡ cho chúng lỗi 
đức sạch sẽ, làm thinh cbo kế ghét cáo gian Người về 
đàng khác song không đề nói xâm phạm đến đức thanh ˆ 
sạch Người bao giờ. Đó là chứng minh Người chuộng 
đức ấy là thê nào. 

Vậu con hãu cô sức giữ mình thanh sạch co 
vừa ý Người. Dù tính xác thịt nặng nê yếu đuối, dù ma 
qui cố tình cám đỗ con, dù thế gian đầy dịp tội, con chớ 
ngã lòng bao giờ, vì Đức Chúa Lời bằng sẵn lòng phù hộ _. 
cho con như các thánh xưa nay, miễn là con hằng tỉnh: 
thức và cầu xin Người cho nên. Ngộ kbi con ngã thua xác 
thịt ma gui, thì chớ sờn lòng, chớ bỏ trận, một hãy chối 
dậy cho kíp, ăn păn cùng xưng tội cho nên, và hết lòng 
trông cậy cầu xin Chúa giúp đỡ con. 

ò2. — Con hãy tỉnh thức và cầu nguyện cho 
được giữ mình sạch sẽ. Đó 1à hai phương cách rất cần, 
Đức Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cho khói sa ngã cơn 
cám đỗ. 
` 4) Phải tỉnh thức, nghĩa là chịu hhó xa lánh 
những sự mở địp tội cho con. Dù xem ra đứng đẫn và 
đã có tuôi mặc lỏng, con vốn phải ý tử kếo sa ngã như 
Đavid, Salomon củng hai lão thành Pabylon. Chớ liều 
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mình vô cớ trong địp tội kếo chầy kíp sa ngã trong dịp 


ấy ; chớ khinh sự nhỏ mọn kểo sa sút dần dần mà ngã 


phạm tội trọng. 


Yậy con: a) phải canh giữ trí cùng lòng con, đừng 
đồ nó tưởng ước những sự chẳng nên; khi nào tưởng 
sự gÌ trái thi phải bỏ ngay cùng đem trí đi đàng khác ; 
— lại canh giữ ngũ quan là những cửa ma qui hay 
đi qua mà nhập vào linh hồn người ta; giữ con mắt lỗ, 
tai kêo xem hay là nghe những sự không bay ; giữ miệng. 
lưỡi, đừng nói lời hoa tỉnh, phương chỉ nói suông sã 
vuối người nữ; giữ chân tay, đừng mó đến mình kẻ 
khác, nhất là đàn bà con gái; — b) phái tránh những 
dịp cheo leo, như đám rượu.chèẻ cờ bạc, chơi bởi chẻo 
hát, chớp bóng chiếu phim ảnh lẵng lơ hoa ngnyệt; 
sách vở, báo chí, tiều thuyết ái tình; bạn bè xấu nết 
mê đẫm xác thịt v. v,; — c) phổi giỏ giữ riêng 0uố! 
người nữ, chẳng kỳ người ở đời hay là người nhà 
dòng; đừng ra vào nơi nhà mẹ goá, con gái, cùng đi lại 
làm quen vưối phụ nữ nào; đừng nói truyện một mình 


_ hay là thư từ vuối người nữ khi không có việc rất cần, 


mà chốc ấy chỉ được nói hay là viết vẫn tắt đủ điều cần 
mà thôi, không được lửa lắn suông sã vuối người nữ 


bao giờ; hoặc có việc cần phải hỏi hay là dạy dỗ thì 


phải cứ nơi trống trải, đừng hỏi dạy nơi kín vắng mặt 
ngưởi ta bao giờ; — đừng tư tỉnh cho riêng người nữ 
của ơi, hay là nhận của gì người nữ dâng riêng, dù là 
của nhỗ mọn mặc lòng — đừng ve vuốt, sở mó đến 
mình đản bả con gái, hay là làm thỉnh cho nó đá đến 


mình con, phướng chỉ đấm bóp cho con lúc ốm đau bao 
giờ — đửng cho người nữ nào đi lại tự do trong khu 
nhà con, thôi nấu bưng cơm riêng cho con, quét đọn 
nhà con, vào hầu trong phòng con, ăn cơm uống nước, 
phương chỉ trú đêm ở nhà con bao giờ, vỉ đem lửa vào 
đống rơm thì khỏi cháy sao được; — đ) phác kiêng 
hẳn rượu mạnh, trừ khi có đơn lương y cùng phép 
bề trên cho uống tạm rượu thuốc mà thôi, vì tửu sắc 
vốn đi làm một; quen mùi rượu mà không lỗi đức sạch 
sẽ bởi trí tưởng, lòng ước, miệng nói, mình làm, đó là 
điều lạ đời không thê tin được; — e) phải chịu khó 
làm uiệc, đừng nhàn cư cả ngảy vì sự ở nhưng là mẹ 
sinh ra nhiều tội lỗi; — ƒ) phái ép mình giữ luật 
phép nhà là thành lũy ngăn chẳn nhiều dịp tội; chớ 
liều mình chơi những cách, đi những nơi củng giao 
thiệp vuối những người luật phép nhả cấm, kéo chầy 
kíp sa chước xác thịt ma qui: — g) lại phải ở rất 
khiêm nhường, nhớ mình lả kế yếu đuổi, đề cảng xa 
lánh dịp tội cùng rước ơn Chúa thêm sức cho con. 

2) Sau nữa con phải siêng năng cầu nguyện 
cùng xưng tội chịu lễ nên, kếo thiếu ơn Chúa 
thi không thề nảo giữ mình sạch tội được. Vậy con: đ) 
phải chăm chút đọc kinh chiều hôm sớm mai, nguyện 
ngắm, xem lễ cùng viếng Thánh Thề mọi ngày có thê 
được, lại ebịu khó giữ mình ở trước mặt Đức Chúa Lời 
củng năng thầm thĩï vuối Người, nhất là khi phải cơn 
cám dỗ ;— b) phải trông cậu cầu xin riêng rất thánh 


Đức Bà, là Mẹ cực thanh cực sạch cùng là Ñữ vương _ 


_  — 


 cắc thánh đồng trinh ; chẳng những lần hạt kính Ngưởi 
- hẳng ngày, mà lại năng chạy đền cùng Người, niất là 


khi gặp dịp cheo leo cùng bị cơn cám dỗ nặng ; — =) 


_ phải siêng năng xưng tội cho thật thà cùng tô ra cho 


cha linh hôn mọi sự ấy nấy trong lỏng con, đừng giấu 
người sự gì can bẻ, phương chỉ tội trọng nào bao giớở, 
kếo làm hư phép Giải tội mà khốn cho con; — đ) lại 
giếng năng chịu lễ nén, chẳng những các ngày Chủ 


- nhật mà lại trong tuần khi cỏ thề được nữa, đề kết hợp 


mật thiết vuối Đức Chúa Giêsu cùng nhờ sức mạnh 
Người giúp con phá éhước kẻ thủ lính bồn con, như lời 
Người đã phán : « Hỡ:i các con khó nhọc cùng gánh 
nặng, hãu đến cùng Cha thị sẽ bồ sức cho ». 

Ây là những khí giới con phải lợi dụng luôn đề thắng 

xác thịt ma quï, ăn ở thanh sạch cho xứng bậc con, làm 
sắng danh Đức Chúa Lời củng lập công đáng hướng 
phúc Người đởi đời. 


1X 
Về nhân đức khó khăn. 


(on đã đâng mình cho Chúa thì phải ở lỏng khó khán, 
đừag tham của đời mả liều mình hư đi như thẳng Giuđa. 

1.— Con đã bỏ thế gian đề làm tôi Đức Chúa 
Lời, thì phải nhận Người làm bản phận riêng con cùng 
tin cậy Người sẽ lo liệu mọi sự cầa cho con, như Đức 
Ghúa Giêsu đã lo cho các tông đồ Người vậy. Đừng quá 
la phần vật chất mà tỉu cách làm giầu, vỉ con không 


NGC - ca 


làm tôi hai chúa một trật được. on đa tư lự của đời 
thì sẽ bỏ quên Ghủa, sinh trễ nải việc bản phận, chênh 
mảng việc linh hồn con cùng linh bồn người ta, và có 
khi liều mình lỗi phép công bằng nữa. on mang tiếng 
là người tham của, thì sẽ mất giá trị mà khó dạy bảo 
người ta, lại nên dịp cho thiên hạ kêu trách, bôn đạo 
cũ sinh khô khan và bồn đạo mới vấp phạm xuất giáo 
nữa chăng. 

Tính tham lam rãt nguy cho người nhà Đức 
Chúa Lời. Hãy nhớ tích thằng Giuđa vỉ kém lỏng tin 
cậy Đức Ghúa Giêsu, sợ thiếu thốn phần xác, đã liều 
mình ăn trộm ăn bớt tiền của ngưởi ta làm phúc cho 
Đức Chúa Giêsu và các tông đồ, có ý sắm vốn riêng cho 
mình, mả ra tối tăm cùng bội bạc đến nỗi cả dám bán 
Thảy mình cho quân dữ, rồi đi thắt eô chết khốn nạn 
mả sa hoả ngục. Hối con, chở liều mình bắt chước nỗ 
kéo khôn vô cùng, một nghe lời cùng soi gương Đức 
Chúa Giêsu dạy con phải ở khó khăn là thề nào. 

2.— Hãy suy lời Đứe Chúa Giêsu : ø) răn dạu 
con đừng tích chứa của cải ở dưới đất là nơi gỉ ghét 
củng mối mọt ăn hại và kẻ trộm đào lấy, một tích chứa 
của báu ở trên giời là nơi chẳng có gỉ ghét cùng mối 
mọt làm hư và kẻ trộm không lấy mất được ; — b) đe loi 
le giầu cổ mê của sẽ rất khó vào nước thiên đảng; — c) 
khuuên bảo con chớ lo ăn lo mặc quá lẽ, một trông €ậy 
Cha cả nuôi cảc chim trên giời cùng mặc về tốt đẹp cho 
các hoa có ngoài đồng, sẽ không đề con thiếu thốn những 
sự cần kíp; — đ) thúc giục con trước hết hãy tìm nước 
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thiên đăng cùng chịu khó nên lành thánh, thỉ mọi sự: 
khác sẽ gia thêm cho con ; — #) quyết hẳn không nhận 
-vảo sô môn đệ Người Whững kẻ không thật lỏng bổ mọi 
sự đởi nây; — /) chúc phúc cho kẻ lòng khó khăn sẽ 
được nước thiên đảng làm của mình đời đời. 

Š.— Con lại soi gương Đức Chúa Giêsu vốn 
là Ghúa cả giầu có vô củng, mà đã muốn sinh ra khó khăn 
trong hang đá, năm (trong máng cỏ, làm ăn khó nhọc ở 
nhà ÑNazarét như kẻ nghẻo hèn, đi giảng đạy nhờ của ăn 
-uống người ta làm phúc cho, vả sau cùng chịu chết trần 
truông trên cây thập giá. Hối eon, Đức Ghúa Giêsu đã 
chuộng nhân đức khó khăn như thế mà con không muốn 
thiếu đí gì bao giở, thì có đáng xưng mình là môn đệ 
Người ru ? 

4 — Vậy con chớ ngại thiếu thôn, chớ tham 
của đời mà lo sắm cho nhiều, chớ tìm cách làm giầu 
cùng bảy mưu lập kế cho người ta làm phúc cho con 
những sự không cần, kéo mang tiếng không hay, mất 
tỉnh thần người nhà Đức Chúa Lời, sinh lo lắng bối rối 
mà ngăn trở việc con phải làm, bởi đấy sẽ thiệt linh hồn 
eon cùng những linh hồn khác nữa. Hệ con được đủ ăn 
mặc vừa phải thì hãy bảng lòng vậy, đừag muốn phần 
dư nữa, một hãy yên tàm làm việc đẹp ý Chúa sẽ:lo đủ 
cho con ở đởi này và ban nước thiên đảng làm của con 
đời đời. 
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>4 
Về nhàn đức vâng lời. 


on muốn đẹp lòng Đức Chúa Lời cùng lập côẳg đáng 
phúc đời đời, thi phải bố mình đi mà theo thánh ý Chúa 


cùng vàng phục các đấng bê trên thay mặt Ngưởi, không 


những giữ luật chung buộc mọi kế có đạo mà lại luật 


riêng nhà Đức Chúa Lời nữa, chẳng vậy thì con se lạc 


đằng mà liêu mình hư đi. 


1.— Hãy suy mấy lẽ buộc eon phải vãng lời 
kẻ bề trên cùng giữ phép nhà Đức Chúa Lời : 
1) Hội nào cùng đoàn thề nào, chẳng kỳ lớn nhỏ, 
quốc gia, đạo binh, gia đỉnh v.v, : phải có phép tắc thứ 
tự, có luật lệ, cỏ kể trên cai quản sai bảo và kế dưới 
vâng phục thừa hành, thì mới thịnh vượng và bền đỗ 
được ; bằng không thì là hội lục mục chẳng khỏi suy 
đốn củng tan nát được. Phần đạo cũng thế, phải có kẻ 
cầm quyền và kẻ tòng phục thì Hội-thánh, địa phận, nhà 


Đức Chúa Lời mới đứng vững và kết quả tốt lành được. 1. 


2) Con đã oào nhà Đức Chúa Lời không phải là 
cho được ăn ở tự ro mặc thích, bèn là đề làm việc theo 
ý Bề trên củng luật phép nhà ấy ; đó là điều eon đã cam 
đoan rõ ràng khi lĩnh thị thày giảng mà thê buộc mình 
giúp việc địa phận. Giả nhĩ bề trên biết trước con sẽ 
không giữ lời thê ấy, ắt là Người không nhận con vào 
nhà Đức Chúa Lời mà tồn hại nuôi nấng dạy dỗ con 
bây lâu vô ích. 
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3) Con dã dâng mình cho Đức Chúa Giêsu thì 
phải bỏ mình đi mà vâng lời y như Người đã vâng lót 


{ cả đời, mới đáng làm môn đệ riêng Người. Đừng quên - 


gương Người đã giáng sinh đề vâng ý Đức Chúa Cha cùng 
kẻ thay mặt Ñgười mọi đàng, tận tâm chịu lụy Đức Mẹ và 
thánh Giuse đủ 30 năm, lót đời chỉ làm những sự vừa ý 
Đức Ghúa Cha cùng gọi sự vâng lời là của nuôi Người, 
dù chén cay đẳug quá sức cũng xin vâng uống cho hết, 


thà chết khốn nạn nhuốc nha trên cây thập giá mà chẳng 


thả mất sự vâng lời. Chớ gì con hằng hết lòng vâng lời 
như vậy thì phú6 cho con là dường nào. 

4) Nếu con theo Úú riêng mình, không muốn ép 
mình vâng lời bê trên cùng giữ luật phép nhà, thì con 
sẽ thiệt nhiều đàng, liêu mình mắc nhiều địp tội, mất 
ơn Đức Chúa Lời cùng công phúc việc làm, lạc lối cùng 
chỉm đẳm như tầu vượt bề chẳng có địa bàn và nguời 


_ cầm lái; lại liều mình sinh gương mủ làm bại ke khác 


nữa. 
2— Con phải quí trọng đứe vâng lời dẹp 
lòng Ghúa hơn mọi của lễ con dảng được cho Ngưỏi, vì 


khi vàng lời thi hiến cho Người lót mình con, và hy sinh 


cho Người của khó bỏ nhất là chính lòng cùng Ý riêng 
con. 

Nếu con hết lòng uảng lời bề trên cùng giữ luậi 
phép nhà thì phúc cho con nghìn trùng, vì sự vâng 
lời là lối chẳc chắn đề nên thánh, lánh nhiều dịp tội, 
tập nhiều đức nhất là đức hãm mình cùng đức khiêm 
nhường, rước lấy ơn Đức Ghúa Lời và lập công trọng 
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đủ khi chỉ làm việc nhồ mọn thị thường; cũng là chính 
cách được bằng yên trong linh hôn, dù khi lỡ ra không 
thành việc đã chịu khó làm theo ý bề trên, vì hễ con 
cố gắng vâng lời chắc là đẹp lòng Đức Chúa Lời sẽ là 
công cho con. _ 
__ j— Nhưng eon phải vâng thề nào cho ra 
phúc thật cho eon ? — 7) Phải có Úú ngau lành 
cùng vâng lời vi mến hơn là vì sợ ; đừng cầu danh cho 
con, muốn cho bề trên cùng người ta khen, kẽo mất công 
(tước mặt Đức Chúa Lời ; một có ý đẹp lòng Chúa, làm 
sáng danh ÑNgưởi, và giúp việc cứu linh hồn người ta. 

2) Phải uáảng lời mọi đãng bề trên, chẳng những 
bề trên đạo đức, khôn ngoan, hiền lảnh, hết lòng thương 
con, mà lại bề trên kém bê lọn lảnh, cư xử, giao thiệp 
vuối con nữa, trong những sự người có quyền truyền 
buộc hay là cấm con; chốc ấy tuy rằng khó vâng lời 
hơn, song lại có công phúc hơn. | 

3) Phải pâng lời luôn trong mọi sự, chàng những 
giữ điều buộc chung trong nhà Đức Chúa Lời, như lả 
đọc kinh tối sớm hằng ngảy, xem lễ, xưng tội chịu lễ, 
ăn mặc đơn thưởng v. v., hay là cấm chung như chơi 
bài bạc tồ tôm, uống rượu mạnh, đi lại làm quen vuổối 
người đàn bà v. v.; mà lại điều buộc hay là cấm riêng 
con tủy nơi tùy việc con phải làm, hoặc là giữ việc nhà 
xứ, coi trại, dạy trưởng tư thục hay là coi họ đạo mới 
v.v.; — vâng lời trong sự mọn cũng như trọng sự can .. 
hệ, vì có giữ điều mọn thi mới dễ giữ điều trọng; bằng “ 
khinh sự nhỏ mọn thì sẽ mất ơn Đức Ghúa Lời củng sa 
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sút đần đần mà liều mình lỗi trong sự can hệ; — lại 
đừng phân biệt việc khó dễ, trọng hẻn, vì người nhà 
Đức Ghúa Lời phải sẵn lòng ép mình làm mọi thử việc 
cùng hi sinh mình cho Chúa, dừng ngại chịu khó vỉ linh 
hồn người ta, cùng phải tin thật không có việc nào hèn 
trước mặt Đức Chúa Lời khi làm theo ý Người tùng v 
lòng mến Người. 

4) Phải vâng cho lọn bề trong bề ngoài, như 
Đức Ghúa Giêsu đã vâng lời rất thánh Đức Bà vả ông 
thánh Giuse : nghĩa là vâng mau chóng cùng vui lòng, 
cử giờ đúng. cách đấng bề trên hay là phép nhà đã chỉ: 
đừng rùi rằng trì hoän vô cớ, phương chỉ lầm bầm, chỉ 
trích bề trên cùng tìm lẽ quanh cho khỏi vâng lời; nếu 
có le gì đích đáng mà xin bề trên xét lại, tha công nọ 
chước việc kia, thì cứ sự thật mà trình người cách 
khiêm tốn, rồi người truyền dạy thề nào thỉ tuận cứ như 


Vậy. Dù con đã có tuôi cùng làm đàn anh mặc. lòng, 


cũng phải ép mình vâng lời cho nên tùy sức con, chớ 
vin lẽ đó mà ăn ở tự ro mặc thích, kéo thiệt eon và sinh 
gương mù cho anh em. Lại việc gì con phải làm, thì 
hãy ra sức làm cho cần thận kỹ càng, đừng làm cách 
dối trá cầu thả, cbo qua lần đoạn lượt như là việc quan, 
kếo mất công vô ích. 

Con hãu chịu khó ouâng lời chịu lụu như uáu, 
giữ luật phép nhà cùng theo ý bê trên thay mặt Đức 
Chúa Lời như Đức Ghúa Giêsu xưa, thì đức vâng lời se 
gìn giữ con như thành lũy chắc chẳn, lại giúp con thắng 
nhiều trận “cùng lập nhiều công phúc cho đời sau vô 
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cùng. Hãy xét nạình hằng agảy cho biết đã vâng lời bề 
trên cùng giữ luật phép nhà là thề nào, mà hoặc thấy 
mình đã lỗi cách nào, thì hãy xin Đức Chúa Lời tha 
cùng dốc lỏng chửa. 


XI 
Về nhân đức hãm mình. 


Đức Chúa Giêsu xuống thế làm ngưởi cứu cuộc loài 
ngưởi ta, thì đã tỉnh nguyện hãm mình chịu khó từ ới 


sinh cho đến chết trên cây Thánh-giá, cùng dạy bảo ta. 


phải sẵa lòng hấm mình ép xác bắt cuước Người cho 
chắc phần rỗi linh hồn. Đó là luật chung Ngưởi đã ra 
cho mọi người, phương chỉ cho các môn đệ riêng Người, 
như lời đã phán; «Ai muốn theo Tae thì hãu bỏ 
mình đi, ác thập giá mình mà theo Tao ». 

1+.— Con phải bằng lòng hãm mình ép xắc 
cho xứng đệ tử Đức Chúa Giêsu, soi gương 
Ngưởi không chiêu tính xác thịt cùng theo ý riêng mình 
bao giờ, một bằng làm những sự đẹp lòng Đức Chúa 
ha cùng vâng ý Người luôn; không tỉm nhản thân vui 
xác, một phó mình chịu khó nhọc vất vả lót cả đời. Hối 
con, tớ chẳng hơn thày. Đức Chúa Giêsu đã đi lối nào, 
con cũng phải đi lối ấy; chẳng vậy Ngưởi không nhận 
con là môn đệ riêng Người, vì đã phán rõ rằng: ‹ Kể 
nào không thật lòng bỗ mọi sự cùng bố chính mình 
nữa, (thì không làm đầu tớ Tao được». 

3 — Con ngại ép mình khó nhọc thì không 
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mên lành thánh cho xứng bậc con đượ°e. Muốn 
nên người lọn lành thì phải cố gắng lánh tội, chữa tính 
mê nết xấu sinh ra các giống tội löi, đi đàng các nhâu 
đức, làm cho đầy đủ việc bản phận, chịu những sự gian 
nan khốn khó đởi này cho nên, cùng &iêng oặng cầu xin 
và dùng ơn Chúa ban luôa hằng ngày. Chẳng vậy thì 
không tấn tới, một sa sút ra khô khan một ngày một 
hơn, phụ ơn Đức Gbúa Lời cùog liều mình đị đàng tội 
lỗi, làm hại linh hồn mình cùng linh hồn kẻ khác. 

ỏ, — Con không muốn ép mình chịu kbhó thì 
khó trông rỗi linh hồn, vi « Nước thiện đang dòi 
sự khó nhọc, uà kể gẳng sức mới chiêm đượ'^ nước 
ấu ». — Phương chi eứu lấy linh hồn kẻ khác 
là việc cá thê do sự cầu nguyện, dạy dỗ khuyên bảo, 
làm gương sáng cùng bị sinh mình cÌhö kè ấy dược rỖi, 
thi con trông làm sao được. 

á.— Vậy con chớ quảa khó nhọc. Hãy bải 
chước Đức Chúa Giêsu mà cố sức nên lành thánh cùng 
| làm các việc bậc mìuh cho vừa ý Người, đề cứu rỗi con 
| vuối nhiều linh bồn khác. Lúc dọc kinh nguyện ngắm 
bảng ngày, nhất là khi xem lễ cùng cbju lễ, con bấy 
đàng mình lại vuối Đức Chúa Giêsu cho Đức Chúa Cha, 
thà quyết chí ép mình theo thánh ý Người mọi đàng 
thi phú + cho con và nhiều linh hồa là trùng nào. 


Về nhân đức hiền lành nhịn nhục. 


Con phải ở hiển lành nhịn nhục cho được bằng tản 


trong lình hồn; làm việc tông đồ cho nên và chỉnh pH 
lĩnh bôa người ta cho Đức Chúa Lời. 

1.— Đưc hiền lành là đức cần quí, Đức (húa ° 
Giêsu đã giặn các tông đồ phải bọc tập riêng vuối Người -ˆ 
là kẻ Liều lảnh và khiêm nhuòng trong lòng, cho được . 


bằng yên phần linh hồn; là một mối phúc thật Người ˆ 


-đã s' ng trên núi; là bùa: quả đứ: thương yêu hay nhịn... 
nhục, ở nhân từ. chẳng giận ghét, “hẳng lo tưởng SỰ - 
dữ ; là đứa dạn lối cho kế có tội và kế ngoại được lỗ lại. 
cùng Chúa, vị người ta vốn đem lỏng mến yêu thầy nhận - 
từ hiền lành eùng đễ phục tình người dạy dỗ khuyên bão ˆ 
nhữ‹g điều lành. Đức hiền lành giống mật ong ngọt, một - 
thìa con thì bắt được nhiều ruồi hơn trăm thủng HH 
chua. 

\ếu con (heo tính nóng hay buồn pay giận. Không 
bết niịn nhục, hay chấp vặt, gắt pông, mắng mô, nói cây - 
đẳaz chúa chát, khó ăn khó ở vuối người ta, thì sẽ mất 


sự bÃ + z yên phần linh hồn; làm kbồ eon cùog kế ở vuối 


con ; lại mất lòng người ta sẽ không phục C0, ti con. 
đạy "dỗ khuyên bảo sao được. Ghốc ấy con sẽ ra thây s- 
giang vô Ích, không làm ơn, một nên địp tội c o người ˆ 
ta, không mở lối, lại ra như lấp đường cho kỗ uuốn lở - 
về cùng Chúa. 
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3.~- Con phải ở' hiền lành luôn vuối mọi thứ 


| người, chẳng kỳ đản ông đản bà, kó sang người hèn, 


kề lành và kẻ có tội, nhất là trẻ con và bồn đạo mới, 


_ceä vuối kẻ nghịch cùng làm phiền lòng con nữa, — Đủ 
-_ khi người †a sai lỗi đắng quổ trách sửa phạt mặc lỏng, 
“cũng phải cứ tình thảy trò thương xót, đừng có nghiêm 


khấc thẳng nhặt quả, riếc mắng thậm tử, nhất là truớc 
mặt công chúng, kêo mất lòng người ta vô ích, lại nên 
dịp cho ngưởi ta buồn giận kêu trách bất phục, có khi 
sinh chắn nắn ngã lỏng mà liều mình hư đi nữa. Phải 


_ lấy lòng lành pha vào tính thẳng, lấy đức thương yêu 
_ chê vuối phép công bằng, cùng biết pha rầu ngọt vuối 


giảm chua, thỉ ngưởi ta mới kính phục mến yêu mà sẵn 
lỏng vâng lởi củng sửa mình. — Con đừng theo thói 
quan nha cứ nguyên lý đời mà cư xử thẳng nhặt, phương 
chỉ đừng theo tính buồn giận mà trị nẹt người ta quá lẽ 


{ko lỗi đến dức thương yêu và có khi lỗi phạm cả đức 


công bằng nữa, mở dịp cho nguời ta kêu trách nói phạm, 
thiệt hại phần I hồñá phần xác, và có khi làm xôn xao trong 


LÝ. Họ trong xử nữa. — /lãu cầm tinh nóng cùng ép mình 


nhịn nhục, đừng quỏ trách sửa phạt người ta đang lúc con 


buồn giận, kẻo liều mình làm quá đáng: ngộ khi lõ ra 


mà con đã mắng phạt ai quá lê, thì bây lựa dịp vuốt 
lại cho người ta đỡ buôn, và hãy cầu nguyện riêng cho 


°'kb Ấy, 


Nhưng con đừng rút rát nhu nhược vuôi kể eon ˆ 
phải coi sóc dạy dỗ, cả nề kẻ hay lỗi phạm mà dong 
thứ nết xấu nó cùng làm thính cho nó cứ:đi đàng tội lỗi, 


_xệo 


liều mình hư đi củng làm hư kể khác, kêo con không: 
sạch tội trước mặt Đức Ghúa Lời được ; một phải lựa địp - 
lựa giọng cùng lời lẽ xứng hợp mà khuyên bảo sửa đạy . 
nó cách khôn ngoän thươag xót cùng nhân từ vừa phải... 

3 — Cho được ở hiền lành như vậy, con hãy. 
nắng soi gương Đức Chúa Giêsu cùng tập riêng ở khiêm _ 
nhường. § 

1) Hãu suụ Đức Chúa Giêsn là Đăng rãi nhận 
(ừ, là Ôon chiên Đức Chúa Lời cùng là Đấng chăn chiên 
lành, đã không dùng phép thẳng mà răn dạy sửa phạt ƒ 
người ta, một lấy lòng thương xót mà đạy dỗ khuyên: † 
bảo một cách rất hiền lành, đề cho con chiên mến Người ˆ 
hơn là sợ, phục tình hơn là kinh phép. Người đã tổ ra 
lỏng nhân từ vuối mọi thử người, chẳng. k lành hay là , 
tội lỗi ; đã nhịn nhục cả thẳng Giuđa, cả kỗ cáo gian và ˆ 
lỷ hình làm khốn Người, mà xin Đức Chúa Gha tha cho ˆ 
chúng nó; hoa lắm và bất đẳc dĩ, Người mới phải xứ 4 
thẳng vuối quân P¿:arisêô là kế binh bãi và cố tỉnh phá. 
việc Chúa. Người cũng đã sai các tông đồ di như con. 
=hiên vào giữa sỏi rừng, cùng gián các đấng ấy hãy ở ˆ 
hiền lành và khiêm nhường như ÑNguời vậy. 

2) Gon có: thật lòng khiêm nhường, thì mới ở 
hiền lành được, vì tính kiêu ngạo là cội rề sinh ra tức ` 
mình gắt gống, buồa giàn mắng mỗ v. v.; một chút lời ˆ 
vô phép, một chút sự trá! ý mình; thì kê kiêu ngạo không - 
thề nhịn được; bởi đó hay tức mình luôn mà nói những { 
œ ong khinh ki váng những lởi sống sH chua cay... làm 
mất lòng cùng thiệt linh hồn người ta. Con có thật khiêm - 
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nhường thì mới dễ nhịn nhục, tha thứ cho kể sai lỗi, ăn 


nói eư xử tử tế phải phép vuối mọi người, cùng làm ích 


cho nhiều linh hồn. 
Vậy con hãy chịu khỏ bắt chước Đức Chúa Giêsu mà 
ở hiền lành và kbiêm nhường thật như Ngưởi, thì sẽ 


được bằng yên trong linh hồn, và người ta sẽ mến phục 


cùng sẵn lòng nghe lời con dạy dỗ khuyên nhủ cho nến. 


xIH 
Về nhân đức siêng việc làm. 


on phải xa lánh sự ở nhưng là cội rõ sinh ra nhiều 
tội, cùng chịu khó làm việc lắng ngảy đồ lập công trước 
mặt Chúa. Thỉnh thoảng con nên nghỉ ngơi lấy sức lại 
cùng giải trí vừa phải, không có thề làm việc luôn mãi 
được kếo nhọc mệt quá mả sinh bệnh chăng ; nhưng 
không được nghỉ quá độ củng theo tính lười lĩnh mà 
nhản cư cả ngày, kéo thiệt hại con và lính hồn người ta 
nhiều đàng. 

1.— Con hãy suy ohững sự thiệt hại bởi 
tính lười lĩnh mà ra: ƒ7) làm hư ơn Dức Chúa 
Lời là giả máu thánh Đức Dhúa Giêsu, củng nuàu giờ 
Chúa ban cho con dùng mà lập công đáng rỗi và cứu rỗi 
lính hồn anh em, là những ơn cùng thởi giờ quí hoá hay 
qua đi mà không trở lại, thì con thiệt là dường nảo ; — 


2) liều mình mắc nhiều dịp !ội, sa ngã như vua Đa- 
_ Vid củng vua Salomon khi an cư nhàn rỗi. Biết bao người 


nhà Đức Ghúa Lời đã sa chước ma qui cùng ra xấu nốt, 
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sở bạc, rượu chẻ, lai gái, vì thói ở nhưng, hay qua không '°“ 
_ gầy tháng. Một quï cám dỗ người làm thì trắm qui cám 1: 
đỗ kế ở nhưng. Thảy giảng lười không chịu làm việc, thì 1: 
mhư nước tù sinh ra lắm trùng độc, như con giao không '1: 
dùng lâu ngày gi ghét, như đất hoang vu chỉ mọc gi | 

tuối có xấu. Đã chắn việc làm thì tỉm cách giải phiền, Ẫ: 
liều mình cbơi bởi ngang trái, đi lại làm quen vuối đàn Í. 
bả con gái mà sa lưới ma qui; mà sa ngã rồi thì rất khó 1: 
gỡ mỉnh, vì đã ra khô khan, b.ếng việc lành phúc đức, Ï: 
ngại ép mình lánh dịp, không còn ơn sức gi mà chống 
là chước xác thịt ma quỉ; — 3) làm hạt lính hồn kế 
k/uác, phần vì không lo đến kế mình phái coi sóc dạy đỗ, 
phần vì sinh ra gương mủ nên dịp cho an: em mắc lây 
chứng xấu con, làm ổ danh nhà thầy cùng đạo thánh 
8ức Chúa Lời, lại thường rủ rê xui dỗ kẻ khác chơi bời 
sgag trái mà lỗi phạm như con. 

Ấy bao nhiêu ác quả bởi tính lưởi lĩnh cùng thối ở 
nhưng mà ra, có thê làm hư linh bồn con cùng nhiều... 
lnh hồn khác nữa, thi con phải lo cho nên. Chớ liều mình 
ta đầy tớ vô dụng chúa truyền đuôi ra ở nơi tối tăm - 
Kbóc lô», cùng cây son chủ vườn khiến chặt đi bổ vào - 
lửa. Đừng bao giờ quên lời Đức Giúa Giêsu: «Chẳng 
giải mọt kế kêu cùng Tao rằng : lạuy Chúa tôi, lau 

húa tôi, mà được oào nước thiên đàng đâu ; có một - 
kệ theo ú Cha Tao ở trên giời mới được ào mà chớ». ~ 

3— Con hãy chịu khó làm việc theo ý. 
Đức Chúa Lời. Đó là luật chung Chủa đã ra cho. 
Mọi ngưởi; đã dựng nên loài người cho được làm việc 
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cũng lhổ chim cho được bay; ; đã truyền cho tô tông phải 


làm trong vườn địa đàng, rồi bởi tội tô tông đã phạm thì 


_ phạt loài người ta phải đồ mồ hôi lắm ăn khó nhọc, 


đến nỗi ai không chịu làm thì không đáng án. 
Phương chỉ con là người nhà Đức Chúa Lời, 


- Ghúa đã gọi và Đề-trên đã nhận cho được giúp việc Chúa, 
- việc linh hồn người ta, thì càng phải sẵn lỏng ép mỉnh 
- làm việc cho xứng bậc con, chẳng vậy liều mình lỗi nặng 
_ và phạm đến phép công bằng nữa. 
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3— Vậy con phải làm việc gì cho vừa Ý 
Đứe Chúa Lời — f) Trước hết con phổi siêng 
nữaug các 0 ệc thờ phượng, dọc kinh nguyện ngắm, 


- xem lễ, xưng tội chju lỗ v.v. như luật phép đạy, đề kính 


thở Chúa cho phải lối cùng án mày ơa Người cho cón 


_và cho kê khác ; — 9) phải chịu khó làm chính iệc 
phận sự, tùy nơi, tùy ÿ đấng bê trên đã định, hoặc 
lầm giáo sư trường tư thục, dạy. họ đạo mới, giữ cai, 
“ coi việc nhà thờ v.v.; mà phải cần thận. \ tứ làm nên, 
 đủng giờ đúng cách đấng bề trên đã chỉ, cùng làm vÏ 
ñ Đức Chúa Lời, cho đẹp lỏng và sáng danh Người ; — 3) 
“ phải liệu giờ xem sách học hành bằng ngày ít nhiều, 


khi con chẳng bận việc cần, đề nuôi linh hồn con và biết 


- đàng dạy dỗ kẻ khác ; phần thì sách giáo lý cùng dẫn 
{ đàng nhân đức, như sách cắt nghĩa bồn lẽ cần, cuốn 
{ Dhúc-âm, sách Gương phúc v.v.; phần thì sách ôn lại 
Ÿ những khoa học ở nhà tràng cho khỏi quên, kẻo thua kén 
| Mười phần đời thì thiên hạ sẽ chê là người thất học n:à 


. khinh thường bậc thây giảng. Bằng như sách truyện đời, 


..”^ 


tạp cbí cùng tở báo, phương chỉ (iều thuyết dù thứ hẳn 
hoi không cấm mặc lỏng, thì con đừng ham xem quá, 
kéo mất nhiều thì giờ, cbia trí ra khô khan củng trễ nải 
việ({ bản phận; — #4) ngoài ra cũng nén (àm 0iệc 


tác ừa phải, như là tập thê thao, làm vườn, đóng đồ . 


dùng, sửa chữa trong nhà v.v., đề giữ lấy sức khoẻ, giải 
trí và khối ở nhưng. 
šÉ — Có siêng việc làm vì Chúa, vì lính hồn 


người ía như vậy, thì phúc cho con, vì tránh 4 


được nhiêu dịp tội và được nhiều dịp bấm mình đền tội 
củng lập công trọng trước mặt Đức Ghúa Lời. Ÿậy con 


hãy chịu khó bắt chước Đức Chúa Giêsu đã lâm việc kuó - 


nhọc cả đời ; sáng nảo hãy biến thân làm tôi Ghủa hết 


lòng cùng xin ơn Người giúp sức cho con, và tối nảo hãy . 


xét mình về các công việc lảm trong ngày ấy là thê nào, 


đồ thúc giục mỉnh làm đầy đủ việc nghĩa vụ, đáng ngậy - 
sau nghe lởi Chúa phán cùng con: «ÖHõ¡ đây tớ trung ~ 


trưc, hãu oào hưởng sự oui mừng Cha đời đời. 


ĐOẠN THỨ III 


VỀ CÁCH ĂN MÀY ƠN ĐỨC CHÚA LỜI. 


(ho được giữ mình sạch tội, ăn ở đẹp lỏng Đứa Ghúa 1 


Lời, đi đằng nhân đức và cứu rỗi linh hồn người ta, 


phải có ơn Chúa soi sáng giúp sức cho con luônhằng 
ngày. Thiểu ơn Chúa thì con không lắm được một việc 


2° ụy .. TRỤ) 


gì lành; không lánh đuợc một tội nào; phương chỉ chồng 


—- — 


- lẫ chước xác thịt ma quỉ bằng cố tình cám dỗ con, cùng 
{ thẳng nồi các trở lực chẳn đàng nhân đức và công cuộc 


truyền giáo, thì làm' sao được. 
Mà ơn rãi cần dường ấy, Chúa ban cho ai? Cho kỗ 


_ giêng năng cầu xin, xưng tội chịu lễ nên, cùng hết lỏng 


trông cậy Đức Chúa Lời, Đức Mẹ và các Thánh. Yì thế eon 


__ phải hâm mộ cầu xin, nguyện ngắm v.v. đề rước ơn Ghủa 


cho mạnh sức linh hồn một ngảy một hơn. 


Ï 
Cầu xân, 


--1. — Con phải chăm chút cầu nguyện. phải 
biết nắng chạy lại cũng Chúa trong mọi việc làm cùng 
mọi sự khỏ chịu, đề xin ơn giúp sức cùng kết bợp mật 
thiết vuối Người, “ho đễ theo thánh ‡ Người, lập công 
trọng và cứu giúp nhiều linh hồn. 

Ghẳng những phải đọc kinh sáng kinh tối, nguyện 
ngắm, lần bạt, xem lễ củng viếng Minh Thánh bằng ngày 
khi có thề được, như luật phép nhà đạy, mà lại phải 
năng đem lỏng đem trí lên cùng Chúa và Đức Mẹ, thầm 
thĩ kêu van vuối Người, chẳng kỷ ở đầu làm việc gì, 
nhất là lúc gặp gian nan khốn khó, ma qui xác thịt 


- khuấy khuất cảm dỗ, việc làm nặng nề khó nhọc, trong 


mình lo buồn đau đớn v. v, cả và lúc nghỉ ngơi giải 
trí nữa. 


— /7TÂ — 


sống hợp vuối Người ngự trong mình con, bắt chước... 


con, nhự lời Chúa Giêsu đã phản: 


gu nhiều ». 


tiếng chuông chẳng đẹp lòng Đức Chúa Lời là bao ; — 
ngáp đài, án giầu, nhô bọt v. v.; qui, ngồi, đứng, phải 


khi đọc kinh chung ö 
ở vô phép cách nào, kéo ra gương mù cho bồn đạo hay 
đừng tự phụ nhtt quân Pharisêô, kêo mất lòng Đức Ghủa 


thu thuế kia, cho đáng Chúa tha tội cùng ban ơn cho 
@on; —.#) phát trông cậu cho 0uững àng, vì Đức 


thương kẻ nguyện xiỉn cuo nên; dù eon không được như ý: 


Phải tập giữ mình ở trước mặt Đức Chúa Lời cùng — 


Đức Chúa Giêsu giáng sinh hằng cầu khần cùng top 
nhất vuối Đức Chúa Cha. Đó là nguồn phúc trọng cho. :. 
cChúng con hãu `~ 
ở [rang Cha uà Cha Ở ¡PHẾ chúng.con, thì sẽ Ha È. 


. 9.— Khi đọc kinh cầu nguyện: : ƒ) phải dòu Ứ 
cầm lỏng cầm trí uửừa phải thì mới đáng Chúa nghe. ˆ 
Nếu đọc kinh bằng miệng mà đề trí tưởng rông rài đàng - 
này đàng khác, thì tiếng đọc chẳng khác gì tiếng trống... 


2) phải ở nghiêm trang cung kính, dừng đọc kinh - 
vội vàng hấp tấp, trông ngang trông ngửa, vươn vải, 


cho hẳn hoi tử tế, đừng duõng xác quá, ngả lưng vào. “ 
tưởng,vào vách, kẻo vô phép và ngủ đi, mất. Nhất là ' 
' nhà thờ càng phải ý tứ bợơn,đừng ˆ 


xem xót và bắt chước người nhà thầy; — 3) phải gi0ề Ậ 
lòng khiêm thường, nhớ mình là Kề.hèn ba tội lãi; 


Lời và cầu xin vô ích; một hạ mình xuống như. người L: 


Chúa Lời là Đấng lòng lành vô cùng, hằng sẵn lòng ị | 


xin tbì chớ ngã lỏng b¿o giở, một tin thật sự cầu nguyện ì 


` ÖỒỎ “4<. 
“ 


có  “....a.. 


 R. 


Là phải phép không ra vô ích bao giờ, nhất là khi xìa 
tu ơn giúp mìỉrh theo thánh ý Chúa cùng làm sáng 
- đanh Người; hãy niên tâm kêu van thì chày kíp Guúa 
sẽ nghe, và nếu Người kbông ban chính sự con xin, thì sẽ 
thương eon cách khác hữu ích hơn, chẳng khá hồ nghỉ. 


: H1 
Nguyện ngắm. 


-4 —Con phải nguyện ngắm hằng ngày; là đặt 
mình ở trước toặt Đức Chúa Lời mà suy một hai Ẽ, 
hoäs về tỉnh mê nọ, nhân đức kia, về việc bậc con plẩi 


ÔÍ làm củng cách con phải ăn ở cho vừa ý Giuúa, hay là 
Í về sự mầu phiệm nào trong đạo về Đức Chúa Giêsu, 


Đức Mẹ cùng các Thánh v. v., đề giục mình chừa tội 
cùng đi đằng nhân đứs, bắt chước Đức Ghúa G:êsu, Đức 


[ Mẹ và cá: Thánh, thêm lỏng tin cậy kính mẩn, mà là¡e 


tôi Chúa tận tình một ngày một hơn. 
2—Chớ' nghĩ sự nguyện ngắm lä việc khó, 
yiệc quá sứe con, Nếu chẳng suy được lễ gì, thì hãy 


_eầm sách mà xem năm ba câu, đoạn nghỉ ngợi n:ột 


chút vê những 18 đã xem; hay là đọc thư thả một kinh 


- gì như kinh Lạu Cha, Kính mừng v. v., mà ngẫm qua 


Í từng câu kinh ấy. on không cần suy nhiều lề; cốt dùng 


lễ ngắm mà giục lỏng số: sằng, ghét tội, mến đức, đội 


k ơn, hổi hận, trông cậy, cầu xia.. ? củng rấp tâm cải tả 


qui. chính, sửa điều nọ, giữ điều kia xứng đối vuối !§ 
ngắm hay là thỉch hợp vuối tình cảnh linh hồn con hơn. 
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Đang ngắm mà Chúa soi trí uốn lòng con 0uề đàng 
nào thì hãy gẫm đàng ấy, mà đừng lo ngắm lẽ khác 
làm chỉ. — Chúa ban ơn pui ngọt, yên ủi con trong 
giở ngắm, thi hãy đội ơn Người, song chớ cậy mình vì 
sự ấy, Bằng Người đề cho con khô lạt, thì hãy hạ 
mỉnh xuống, xưng mình là kế có tội, than thổ van lơn, 


xin Ñgười cùng Đức Mẹ thương giúp con chịu khó theo ' 


thánh ý Người v. v, mà đừng ngÌĩ giờ ngắm ấy ra vô 
ích cho con. 
Nhưng muốn đỡ chỉa trí nguội lạnh trong giờ 


ngắm, thì hãy ra sức canh giữ lòng mọi khi, xa lánh tội. 


hay ngăn trở ơn Chúa, chừa tính mê hay che lấp trí 


khôn, củng tập giữ minh ở trước mặt Đức Ghúa Lời - “ 


hằng ngày. Lại dọn bài ngắm trước, khi chẳng ngắm. 
chung theo sách ngắm quanh năm; là chiều bôm trước 
định sẽ ngắm về điều gỉ củng ôn qua mấy lẽ đại khái 


ngắm sớm mai; rồi đến sảng hiến thân cho Chúa cùng. 
xin Người và Đức Mẹ soi trí mở lỏng cho con được: 


1 


nguyện ngắm môn. | 

Cuối giờ ngắm, con hãy dàng mỉnh lại cho Ghúa 
trong tay Đức Mẹ, cảm tạ cùng xìn Người xá lỗi trong 
giở ấy, quyết chí dốc lòng ép mình theo thánh ý Người 
cũng giữ riêng điều gì xứng hợp vuối bài ngắm hay là 
cần thiết cho con đàng khác, và tận tâm xin ơn giúp 
con giữ cho nên. Rồi thỉnh thoảng nhớ lại điều đã dốe 
lòng và đến tối xét mình về điều ấy nữa. 

3.— Con chớ lười việc nguyện ngắm, vì là 
sự cần cho được sửa mình cùng ñên lọn lành, biết rõ 
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ủy | \hánh ý Đức Chúa Lởi cùng đốt lửa kính mến Người. bồ 
tr Ế Ạ œ lính hồn và kết hợp củng Cuúa cho thân mật. Đồ 
Ty ‹ _ vào đèn thì mới sáng, dun củi vào lò thì mới Trồng, 
%1 tưới đất khô thì mới sinh sản. Vậy sự nguyện ngắm là 
dị rầu, củi và nước thiêng liêng phải (ra vào linh hồn con 
_ bằng ngày cho sáng sủa, nóng này và kết quả tốt lành ; 
§ hông không thi liều mình ra tối tăm, khô khan vả s00 
_ #ê phần linh hồn. 
_ Hoặc con ở nhà chung, nhà tràng, nhà xứ hay là nơi 
_ nào vốn có giờ ngắn: chung vuổi nhau, thì con đừng bỏ 
l ây vô cớ cùng chữa mình sẽ ngắm riêng lúc khác, 
‹ị } kếo sinh gương xấu cho kê khác và thường là liều mình 
t : _ không ngắm riêng nữa. Đằng con ở một mình nơi nảo, 
ì N như khi dạy bồn đạo mới hay là giữ trại v, v., thì phải 
Ị chỉ hẳn một giờ, nhất về buôi sáng, ít là một khắc đồng 
¿| bồ, mả cứ giờ ấy mãi, đừng có thay đôi vô cớ, kếo dần 
„ | dần bỏ quên hay là lần lữa ra mả ngắm chẳng ra gì. 
CÍ - 0òa khi ngán trở thật, không ngắm được chính giờ quen, 
l $hì sau hãy chu khó bù lại tùy tiện. 


1. 
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] Con phải xem lễ mọi ngày khi có thề được, đề cùng 
“Ÿ-- Đức Chúa Giêsu thờ phượng, đội ơn, đền'tạ, cầu xin Đức 
“Í Chúa Lời cho con và cho kế khác 

1.— Hãy tin thật chẳng có việc thờ phượng 
nào làm sắng đanh Đức Chúa Lời cùng sinh 
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ĐÀ - vào: 


ích cho con bằng việc tế tễ Misa. Vốn con phà Ð 5 
thở phượno cùng đội ơn Đức Chúa Lời hằng ngày, vì: W.: 
- Người là Ghúa cả chng Cua nhân lành vô cùng, đã dựng - ri Ñ 
nên con, hằng gin giữ con cùng thông mọi ơn sức hồn | ;: 
xác cho con luân luôn; lại phải đền !q Người vì những : lÚ 
tội cen pham tằng ngày, cùng „ín Ñgười ban mọi ơn †1-‹: 
cần cho eon được rồi lĩnh hồn. Song bấy nhiêu không †1;: 
sao lầm cbo xứng được, vì con là kế hẻn hạ tội lỗi; chỉ ‡1- 
có Đức 0húa Giêsu là on một Đức Chúa Cha 'y, dầu |“ 
mọi đàng là Đấng czo trọng cùng thanh sạch vô.cùng,.... 
mới có thề làm lọn, cho vừa ý Chúa mọi bề. Vậy bởi '1¿, 
lỏng thương con quá chừng, Người đã muốn hi sinh. 1: 
mình trên cây Thánh-giá xua cùng hiến mình lại cho. Ễ Ỷ 
Đức Chúa Cha trên bàa thờ làm lễ bằng ngày, đề củu {. 
lấy c0oo cùng giúp con thờ phượng, cảm ơn, đền lạ, cầu 
“xin Đức Chúa 0ha cho phải phép. Nên con phải mộ mến 
chầu lễ, bợp nhât vuối Đức Chúa Giêsu dâng mình cho 
Đức lúa Cha, đề làm sáng danh Người cùng ăn mày 
mợi ơn lành cho con và nhiều linh hồn kbác nữa. 

2.— Con xem lễ lần nào thì phải chịu khó cầm 
lòng cầm trí cho ÿ tứ sốt nắng, khác nào Đức Mẹ đã - 
đứng bêu thánh-gìá xưa Yà các thần thánh chầu quanh 
bàn thờ liáng ngày. Qhớ nguyên đem xác vào nhà thờ, 
còn trí khôn thì.đề phẳng phất đi dâu, kéo vô phép cùng 
mất ơn lễ Missa. 

1) phải g- lòng (in đường nhữ trông thấy Đức 
Chúa Giêsu chịu chết trên eây Thánh-giá, cùng (rồng 
cậu kính mến Người hi sinh mình lại trên bàn thờ bểễi 


S: 
ft) ị 
là. 
w. 1 
t 


s- 


`: tương - con cùng mọi người quá bội; — 2) hợp Ú đồng 
5 t ìm puối Người mà thờ phượng, đội ơn, đồn tạ, cầu 
¡ Đức Chúa Cha, theo bốn ý cùng |ễ Missa; hoặc là 

l - xetr sách lễ theo kinh thầy cá đọc, bay là đọ: kiếh ngắm 
“lễltùy mùa như thỏi quen trong địa phận; bay là ngắm 


: sự Lhương khó Đức Chủa Giêsu, hoặc chung, hoặc riêng 


_.ơn, trông cậy cầu xin Người v.v.—3) dáng mình uuối 
§ - Đứ› Chúa Giêsu cho Đức Chúa Cha, mà vùa quyết 
Ề ép mình, vừa xin Đức Ghúa Giêsu giúp mình làm tôi 
Chúa tho nên; — ⁄) lại dọn mình chịu (2 mọt khi có 
_ thề được, đồ kết hợp vuối Đức Chúa Giêsu cùng nhờ sức 
_ mạnh Người giúp con đánh là kê thù, làm cùng chịu mọi 


ý ng s thương khó nào, đề giục lòng ăn nản tội, cám 


| _ sự khó trong bậc con cho vừa ý Ghúa hơn ; bằng không 


ˆ rước lễ thật, ít là chịu lễ thiêng liêng. | 
Còn khi ngăn trở, không +em lễ được, thì hãy 


_ hợp ý vuối anh èm cùng bồn đạo có phủc ‹hầu lễ, đề 


cùng nhậu làm sáng danh Chúa củng ăn mày ơn riêng 
“ở: | 


§ WV`ˆ 
3 Viếng Thánh Thề. 


Nhà thờ nơi con ở có đề Mình Thánh,-thì đừng bỏ 
qua ngây nào mà chẳng viếng riêng ít là một lần đề 
tô lông mến Đức Chúa Giêsu cùng ăn mày nhiều on 
. mong ban cho`'con, như lời đã phán: (Ö!ði các 


lc£ 
t!› 
*. à 
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kế khó nhọc cùng gúnh nặng, hầu đến cùng: Chữ 
thì sẽ bồ sức cho». 
1.—Hãấy nhớ Đức Chúa Giêsu vốn là Vua cóE 


phải chầu chực, là Cña con phải thảo kính, là Bạn con. 


phải thăm viễng. Vì quá thương, Người muối Ð cùng 
con đêm ngày luôn, thì đừng bố Người một mình trong 
nhà chầu, kẻo vô phép, bạc tỉnh, mả phiền lỏng Người 
cùag thiệt phần con. — Người cũng là Thàu dạu: (on 
phải siêng đến nghe cho rõ đằng phải đi, việc phải làm ; 
là Thảu thuốc con phải năng chạy đến đŠ chữa bệnh 
linh hồn ; là Đống yên ủi con phải năng tỉm gặp đề giải 
phiền và được bằng yên trong linh bốn — on chớ dại 
dột, năng đi thăm người đỏi không giúp Ích gì cho con, 
mà không thèm viếng Đức Chúa Giểsn hằng mong làng 
My? cho con, 

— Con viếng Chúa lần nảo, cốt là đề tổ lòng 
kính thờ, cậy trông, mộ mến, tạ ơn cần xin Người v.v.; 
mà không buộc theo phương pháp nào nhất định, một 
tùy tỉnh ý con; khi đồug tâm vuối Đức Mẹ và các Thánh 
mà thờ phượng, tạ ơn, ngượi khen v.v; khi thầm thĩ 
vuối Nguời cùng nghe lởi Người răn đạy con; khi đọc 
kinh cầu nguyện, xem sách viếng Minh Thánh v.v. 


Đây chỉ dần qua năm ba lề có thề giúp con chầu - | 


Chúa cho nên : a) thờ lạu Đức Chúa Giêsu ngự trong 
nhà chầu cùng giục lòng tin cậy, kính mến, tạ ơn, dâng 
mình cho Người. vuốổi mọi việc làm cùng sự khó chịu, và 
xin đền bù/vì những kế bồ quên cùng lỗi phạm đến Người 
— b) nói khó 0uối Người, khác nào cha vuối coPp, 


_ , 


s.... 


ưởi những sự hay giở, vui tổ của con...; thính thoảng 
lặng nghe tiếng Người lúc số bảo ban, TẾ ủi, lúc sẽ 


; " hữu vuối nhau ; cứ lỏng đơn thật mà Bây ca cúng 
ỗ 


} than trách, thúc giục con sửa mỉnh... — c) soi giể0ơn4 


nhán đức Người: mãn Chúa yêu người, khiêm nhườỡng, 
hiền lành, sạch sẽ, khó khăn, vâng lời v.v., đề giục mình 
bắt chước Người...— đ) kêu oan cầu xin Người tha 
tội, ban ơn cho con và kể khác: cha mẹ, anh em, các 


Đấng, các thầy, kê tội lỗi và kể ngoại giáo, đồ cho danh 


cha cả sáng và nhiều linh hồn được rỗi. — Đó là mấy 
lễ con nên dùng tủy thời tủy ý, đề chầu Chúa cho sốt 
sắng hơn. 

Ngày nào có thê được, son hãy ép mình viếng Mình 
Thánh như vậy ít là mấy phút, thì sẽ được Ghúa thương 
ban nhiều ơn soi sáng, thêm sức, yên ủi, cho con cảng 
ngày cảng dễ theo thánh ý Người, di đảng nhân đức 
cùng giúp việc truyền giáo cho đắc lực. 


V 
Xưng tội. 


on có thật lỏng muốn sửa mình cũng đi đàng nhàn 
đức cho xứng bậc thày giảng thì, đừng kề chăm chút 
cầu nguyện, xem lễ v. v., lại phải siêng năng chịu phép 
Giải tội cùng phép Minh Thánh, là hai mạch ơn trọng 
cho kẻ chịu nên được sạch tội, bớt tính mê, thêm sức 
mạnh cũng kết hợp: mật thiết vuối Đức Chúa Giêsu một 
ngây một hơn. 
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trong linh bồn phần thì bớt lòng sốt mến và công phúc 

việc làm, phần: thì giảm sức lời cầu ngu) ện cùng ngắn 
trở ơn riêng Chúa, hoá ra yếu đuối và dễ sa chước xác 
thịt ma qui. Huống lọ khi biết mình mắc tội đáng lo là 
tội trọng, dù có ý ăn năn cách lọn mặc lòng, thì pbãi 
œb{u khó đi xưng cảng sớm càng hay, mới là khôn ngoan 
chắc chắn; vị mạng tội trọng rất là thiệt hại và cheo 
leo, chẳng những mất công phúc các việc làm đang khỉ 
nghịch cùng húa, mà lại liều mình chết dữ sa hoả ngục 


nữa ; mà giãn xưng càng lâu thì cằng thiệt to, két, lớn. 


và cảng liều mình phạm tội thêm. 

2. — Con xưng tội lần nào thì hãy # chịu 
phép Giải tội nên, đừng xưng tội chiếu lệ, bắt chước 
anh em, kéo ra vỗ ích và có khi liều minh làm hư phép 
thánh nữa. — Hãy xét! mìah cho kỹ vừa phải, chẳng 
những về các điều răn, mà lại về bảy mối tội dầu cùng 


vê việc đấng bậc con phải làm; chẳag những về dội bề 


ngoài mà lại vê tội bề trông nữa. — Hãy tưng (ói cho 
thật thả khiêm nhườag; chớ xưng quanh, giấu giêm 
_ điều gì can hệ, phương chỉ bỏ bớt tội trọng nào hoặc đã 


phạm, kếo thuốc lành ra thuốc độc cho con, — Hãy thật ˆ 
lỏng ăn nữn 0à quuất chữa tội thì mới đáng Chúa tha; 


dù những tội nhẹ cũng vậy, phương chỉ các tội nặng, 
vì nguyên một tội trọng thiểu lỏng ău nắn chữa cải, đã 


k¿ 


1.— Con phải năng xưng tôi, lẽ thì mỗi tuần lễ - 

một lần, ít là hai tuần lễ một lần. Dử mình chỉ mắc lội 
nhẹ cũng khôag nên giãn lâu, kểo sinh khô khan và liều. 
mình phạm tội nặng hơn; vi những tội nhẹ chồng chất. 


se .SÌ::—. 


Í đủ lắm hư phép Giải tội; mả có thật lòng như vậy thì 


phải chịu khỏ lánh dịp tội cùng giữ những điều cha linh 


- hồn buộc nhặt về đàng ấy. Nếu con chỉ mắc những tội 


mọn, thì nên xưng lại một tội cñ đã quyết chừa bỗ, cho 
được thật lỏng án năn tội hoơn.— Lại xưng tội lần nào, chớ 
quên cầu zin Chúa cùng Đức Mẹ soi sáng giúp sức cho 
con được xét mình, thú tội, ăn năn và đốe lỏng cLửa thật. 

.8.— Con phải nhận một cha linh hồ», đừng 
xửng vu vơ kai chạ này khi cha khác. kẻo thiệt phần 
linh hồn Bệnh p'ần xác năng đồi thầy thuốc thì thường 
khó chữa và nhiều khi ra nặng hơn; phần linh bồn cũng 
vậy, hãng cứ một cha linh hồn khôn ngoan mới trông 
cải tính mê nết xấu đần đần. Gũng phải ép mình cử 


_ngảu giờ nhất định mà đi xưng tội mọi khi, kẻo dần 


dần sinh ra trễ nải ái ngại mà giãn xưng lâu quá. 

òn khi có lễ riêng, hoặc mắc tội gì khó xưng vuối 
cha linh hồn hay là phải điều gì ngại tổ ra cho người 
v.v. thì nên đến cha khác mà xưng, miễn là có ý lành 


-_ Và quyết chí chừa thật, không phải là tìm lối đề xưng 


mã cứ phạm tội mãi, kếo làm hư phép thánh mả khốn 
một ngày một hơn. 

á¿. — Nếu con siêng năng ăn mày phép Giải 
tội cho nên, thì phúc thật cho con chẳng những được 
tha tội, đền tội cùng thêm công phúc việc làm đang khi 
linh hồn sạch tội, mả lại bởi năng xét mình cùng nhờ 
øn riêng phép Giải tội, thì cằng ngày cảng dễ sửa mình 
cùng mau bước téi đằng nhân đức. 


VI 
Chịu lê. 


Con năng tắm rửa cho sạch chưa đủ, lại phải siêng 
năng cầm thực cho mạnh sức nữa mới được. Linh hồn 
con đã rửa sạch trong phếp Giải tội phải ân cần rước 
Thánh Thêề cho khoể mạnh béo tốt, mới dễ chống lä chước 
xác thịt raa qui, đi đàng nhân đức cùng làm việc bản 
phận cho nên. Yi thế, dù con không sẵa dịp chịu lễ luôn, 
song phải ăn ở cho có thồ rước Ghủa hằng ngày được- 

1.— Đức Chúa Giêsu đã lập phép Mình Thánh 
như của ăn uống, thỉ muốn cho eon năng chiu 
lấy dê sống đầy đủ, như lời đã phán : « Tao là bánh 
hằng sống bởi trên giời mà uống; ai ăa bánh nàu 
(hì sẽ được sống đời đời». Người hằng mời con đến 
ăn uống Minh Thánh Máu Thánh Người đề nuôi linh hồn 
con, hợp nhất vuối Người cùng nên giống Người một 
ngày một hơn. Nhớ lời Ngưởi phản hứa: « ?ñj( Tao 
thậ' là của ăn, múán Tao thậ' là của uống. Ai ăn 


thịt Tao uà uống máu Tao thì nó ở trong Tao 0à. 


Tao ở trong nó. Như Đức Chúa Cha hằng sống đã 
sai Tao nà Tao sống bởi Người thề nào, thì kế ăn 
thịt Tao cũng sẽ được sống bởi Tqo thề ấu ». Bằng 


con lười chịu lễ thì liều mình chết phần linh hồn, vì. 


Người đã quyết hẳn: « Nếu bau chẳng ăn thịt Con 
Người *oà chẳng uống máu Người thì bau chẳng 
được sự sống trong mình bqụ 9. 

_ 9 — Hỡi con, sao đại 9 Biết đói phần xác mà 


—” ~*t  . xư~-- x`7—-ằ sa 


`, 
lộ K1, biết đói phần linh hồn, thẻm ăn của hèn mà chẳng 
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uốn dự tiệc: Cực trọng mĩ vị vô cùng, qua ngày tháng 
mà không chịu lễ mấy khi. 
x®p chữa mình : tôi bèn hạ, khô khan, mắc nhiều 


_ tính mê nết xấu, không đắng năng chịu lễ; tôi vô ý vô 
_ tứ, hay chia trí luôn, khỏ dọn mình chịu lễ chq nên; tôi 


đã chịu lễ nhiều lần mà chẳng thấy được ích gì: tính 
mê không bớt, tội không chữa, nhân đức vần thiếu v. v. 
— Đồ là những lẽ gác thịt thế gian bày ra mà thôi. Miễn 
là con sạch tội trọng và có ý ngay lành thì hãy cứ chịu 


lễ; lần này cỏn khô khan, lần sau sẽ được sốt sẳng hơn 


vị nhở ơn Đức Chúa Giêsu đã ngự vào lỏng con lần 


_ trước; rầy còn mắc nhiều nết xấu, sau sẽ chừa dần đần 


bởi ơn Chúa giúp sức cho con; cũng như kê liệt uống 
thuốc một lai chén chẳng khối, thì phải uống thêm cho 
lành đã mới đượs, 

Thực ra, con biếng chịu là thường là ì kém lòng 


- tin cậy Đức Ghúa Giêsu ngự trong phép Thánh Thề, 


chẳng hiều chẳng qui ơn Ñgười muốn ban cho eon; hay 
là vị ngại ép mình năng xưng tội cho được nắng chịu 
lễ; hoặc tệ hơn nữa, vì mê đảng tội lỗi cùng mắc dịp 


- tội nào không thật lỏng bỏ, thì đảnh bổ xưng tội chịu 


lễ hay là liêu mình làm hư phép thánh, thật là đôi bề 
khốn nạn 

ở. — Con lười rước lễ thì liêu mình thiệt 
nhiều đằng, ngày một ra khô klian yếu đuối, thiếu 
ơn cầu đề làm việc bậs mình cho nên, chừa tính mê nết 
xâu, chống là chước xáo thịt ma quï v. v, thi cỏa trông 
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ăn ở xứng bậc thày giảng sao được? — Lại thiệt kế 
khác nữa vì bồn đạo hay soi gương thày giảng mà bắt 
chước ; nếu con biếng chịu lễ, ắt là có nhiều kẻ cũng ra 
khô khan trễ nải như con. 

4.— Nhượe bằng con siêng năng chịu lễ nên, 
thị lợi ích cho con biết bao. Linh hồn con được 
chính Chúa Giêsu nuôi nấng bồi bồ luôn, thì cảng ngày 
- eằng mạnh sức chiến đấu vuối ba thù, sửa tính mê tội 
lối, đi đàng nhân đứe, làm cùng chịu mọi sự theo thánh 
ý Chúa hơn; cảng kết hợp thân mật vuối Đức Ghúa Giê- 


su, nhiễm tnh thần Người, sinh sống hành động củng - 3 


Người, đến nỗi nói được như thánh Phaolồ: « Không 
phải tói sống cho bằng là Chúa Kirixtdtô sống lrong 
mình tố»; bởi đó càng lập được nhiều công phúe và 
cứu rỗi được nhiều linh hồn, đúng lời Ghúa phán: « Kê 
ở trong Tao uà Tao ở trong nó, thì kết quả nhiều ›. 
_Õ, — Nhưng muốn được như thế thì phải 
chịu lễ nên, nhất là ở sạch fói frong và có ú ngưu 
lành. on chớ lên chịu lỗ khi biết mình mắc tội nặng, 
kéo phạm đấn Minh Thánh Máu Thánh Đức Giúa Giêsu 
mà ăn uống lý đoán phạt mình ; đủ giụe lòng ăn năn thề 


nảo cũng phải xưng tội trước; và chớ gì được sạch cả - 


tội nhẹ nữa thì cảng phúc hơn. — Lại đừng chịu lễ vì ý 
hẻn thể gian, cbo người ta khen, cho bằng lòng đấng bề 
trên v. v.; hay là chịu vô ý vô tứ, chiếu lệ, vỉ thói quen 
bắt chước anh em, kẻo ra vô phép vuối Đức Ghúa Giêsu 


và chịu lễ vô ích; bèn phải có ý dẹp lòng Đức Ghúa Giê- 


su, 1Ö ra lỏng mến Người, hợp làm một vuối Nguỡi cùng 


-l 


đậu vụ ơu Người v. v. mới đáng Người thương giúp 
-_ sức cho con. h 

__ Sau nữa phải chịu khó đọn mình trước và cm ơn 
- sau cho xứng đáng, tủy giờ tủy sức con. Trước thì giục 
" ˆ lòng tin cậy kính mốn Đức Ghúa Giêsu ngự trong phép 
} Kiên Thề, ăn năn tội, khiêm nhường, taiong rước Chúa 
Í ; Sau thì thờ phượng, tạ ơn, cầu xin Người, lại dâng 
là ` mônh cbo Người và quyết chỉ ép mình theo thánh ý 
| h Người mọi đằng, vì là sự Đức Ghúa Giêsu muốn được 
“| hon cả, cũng là chính cách mở lòng Người ban ơn cho 
j_ con một ngày một hơn. 
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`. | Kính sự thương khó Đứe Chúa Giêsu. 


| hỘ TT ong khó Đức Chúa Giêsu là giá cứu rỗi con và mọi 
người, là nguồn mọi ơn phúc húa ban eho con, lả chứng 
“ minh Người lòng lành vô cùng. và là bải rất SỐt sắng 
- đạy và giục con chịu Khó mến Người cùng lộ phần linh 

“hồn con và linh hồn anh em. 
- 1—Coa hãy năng suy nhớ": 7) Đức Chúa Giê- 
; sử là di trà chịu khó öì ai? là on một Đức Guúa Lời 
___ chịu nạn chịu chết vì loài người, Đấng tạo sinh chịu chết 
vì vật thụ sinh, Ghúa cả chịu nạn vì tôi tá hèa hạ, Đấng 
toần thiện chịu xấu hồ vì đứa tội lỗi, Cha nhân lành vô 
l cùng chịu hất hủi vì coa mọn bội bạc bất nghĩa; — 2) 
Người chịu những hình khô gì? Những sự đau đớn 
[ Ô cay đẳng, nhuốc nha quá chừng, trong tâm bồn cũng 
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như ngoài xảc, bổi vô số nguời, vì tội lỗi mọi người; 
nhất là từ khi vào vưởn sầu cho đến khi chết cực khốn 
trên cây Thảnh-giá; — 3) Người chịu cách nào, 0Ì Ú 
não ? Chịu một cách rât hiền lành, chẳng bưồn giận kêu 
trách ai, lại xin tha thứ cho kể làm khốn Người cũng lối 
Đức Mẹ Người làm ÄÍẹ ta nữa; cbịu tình nguyện mội 


đàng, vì lòng thương mọi người và riêng con qưa bội ; dù _ | 


biết con hẻn hạ, bội bạc, tội lỗi, cũng chẳng quản phó 
mỉnh chịu chết vi con; đù một chút sự khổ, một giọt 
máu Ñgười đã đủ chuộc lấy con cùng cả thiên hạ, song 
Người đã muốn chịu biết bao hình khô cụ-e cay cực nhục 
cùng đồ hết máu mỉnh ra vì lông thương con vô cùng. 


2— Hỡi con, lẽ nào suy ngắm các hình kh 


ấy mà không cảm tình kính mến, tạ ơn Đức Chúa 


Giêsu ? Không động lòng lánl: ghét tội đã làm khốn Người. 
dường äy ? Không sẵn lỏng cbju mọi sự khô vì Người ? _ 


Không bằng lòng tha thứ cho kế nghịch củng con? Không 


nhiệt thành việc linh bồn con cùng linh hồn anh em, .. 


Chúa đã chuộc giá cao thề ấy? Không tận tâm trông cậy 


cầu xin Đức Chúa Giêsu thương con quá bội làm vậy ? - 


Vậy con hãy siêng nhớ sự thương khó Đức Chúa Giêsu, 
chẳng những trong mủa chay, mùa thương khó, mà lại 


quanh năm nữa, nhất là các ngày thử sáu, khi làm dấu _ 


Thánh-giá trên mình, nguyện ngắm, xem lễ, viếng Mình 
Thánh cùng đi đàng Thánh-giá, thì sẽ được ăn mảy nhiều 
ơn quí trọng Bởi đó chẳng sai. 
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VIH 
ính Lái Tím Đức Chúa Giêsu. 


Lái Wim Đức Chúa Giêsu là lỏ lửa mến hãng cháy, lả 


_ mạch đầy dẫy hằng chảy ơn iành cho ta, là cội rễ cho 


Ía nên lành nên thánh, thì con phải tận tâm kính mến 
cậy tr8ag cùng dâng mình cho Lái Tìm cực thánh cực 
lành ấy. 

1.— Mọi việc Đức Chúa Giêsu đã làm, mọi sự 
khó Người đã chịu, mọi ơn lành Người hằng bạn cho 
con, điều đo Lái Tìm Người thương co: nô cùng: 
Người đã bạ tình xuống quá chừng, sinh ra khó khăn 
trong bang đá, chịu khó nhọc lót đởi, giảng giải dạy dỗ 
người ta, làm phép lạ chữa kẻ liệt kế khốn, cbịu nạn 
chịu chết chuộc tội cho thiên hạ, sai Chúa Thánh Thần 
xuống cùng' lối Đức Mẹ Người cho ta, tại còn muốn ngự 
liên trong phép Thánh Thêề làm của lễ đền tội, của nuôi 
linh hồa củng bạn nghĩa (a, thay thảy là bởi Lái Tim 
Người thương ta quá bội. Lễ nào con chẳng hết sức mến 
{ại và trông cậy Lái Tim tốt lành thương xót con đường ấy 2 

9— Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng bà thánh 
Margarita Maria, đã trỏ Lái Tim Người đầy lửa bốc 
lên, mà phản nản than trách rằng :qNàu là Lái Tim 
đã thương loài ngưởi đến nỗi không tiếc gì puổi 
"0ó, mà phần nhiều, người chỉ ở bội bạc puối Cha 
củng làm phiền lòng Cha luôn. Song cực hơn cả, 
tà kẻ đã dâng mình riêng cho Cha rnà còn xử bạc 
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mến Lái Tìm Đức Chúa Giêsu cùng chịu khó đẹp ý Người, 


chớ liều mình vào sô những kê bất nhân bội nghĩa Người. 


3.— Đức Chứa Giêsu đã hứa cho kẻ thành 
tâm tôn kính Lái Tim Người số được đủ mọi ơn 
cần trong đấng bậc mình, ơn hoà thuận trong gia đình, 
ơn yên ủi trong lúc gian nan khốa khó; kẻ khô khan 
nguội lạnh sẽ ra sốt sẳng và kê sốt sẵng sẽ mau nên 
lọn lành. Lại hứa rié:g cho hàng linh mục (thây giẳng 
là chân tay linh mụe thì cũng vậy) sẽ được biệt tải mà 
khuyên kế cứng lỏng än nắn lở lại; kẻ truyền bá sự tôn 


sùng Lái Tim Người sẽ được ghi tên luôn ở Thánh Tâm... 


ấy mà chẳng ai xoá được ; và kể chịu lễ ngày thứ 6 đầu 
thắng đủ 9 tháng liên sẽ được chất lành trong tay Gnúa, 
Ấy phúc thay cho kể thật lòng kinh mến Lái Tim Người 

Vậy con hãy thành (bựe tôn sùng, kíah mến, trông 
cậy Lái Tỉm nhân lành và quảng đại dường ấy; chẳng 
những siêng kính thờ, thăm viếng Thánh Thê, cầu xin, 
xem lễ chịu lễ, nhất là các ngày thứ 6 đầu tháng, mà 
lại chịn khó theo thánh ý Đức Chúa Giêsu cùng bắt cước 
nhân đức Ngưởi, mới là mến thật và mới đáng hệ: 
cằng ngày cảng ở rộng rãi vuối con. ' 


_tình muối Cha như thế». Vậy con phải thật lòng kính _. 


Kính nất thánh Đức Bà. 


_ Đừng kề Đức Chúa Lời, chẳng có Đấng nào con phải 
tin cậy, kíuauù mến bằng rất thánh Đức Bà Maria, Mẹ Chúa 
cùng Mẹ ta, quyên thế và nhân lành vô bạn. 

1.— Me Chúa giáng sinh, Đức Bà đã được chức cae 
quyền trọng lạ lùng, quyên đạy bảo chính Gon một Đức 


Chúa Lời, thông công vuối Người trong chính việc cứu 


chuộc loài người ta, lại được làm Nữ -vương trên lời 
dưới đất. Đã được Chúa thương cách phi thường, không 
đề mắoe tội nguyên tồ cùng tội nào khác bao giờ, lại ban 


phúc cho dầy ơn hơn các thiên thần cùng các thánh nam 
- nữ, hợp cả chức Mẹ Đức Chúa Lời vuối phúc đồng trỉnh 


lọn đời. Cũng là môi giới thông on Thiên Chúa cho ta, 


đà GHúa Đà cầu bầu cho ta mạnh thế vô ngần, không khi 
-_ nào Chúa chối sự gì vuối Người, 


%— Me ta, Đức là đã sinh ra ta phần liah hồn khi 
sinh £a Đức Ghúa Giêsu phần xác cùng dàng Người chịu 
chết cho ta được rồi liah hồn. Đã hưởng ứng lới Đức 
Chúa Giêsu lúc gần tắt hơi đã lối cho Người, mà tận 


tình nhận ta làm con cái vêu dấu Người. Đã cùng Đức 
Chúa Giêsu đau đớn khốn khồ quá chừng vì ta, thì càng 


đầy lòng thương xót (ta mọi đàng. 

Đức Mẹ thương thật mọi người cùng sản lòng phù 
hộ bầu cử cho mọi người được rồi linh hồn; nhựng lại 
thương con cách đặc biệt hơn cùng ân cần riêng về con, 


Keo, ẤN CÁC 


vì con là môn đệ riêng Đức Chúa Giêsu, là tông đồ giúp 
việc mở nước Chúa vả cứu rỗi anh em. 


3.— Vậy con phải tận tình kính mến, trông ' 


eây Đứe Bà luôn hằng ngày trong mọi việc làm, mọi sự 
khó chịu cùng mọi địp hiềm nghẻo phần hồn phần xác. 

Sáng nào cũng phải phó minh trong tay Đức Mẹ và 
đầng lót ngây cho Người, xin Người giữ con cho sạch 
Lội cùng giúp con theo (hánh ý Chúa cho lọn. an ngày 
thỉnh thoảng phải nhớ đến Ñgười, kêu van thầm thĩ 
vuối Người, nhất là khi gặp gian nan khốn khó, lo buồn 
sầu não, bị chước xác thịt ma quÏ cảm dỗ, gặp kẻ cứng 
lỏng xhuyên bảo không nôi v. v.; xin Người yên ủi, ban 


ơn giúp sức cho con được vững lỏng chịu khó ăn ở xứng. 


bậc mình cùng lảm các việc phận sự cho nên. 

Pbải siêng năng đọc kinh Truụuền tín và lần tràng 
hạt \Wân-côi hằng ngày; đeo kính luôn áo Đức Bà làm 
thuẫn che cho mỉnh; lại vui lỏng ép mình kính mừng những 
ngày lễ riêng Ñgười, làm việc tháng Đức Bà củng tháng 
Màn-côi, cùng dọn mình chịu lễ trong những dịp ấy. 

Sau cữa phải ra sức bắt chước nhân đức Người, 
nhất là đức khiêm nhường, sạch sẽ, vâng lở!, hãm mình 
cbịu khó mến Chúa yêu người, đề càng đẹp lỏng Đức 


Mẹ và đáng ăn mày ơa riêng bé” cho con củng nhiều „ 


linh hồn khác nữa. 


_ 93 _— 


x 
Kính các Thánh. 


Sau Đức Bà, con phải kính cậy các thánh Chúa đã dạt 


làm quan thày phù hộ cầu bầu cho ta, nhất là : ?) thánh 


Thiên thần bản mệnh cùng đãng thánh quan thàu 
riêng con, là hai Đấng Ghúa đã ủy quyền hộ vệ, dịu dắt 
con đi đảng lành, như xưa Đức Thánh Raphae đã bênh 


_ vực cùng dẫn lối cho ông Tobia con; — 2) ồng thánh 


(iuse, cha nuôi Đức Chúa Giêsu cùng bạn thanh sạch 
Đức Mẹ, làm quan thày chung cá Hội- thánh và riêng 
nước Ânnam củng nhà Đức Chúa Lời bên Đông-dương 
này; — ở) ông. thách Phanchicô-ÄXauïie và bà thánh 
Têrêsa hài đồng Giês, hai đấng rất nhiệt thành việc 
tông đồ, Toà-thánh đã tôn phong làm quan tbảy bảo hộ 
cho các địa phương truyền giáo, các vị thửa sai, các 
thầy và các hội chuyển việc mở đạo ; — 4) các thánh 
Tử öoì đạo nưrớc Annam đã tận lựẽ chịu khó vì Chúa, 


-_vì linh hồn anh em đồng chủng, cùng đã đồ máu đào 


tưổởi vườn Chúa trên cối đất này. 
on hãy kính cậy riêng các Đấng thánh ấy vừa thản 


mật ‹ù›+g Ghúa, vừa lận tỉnh vuối con; xin chư vị cầu 


bầu, giúp sức cho con cùng các đấng bậc chuyên việc 
truyền giáo được làm tông đồ nhiệt thành sốt sắng ; xin 
cho cá+ giáo hữu được vững vàng giữ đạo, cho kể ngoại 
được mau n¡ận biết Chúa, cho địa phận và toàn quốc 
được chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên, 
h ÿ đồng tâm thờ phượng kính mến Người ở đởi này 
đồ cùng nhau được hạnh phúc đời san vô cùng, 
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_ĐOẠN THỨ IV 
vỀ MẤY VIỆC PHÁ! LÀM HÃNG NGÀY. 


1.— Con đừng lảm hư ngày giờ là giá mắu | 
thánh Đức Chúa Giêsu đã đồ ra trên cây Thánh-giá, là. 


(hời giờ quí hoá Chúa ban cho con được làm việc theo 
ý Người, đề lập công đáng rỗi và cứu giúp anh em rỗi 
linh hồn nữa, Đừng bay ngủ nghỉ, chơi bời, truyện trỏ 
trong những giở con phải làm việc; đừag ở vu vơ, thích 
việc gì thì làm việc ấy, chẳng cứ vê thước nào, gặp 
chơi thì chơi, gặp ngủ thì ngủ, mà chẳng Xét giờ ấy có 
phải giờ chơi giờ ngủ. 

3. — Phải có kỷ luật định giờ các việc phải làm 
hẳng ngày từ sáng chí tối, giờ nào việc ấy, mà cứ giờ 
ấy mọi khi chẳng có ngăn trở thật, đừng thay đôi vô cớ 
mặc thísh, kếo liều mình ăn ở bậy bạ, bồ bớt việc phải 
làm hay là làm vội vàng sơ suất, không ra gì. Nếu con 


ở nhà chung nhà xứ đã định giờ việc'làm, thì hãy cứ 


giờ ấy mà làm; bằng ở trại, ở họ đạo mới v v., thì hãy 
ra mực cho con được làm cho nên, Hoặc lỡ ra cô việc 
gi không làm được đúng giờ chỉ định, thì hãy ra sức 
bù lại lúc khác tùy tiện, cho đẹp long Chúa cùng ăn mây 
œna Người. 

3 — Có ba thứ việc con phải làm hằng ngày : 
trột là những piệc thở phượng, việc thiêng liêng chỉ 
về Đức Chúa Lời cùag linh hôn con; hai là những 0iệc 


đẳng bậc con phải làm tày nơi, theo phận sự riêng con. 


ị 


“n : 


| ba là _piệc tem sách họẽ hành cho xứng địa vị con. 


* 
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_ Ñgoài ra còn nên làm việc xác vừa phải đề giải trí cùng 


_ giữ lấy sức khoẻ, hoặc làm vườn, đồng đồ dùng, sửa 


Í shữa trong nhà, tập thồ thao v. v., miễn là không quá 


— 


{| lo về đàng ã ấy mả phí nhiều giờ cùng Mày chính việc bậc 


mình phải làm. 

Về những việc đấng bạ, con phải làm tùy nơi, thì sẽ 
-- đạy trong phần thứ II. Nên đây chí nói về những việc 
_ thiêng liêng con phải làm. hằng ngày cho được thờ 
phượng Đức Ghúa Lời và bồ d rỡng linh hồn con, cùng 
về sự xem sách học hành đề luyện tải trí cùng mở rộng 
kiến thức cho xứng bậc eon. 


® t “ 
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¡ 
_ Việc thiêng liêng. 


Đó mấy việc nảy con phải làm quanh năm ngày tháng, 
` dù con ở đâu, đạy bồn đạo mới, hay là giữ việc trong 
“_ vứ trong trại v. v., thì cũng chẳng nên bổ vô cớ bao giờ: 
“ là đọc kinh sáng kinh tối, nguyện ngắm, xem lề 
_ củng siếng Minh Thánh khi ở nơi có thảy cả làm lễ 
và giữ Minh Thánh, !ần hạt, +é! mình, xem sách dâu 
đàng nhân đức. 
“Trong Đoạn thử II, khoản I-IV, đã dẫn cách con phải 
__ đọc kinh, nguyện ngắm, xem lễ ủng viếng Thánh Thê ; 
-_ đầy chỉ nhắc thêm đôi ba điều mà thôi. ` 
1.— Về kinh ngắm hằng ngày. 0on ở đàu, nhà 
xứ, họ lễ v.v„ thì phải siêng năng đen nhà thờ chiều hôm 
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sớm mai mà đọc kinh cùng bồn đạo. Ví bằng con lâm ầ äÌ 
đầu nơi ấy, thi phải cứ một giờ nhất định mà đọc kinh Ể 


nhà thở, đừng khi sớm khi trưa, kêo bồn đạo chờ lâu, 


_ hay là khi đến đã đọc xong rồi, thì dần dần ra chán ngán 1 


mà chẳng còn siêng đến nhà thờ nữa. Đừng cho người 


ta đọc kinh vội vằng hấp tấp, lỗ mỗ hỗn hảo; phải đọc _ 


cho điều tiếng điều cung, cho khoan thai vừa phải cho 
ai nấy dễ cầm trí, đề đọc cho nêu. 


3 — Về sự xem lễ, 6on phải xem lễ hằng ngày khi \ 


_ œó thề được. Phương chỉ ngày lễ cả lễ buộc, dù con ở 
xa quá một giờ đồng lồ, chính phép không buộc bồn đạo 
đi xem lễ mặc lỏng, thì con cũng phải pẳng đi, trước hết 


_ehe được nhờ riêng phần linh hồn cùng xưng tội chịu lễ... 


- một thê, sau nữa đề làm gương cho bồn đạo biết sự xem 


lê, nhất là ngày Chủ-nhật, là sự trọng vọng dưởng nào.. 1 
3— Về sự nguyện ngắm cùng viếng Thánh... 


thề. Hoặc cơn phải đọc sách ngẫm sách cbầu cho bồn 


đạo thông công trong nhà thờ, thì phải xem trước những . 
bài đọc kéo đọc sai, bập bẹ cuữ được chữ không, mà 4 


người ta cười củng chia trí ra, mất ơn nguyện ngắm 
cùng ra vô phép vuối Đức Chúa Lời 

4 — Về sự lần hạt. on phải quí chuộng phép lần 
hạt Mân-côi gồm lại bai kinh trọn; nhất và những điều 


cốt yếu trong đạo, mà chính Đức Bà đã truyền cho ta, - 


đề ta được thêm lỏng kính mến, trông cậy củng ăn mày 
ơn riêng Người. Hãy siêng năng lần hạt quanh năm, 
đừng bỏ ngày nảo. Cho được giục lông sốt sắng và đỡ 
chia trí, hãy đồng tâm vuối Tuánh Thiên Thần Gabirie 


../ 


!Í mà kính mừng Đức Bà đầy ơn phủc, và chú ý ngắm qua 
LỆ 15 sự mầu nhiệm; mỗi chục hạt cũng nên chỉ một ý riêng, 
NÍ chục thi ¿ầu riêng cho mình, chục thì chỉ cho cha mẹ 
'Í anh em họ hằng, cho các đấng các bậc, cho kẻ ngoại 
Nị -_ đạo v. v., thỉ càng dễ cầm trí lần hạt cho sốt sắng hơn. 
\ ằ.— Về sự xét mình. Như đã nói trong Đoạn thứ 
0Ÿ 1(1, 8), con phải xét mình hằng ngày mấy phút trước khi 
{| đi ngủ. Bắt đầu nhớ mình ở trước mặt Đức Chúa Lời mà 
/Ÿ cám tạ Người vì các ơn lành Người đã ban cho con trong 
!Ï ngày ấy ; đoạn xin Glúa Thánh Thần soi sắng cho con 
T biết: những sự sai lỗi W0ng lòi nói, việc làm, ý tưởng 
ẢôÔ _ \fớc a0? chẳng những về các điều răn cùng bẩy mối lội 
HỆ đầu, Bói lại vê luật phép nhà cùng việc bậc mình hoặc 
»Ÿ đã bỏ không làm hay là làm chẳng nên, làm vì ý hẻn 
¿| theo lẽ xác thịt v.v. Hoặc cha linh bồn đã bão con xét 
¿[mình riêng về một tính mê nết xấu nào con hay lỗi hơn, 
Nễ Ệ thì phải xét về điều ấy cho kỹ hơn. Xét mình rồi thì giục 
+ lòng ăn năn dường như đến giờ chết, vả quyết chí giữ 
ì _mình cùng chịu khó chừa những tội lỗi cùng nết xấu ấy ; 
sÍ ni nếu thấy mình mắc tội đắng lo là tội trọng, `thì phải 
“liêu đi xưng cho kíp kéo lỡ mà khốn đởi đời. 
hộ Ẻ 0.—Về sự xem sách thiêng liêng. Gó nhiều sách 
xì _ hữu ích cho eon đưọ»› tu thân tích đức, như sách dạy tập 
,Ÿ đi đàng nhân đức lọn lành, sách ông thánh Phanxicô 
xÌ Giám Mục về sự siêng năng đi đàng nhân đức, sách 
„ j Thánh Mẫu phương danh, sách xét mình, sách ngắm 31 
{ điều, sách truyện các Thánh. v.v.; thì con phải chịu khó 
sắm miấy - bo TÊN ĩ xe Đị bu mấy tờ nuôi liah hồn 


-ác TỔ và 


con, nghe lời cùng soi gương các Thánh khuyên rắn, dẫn: 


lối, thúc giục con sửa mình cùng đi đàng nhân đức. 


Gon hãy chuộng riêng sách Gương-phúc và nhất là . 
pho sách Phúc-âm tích chứa những lời vàng ngọc Đức. 
Chúa Giêsu đã phán, cùng những gương sáng Người đã . 


làm, Đó là sách con nên đọc hơn cả đề nhiễm tỉnh thần 


Đức Chúa Giêsu mà suy tưởng, ước ao, luận đoán, mến... 
yêu, ăn nói cư xử giống như Người một ngày một hơn... 

Nhưng muốn được lợi ích bởi xem sách ấu, thì _ 
đừng ham xem nhiều tờ một trật, xem vội vàng, vô ý vô... 
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tử, chẳng suy nghỉ gi, chỉ nhận mặt chữ mà thôi; một 1: 
phải xem tử từ, khoan thai, vừa xem vừa suy ngắm cùng {: 


than nguyện. Lại đừng thay đôi sáchluôn, hôm nay xem . 
mấy tờ sách nọ, mai nhẩy sang sách kia như chơi lảm... 
chi ; một đã bắt đầu xem sách nào tbỉ cứ lần lượt mà... 


Xem cho hết đã, đoạn mới sang sách khác. 


H 
Học hành, 


Đừng kề giờ xem sách thiêng liêng, lại phải có giỏ .| 


xem sách học hành hằng ngày ít nhiêu, tùy nơi, tùy việc . 


con phải làm. 


| D) 


1.— Đó là sự cần chø được dạy dỗ người ta cho ƒ 
nên cùng giữ giả;¿trị bậc thày giảng, khỏi thua kém người ?ˆ 
đời hay chê cười khinh dề người nhà Đức Dhúa Lời vô Ÿˆ 
học thức, nhất là trong thời kỳ văn minh nảy. on chớ - 


nghì rảng đã học tràng mấy năm là đủ, vì những món Ẳ+_ 


# 
N 
\ V. Ƒ—> k __——_ 


tÍ học ở nhà tràng chỉ học qua loa và cỏn khiếm khuyết 
{ nhiều; có ra sức ôn lại cùng học thêm hằng ngày thì 
Nị mới khối quên vả mới mở rộng trí thức dần dần. Nên 
“| ngảy nào không bận việc quá, thì con phải lấy ít giờ xem 
| Ệ W9 học hành cho vừa phải. 
IÚ{ - 9.— Con phải học những khoa gì ? Nghề nào 
"ñ nghiệp ẩ ấy. Mục đích con là giảng đạo, thì trước hết phổi 
"ÍÌ chuyên học những khoa cần cho được biễL đảng 
Ỷ dạu dỗ người ta, cắt nghĩa giáo lý cho rành rọt cùng 
Ð “bênh vực đạo thánh Chúa, bài bác những kế phản nghịch 
([ cùng giải những câu chất vấn đạo ta. Vậy con phải chăm 
I : xem riêng những sách cắt nghĩa bồn lễ cần ¡ cùng chú 
0) giải đạo lý công giáo ; Xinh-thánh nhất là cuốn Phúc- 
l ậ đmn, là kho chứa những điều Chúa đã dạy người ta ; Lịch- 
¡[_ sử Giáo-hội thuật lại gốc tích đạo ta, kê các ơn lảnh 
- Hội-thánh làm cho nhâu loại, các cuộc nguy nan vả toàn 
1 tháng, các phương thế khôn ngoan của Giáo-hội v.v. 
Còn những khoa đời, như môn giáo dục, văn 
- chương, địa dư, lịch sử nước nhà, dân luật xứ mình v.v., 
_ là những khoa đã học ở nhà trằng cùng là những món 
| hữu ích, thêm giá trị cho thảy giảng, thì cũng phải học 
tt - ôn đề biết cho vừa phải, ít là những điều đại khái, vi 
| là những môn học thiên hạ chuộng, mà thầy giảng dốt 
UðŸ quá liều mình bị người ta khiah, thì kém giá nhà đạo vả 
uÏ_ khó trông giảng đạo chè nồi. Nhất là Ty làm giáo SƯ, 
¿Ệ thì càng phải chăm chút về những món dạy học, đề dạy 
cho giổi, thì học trò mới mộ bọc, mới tấn tới cùng thi 
Í ` - đồ được. 


Fq ¿ 
¡ & 


Ñ — 
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3.— Về báo chí cùng tiều thuyết. Ôon không. 
được mua, giữ, xem cùng cho mượn những sách vở báo | 
chí cheo leo phần linh hồn, có thề làm bại nhân đức... 
tin hay là nhân đức sạch sẽ, như là bảo chương, tạp chí, 
vở kịch, tập tiều thuyết ái tỉnh, bay là vô thần, vô luân ‡ 
lý v.v.; dù không vào sô sách bảo Toả-thánh hay là Bề- | 
trên địa phận đã cấm đích danh rõ rằng, song vốn là ƒ 
thứ sách luật Hội-thánh cấm vì có sự nguy hiểm. Dù thứ h 
gì không phản đạo, không chê bai Hội-thánh, không trái - 
luân thưởng hẳn mạc lòng, nhưng không đứng đắn, 
thì cũng không nên đọc, vì vô ích, lại có hại, không những 
làm mất thời giỏ, mà lại ơIeo vào trí những tinh ý vơ 
vần, những lý thuyết giỏ giang làm lạc trí rối lỏng cùng ƒ' 
mở đàng sai lỗi cách này thê khác. { 

Về riêng (iêu (huyết; con phải giữ cho cần thận hết 
sức, kếo thiệt nặng linh hồn. Dù tiều thuyết lành cũng ƒ 
hay di hại, vì ba đặt những truyện lăng nhăng, diễn tà ƒ' 


tình cảnh không thực, cùng gây dựng những tư tưởng ÿ 


mơ màng ảo mộng, lảm sai lương tâm, sinh chia trí khô. | 
khan cùng trễ nải việc bản phận. 
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ĐOẠN THỨ V 


VỀ MẤY ĐIỀU CẤM CÙNG DỊP TỘI PHẢI LÁNH. 


| 
Đản bả. 


Uon phải hết sức gi# mình sạch sẽ trước mặt Đức 
Chúa Lời cùng giữ thanh danh trước mặt người ta, kẻo 
liêu minh phạm nhiều tội nặng, sinh gương mù làm õ 


_ danh bậc thảy giảng và đạo thánh Chúa, thiệt hại linh 


-.ưvểố~x _— 


hồn bồn đạo và ngăn trở kẻ ngoại lổ lại, mà phẩi tay 
công thẳng Chúa phạt con khốn nạn đời đời. 
Vậy con phải giè giữ riêng vuối người nữ, 


đừng làm quen cùng đàn bà nảo, chẳng kỹ 
người đời hay là ngưởi nhà đồng, kêo sa chước xác thịt 
_ ma qui cùng mất tiếng tốt trước mặt người ta. 


Đừng ra uào, phương chỉ ăn uống ngủ nghỉ nơi 
nhà mẹ goá, con gái, hau là đàn bà nào í! tuổi. Dù 
con giữ mình thề nào mặc lòng, bễ ra vào những nhà 
ấy, thì không ngăn cấm được những lời người ta đị nghị, 
những điều người ta sẽ đoán xét chẳng hay cho con. 

Đừng nói truyện một mình hau là thư từ nuối 
người nữ khi không có việc rất cần, mà chốc ấy chỉ 


| được nói hay lả viết văn tắt đủ điều cần mà thôi, không 


được lửa lắn suồng sã, cười cợt giệu giạo cùng ngưởi 


nữ bao giờ, hoặc có việc cần phải hỏi bay là dạy đỗ thi 


_ TÚ 


phải cứ nơi trổng trỗi, đừng hỏi hay là dạy nơi kín vẳng 
mặt ngưởi ta bao giờ. 

Đừng tr tình cho riêng người nữ của gì, hay là 
nhận của gỉ người nữ dâng riêng, dù là của nhỏ mọn 
mặc lòng, khi chẳng phải người có họ gần vuối con. 

Đừng 0e 0uỗi, sờ mó đến mình đàn bà con gái, 


hay là làm thính cho nó đá đến mình con, phương chỉ - _ 


đấm bóp cho con lúc ốm đau bao giờ. 

Đừng cho người nữ nào đi lại tự do trong khu 
nhà con, thồi nấu bưng cơm riêng cho con, quét dọn 
nhả con, vào hầu trong phòng con, ăn eơm uống nước, 
phương chỉ trú đêm ở nhà con bao giở, vì đem lửa vào 
đống rơm thi khỏi cháy sao được. Nhớ lời thánh Bênađô: 


«Đàn ông ở trong một nhả cùng người đàn bà mà chẳng _ƒ 


sa ngã, đó là sự lạ hơn khiến kể chết sống lại ». Đừag 


lấy lề rằng người ta có lòng đạo, sẵn lòng giúp không vì - _ 


Đức Chúa Lời..., vi là những lẽ đối trá, ma quÏ xảo thịt 
bày ra đề đánh lừa con mà chớ. 

Bừng nhận bà này bà khác làm mẹ nuôi đề kiếm 
tiền, vỉ là điều trái nghịch và nguy lắm. on đã dâng 
mình cho Chúa, nhà chung đã nhận con vả lo liệu mọi 
sự cần thiết cho con, thì còn tỉm mẹ nuôi làm chỉ nữa, 


H 
Cờ' bạc. 
Các đấng B5-trên đã nhiều lần cấm ngặt người 
nhà Đức Chúa Lời, chẳng kỳ quanh năm hay là ngảy 
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| _ tết, không được chơi bạc, bất cứ đánh bải lá, tồ tôm, 
ˆ tam cúc, thỏ lò, xóc đĩa v. v., kẻo thiệt cả thề phần hồn 
- phần xác, sinh gương mủ làm ổ ö danh nhà Ghúa, cùng 
(_ mở dịp tội chọ người ta hư đi vuối mình. 


Kề sao cho xiết những sự thẳm hại cùng 


| tội lỗi sinh ra bởi tính mê cờ bạc 2 


1) Con được tiền nong ngần nào thì là của bà con 


Í hay là của người ta làm phúc, ví như của thánh con phải 
- tiêu dùng về việc lảnh, việc nhu cần cho con; nếu con lấy 
-_ eủa ấy mà chơi bởi ngang trái thì mắc tội phung phá 


| của Đức Ghúa Lời. 


2) Con mê chơi cở bạc, thì làm hư thì giờ Chúa 


| ban đề tu thân tích đức, giúp việc truyền giáo và cứu 


N 


-# ¬ 


-_ linh hồn ngưởi ta. — Con đâm ra khô khan nguội 
| lạnh, chẳng còn lo oiệc Chúa, oiệc linh hồn cùng 

-piệc tông đồ: bỗ sự đọc kinh, xem lễ, xưng tội chịu lễ, 
| hay là chỉ còn giữ bề ngoải che mặt thế gian mà thôi; 


sinh biếng các việc nghĩa vụ, việc dạy dỗ khuyên bảo 


_ người ta, chỉ làm chiếu lệ một cách ơ hở lãnh đạm, 


. chẳng sinh ích gì cho ngưởi ta. — on lại liều mình 
mắc nhiều dịp tội lôi phép công bằng bởi đánh gian, 
_ ăn trộm cho thoả lòng đánh cùng giá. nợ cờ bạc; lỗi 


đức sạch sẽ bởi bầu bạn vuối kê xấu nết, chen vai thích 


Í cánh vuối kể hư thân, có khi là đàn bà con gái, trong - 
| đám chơi buông tuồng chè chén... Gó khi lại cãi cọ 


hiềm thù ouuối anh em, sình hỗn trong nhà xứ trong 


họ đạo v, v. 


Thương ôi ! biết là bao nhiêu thảy giảng đã mất ơn 
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Đức Ghúa Lời, sinh ra nhiều gương mủ gương xấu, lâm . 


hư linh hồn anh em cùng kể mỉnh phải xem sóc dạy dỗ, 
cùng liều fhỉnh mất linh hồn đời đời. 

Vậu con phải giữ hết sức, đừng mó đến con bài 
bao giờ, nếu có ai dủ dê, dù anh em dù đản anh, thì 
con cũng đừng nghe. Chớ rằng: chỉ có ý giải trí một 


chút, không có ý chơi lâu cùng đánh to tiền; vì hễ đã { 
đâm vào sỏng bạc thì chóng ra mê man: trước đánh í( ‡ 


tiền, một chốc mội lát; sau dần dần ham hố đánh to, lầu 


giờ, quanh năm ngảy tháng; được thì dánh cho được Ni 


thêm, thua thì còn đánh đề gỡ, bởi đó gây nên trắm sự 
khốn khó tai hại, trí khôn ra như mê hoảng, chỉ còn biết 
cờ bạc, bỏ quên mọi nghĩa vụ mình mà đầm liều vào 


đám đó đen. — Bằng con đã trót rồi, thì phải chừa ngay F _ 


cho đứt, kêo khốn cho con đời sau vô cùng. 


IH 
Rượu chè, 


Œon phải giữ cho nhặt luật phép nhà Đức Chúa 
Lời cấm nỗng rượu rnạnh. Chẳng những đừng mua. 


"ượu nam, mả lại đừng nhận khi người ta cho cùng uống: 
khi người ta mời. Dù khi ở nhà, dù khi đi đàng hay là ‡' 
vào nhà người ta, con hãy cứ mực ấy thi sẽ lánh được. 


nhiều tội, Gó một khi con ốm mả thảy thuốc dạy uống 


rượu thuốc và có phép bề trên riêng con ưng-cho, thì . 


mới được uống cho vừa đủ chữa bệnh mà thôi. 


Sự mê rượu chè rất là hiềm nghèo, hay làm bại - 
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'` trí trởng lòng ước những sự quấy quá ô dâm; miệng văng 
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mọi Nhớ nhất là người nhà Đức Chúa Lời, vì thày nào 


quen uống hay lỗi phạm những cách rất nhuốc nha, sinh 


_ nhiều gương mù, làm ố đanh đấng bậc mình và chẳng 
nên trò trống gì nữa. 


Nếu con liều mình quen mùi rượu, thì sẽ thiệt cá 


thề phần hồn phần xác : 1) hại oật chất, xa phí bao 
_ nhiêu tiền biến vào lọ rượu, thưởng lả của thánh nhả 
_ chung cấp cho đề lo việc tông đồ, là giá mồ hôi nước 
| mắt người ta làm phúc cho đề giúp việc giảng đạo, thì 
- œon sạch tội sao được? — 2) hại thân thề: khi mới 
' uống thi xem ra có phần khoẻ hơn, song chẳng bao lâu 
Í sẽ nhược sức đi dần dần, sinh ra kém ăn, phát chứng 
_ ruột gan, dạ dầy quắt lại, cbân tay run lầy bầy, ngày 
_ một yếu đi rũ liệt, không còn sức làm được việc gì, vả 
có khi đến nguy, trúng tửu mà chất bất ưng; — 3) hại 
- trí khôn dần dần đờ ra giờ người, tỉnh thần choáng váng 
: lần thần, có khi lâu ngày phát điên; — 4) hại danh giá, 
-_ ăn nói giở giang, làm xàng làm bậy; lúc quát tháo, hung 
| hăng như muông thú; lúc cười lạt diễu cợt, miệng nói 
Í lắp bắp, tay múa máy, chân đi thất thôu, quần áo mặc 


lô: thôi... thật là ngượng mắt quá, đắng ngưởi ta chê 


| sười khinh bỉ; thi còn giả trị gì, còn trông dạy bảo ngưởi 
_ ta sao được ? 


Má có hết đầu? Lại cỏn bao nhiêu tội bởi tính mê 


uống mà ra: nẻảo lỗi đức (hương gêẻu, cãi cọ, chửi 
ì mắng, đập đánh ; nào lỗi phép cóng bằng, ăn cắp, ăn 


bầa, xà xẻo của thánh đề đánh chén; nào lỗi đức sạch sẽ, 


— 19% 


tục, phun lời cợt lợt hoa tình; mình làm những sự ngang 
trái gian dâm, ô nhục quá đáng, khốn nạn đường nảo. - 


Vậy con phái lo sợ mà kiêng hẳn chén rượu kếo thiệt ƒ 


mọi đàng, mất thề diện, mất ơn nghĩa Uhúa, làm ổ danh 
đãng bậc con và đạo thánh Đức Chúa Lời, Chớ tưởng 


rằng : thính thoảng uống một vải hớp khi người ta mời |! 


thì chẳng can gì, vi dễ quen mủi, mà đã nghiện rồi thì 
rất khó chửa được. 


IV 
Mấy điều khác. 


a =Ắ 


{) Buón bán, dù buôn cho mình hay là cho ai, dù 
chính mỉnh buôn lấy hay là xuất vốn cho kế khác buôn 
cho mình cũng vậy. 

2) Mua chịu, 0uau mượn của người ngoài, hay là cho 
øau tiền nong lúa thóc, dù là của riêng mình cũng vậy; 
nhận giữ của người ngoài gửi, chẳng kỳ tiền bạc lúa 
thốc v. v.; cÑầm cố đồ gì hoặc nhận lấy của cầm; đứng 
tên tậu ruộng đất nhà cửa; đi quyên giáo ; mở cuộc 
đánh thẻ rút số; sắm hay là giữ hầu súng trộm phép 
BB-trên địa phận. 

3) Làm thuốc chữa bệnh dường như ông lang vậy. 
Bằng thỉnh thoảng cho một vải liều thuốc hay là bài 
thuốc nào không cheo leo gì, mả liệu cách khôn ngoan 
xứng đáng, không ai lấy làm trái được, lại cho nhưng 


Œon lại phải thật lỏng giữ những điều nảy phép nhà ~ 
Đức Chúa Lời cắm các thàu giẳng không được làm: +: 


không hay là chỉ lấy đủ tiền giả thuốc, thì không cấm. 
_ Song cấm hẳn không được bắt mạch người nữ hay là 
{  mó đến mỉnh người nữ mả tra thuốc bao giờ. 
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4) Vào đám chèo hát, diễn tuồng, chớp bóng cùng 


Hñ phim ảnh (cinéma) phần đời, ở những rạp công chúng, 
khi không có phép Bê-trên ban tổ tường. 


5) Mua, xem, giữ những sách uở, tạp chí cùng 


- báo chí xấu, luật tự nhiên hay lả luật Hội - thánh cấm 


| (như đã nói trong Đoạn thử IV, khoản II, 3); lại các tạp 
_ chí cùng nhật báo ngoại giáo khi không có phép Bô-trên 


ban rõ ràng. Cho in sách vở gì, chẳng kỳ sách đạo hay 


- là sách đời, viết cùng đăng bài vào tạp chí tờ báo nảo, 
- khi Bề-trên địa-phận hay là đấng Vực. mặt Người chưa 
-| ưng cho sự ấy. 


6) Mở hay là chặn bắt thư của kê khác, nhất là 


_ eắc đấng bề trên. 


7) Đem oiệc kiện tại cửa quan hay là can thiệp vảo 


[ việc kiện, khi không có phép bê-trên riêng mình ban rõ 
| ràng. 
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_ĐOẠN THỨ VI. 


VỀ' SỰ ÁN MẶC ĂN UỐNG, ĐI ĐẰNG CÙNG RA NGOÀI, 


I 
Ăn mặc: 


Con đã bỏ đời thì đừng theo thói đời mà phô ăn 


phô mặc, làm bộ, làm ráng cho đẹp mắt người ta làm. 
chỉ. Ghớ nghĩ rằng ăn mặc đải các sang trọng thi người. 
ta sẽ kính phục con hơn, kẻo lầm cả thê. Phương chỉ ăn - 


mặc lẵng lơ, nuôi tóc theo thói bọn ăn chơi, hầu như 
muốn mua lỏng đàn bà con gái, thì càng trái bậc thảy 
tu, nên bia cho người ta mỉa mai, bình phầm tán tỉnh, 
đáng thẹn thay. Nhớ lời thánh Phaolồ tông đồ: «7i mà 
lấu lòng người ta, thì không phải là tôi tả Chúa 
Kirixiô nữa ». 

on ănzmặc theo thói thế gian thi dần dần sẽ liêu 
mình theo nó trong những điều lỗi nặng hơn. Hoặc thấy 


anh em ăn mặc đồng đánh bảnh bao, thì đứng bắt. - 


chước, đừng muốn bằng kế ấy làm chỉ, kéo hư đi làm 
một vuốổi nó. on yêu chuộng nhân đức khó khăn bao 
nhiều thì sẽ mộ mến nhà Đức Chúa Lời và xa lánh thối 
hư thể gian bấy nhiêu. _ 

Vậu con phải ở lòng khó khăn, đừng sắm những 
đồ oô ích, sang trọng, không xứng bậc nhà thảy. Phải 
dùng những đồ tầm thường, mủi thâm hay là mủi trắng 


== 


_. 
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| mà thôi, xa lánh những kiều cách phần đởi cùng thói 
| thế gian, như là mặc quần áo lụa lĩnh quí giá, mùi hoa 
_ hoẻ xanh đồ, nuôi tóc dài cùng đội mũ kiêu sắc lạ. Nếu 
_ 6ô ai cho đồ ô gi không nên dùng, thì đừng nhận; còn 
_ những đồ có thề làm thinh được, thì được nhận, song 
| phải có phép bề-trên riêng con ưng cho dùng. Cũng không 
_ được sắm xe đạp, ngựa, khi chưa có phép bề-trên riêng 
_@0n bạn rõ rảng. 


Nhưng phải ăn mặc sạch sẽ hẳn hoi, đừng ăn mặc 


| lôi thôi, trống trải, rách rưới, bầu thỉu, nửa tây nửa nam 
Í :kẻo đáng chê và nhẹ giá trị. Nếu không đủ quân áo mặc 
thi xia bề-trên con lo liệu cho vừa. Bằng thiếu đồ gi 
_ không cần mấy, thì đừng phản nản năn nỉ làm chỉ; bao 
giờ thiếu thốn hơn Đức Ghúa Giêsu, chốc ấy sẽ xem có 


mên kêu trách chăng. 


H 
Ăn uống. 


Ăn uống, phải tiết kiệm, đủ nuôi xác và giữ sức khoẻ, 


{ như thánh Phaolồ rằng: « Ta uừa đủ ăn rnặc thì hãu 
bằng lòng oậu ». Đừng tim của ăn mĩ vị cho vui thích 


làm chi. Đừng vô cớ ăn ngoài bữa, phương chỉ đến ăn 
uống nhà người ta khi không cỏ phép bề-trên riêng con 
ban cho; dù là nhữag nhà hẳn hoi mởi con đến ăn cơm 


_ ăn tiệc, hoạ hoằn ép tỉnh mới nên đi một đôi lần khi có 
_ đŠ riêng mà thôi, kéo sinh sự không hay, 


Con chẳng uào nhà Đức Chúa Lời cho được ăn 
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uống no nê sung sướng, cao lương mĩ uị. Nếu là 
con nhà sang trọng giầu có, thì phải vui lỏng hầm mình: 


khi chẳng được bằng ở nhà cha mẹ anh em; bằng là ; 
con nhà khó khăn túng thiếu thì phải suy rằng: giá mà, { 
cử ở đởi, có khi con chẳng được ăn no quanh năm như ` 


trong nhà Chúa, hay là có ăn no mặc lòng cũng không 
được tốt hơn ở nhà Đức Chúa Lời. on là thảy tu, ăn. 


uống nhờ của bồn đạo làm phúc, mả còn muốn ăn uống. . 1 


sung túc làm sao cho phải ? 

Nhất là khi con ăn cơm nhà bồn đạo trong tuần. 
làm phúe, khi đi thăm các bọ, đừng có chê những đồ ăn. 
người ta dọn cho con, kẻo xấu hồ đến người ta. Nếu họ 


có đặt mâm cao cô đầu, con hãy đội ơn Đức Chúa Lời. Ộ 


mả ăn cho vừa phải; bằng bọ dọn ít đồ ăn xoảng vậy 


thì đừng kêu trách, một nhở Đức Chúa Giêsu củng các" : 
thánh Tông đồ nhiều khi chẳng được nhiều hơn con. Gố: . 


khi người ta là kế nghẻo khó phải đi vay, phải bớt phần 
ăn cho được làm cơm cho con, thì còn trách sao được? 


Œen được ngần nảo thì phải biết ơn người ta ngần ấy :' 


miễn là nuôi xác cho có sức làm việc được thì đủ, chớ 
dưỡng nó làm chỉ, kêo nỏ làm ngăn trổ cho con khó giữ: 
mình sạch tội được. 


IH 
Đi đảng, ra ngoäi. 


Con không nên ra làng, vào nhà ngưởi ta hay là đt: 
chơi đâu trộm phép bề-trên riêng eon. Khi người tha phép» 


- 
.x^.—. 
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1Ẵ Ỷ thăm aÌ hay là sai đi liệu việc gì, không được nhở địp 


ây mả đi nơi khác, chơi bởi làm hư ngày giờ. Phải cứ 
nơi con ở, không được bỏ mà đi chơi vô ích; con ham 


LÏ .đi chơi, hay ra ngoài thì lỗi và có khi ra lỗi nặng. : 


Khi được phép đi chơi thăm nhà quê, anh em xứ 


_ !khác, đi uống thuốc hay là liệu việc gì ở đâu ngoàải xử, 


. tong lỏng mà ra, trí tưởng, lòng ước sự gì thì miệng 


thì phải có tỏ vi bằng bề-trên con ban cho. Đến nơi nảo 


_eó nhà chung, nhà xứ, trại, nhà giáo có thày cả bay là 


thầy giảng coi đấy, thì phải ở nhà thày cả hay là thày 


giảng ấy, không được ở ngoài làng nhà bồn đạo, nhất 


là đàn bả goá hay là nhà nào người ta sẽ lấy làm khó 


Í coi. Mỗi khi đến ở nơi nào bao lâu, thì thuộc quyền bề- 


trên sổ ấy trông nom và phải giữ luật phép sở ấy trong 


_xœắc điều thuộc về bậc con. Sau nữa con không được vô 
_ cớ đến ở vơ vần tại nhà chung nơi tỉnh thành, vi nơi 
-_ thành phố có nhiều điều bất tiện cho người nhà thầy. 


Đi đàng, thì phải. đơn sơ khiêm nhường, đừag theo 


_ đối quan tư đi lộng lẫy, ăn mặc đải điểm, làm bộ làm 


đắng mà chỉ đáng người ta chê cười. 


ĐOẠN THỨ VII. 
VỀ SỰ NÓI TRUYỆN. 


“tó lời thánh Giacôbê tông đồ rằng : « Ai chẳng lỗi 
rong lời nói, ấu là người lon lành». Vì lời nói bởi 
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“. Lñ 
nói ra điều ẩy; nên ai giữ được ngàng, lưỡi cho lọn, ắt.. _nP 
là người tốt lành. .. Wui” 
Con nói truyện cùng ai chẳng kỳ anh em nhà thày - w, 
hay là người ngoài đời, thì hãy giữ miệng cho khất { TIÊN 
mắc tội. Nói truyện vui vẻ cùng anh em chẳng có lỗi - lịA! 
8Ì, nhưng nói 4ruyện chơi bởi lâu dài quá thì mất ngày. ƒ'” 


giỏ vô ích, chẳng còi kề là việc nên việc lành nữa... : hơi 
Đừng rói kiêu căng, phũ phàng, kboe khoang, phố {:“' 
tài phô trí cho người ta khen, vì là những sự trải nghịc : „H 


bậc thày giảng phải ở khiêm nhường cho xứng môn: hc na: 
Đức Chúa Giêsu. ì _ 

Đừng nói lời hai ú, hoa tình bao giờ; cho là. nồi Mị 
vui chơi, nhưng làm dịp cho kế nghe tơ tưởng những sự “{'“ 
chẳng nên, những điều quấy quá. Dù con chẳng có ý trái Ả 
gì, song chẳng khỏi tội mở lối cho người ta xiên lòng 4 
về đàng trái khi ấy hay là lúe khác. Ì 

Đừng kêu trách đấng bề-trên, bê việc người làm, 
chê lời ngưởi nói, kếo thiệt linh hồn nhiều người sẽ bớt 
lòng kính, chẳng vui lòng vâng lời chịu lụy người như 
khi trước. 

Đừng nói hành, kề truyện xấu người ta, chẳng kỳ 
người nhà Đức Chúa Lời hay là người đời, vì nói làm 
vậy nhiều khi lỗi cả nhân đức thương yêu và phép công 
bằng nữa. Con hãy lo phần riêng mình, thì hơn là xét đến. 
tội kế khác. 

‹Đừng nói dõi, đánh lừa người ta, chẳng kỳ vì ¡ lẽ nào, 
kếo mắc tội trước mặt Đức Chúa lỗi, làm mất lòng tin. 
nhau và mang tiếng cho nhà đạo. 


` 


+16 ~ 


L. Đèng cãi co, gắi gỏng, trêu chọc người ta, kêo sinh 
t lòng và buôn giận nhau. Có người nảo đang buồn 
sả ai hay: là đang gắt kê bề-trên, thì con đừng nói lời 
gì cho kể ấy thêm lòng giận, đừng nói gièm pha, nhắc 
i _  tíeh nọ rở truyện kia eho kẻ ây càng bức tức hơa. Phương 
I1 Ì .m đừng dủ dê aoh em cùng bản soạn vuối nhau cho 
_ được chống l đấng bê-trên bay là kẻ đàn anh, vì đó 
đả việc ma qui xui giục mà khốn. 
Sau nữa, đừng túi những lời xông mùi thŠ gian, 
- khen kê giầu có sang (trọng chê nhà nghẻo túng hèn hạ, 
_ mong được nhiều của, ưa chơi bởi v. v., vì bất xứng tính 
£J thầy tu và tỏ ra lòng yêu hung những sự phù vân 


y1 . này. 


"- % ĐOẠN THÉ' VIII. 
VỀ CÁCH CU XỬ VUỐI NGƯỜI TA. 


Ỉ 
Đối vuốõi kẻ bề-trên. 


-4, — ẳon phải thực tỉnh tồn kính oâng phục các 
_ đấng bê -trên thay mặt Chúa coi sốc con, vỉ kính phục 
-Ÿ người tức là kính phụ: Đức Chúa Lời, mà khinh chê 
_ người tức là khinh chê Đức Chúa Lởi vậy. 

Khi người sai con đi đâu, dạy con làm việs gì, thì phải 
- vui lỏng vâng lời cLju lụy ngưởi cho mau mắn ; sân 


%.-.**%4a.‹ 


Cin 


lầm bầm trì hoãn, phương chỉ cãi lả phản đối người. Dù 'J“”. 
người nóng tính hay quổ mắng, hay là thất thường khi 
vui khi buồn, con cũng phải ép mình vâng lời mà suy ƒ 
răng : cảng khó vâng lời thì càng phúc cho con, vì được }ˆ” 
nhiều dịp hãm mình lập công trước mặt Đức Ghúa Lời. $1" 
Vâng lời đấng hiền lành đạo đức, con vốn quí mến thì 1: 
dễ, nhưng không có công là bao nhiêu; bằng vâng lời 
bề-trên mình tự: nhiên không ưa thì thật khó, song mới ‡““ 
là đức vâng lời quí hoá, đầy công phúc trước mặt Ghúa. 1“ 
Hoặc có sự gì lấu làm khó chịu, khó ưng ú cùng  {†'°: 
oâng lời người, thì đừng liều mình xét nét cưỡng lại, 1“: 
hay là bình phầm vuối kế chẳng phải việc, một hãy lấy. 
lỏng khiêm nhường tôn kính và cử tỉnh con cái mà trình 3 
lại vuối người, khi xét trưởc mặt Đức Ghúa Lời nghĩ “ˆ 
rằng có đủ lẽ mà trình như vậy; rồi tùy lượng người chỉ ˆ 
định thề nảo thì vâng cứ làm vậy. Ñgộ khi người sai lầm 4 - 
thì ngưởi sẽ phải thưa lại vuổi Đức Chúa Lời; còn phần 3¬ 
con vâng lởi chịu lụy ngưởi, miễn là trong sự vốn không '31:: 
có tội, thì sẽ được phúc, chẳng mất công đâu. mm: 
Khi con đã lắm xong việc người dạy mà trình lại, thì 1: 
đừng quanh eo thêm bớt điều nọ, bảy đặt điều kìa;nếu ˆ 
đã sai lầm điều gì, thì đừng chữa mình trái lẽ, mộtthú 1: 
thật đã trót lỡ thê nào. \ 
9. — Hoặc đã trót mãt lòng Bồ-trên, Đô phép cùng _ 
người, lỗi lời người truyền dạu, thì phải sửa lại cho 
kíp; đừng tích lòng buồn giận, nhớ đi nhớ lại lời người 
đã quỏ mắng con, thì thầm vuối anh em mả chê trách 
ngưởi. Ghớ nghe chước ma qui sẽ giục con theo tính 
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: 

MÌ “kiêu ngạo; hãy hạ mình xuống trước mặt bề-trên mà xin 
tủ N Hồi. vuốt người, thì mới yên trong linh hồn và mới đẹp 
ng _lồng Đức Chúa Lời. 

lh ì Š.— Hãu trung tín ouối Bề- trên trong mọi sự ; 
_ dù vắng mặt người hãy cứ một mực làm đầy đủ việc 


ti 
TT _nghĩa VỤ VÌ lòng mến Chúa luôn. Pề- trên càng hiền lành 
UỆ dễ dàng, tin cần, thì con càng phải cần thận đứng dẫn, 
„ - đừng bội tín bao giờ; dù việc nhỏ của mọn, đừng tự do 

_ làm, tiêu dùng trái ý người khi nào. Phương' chi đừng 
" Ệ “lấy của Bề-trên làm của riêng con; dù chỉ có ý giật tạm 
k h uy vậy, kéo mắc tội ăn trộm mà khó gỡ mình về sau. 


l 
l§ ộ 
sÍ ị 1 
: ) Đối vuối anh em. 
ủ lộ : 
lạ ) 1.— Con phải hãt lòng thương géu anh em đồng 
 [ bậc vuối con trong nhả xứ, nhà Đức Ghúa Lời, khác nào 
¿[anh em ruột (rong một gia đỉnh. Đửng ghen ghét, phen 


Jờ( t>¬; 


= ~— 
„mã T-g2,« 


- cùng sinh dịp tội cho nhau. 


{ bì, tích lỏng buồn giận ai, một tận tâm thương yêu hết 


thầy vì Chúa, trong Ghúa. Hoặc có ai mất lỏng con điều 


gì, thi hãy nhịn nhục, tha thứ và làm lành củng người 


ấy cho kíp, chớ đồ mát giời lặn xuống khi còn tích lỏng 


_ hờn giận. Muốn giữ sự ôn hoà thì phải ở lịch sự tử tế 
h vuối mọi ngưởi anh em củng đẹp tính kiêu căng nóng 
-_ nảy hay sinh bất binh. 


Song chớ yêu người nào vì lẽ xác thịt, chớ kết nghĩa 
_ riêng củng ai, kẻo liều mình mất lòng Đức Chúa Lời 
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9.— Phải săn lòng giúp đồ anh em phần hồn 
phần xác, cầu nguyện, làm gương sáng, bảo ban những 
điều lợi ích cho anh em được ăn ở xửng Tờ mình cùng 3 

lâm việc nghĩa vụ cho nên. ì 

Anh em có lỗi điều 'ụì nặng, thì phải ra sức can 
gián, nhất là khi con là đàn anh; bằng can không được 
mả anh em cố tỉnh lỗi phạm cách nặng, thiệt bại đến 3 
sự chung, đến linh hồn người ta, thì phải trình Bề-trên '1 
kẻ ấy, đề người lo liệu tùy nghi; song đừng thưa trình 41‹-“ 
vì lòng thù ghét bao giờ.  * 

Nhất là đừng đua theo miệc trái, đừng cả nề anh §Š: 
em hư thân rủ rê con làm sự dữ; "một tổ ra lỏng đau %1: 
đớn cùng tận tâm khuyên can kế ấy đừng ăn ở ngang 3.. 

trái làm vậy. Ñ - 

3.— Phải tôn kính uà giữ tiếng tốt cho sài em. Ñ -: 
Đừng rở giọng cứng côi phũ phẳng, khinh bí nhạo báng 1: 
châm chọc, đoán xét rông rải, nói hành chỉ trích anh em, 4... 
nhất là trước mặt người ngoái. Khi đã nghe điều gỉ 
không hay về anh em, đừng theo lỏng giận, theo tính 1... 
nhẹ dạ nông nồi mà kê lại vuối kế khác, đem truyện nhà 
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đi rao, kếo mắc tội, sinh gương mù và làm ổ danh nhà . Ê¡ 
Đức Ghúa Lời ; cũng chẳng nên cho người bị nói xấu biết, ñ W 
kẻo sinh phiền cùng gây sự bất bình, một phải giữ kín 1. 
khi không cần trình Eề - trên, đề giữ tiếng tốt cho nhả 


thày cùng đạo gia đỉnh cho chu đảo. _Ằ 

Ả.— Anh em có ai ðm đau liệt lào, thì nhật thấm 4 
viếng, yên ủi, giúp đỡ tùy sức. Nếu bệnh ra nặng có lẽ 
sợ chết, thì phải cho kê liệt biết sớm đề dọn mình cho 
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Mày nên, lại tận tâm giúp kế liệt thu xếp mọi sự phần hồn 
Mu. phầu xác cùng ăn mày các phép cho sốt sắng đang khi 
“0| còn tỉnh. Có phải chính con ốm liệt cũng phải xin anh 
em giúp đỡ như vậy. 
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tin gế 
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lu ẤP Đối vuõi các chú eùng gia nhân. 

bb | 1. — Các chú trong nhà là đoàn con mọn Chúa yêu 


riêng, muốn cho sau nảy nên tông đồ Người mà đi cứu 
¿| đồng bảo; là những cây non phải ân su soi sóc vun 
tử | tưới cho nên tốt. 

| on phải hết lòng gêu mến một cách thanh tịnh 
cùng làm gương tốt cho chúng nó; chớ có bao giở treo 


# | gương xấu mả làm hại chúng nó cả thê, kẻo bị lời Ghúa 
%6 J phán: «Khốn cho kẻ làm gương mù cho những 
% | đứa trễ có lòng tin cậu Tao, thả rằng buộc cối đá 
¡ | pào cồ nó mà buông xuống đáu bề thì hơn ». 

%9 Vậy con phải giữ hết sức trước mặt chúng nó; lời nói 
LẤC việc làm, cách cử chỉ phải hẳn hoi đứng đắn luôn. 0hớ 
LÍ liều mình ăn nói ngang trái thô tục, phương chỉ chồng 


LÍ ghẹo các chú bao giờ. Con toan bảo điều gì, thì phải suy 
CÁ đi nghĩ lại, cân nhắc kỹ từng câu, mới yên lỏng được. 
LU.. Cha xứ có giao cho con 0iệc coi dạu các chú, thì 

. phải ân cần dạy dỗ coi sóc, lo cho chúng nó hiều biết 
'Í” mục dích nhà Đức Chúa Lời, dẫn cách dâng mình cho 
CÁ Chúa, kính thờ cầu xin Người, chừa nết xấu, tập nhân 
đức cùng luyện cho nó thành tâm mến Chúa yêu người. 
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, — Các bồ ngãi oà các kế tàm cho nhà xử ñ 


sư gia nhân, thì con cũng phải thương yêu phần hồn l l°Ế 
phần xác, cư xử hẳn hoi tử tế vuối họ, làm gương sáng { 


và khuyên bảo những điều lợi ích cho họ. 


IV 
Đối vuối bồn đạo. 


1. — Con làm thảy giảng đề mở nước Đức Ghúa Lời ˆ 
và cứu linu hồn người ta. Gho nên đối vuối bồn đạo, | 
nhất là bồn đạo mới. chẳng kỳ sang bẻn, già trẻ, đạo { 
đức hay khỏ khan, tử tế hay bướng bỉnh, thì phải hết {' 


lòng thương gêu mì Chúa, trong Chúa, như Đức Chúa 


Giêsu vậy; chẳng những ở sốt sẳng cầu nguyện, làm I 


gương các nhân đức, dạy dỗ khuyên bảo cho phải phép, 
mà lại ăn nói cư xử cách hiền lành, nhân từ, thương sói, 


đề cho người ta mến con hơn là sợ, phục tình hơn là 1 
kinh phép. Đừng theo lỗi quan nha cứ nguyên lý đởi mà _< 


cư xử thẳng nhặt, phương chỉ dừng theo tính bưồn giận 
mả trị nẹt người ta quá lẽ, kếo lỗi đức thương yêu cùng 
phép công bằng, mở dịp cho người ta kêu trách nói 
phạm, thiệt hại phần hồn phần xác, và có kbi làm xôn 
xao trong họ trong làng nữa. | 

Dù khi người ta sai lỗi, đáng quổ trách sửa phạt 
mặc lỏng, cũng phải tỏ tình thương xót, đừng nghiêm 


khắc thẳng nhặt quá, riếc mắng thậm từ, nhất là trước . 


mặt công chúng, kéo mất lòng người ta vô ích, lại nên 
dịp cho người ta buồn giận kêu trách bất phục, có khi 
sinh chán nản ngã lòng mà liều mình hư đi nữa. Phải 
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&. |; ¿ đức thương yêu chế vuối phép công bằng, cùng biết 
ii pha rầu ngọt vào giấm chua, thì ngưởi ta mới kính phục 
š mến yêu mà sẵn lỏng nghe lởi răn dạy khuyên bảo. 

Nhưng đừng rút rát nhu nhược, cä nề kẻ hay lỗi phạm 
Í mà dong nết xấu nó cùng làm thỉnh cho nó cứ đi đàng 
_tội lỗi, kẻo con không sạch trước mặt Đức Chúa Lời; 
Í một phải lựa dịp lựa giọng cùng lời lẽ xứng hợp mà 
+ [| khuyên bảo sửa dạy cách khôn ngoan thương xót cùng 
 j nhân từ vừa phải. 
wÏJ 9. — Phải án ở phải phép lịch sự, dễ dàng, tử lế, 
j  vuối mọi thứ người, bất cứ đàn anh hay đản em, giầu 
 j sang hay nghèo hèn, ngoan đạo hay tội lỗi, ân ái hay 
_ bạc tỉnh, cho đễ thu phục lỏng mọi người cho Chúa; đừng 
# ăn ở kiêu căng, rở giọng cứng tôi cùng ra mặt khinh bỉ 

-_ ai, quát tháo quổ mắng diếc dóc người ta, nhất là kẻ 
N | -_ hơn tuổi con, kế có chức tước phần đời củng kẻ làm 
4| đàn anh trong dân trong lảng. 
vÌ Song cũng phải ý tứ khôn ngoan, gìữ lời nói việc 
1 | làm cho nghiềm trang xửng bậc thày tu, đừng nô đùa 
1 diễu cợt, lửa lẳn suồng sã, làm quen vuối ngưởi ta quá, 
Í- nhất là vuối đàn bà con gái, kẻo mở lối cho người ta bớt 

lòng kính, và liều mình mắc địp tội. Đừng hỏi rò những 
_Ï- điều kín cùng sự không bay chẳng can chi đến con, đề 
lộ ra những sự mật kín, nói hành chỉ trích kế nọ người 
“Ï kia, nhất là các đấng bề-trên, kẻo mang tiếng củng sinh 
CÍ rầy rà Diệt hại đảng này cách khác. Phải giề giữ lắm 
 kếo làm gương xấu cho ai; lời nói, việc làm, cách cử chỉ 

_ phải xứng đáng môn đệ cùng tông đồ Đức Chúa Giêsu. 
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Người đởi hay xét nét cách thức người nhà thảy ăn ừ ị„P 
làm sao; nếu con theo thói thể gian, ăn nói giọng người Thỏa 
đời, thì bồn đạo sẽ bớt lòng kinh cùng chê con chẳng sai.. pn Ề 
3.— Úon đã dàng mình cho Chúa, thì phải io đẹp lòng - 
Chúa hơn là lấy lòng người ta. Đừng phỉnh phờ dua. » 
nịnh ai, tìm dịp làm quen vuối kế nọ người kia, nhất là |: 
đàn bà con gái, lấy cung giọng thiết tỉnh mà rở lời êm . +® 
ngọt vuối phụ nữ, kéo l mà khốn đến thân; dù không - _ 
đến nỗi ấy cũng là liêu mình mang ,tiếng cùng bị miệng - $ 
đời chê cười mỉa mai. 0ó giữ cần thận vuối đàn bà như ˆ 
đã nói trong Đoạn thứ Ý, thì mới khôi mất danh giá - 
Món sa chước ma qui, 1 
— on đừng ra pảo chơi bởi nhà bồn đạo. Khi 1 ‹: 
có việc cần đến cùng người ta, đừng truyện trò lâu giờ ‡ 
vô Ích ; xong việc hãy cáo tử về nhà kéo mất công mất việc. .. 
Họ cổ mởi cơm nước, đừng kề khi Bề-rên eon ban Ấy. 
phép vì lẽ riêng, thì hãy xin chước hẳa, kểo chiều lòng - _ 
họ thi liêu mình mắc những sự không hay, sinh thói đi - 
lại ăn uống chơi bởi, có khi cờ bạc, chè chến, lai gái; Ít - 
là làm hư nhiều thì giờ, đâm trễ việc bản phận và nên : 
cổ cho người ta nghỉ ngờ kháo láo. Ỷ 
Cũng không nên đi (hăm nhà bồn đạo nguyên ‹ đề giải 5 
trí mà mất thì giỏ vô ích; phương chỉ đề kiểm tiền,bòn ˆ 
của người, ta một cách hèn mạt bất xứng thây tu. Chỉ 1ã 
nên đi vì những lẽ chính đáng, khi có việc cần mà thôi, _ 
hoặc việc bề ngoài, hay là việc thiêng liêng, như thăm 
viếng kẻ liệt, yên ủi kê âu lo, giúp đổ kẻ khô khan, bênh 
vực kế oan khô, khuyên bảo kê tội lỗi v. v. 


. 


HỆ IỆ 


li Ì l J 


— 121 — 
5— Đừng lo tư lợi cùng tìm ích kủ dang khi làm ` 


'N việc bản phận, kẻo mang tiếng là người tham của, mả 


s. 


- ngăn trổ việc tông đồ củng mở lối cho người ta khinh 
-bÏ. Đứng giát, đừng uag của ai, kếo rồi không là được 
vồi thiệt người ta, hay là có chết đang khi mắc nợ thì 
đề sự rày rà cho Bề-trên, cho nhả chung, Cũng đừng 


liều mình lấy của hà chung, của Bồ-!rên mà cho cha 
- mẹ anh em, kẻo phạm tội lỗi phép công bằng. 


0.— Đừng giây mình uào 0iệc làng oiệc họ cùng 
liệu cho anh em họ bàng được làm đàn anh, làm đầu cai 


-_ dân, kêo người ta trách con hay bênh anh em, hay thiên 


tư, hay cậy thế mà bắt nạt bọ, nên cớ gây sự bất bình 


"trong dân. Phương chỉ đứng làm mối cho người ta lấy 


vợ lấy chồng, vì không phải việc con, mà sau lố ra đôi 
bên người ta chê chối nhau, thì con sẽ mang tiếng cùng 
bị người ta kêu trách, 

1.— Khi bồn đạo bắt thuận tranit canh nhau điều 


- gì, con phải tùy lỏng cha xứ mà hết sức giản hoà. Bằng 


khuyên không nồi mà việc đến cửa quan, thì con đừng 
tự ý giây vào việc kiện cùng bênh giúp bên pào, phương 
chi xui nguyên giục bị, vì chẳng khỏi mất lòng một bên 
và có khi cả bai bên, mà khỏ làm việc bậc mình nên về 
sau; mọi sự phải đề mặc ý cha xứ lo liệu tùy nghỉ. 

Có phải kẻ ngoại hiềm khích thưa kiện giáo dân, 
nhất là bồn đạo mới, tuy rằng phải bènh vực bên giáo 
những cách chính đắng hợp phép, song con không được 
tự tiện lo việc ăy nơi quan, một phải trình cha xứ cho 
rõ sự thề, đề người lo liệu tùy đấy. Lại phải ý tứ, đừng 
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khó lở lại. 


V 
Đối vuối kẻ ngoại giáo. 


1. — on phải tận tình thương sói linh hồn moi 
người, chẳng những bồn đạo mả lại kể ngoại nữa, cùng 
lo liệu hết sức cho kẻ ngoại được lở lại cùng Đức Chúa 
Lời, vì cũng là đoàn chiên Chủa đã dựng nên bởi lỏng 
yêu như con, là giá máu thánh Đức Chúa Giêsu đã đồ 


ra vỉ mọi người, là anh em vuối con hết thấy. Gon là | 
thày giẳng đạo, là tông đồ Đức Ghúa Giêsu đã xuống thế '‡ 


chịu chết cho mọi người được rỗi, thì phải tận tâm 
thương giúp kế ngoại được rỗi linh hồn. Ghớ quên lời 
Chúa phán : « Tao đang còn chiên khác chưa nào 
đoàn, thì Tao phải đem nó 0ề ». 

Vậy con ở đẫu, nhận việc gì mặc lòng, nhất là trong 
xứ đạo mới, thì vốn phải lo đến đân ngoại đi đảng lạc 
bơ vơ khốn nạn, cùng ra sức tìm cách liệu thế đem nó 
về đảng chỉnh, đừng từ nan quản khó đề thu phục những 
linh hồn ấy cho Ghúa. Nếu không sẩn dịp khuyên bảo, 
ít là phải chịu khó cầu nguuện, làm gương sáng 


vội tin lời người ta nói, kếo liều mình mắc lừa. Tra hỏi ˆ . 
cần thận rồi, nhất là nơi kể không can vào việc ấy, hoặc ƒ' 
thấy bên giáo không phải, tbì đừng bênh giúp nó cách - 
nảo trái lẽ trái phép, kẻo mắc tội làm gian cùng sinh |“ 
gương mù, làm ố danh nhà Chúa và đạo thánh Người, |? 
và nên địp cho kẻ ngoại đem lỏng ghét kế có đạo và càng | °—ˆ 


wiữ 
lhh 


'— 125 — 


tia “cùng hầm mình đồi chút cho kể ngoại được ăn mảy ơn 
" _ Chúa soi sáng mở lòng đi đạo. Lại thừa cơ khuyên giục 
' bồn đạo chẳng kỳ cũ mới, nhất là kẻ đạo đức và trẻ 


nã con, giúp vào việc ấy tùy sức mình nữa, nào đọc kinh cầu 
tủ [ nguyện, treo gương tốt, nào góp của giúp việc truyền 


(dụ ƒ' giáo, cùng chịu khỏ khuyên nhủ anh em ngoại đạo. vỉ 
- có lời Chủa buộc mọi giáo hữu phải lo đến lình hồn ` 
anh em mình. _ 

Í 3 —Cỏn oề cách cư xử bề ngoài, thì cũng như vuối 
- bồn đạo; phải ở lịch sự, tử lễ ouối kể ngoại đạo, 
ˆ đừng nói lời gì làm sự gì mất lòng họ vô cớ, đừng ra 
Í mát thính đề nhạo báng, chê cười lễ phép cùng thói quen 
„ j phong tục lương dân; phương chỉ đừng xử sự bay là 
- thưa kiện cách nào gian dối trái phép công bằng, dù có 
ý bênh cùng gỡ tội bên giáo mặc lòng, kêo nên dịp cho 
ị kể ngoại căm tức, chê ghét đạo thánh Đức Chúa Lời, hẳn 
l thù kê có đạo và cảng khó lở lại cùng Chúa. 

—___ Đừng tránh mặt kẻ ngoại, bèn tìm lối gặp gỡ giao 
;| thiệp một cách khôn ngoan chính đính, cùng sẵn lòng 
‹j giùm giúp họ công nọ việc kia hữu ích, cho người ốm 
thuốc, thăm viếng kẻ liệt, yên ủi kể khô thân v. v., cho 
-_ dã bề khuyên nhủ dẫn dụ đần dần raà đem nó về Chúa. 
Họ có đến thăm đến hầu, hoặc đến trình việc gì, thì tiếp 
cách lịch sự, vui về, hoà nhã, cho họ được vui lỏng bả 
__ đạ, bỏ những thiên kiến đối vuổi đạo Gông-giáo cùng dễ 
__ kinh phục con. Đừng tỏ ra dấu gỉ mình nghỉ kị lòng họ, 
| kéo mất lòng người ta; nhưng cũng đừng quá tin lời nó 
.._ nói, kếo liều mình mắc lừa, và đừng đi lại quen thuộc 
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| 


mật thiết vuối họ quá, kéo nên địp cho bồn đạo nghỉ ngờ. | 


cách nào đấy, hay là thừa cœơœ mà đi lại thông công vuối. 
kê ngoại trong những dịp phép đạo cẩm. 

3.—Nếu xâu ra sự gì kề có đạo bất bình puối kế 
ngoại, thì hãy trình cha xứ vả tuân ý người mà ra sức. 
thu xếp cho đôi bên chóng được làm hoà; và những khi | 
. lương giáo phản đối nhau, nhất là nơi đạo mới, thì chớ - 
vội tin lởi bên nảo vốn hay ra sửc chữa mỉnh cùng đồ. 


trị tội người ta quá lẽ, kêo sinh tỉnh ác cẩm ghét đạo mà 
tìm lối báo oán làm hại kế có đạo, 


VI 

Đối vuốõi quan quyền. 
1.—Vua quan, dù xấu nết độc ác, vốn là kẻ thay mặt 
Đức Chúa Lời mà cai trị dân sự, thì con phải (ôn kính 
bâng phục cùng dạy người ta kính phục trong mọi sự 


không trái hẳn luật Đức Chúa Lời. Không được lạm quyền, 


kháng cự, làm ngăn trở việc các quan, chê trách nói 
phạm trước mặt người ta, phương chỉ xui giục dân sự 
làm loạn, kếo mắc tội và thiệt hại đến sự đạo. Lại phải 
cầu nguuận và khuyên ngưở! ta cầu nguyện cho vua quan 
được làm việc bản phận nên củng cai (rị dân sự cho khôn 
ngoan phải phép, đề trong nước được bằng yên thịnh sự. 


nh” 
tu : 
gu” 
Km 
lu 
°¿ 5 


lút 
tội cho bên kia, kẻo liều mình mắc lừa. Việc có đến quan, : 
thì phải giữ như đã dạy trên về bồn đạo (1Y, 7). Gó phải ì 
là bên lương trái củng áp chế bên giảo tổ tưởng, dù. 
_phải hết sức lo liệu những cách phải phép đề gỡ bên giáo _ 
mặc lòng, song đừng theo lỏng giận lỏng thù mả cố tỉnh ` 
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4 4 2.—Úon không được tự tiện ra ào cửa quan, xuống 
ÂM " huyện lên phủ cùng viết tở eho các quan trộm phép Bề- 
_ trên ; người có sai đi, mới nên đi. Ghốc ấy phải ăn mặc 
tụ (iÑ l sạch. sẽ kín đáo củng tổ ra lỏng tỏn kính xứng vị quan 
nức Ñ chức ấy; lời nói, cách cử chỉ phải từ tốn, nghiêm trang, 
94I([ đơn sơ, lễ phép xửng bậc thảy tu; thưa trình cùng đáp 
dttÍ lại, phải ý tứ khôn ngoan, lịch sự, thật thà; chớ phô 
'gí | tài phô trí, chớ dùng lời quê kệch; đừng tỏ ra những sự 
* [ không nên, nói xấu chê trách ai, nhất là vị quan khác, 
ủ0 [` kếo mang tiếng là người vô giáo dục cùng liều minh mất 
+¡[ lỏng quan mà thiệt hại cho sự đạo; phương chị đừng 
_ nói dõi, lèo lá xổ xiên, Kóo t mắc, tội làm gian và lộ ra 
thì ố danh nhà Chúa. 

3. — Uòn về sự thưa kiện hay là giúp người ta kiện 
cáo nơi các quan, thì phải giữ như đã dạy trên (1Ý, 7). 
- Dù ở đâu, dù thông lý luật và khôn khéo mấy mặc lòng, 
. con phải kiêng hẳn các việc quan khi chẳng có lời Bề- 
| trên ủy cho rõ rảng, kéo thiệt con nhiều đảng, ngăn trở 
việc thiêng liêng cùng việc bản phận, chia lòng chia trí, 
_ sinh khô khan nguội lạnh, mất lòng bên nọ bên kia, bị 
nghỉ ngờ ăn tiền, mếch lỏng các quan, và lỡ ra thua kiện 
thì ố danh con và đạo thánh Đức Chúa Lời. 
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PHẦN THU II 


CÁC VIỆC RIẾNG THÀY GIẢNG. 


Mấy lê đại cương. 


1.— Các piệc thàu giảng phái làm, đại khái là: 
coi sóc đạo mới, dạy trảng tư thục, coi các chú, coi nhà 


Í tờ củng giúp tuần làm phúc, làm thảy cai trong nhà Xứ 


To NET Na 


trong trại. 
3.— Việc nào cũng qui oề mục đích truyền giáo 
0à cứu linh hồn người ta, hoặc trực tiếp như việc dạy 


- bồn đạo mới, hay là gián tiếp như việc giữ cai ; nên con 


phải trọng như nhau cả cùng tận tâm làm nên. Đề- 


trên sai con đi đâu, làm việc gi, thì phải vui lòng theo ý 


người cùng sẵn lòng hi sinh mình vì Ghúa, vì linh hồn 
người ta. Dù nơi chướng khí độc nước, dù xứ đạo mới 
khô khan nghèo túng, dù việc nặng nề khỏ nhọc hay là 
bình thường hèn mọn, trái với tính tự nhiên con mặc 
lòng, cũng không được từ chối từ bỏ vô cớ, một phải 
gắng nhận làm tùy sức vì mến Chúa yêu người, mà suy 
rằng : nơi ở, việc làm cảng khó càng ngại, thì cảng đầy 
công phúc và càng chứng tỏ lòng con mến Ghúa thật. 
Như lửa thử vàng thì gian nan thử đức. Ở đời ai mã 
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lhông khô, không ốm, không chết 2 Biết bao nhiêu người! j8 


vì chút danh lợi phù vân, không quản gian nan khô sở, tị É 
lhông ngại liều mình chết, mà con không bằng lòng chịu. 


`» ' , % . ` & W 
khó cùng liêu mạng vỉ Chúa, vì lính hồn anh em cùng! ‹ 
vì hạnh phúc thiên đàng đời đời, hầu làm sao ? \.: 


Vậy con phải phó lót mình cho Ghủa và quyết chí chịu. ủh 
khó đi những nơi cùng làm những việc Bề-trên sai đi làm, |ˆ.- 

3. — Song thiếu ơn Chúa thì không thành được 4 
công gì uà khóng làm ích gỉ cho linh hồn người ta |. 
được. Nên chớ cậy tài trí sức lực riềng con, một cậy Ì-. 
ơn Đức Chúa Lời và siêng năng cầu +in cho được, như |... 
đã nói rõ trong Phần thứ I, Đoạn thứ IIÍ; chẳng những. 
chăm chút đọc kinh cầu nguyện, xem lễ, chịu lễ và chạy 
đến cùng Đức Mẹ, mà lại hằng kết hợp vuối Đức Ghúa - 
Giêsu trong mọi việc làm cùng mọi sự khó chịu, năng . 
thầm thĩ củng Ngưởi củng rắp lỏng làm đẹp ý và sáng 
danh người trong mọi sự. Nhất là ở trại cùng họ đạo . 
mới, xa mặt thày ca lắm dịp tội, thì càng phải chăm cầu - 
nguyện, nương ựa vào Đức Ghúa Giêsu cùng Đức Mẹ, đề . 
làm việc bản phận cho nên và: khỏi sinh khô khan thiệt Ÿ 
hại đến linh hồn con cùng liah hồn kổ khác. 

%4, — hoạt khi được bài sai, con phẩi hiến mình .ˆ 
cho Chúa và xin Người cùng Đức Mẹ giúp con vâng ý Bề-... 
trên cho lọn cùog làm việc nghĩa vụ cho chu đáo.—Tới 
nơi, phải vào nhà thờ dâng mình cho Đức Ghúa Giêsu, 
nhận Người làm Vua eon ở đấy, cùng xin Người soi sảng, . 
thêm sức cho con được làm tôøg đồ nhiệt thành Người, 3 
lại cầu riêng cho các kẻ eon phải trông nom dạy dỗ nữa. Ÿ' 


lễ 
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l “tồi phỏ mình trong tay Đức Bà, xin Người lắm Mẹ riêng 
-_ €0n, phù hộ che chở con trong những việc làm, những 
êm khỏ ehju cùng những dịp hiềm nghèo phần hồn phần 
_'xác. Oũng nên xin ông thánh Giuse, Thiên thần bản mệnh: 
_ảng thánh Quan thày và các thánh bảo hộ nơi con ở; rồi 
{| cư dâng mình lại oà cầu xin hằng ngàu như Dậu. 
Ệ = — Ăn nói, hành động, giao thiệp, xử sự vuối đởi, 
: đi đơn thật như bồ câu và khôn như rắn; thương - 
$ Đâu mọi người, nhưng đừng làm quen và kết nụhïá riêng 
- vuối ai, nhất là đàn bà con gái; thật thà vuối mọi người, 
ị _ nhưng đừng trống dạ mà tô ra những sự chẳng nên, 
l hay là vội tin những điều người ta thưa trình, cùng xử 
ì _ hấp tấp những việc quan hệ; bênh vực kẻ oan khồ, nhưng 
- đừng hộ giúp cách nào bất công gian dối. Thật thà à 
| khôn ngoan, đó là hai sự rất cần cho con được giữ 
lŸ ¡ thân danh và - ta tin cần. 
_ 
| 


ĐOẠN THỨ I. 


C0I SÓC ĐẠO MỚI. 


Ì Ä | _ - 
N; Mấy điều cốt yếu.. 


Bồề-trên sai con đi giúp xứ đạo mới, tức là ải truyền 
giáo, thì phải vui lòng cb{u khó mở đạo ở đấy và lận tâm 
©@01 SỐC MỊ: đỗ họ tân tòng vì lỏng mến Ghúa yêu người. 
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1.— Phải tận tình thương xót linh hồn kễ ngoọi 
cùng linh hồn bồn đạo mới cho xửng vị tông đồ Chúa: 
yêu đương mọi ngưởi củng muốn cho mọi người được Ì 


rỗi linh hồn. Phải bắt chước Đức Chúa Giêsu đã khỏ 


nhọc đi tim con chiên lạc, thí mạng vì con chiên, cùng 1 
mong đợi con phung phá lở về nhà Cha cho khổi khốn: 
khó khô sở vô cùng, 
ẮL là con sẽ gặp nhiều bước gian nan, nhiều điền) 
trái ý, nhiều nỗi rầy rà; song chỗ sởn lòng chột dạ, chớ + 
từ nan vuối Chúa bao giở, một cậy trông Người luôn. 
cùng dâng mọi sự khó cho Người, thì Người sẽ ban ơn 1. 
giúp sức, sẽ yên ủi con cùog lá công rất bội hậu cho con. |: 
trên thiên đàng vô cùng. 1 
9, — Con hãy khoan dong, nhân từ, hiền lành, 
hoử nhã, lịch sự, tử tế vuối kê ngoại cùng bồn đạo mới; Ÿ 
nín nbịn, tha lỗi người ta; đừng lập oai cho người ta sợ, 
nói giọng khinh bĩ phũ phàng, phương chỉ nạt nộ, quát. 
thảo, hành hạ người nảo; dù kế ngu muội, kẻ sai lỗi cùng 
sa đi ngã lại, kê xem ra không thành tâm mặc lòng, cũng.ˆ 
không nên chà và quở nặng lời, kéo mất lòng họ vô ích ' 
rồi khó bảo được; một phải ở hiền lành vuối mọi thứ %1 
người, đề cho người ta mến và phục tình con, thì mới 
dễ bảo ban, sửa chữa và làm ích cho họ. Ẳ 
3.— Con lại phải treo gương sáng cho người ta, 


như cây đẻn trên đế chiếu rọi cả nhà; phải nên khuôn Š 


mẫu cì.o họ soi mà bắt chước. Vì thế phải siêng năng 4 
đọc kinh cầu nguyên, đi lễ cùng xưng tội chịu lễ nên, 
ăn ô đạo đức sốt sẳng cùng chăm chút việc bản phận :. 
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đen đãng Đề-trên, kính đàn anh già lão, đoái thương 
- %6 khốn khó, thăm viếng yên ủi kẻ liệt. Đừng gian dối, 
%iêu căng, trục lợi, rượu chè, cờ bạc, chơi bời lêu lồng. 
Phải xa lánh địp tội cùng đám hội bất xứng giáo đồ; 


- đừng làm quen vuối người nữ, cùo đàn bả con gái đi lại 


ra vào chơi bải truyện trỏ trong nhà giáo, cùng dùng 


ˆ nó thôi cơm, hầu hạ mình, keo nguy đến con và sinh 
_“#ương mù. cho người ta. 


Kế ngoại và bồn đạo mới chưa rõ tôn chỉ nghĩa lý đạo 
(ông - giáo là gì, chưa hiều nhàn đức là làm sao, chưa 
quí mến việc !ôn giáo; chỉ xét cách ăn ở của ta mà cảm 


tình mộ mến "hay là chê ghét đạo tủy đây. Họ đạo mới 
- thưởng khi tấn tới bay là sa sút tùy như thày giáo dạy 
.. “đồ, coi sốc và làm gương cho họ là thê nào. Ây trách 


nhiệm con to tát đường nào! Mở bay là phá đạo, N2 
lấy hay là làm hư linh hồn người ta, lam sáng danh 


[hay là ố danh Chúa, một phần lớn ở tại con, thì phải ý 


tứ cần thận là trùng nào! Phúc hay khôn cho con cùng 

nhiều linh hồn là do tại con ăn ở làm sao tùy đấy. 
á,— Sau nữa con đừng io liệu 0:2 ¿ì can hệ trong 

họ khi chưa trình xin puép cha xứ, nhất là khi xây ra 


_ sự bãt bình thưa kiện nhau vuối bên lương v. v. 


H 
Khuyên dụ người ta đi đạo. 
1. — Như đã nói trong Phần thứ I, Đoạn thứ VÌ1, 
khoản Ý về cách đối vuối kẻ ngoại giáo, con phải thương 
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xót linh hồn kê ngoại cùng tìm đàng đưa nó Hề Ì 

cùng Chúa. Đừng tránh mặt cùng ra rắng khinh bí. ñ 
- người bên Thích, nói lời gì, làm việc gì mất lỏng họ vô 1 
cổ, một lựa dịp thừa cơ giao tiếp vuối họ cách lịch sự, .. 
tử tế, hoà nhä, đề mở lối khuyên nhủ bọ đi đạo; AM. 
phải ý tứ khôn ngoan, kếo mắc lừa kê qui quái, và đừng _ 
chơi bởi ăn uống vuối họ làm chỉ. Hoặc nghe có người bên ˆ 
lương ốm nặng, thì tìm cách khuyên nó lở lại trong giờ san ƒ 
hết, cùng ra sức rửa tội cho trẻ ngoại đạo rình sinh thì. - 

2. — Kê ngoại hầu hất chỉ lọ sự đời này, chỉ mong - 
được bằng yên vui vẻ thế gian mà thôi. Giảng ngay lễ _ 
đạo cho họ, thì thường không muốn nghe hay là chỉ nghe ƒ 
bằng tai, giữ phép lịch sự mà thôi. Vậy con phải lựa 
tính người ta cho dề mua lòng họ. Cho trễ quà bánh Í 
thì nó vui lòng nghe theo mình. Người lớa thường khi 
cũng vậy : làm ơn cho họ phần xác, giúp đỡ việc gì, yên ủi... 
lúc khốn khó, thăm viếng khi ốm liệt v.v., là những cách | 
tốt đề mở lối cho họ bằng lòng nghe BaYin) khuyên bảo. Jˆ 

Song đừng giúp người ta cách nào phi pháp, 
như là cho của gian, bênh việc trải, xui đi kiện lôi thôi, _ 
phương chỉ kiện gian, kẻo mắc tội cùng nên địp cho BÁC 
ngoại chê đạo ta không ra gì, vì chính vị giáo đồ ăn nói - 
cư xử gian đối bất công. 

3.— Lại phải khuuên bồn đạc mới tô lòng thương. 
kẻ ngoại, là anh em mình và con cái một Cha cả ở trên - 
giời; năng bảo bên giáo cbju khé nhịn nhường, cư xử ôn 
hoà, tử tế, hẳn hoi vuối lương dân; đừng khinh đề, cãi 
cọ, phản đổi, bới việc, kiện gian, tích lỏng thù oán, làm 


: Í 


b.... ‹ x ` T cac x xố. CỐ 6< sẽ '* cac SG CO vxS^`<‹c:!ẻ*t2^A::z‹: c5 sẽ 


- ÁN ~ 


cho họ buồn giận, căm tức và sinh lòng ghét đạo; lại 
thửa cơ làm ơn, giúp đỡ họ trong những sự lành sự 
nên, như đã nói trên. 

Sau nữa phải giục bồn đạo lựa dịp, tìm cách: 
khuuên kề ngogi, nhất là anh em họ hàng cùng người 
láng riêng lở lại đạo, cùng mời kẻ hiền lành ngay thật 


một đôi khi đến nhà thở nghe : giảng giải, nghe sách vở 


cùng xem lễ, đề làm quen vuối bồn đạo và biết tính ý 
cùng lễ phép đạo ta là thề nào. 

á,— Nhưng chớ quên sự đi đạo là oiệc quá sức 
tự nhiên người ta, phải có ơn Chúa ban cho mới được. 
ho nên con phải siêng năng cầu nguyện cho kế ngoại 
cùng chịu khó đi đàng nhân đức, nên lọn lành một ngày 
một hơn đề cảng đắt lời cầu xin, 

ng phải giục bồn đạo, cả bồn đạo mới, cầu 


nguyện cho kế ngoại và làm gương sắng cho họ được 
trọng kính, mộ mến củng cảm phục đạo thánh Chúa; 


đừng nói lời gỉ, làm việc gỉ ngang trái sinh gương mủ 
cho kẻ ngoại, nêu dịp cho họ khinh đề kế có đạo cùng 
chê cười đạo Công-giáo không hơn gỉ đạo bụt thần. 

Đ.— Khi nói truyện ouối kễ ngoại, họ cỗ nói câu 
gì nghịch lý, thì đừng chê cưởi nhạo báng; nếu không 
cần chữa thì làm thỉnh đi; bằng phải nói thì sửa chữa 
cách dịu dàng hoà nhã, cho khối mất lòng họ. 

6. — Khi toan khuyên người ta đi đạo cũng đừng 
bỉ báng những việc dối trá họ làm, đừng chê cười lễ 
phép cùng thói quen phong tục lương dân, kẻo lảm cho 
họ khó chịu, sinh phiền, không muốn nghe con nữa. — 
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Bầu hết nên hồi họ có biết gốc tích đạo Gông-giáo chăng, 
vì sao các đấng thừa sai sang đây giảng đạo, tạisao các 3 
vị linh mục tìm mỡ đạo cả nơi rừng rú độc nưởs cùng 
sẵn lỏng nhận cả kẻ khó khăn và kế bấp hối v. v.; rồi 
giải cho họ một cách vui vẻ tự nhiên, như là nói truyện 
thường, cùng kề ý tử nghĩa lý đạo ta một cách đơn sơ 
giản rị, cho họ dễ hiệu; tô ra cho họ biết có một Chúa - 
tÊ phép tẳe vô cùng, đã dựng nên và hằng cai quản mọi 
người mọi sự trên giời dưới đất; ngưởi ta có linh hồn 
hãng sống bất diệt, lúc ra khỏi xác thì đến toà phán xét 
đề lĩnh thưởng bay là chịu phạt đời đời tùy việc lành 
đít mình đã làm ở đời này ; đoạn dần dần sẽ bác những 
lẽ dối trá ma qui bày đặt cho người ta thờ quấy quá. 
Haụ là bắt đầu hỏi họ tin đi gì, thờ những vị não, 
làm những lễ phép gì, rồi từ từ khoan thai giãi bày cho họ 


biết mình tin nhầm, thở vô lý; nhưng đừng khinh chế + 


nhạo báng, kẻo mất lòng họ vô ích. Họ phục lế rồi cùng 


xưng mình tin dối thở quấy, thì sẽ nói về đạo Gông-giáo 3 
dạy tin SỰ Bì, thờ Đấng nào, và buộc giữ những điều gì _ 


cho đáng rỗi linh hồn v. v, 
¿,—Đù con đã khuuên người ta mấu lần bô hiện, 


thỉ đừng ngã lỏng; hãy liệu cách khôn ngoan mà khuyên . 


thêm nữa, củng xin Ghúa mở lòng cho họ ; hoặc chưa 
đồn giờ Chúa định cho người ta lễ lại, thì con cũng 
chẳng mất công trước mặt Người, 
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Hộ IH 
Nhận bồn đạo mới. 


1.— Nhận công nhiên ehính thức một lớp bồn 
đạo mới lở do quyền cha xứ phải xét điều hơn nhề 


Ỉ — thiệt trước đã, kêo nhận liều mà nhố làm cho công của 


ra vô ích. 
Những dù thê nảo, khi có ai xin đi đạo, thì con phải 
liếp cách pui dễ hoà nhă, cùng tô ra lòng thương yêu 


xứng đáng vị tông đồ Chúa. Đủ xết ra chưa có thề nhận 
được, dù xem ý người ta không được ngay thật mấy mặc 


lông, cũng không nên trách mắng hay là giãn đi ngay - 
làm chỉ; một phải ban mấy lời yên ủi, khuyên bảo đôi 
ba điều lành về sự: đạo, củng cho nó đi lại vuối mình đề 
xét hạnh kiềm cùng tỉnh ý nó cho rõ hơn, khuyên dụ 


đần dần đồi ý hèn ra ý lành, dạy cho biết sự đi đạo là 


lảm sao và phép đạo buộc những điều gì, cấm những sự 
gì v. v., mà thu xếp nhận về sau tùy tiện tủy lượng cha xứ. . 

9.—Có mấy thứ người này, phổi ý tứ cần thận 
tra xét trước khi cho nhập giáo : 1 ) Kẻ xin lòng 
giáo đề kết bạn uuối người có đạo. Trước hết phải 
tra hồi kỹ càng cho biết kế ấy có xóng mình hay kbông. 
Nếu có bạn ngoại đạo còn sống, thì phải xin cha xứ xét 


có thề gỡ được chăng. 


9) Kê xin đi đạo oì đàn anh hà hiếp, thưa kiện 


—M, Đy, Đừng vội tin cùng nhận hạng người ấy khi chưa 


tra cán kế cách khôn ngoan về tỉnh nết củng công việc 
nẻ trình bày thực hư thề nào và chưa trình cha xứ, kếo 
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liều mình: mắc lừa và mang tiếng vô ích. Nếu tra rồi thấy 
nó có ¿iều gian, thì đừng bênh giúp cách nào trái lẽ trái 
phép, kéo mắc tội làm gian và sinh gương mù. Bằng nó 
có oan (hật, thì hãy xin cha xứ xét có nên liệu giúp nó 
cách nào chăng. 

3) Kê trộm cướp, đặt nợ trái phép, nghiện hút, 
lấu nhiều uợ, can án, hau xui bậu 0à sinh sự 0.0... 


Dù kkông nên trách mắng nặng lời củng chối nỗ ngay _ 


lập tức, song đừng nhận vội khi chưa dạy bảo cho biết 
phép đạo buộc thề nào, là phải chừa bố tính nết xấu, giữ 
phép công bằng, đền của gian tùy sức mỉnh, bồ vợ lẽ v. v., 
và chưa có dấu rõ rằng nó đã bắt đầu sửa mình cùng 
sản lỏng bỏ những sự phép đạo cẩm ngặt mà giữ đạo nên. 


+) Kẻ trước đã nhập giáo rồi hoài lương khi _ 


chưa chịu phép Rửa tội. Khi nó xin lở lại, thì đừng 


vội nghe; phải có dấu chắc nó thật lòng ăn rắn lở lại 5 


mới! nền nhận. 


3.—Kẻ xin nhập giáo phải thật lòng bỗ các đồ . 


thờ củng l phép dối trá cúng tế bụt thần tồ tiên v. v., 
mà giữ đạo nên củng thở phượng một Thiên Ghúa mà 


thôi. Gho nên, trước khi nhận hẳn nhà nảo hoặc lớp đạo . 


mới nảo, thì phải bảo họ cho biết phép đạo buộc về đằng 


ấy là thê nào cho rõ, cùng liệu cho họ cất hết các đồ `. 
đổi trá, bỏ giáp lương mà vảo giáp giáo, cùng thu xếp 'ï 
vuối anh em bà con ngoại đạo đề gỡ mình không còn... 
phải làm cùng thông công sự gì dối trá nữa. Đồ dối tá 4 
phải phá đi, không được bán, cho, hay là gửi ai khi là ˆ 
đồ của mình; bằng là đồ của bên lương thì giả cho bên . 


CO T có. 


Ấy, Khi họ đã táng cứ như vậy, thì mới nên cho khai 
tràng nhập giáo. 
{ Làng nảo có ít nhiều chủ nhập giáo, thì phải xin cha. 
¿“ vứ cho lập giáp đạo, là biệt ít là các việc phụng SỰ 
hiếu sự ngay, đề cất dịp dối trá cho bồn đạo mới. Hoặc 
- e6 thê biệt cả eảe việc quan, hôn nữa, đề tránh dịp sinh 
- sự kiện tụng nhau trong dân, thì càng hay, song rất phải 
ý tứ cần thận kéo lỡ ra mà thêm rầy rà củng thiệt hại 
cho bên giáo; đỏ là sự can hộ, con phải đề tùy ý cha 
xứ mọi đảng. 
Lớp đạo mới có xin chia đồ chùng của làng của 
LÍ ` xóm, như trống phách, cờ quạt v. v., thì phải ý tứ khôn 
“` ngoan, kẻo sinh sự. Nếu không tinh xuôi việc được, 
U{ thi phải khoan giãn. Bằng đôi bên thuận thật chia của 
_ như vậy, thì phải trình xin cha xứ lo liệu cho các đản 
__ anh cả lương giáo ký tờ chia của làm một vuối lý trưởng 
__ chưởng bạ v. v., cho chẳs chẳn và khối sinh sự về sau, 
› "3k Khi khai trằng nhập giáo, nên nhận họ cách 
-—_ trọng thề, đề người ta lấy sự nhập giáo làm quan hệ 


“4 


¡[` cùng buộc mình cho ý tử hơn; nhưng mọi sự phải do ý 
|. cha xứ định liệu tùy lượng người. 
- 


Ì | rn ¡ IV 

_AẢng Day bồn đạo mới. 

-___ 1.— Muốn cho bồn đạo mới đượe vững lòng 
.. tin mà giữ đạo nên về sau, thì phải chịu khó dạy họ 

cho cần thận kỹ lưỡng các lẽ buộc phải tin cùng điều 
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phải giữ trong đạo; lại tập fảnh họ đọc kinh cầu nguyện 
xem lễ v, v, theo phép đạo, chửa nết xấu, giữ nết na, bổ 
thói hư, theo thói lành xứng bậc người công giáo. 

Dạy kỹ cảng bồn đạo tàn tòng cho rõ các điều phải 
tin, phải giữ, đó là sự cần thiết con phải lo hết sức kếo 
lỡ hỏng cả. Đã hay: lòng tin trước hết là bởi Chúa ban, 
song chớ quên lời thánh Phaolồ rằng: « Người ta !in - 
bởi nghe giẳng dạy, chẳng có lời giẳng dạu thì tin 
phục Chúa sao được »›? Đức un vô-học thức là đức 
tin vô căn bản, đức tin u minh, nông nồi, yếu óI, lhông - 
vững chắc gỉ, không thê giục lòng người ta trông Cậy- 
kính mến, cải tà qui chính và thẳng trận ma quÏ xác thịt 
được; bởi đó có nhiều họ đạo mới không ra gi, không 
tấn tới, một sa sút hao mòn dần mả tan đi mất.  , < 

Vậy con phải án cần dạy dỗ bồn đạo mới cùng tập 
họ cầu nguuện cho nên, đề ngảy một mạnh lòng tin. 
mà giữ đạo hẳn boi. : „lá 

9.— Phải dự định giờ dạu kinh bồn mà lấy giờ : 
nảo tiện cho người ta hơn là tiện cho mình; và lúc dạy “4 
đỗ khuyên bảo phải (ó tỉnh nhân ái, đề cho người ta 
yêu mến vả phục tình eon, thì mới dễ dạy bảo được. 

3.— Muốn dạy người ta cho nên, thi phải chịu khó 
xem sách học hành cùng dọn kỹ lưỡng những điều 
có ý dạu họ, đừag liều mình dạy bông lông banz lang, 
cho qua lượt chiếu lệ mà thôi. Dù đấng linh mục đã học 
giáo lý lâu năm, giảng giải đã quen, cũng chẳng nên 
giảng khi chưa đọn bải; phương chỉ con chẳng dọn mình 
trước, chẳng xem sách vở, chẳng suy nghĩ gi, thì dạy 
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người ta những lẽ chính đáng hữu ích sao được ? Thương 
ôi ! biết bao nhiêu thày giảng sai lỗi điều này lắm, hay 
dạy dỗ người ta lăng nhăng quấy quá hay là chẳng dạy. 
gì sốt, một ngồi như tượng đá tượng gỗ, nghe người ta 
đọc kinh đọc bồn mà chẳng cắt nghĩa điều gì cho rõ. 
4.— Khi dạu kinh bồn, con đừng ngồi không mà bắt 
người ta đọc đi đọc lại một kinh hay là một đoạn bồn 
hằng giờ cho thuộc lòng mà thôi, kêo người ta chóng 


chắn và chẳng mộ gì những sự mình không hiệu. Gâu 


kinh bồn họ đã đọc, thì phải ebju khó cắt nghĩa vẫn tắt 
đơn sơ, rõ ràng, cho vừa tầm trí họ có thê hiều được. 
Ghẳng vậy mà họ chỉ đọc như eon xẹt, thì hầu như mất 


_ công mất giờ, và sau dễ bỏ đạo như không. 


Lúc giải nghĩa kinh bồn, thỉnh thoảng phải hỏi kể nảy 


— người kháo cho biết có hiều chăng; dùng thí dụ hay củng 
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tích truyện ngắn cho người ta dễ hiều, đề cầm trí hơn; 
cũng nên dùng tranh ảnh xứng hợp vuối điều mình ‹äắt 
nghĩa, cho họ vui thích cùng ý tứ hơn, miễn là không 
nên dịp chơi bởi quá giở học vô ích. Lại đừng quên cho 
ôn bài trước. 

ð. — Thường lệ phải cho bồn dạo mới học biết 


'Đả thuộc lòng lùu sức mình cúc sự màu nhiệm (rong 


hơn phải tín, đã tôm trong kinh Tin kính; các sự phải 
giữ cùng phải lòrn, đã tôm trong các điều răn Đức 
Chúa Lời cùng Hội -thánh ; những lề cần hơn oề bảy 
phép Bi-tich, nuất là phép Rửa tội, về ơn Đức Chủa 
Lời cùng về sự cầu ngưyện. n 

Phải thuộc lòng ít là rhững kinh cần hơn, là kinh 


BU ý. Vê: 


LẠY Cha, Kính mừng, Tin kính, Tin Gậy Kính mến, Mười 
điều rắn, cùng Ăn năn tội; và nếu có thề được thì học 
cả những kỉnh khác bồn đạo quen đọc tối sớm hằng ngày. 
Về È riêng phép lùữ« tỏi, pbải biết cho rõ là phép thề 
nào, cần dưởng nào, sinh ra nhi ơn gì, và phải .. 
mình thề nào cbo được cbịu phép ấy nên. 
Hằng kê già nua hau là mẻ muội tối dạ, cùng trễ 


con ít tuôi chưa học hảnh gì, thì chỉ cần đạy nó những l 


điều cần hơn mà cắt nghĩa vẫn tắt tùy sức nó; dù nó 


không. thề học thuộc lòng được, miễn là hiều ý nghĩa - : 


điều ấy cho vừa phải cùng sẩn lòng giữ, thì cũng kề là 


đủ. Vô những kinh đọc cũng vậy; song khi có thề được . i 


cũng phải cho nó học thuộc lòng l là kinh Lạy GSha, Kính 
mừng, Tin kính, Tin Cậy Kính mến cùng Ăn năn tội. 
Còn kê ốm nặng, kê sắp chế! 40Äñ0 kù mì lề nào, 
pà kẻ uến đuối kém tri quá đến nỗi không có sức nhớ 
điều gi thuộc lòng được, mà nó đã tô lòng muốn chịu 
phép Rửa tội, thì chỉ cần dạy nó vẫn tắt những điều rất 
cần, là có một Đức Chúa Lời đã dựng nên mọi sự, hay 
thưởng kẻ lành và phạt kẻ dữ ở đời sau vô cùng ; Đức 


Chúa Lời có ba Ngôi là Gha và on và Thánh Thân, song _ 


ba Ngôi ấy vẫn là một bản tính Đức Ghúa Lời, không phải 
là ba Đức Chúa Lời đâu; trong ba Ngôi ấy có Ngôi Hai 
là Đức Chúa on, đã xuống thế làm người trong lòng rất 


thánh Đồng trinh Maria, cbịu nạn chịu chết chuộz tội ˆ 


thiên hạ, rôi sống lại lên thiên đảng mà hẳng trị đời 
đời; tên Người là Đức Chúa Giêsu là Ghúa chúng tôi, 
cùng là Đầng chuộc tội chúng tôi. — Sau hết dạy giục 
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"Ì â ở tin cậy kính mến Đức Chúa Lời và ăn năn tội nên 
„ | cho đáng chịu phép Rửa tội, cùng dốc lòng giữ các điều 
+ | răn Đức Chúa Lời và Hội- thánh tóm về kính mến Đức _ 
h . Chúa Lời trên hết mọi sự và thương yêu kẻ khác y như 
N\ “mÌnh vậy. _ 
[—- kịp đến đâu thì dạy đến đấy. Đằng cấp quá thì hỏi kẻ 
¡ œình chết: « Gỏ muốn theo đạo cùng chịu phép Rửa tội 
i .-eho được rỗi linh hồn lên thiên đàng ? Gó tín một Uhúa 
H ¡19 dựng nên giời đất muôn vật và có quyền thưởng phạt 
„ | - người ta đời đời? Gó sẵn lòng tin vả giữ các điều trong 
-| đạo? 0ó phản nản vì các tội đã phạm và có dốc lòng 
 «ehừa ».— Rửa tội rồi thì cứ dạy thêm và giục ăn năn, 
__ drông cậy, cho đến khì chết thật. 
-... 6.— Về thứ tự dạy học. — Trước tiên, nên giải 
“ -‹cho người ta biết: «ó một Ghúa cả dựng nên giời đất 
muôn vật, là Đấng phép tắc vô cùng, có quyền thưởng 
- phạt người ta đời đời; đừng kê xác bay chết, người ta 
“dại có hồn thiêng bằng sống, khi lia khỏi xác phải đến 
“| toà Chúa phán xót, thưởng hay là phạt đời đỏi tùy ta đã 
“. ‹gống lành hay là sống đữ; nên chớ lo nguyên, đời này 
“chông qua, mà liều mình phải khốn đời sau vô cùng; 
“Í — khôn thì phải trung thành vuối Ghúa cùng chịu khó làm 
Í tôi Người cho đáng phúc thanh nhản trên thiên đảng vô 
“cùng; có một kẻ giữ đạo thánh Người mới trông được 
rỗi linh hồn lên thiên đàng; cho nên phải thật lòng đi 
“.. đạo, chịu khó học và giữ đạo hẳn hoi, đừng còn tin rối 
| -cùng làm việc rối như bên lương, một hết lỏng thở 
. ,phượng, kính mến, lảm tôi một Thiên Chúa mà thôi; lại 
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phải tận tâm đội ơn và cầu xin Người hằng ngày cho: ở 
được sức mạnh giữ đạo cho nên », ]: 
Đoạn thì bắt đầu dạy cùng cất! nghĩa dần dần các l6 l‹ 
đạo cần hơn, theo thứ tự lần lượt trong cặp « Bồn oắn :. | 
(ät cho kề mới học đạo», và đồng thời cũng tập bồn [ƒ 
đạo mới đọc kinh cầu nguyện v. v.; lại dạy cách rửa tội J| 
trong lúc cần kíp nữa. — Nếu có kê xem sách được, |Ì 
thi nên phát cặp kinh bồn cho họ dễ bề học hơn, nhưng [ ‡ : 
vẫn phải chịu khỏ giải nghĩa cho rõ. /:Â & 
Gần kỳ rửa tội, sẽ nhắc lại riêng những điều cầa về/ ƒJ 
phép ấy, nhất là phải ăn nắn cùng dốc lòng chừa thật 
các tội đã phạm; lại cắt nghĩa lễ phép Rửa tội,“kinh đọá 
và câu hỏi câu thưa lúc làm phép ẤY, đề giúp họ chịủ 
cho sốt sắng.— Sau nữa phải xin cha xứ khảo từng người. < 
một những ké xin chju phép, và nêu có thê thì cũng ch. J: 
họ cấm phỏng hai ba ngây, nhất là khi có lớp đông người. 
7.— Sau khi rửa tội, vẫn còn phải cho người ta. 
ôn các điều đã học trước. lại đạy thêm dần cho hết 
(fhánh Giáo Yếu Lú›» (Bồu người lớn) cùng các kinh. |. 
thưởng đọc.— Khi ấy cũng phải đạu cách cho họ làm: `. 
lông đồ, là hằng giục họ tổ lòng thương kế ngoại, cầu |. 
nguyện, làm gương sáng vả lựa dịp khuyên anh em bêm 
lương đi đạo; răn đi nhắc lại tôn chỉ đạo Œông-giáo là 
đức ái, giới răn đầu là mến Ghủa yêu người. Lại năng ‡ 
nhắc bảo họ phải trọng cùng giữ nhặt phép cóng bằng, | 
đừng làm, đừng giúp việc gì bất công, kẻo mất lòng Chúa, 
thiệt cả hôn xác và khó gỡ mình về sau.—Sau nữa thấy: 
người ta mắc tính mê nảo củng hay lỗi phạm điêu gỉ. 
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| can hệ, như là thông công việc đôi trá, mê chơi cờ bạc, 
[ hay sinh sự trong họ trong làng v, v., thì hãy dạy bảo 
_,miêng-về đảng ấy đề giúp họ sửa mình. 


V 
Coi sóc bồn đạo mới. 


__ .—Dạy dỗ chưa đủ, còn phải ân eần trông nom 
_ «eoi sóe họ tân tòng nữa, mới trông kết quả được. 
B\` Dù khi bồn đạo mới đã chịu phép Rửa lội, chế 
_ nghĩ việ» eon đã hoằn toản rồi, không cần phải lo lắng 
| họ nữa, kéo lầm cả thê và liều đề họ mắc nguy ngay, 
Xã 'hoặc mất đạo hẳn, hay là ra mê muội, khô khan, lười 
“{ƒ— Tinh việc Chúa việc linh hồn đến nỗi chỉ còn tiếng có đạo mà 
'Ï —- thôi Biết bao nhiêu họ đạo mới, ban đầu sốt sẳng vui vẻ, 
mà sau đã suy đồi cùng tan đi dần dần, vì đấng linh mục 
._-eùng thày giáo không chuyên cần dậy dỗ xem sóc họ nữa. 
.J — Bồn đạo mới giống như trễ con mới sinh, cha mẹ 
F“ phải chịu khó nuôi nấng bồ sức lâu ngày cho đến lớn; 
như câu non nớt mới giồng, chủ vườn phải chăm bón 
“. mầu tưới nước cho đến khi đã đâm dễ vững chắc rồi. 
_- -Cho nên con phải tận tâm ân cần coi sóc bồn đạo mới; 
[` và nếu kiêm coi mấy họ, thì phải cứ lần lượt mà đến 
“.ð mỗi họ lâu chóng, theo kỳ hạn cha xử chỉ định; không 
_ñ -được theo ý riêng mà cứ ở một họ nào vừa ý mình hơn, 
- hay là theo tính lười mà ở đấy như là coi nhà vậy. 
3.—Phải luyện tập tính hạnh cho họ sửa thói hư, 
-theo thói lành, ăn nói cư xử theo phép đạo, ở khiêm 
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nhường, biết nhịn nhục, lánh lội, làm việc lành vừa 'Ì 
Chúa, chẳng vì sợ cho bằng vỉ mến Người. _ 
Phải hỏi cho biết ai bỏ xưng tội, mẳe ngăn trở về. 
đàng dõi trá, về phép Hôn;phối v. v., cùng chịu khổ đến j Ì 
tận nhà, lấy lòi hiên lành thương sót, khuyên giÚp nó: LÝ 
gữ mình cùng lo phần linh hồn. Song có phải kẻ mang: 
tiếng hay làm cùng thông công việc dối trá tỏ tường, lay Í 
là quen phạm giống tội nặng khác trống trải, mà chưa-| † Ị 
có dấu gì nỏ thật lòng ăn năn sửa mình, thi đừng giục'. 
nó đi xưng tội ngay, kẻo nó làm hư phép thánh; một hãy hết: 
lòng khuyên nó sửa mình cho đáng ăn mày các phép về sau: 1 
3.—ũng phải thu xếp cho trong họ được phế 
tắc trật tự, vì buôi đầu mà không có kỷ cương, thị 
sau thành ra lục mục, bại phong thương hoá: Vậy hat - 
sớm tập cho thành thói họ đạo: có khoán lệ cha xứ chuầủ. 
y, có trùm trưởng đứng đầu họ, có giờ nhất định về. ˆ 
sự đọc kinh, học bồn v. v... Phải bênh trùm trưởng trong. ƒ 
những sự phải lẽ, liệu cho thượng hoà hạ mục, đàn anh 4 
thương đàn em và đàn em kính phục đản anh, trên dưới 
hợp nhất mà lo việc chung, việc hữu ích cho họ. - ) 

Hoặc ai muốn cậu thế mà sinh sự, quấy nhiễu, th. 
đừng dùng nó làm việc gì, đừng cho nó làm đầu trong 'ƒ 
họ, kéo sinh rắc rối, bất thuận và thiệt sự đạo. Cũng 
đừng cả nghe kế hau gièm pha, nói xẩu kê nọ, bỗ vạ: 
cho người kia đề gieo vạ trong họ; lại đừng nói hành 
mất tiếng tốt người ta, đừng khen người nọ, chê người. 
kia trước mặt bồn đạo, kẻo khó lỏng cho con về sau. 
Bằng kẻ lỗi phép công bằng, ăn ở ngang trái bạe~ 
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gược, “chực sinh sự vuối lương dân, tỉm cách oán thủ 
n ấy v. v., thì hãy bảu nó rõ ràng đừng trông mình 
ý bệnh cách - nào trái lẽ bao giờ, kéo nó cậy thế đạo 
mà làm bậy. sinh ổ danh và thiệt hại đạo thánh Chúa. 
\ï nó đã trót dại làm vậy, thì hoạ hoằn vì lễ gì can hệ, 
hí dụ kếo một lớp đạo mới đông người ngã lòng bỏ đạo, 
gà nên xin cha xứ nói hộ cho nó đố phạt nặng nơi 
t8 , miễn là không bênh nó cách nào trái đức thật thà 
ị # phép công bằng. — Cũng đừng bội tin bồn đụo 
nới kêu oan thỀ nọ thê kia, dù khi đã chịu phép Rửa 
ội cũng vậy, vì nó hay nói đối cùng lập kế gian mà 
KT 1em ào, miễn là được việc thì thôi; một phải tra xét 
ho cần thận công việc ấy thực hư “*N trái thề nào đã, 
sử ng đề mặc cha xử lo liệu tùy nghi, kéo mắc lừa củng 

nang tiếng trước mặt lương dân và trước mặt quan. 
| _4 Những khi xầy ra việc gì ean hệ, nhất là 
khí người ta kiện nhau trong họ hay:là vuối kế ngoại, 
thì hì phải giữ lắm, như đã dặn ở Đoạn thứ VI, khoản 
V, 7, Nếu có bên nào đến trình con, thì phải tận tâm 
s Liên người ta làm lành, đừng đi thưa. Phương chì 
bớ liều mình xui ai đi kiện bao giờ. Dù kể ngoại quấy 
ì đạo mới mặc lỏng, đừng bảo bên giáo đi thưa quan 

HÌ sha xứ chưa ban phép tổ tường, 

` Ni là có phẩ! bồn đạo mới _kiện lẫn nhau, thì 
Xu pẺị ý tứ hơn, đừng thiên về bên nảo, kẻo được 
_ lòng bê ñ o thì mất lỏng bôn kia; chốc ấy phải tổ tỉnh 
- thương hauận mà hết sức giản hoà. Bằng can không 
K®uoc: thì nh bảy mưu kế cho bên nào, đừng theo thói 
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đời giữ lý bề ngoài mà lỗi phép công bằng trước mặt 
Chúa; gặp khó khăn như thể thì phải trình cha xử mọi 
việc cho thật thà. Hoặc bởi tại con lầm lỡ cách nào mà 
sinh ra kiện cáo nhau như vậy, thì càng phải thực thà - 
mà trình cha xứ mọi việc cho rõ, đừng chữa mình quanh . ` 
-quéo kẻo việc cảng sinh rối, và liều mình lỗi phép công - 
bằng cùng làm ð danh đạo nữa. Nếu con áy náy điều gì, . 
thì hãy lấy lòng khiêm nhường, thật thà, mà tổ ra cho ÿ‹: 
cha xứ, hoặc cho cha liình hồn biết, đề nghe lời kết. |: 
khuyên dạy và yên ủi tùy đấy. _ 
"Còn những oiệc pặt nơi bồn đạo mới vuối nhau hay ˆ 
là vuối ke ngoại, thì hãy ra sửc giàn xếp cho êm ả, và - 
liệu thề nào cho người ta hằng được kính mến và ea tụng 
đạo thánh ta 


8.—Như đã nói trước, không nên ở' thẳng nhặt. 
cứng giọng vuối bồn đạo mới, một phải ở nhân . 
từ, dịu dàng như Đức Chúa Giêsu vuối các tông đồ xưa,. 
mà dạy tập nó cho biết cùng giữ cáo điều cần trong dạo ‡ 
Bồn đạo mới thường phải lâu năm lâu thắng mới thành - 
thuộc, mới biết đàng giữ đạo. Nên con phải hết sức chịu/ 
khó, nhịn nhục, ăn ở hiền lành muối họ; dù gặp le 
quê mùa vụng về, dù thấy còn sai lỗi đàng nảy đàng kb£, - 
còn sa đi ngã lại, thì chớ lầy làm lạ, chớ vội tu "ị I 
xử vuối họ ngặt quá, như là mắng thậm từ, bảt2! bắt 9 
vạ. Dù sao nữa, chớ nên ngã lòng làm chì, mộcử kiên Ẵ 
tâm chờ đợi cùng chịu khó răn dạy bảo ban, ra “"Š luyện ' | 
tập cho họ X đần dần. : 
Hạt bỏ xuống đất không thành cây lớn ló ngay, thứ 
| Ầ 
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& .¬ ba năm, thứ chỉin mười năm mới thành cây có quả, 

HỊ Don cbịu khó giông nhân đức tin vào lòng người ta; thì 

*( dừng ngh1 một hai năm người ta thuộc đủ kinh bồn là 

- đã thành bồn đạo cũ rồi. Người ta đồi tính cũ, cái nết 

¿ iu thật là việc khó, viậc lâu đải, thì con hấy tận tâm tất 

“lực chỉ giáo, khuyên dụ mãi; dù kế trước còn dối trá, 

ôn hai lòng, sau nhờ lời con "bảo ban cùng ơn Ghúa soi 

_ " giúp sức cho, có khi sẽ thành tâm mến Uhúa giữ 
đạo, thì phúc cho con là dường nào. 

__ Riêng oề uiệc dối tré, củng cấp tồ tiên, đồng góp án 
kì giỗ nhà anh em bên lương v. v., người ta đã quen từ: 
[` thuể bé, nếu thỉnh thoảng còn làm hay là thông công 
%[ trộm vụng, vì yếu nhân đức tin, vì thương cha mẹ qua 
S[ đời bay là chiêu ý anh em họ bàng ngoại đạo, thì con 
JW[ chớ ngạc nhiên, đừng mắng nặng lời trước mặt cỏng 
#[ chúng, đừng bầt phạt ra vạ bề ngoải, kẻo xấu hồ hay 
_ „ sợ, không dám xưng tội ra, mả liều mình làm hư các 

phép ; một phải gọi riêng mà nhủ bảo cách mềm mại, 
nhân từ, thương xót xứng tình thày trỏ; dạy bảo cho biết 
những việc phi lý, vô ích cho kẻ qua đở?, cùng trải 
(Í[ phép đạo là thề nào; minh đã đi đạo thì phải thực lỏng 
ị thở phụng làm tôi một Đức Chúa Lời mà thôi, đừng nề 
Ỷ a nh em ngoại đạo mà làm ổ danh Chúa cùng mất lòng 
LIÊN \gười. Đã bảo làm vậy năm ba lần, thi chưa đủ, còn 
_m ải bảo chung bảo riêng, nhất là trong dịp tết, dịp 
¿| ` mùa chay v. v. 


- òn trong làng gián tòng đạo, đối ouối kể ngoại, thì 
»bịu kLó ở ĐĂng yên vuối họ củng tiếp cách lịch sự 
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tử tế khi họ đến thăm hay là thưa trinh việc gì, đủ họ W! 
vốn không bằng lòng sự: đạo cùng làm ngăn trổ việc mở lú' 
đạo ở đấy. 

ö—Con nên đi thăm viếng các nhà đạo mới : hn: 
đề bảo ban những điều lành, khuyên giục đến đọc kinh, _ 
học bồn, yên ủi kẻ bị gian nan v. v,.. Nhưng chớ ngao Pì 
du mà đi thăm dông dài, chơi bởi vô ích, phương 4 h' 
liêu mình sinh gương mù cách nào. Khi thám nhà dạo. 

mới phải giữ cho cần thận : ăn nói cử chỉ hằng phải xứn lũ 
đáng vị tông đồ; tỏ tỉnh thương xót đề dễ thu phục lòng | 
nguời ta cho Chúa, nhưng _đừng thịnh tình ngọt giọt 

quá, nhất là vuối người nữ, kẻo ma quỉ nhập vào đ | : 
mả nguy đến coa cùng người ta. 

7.— Con phải. làm hai quyền sô về họ in 
eoi : một quyền đồ nơi họ, và một quyền đem nộp cho - 
cha xứ, Sẽ biên cả vào hai quyền ấy: tên xã và tông huyện, 
tên các nhả đương học, hoặc đã học khi trước, vuối lại. 
tên mỗi người các nhà ấy, cùng những điều bữu ¡ích lÝ 
( phép Rửa tội, phép Thêm sức, xưng tội chịu lễ, phép l 
Hôn-phối, các nố ngăn trở đảng nầy cách khác v.v. );. 
và mọi điều có thề giúp cba xứ biết đàng coi sóc họ chờ. 
phải phép. 

8. — Nếu có kẻ rửa tội rồi đã bỏ đạo, thì thong | 
nên quên mà đê mặc nó hư đi khốa nạn; phải nhớ cầu ˆ 
nguyện và dạy bồn đạo cầu nguyện cho nó, lại tỉm dỊp „ 
liệu cách khuyên nó ăn năn lở lại, nhất là khi nó ốm”. R 
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nặng, Đù nó bỏ đạo đã lâu cũng không nên ngã lỏng 
nếu cha mẹ đã chết rôi, thì coa phải lo lũy sức chơ/ u Í Í 
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¡ lở lại, nhất là khi nó đã chịu phép Rửa tội. Cho để 
'lo đến kẻ đã bố đạo làm vậy, phải có số biên rõ tên 
nơi chúng đang ở. 

¿ đợi : nào ch có một hai nhà, năm ba Niỡt bồn 
öo mới mà thỏi, thì clng phải lo đến nó, không nên 

ö liều. Ít là thỉnh thoảng phải đến thăm viếng yên ủi, 
Äo bàn thúc giục ăn mày các phép củng giữ đạo nên; 
hy tiện tùy hơi lo liệu cho nó đến thông công tuần 
" mg họ nảo gần, và nếu đấy có bổn đạo cũ khôn 
an đạo đức, thì cậy kế ấy trông nom dạy bảo nó cách 
h hân tử thương xót nữa. 


VI 
'Coi dạy piêng trẻ con. 


hy t — on phải ân cần dạy dỗ xem sóe riêng 
on cái nhà bồn đạo mới, từ năm sáu tuôi trở lên. 
jgười lớn mới đi đạo, thì khó trông nên người công 
o0 hoàn toàn được, vì từ thuở bé đã theo lối đởi vả 
hiểm thói bên lương v. v., thì khó chừa bỏ cho hẳn, 
(hưng trẻ con đã chịu ghép Rửa tội lúc còn bé, thì có 
\ÿ Lưng sẽ được mạnh tin, tập nhân đức cùng giữ đạo 
ai phép, xứng đáng hơn cha mẹ nó; lại nhiều kbi chính 
ä mẹ nó sẽ được nhở con cái sốt sẳng mà thêu: lòng 

h cùng vững lâm giữ đạo nên, 
\ Linh hồn các trẻ khác nào ruộng mới khai phá, 
lốnz gì vào thì mọc _ngaÿ giống ấy ; khác nào tở 
k Šíng sạch, chữ gì viết vào trước thì hằng có mãi. 


tẠ h` 
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Cha mẹ nó thường khi còn vướng nhiều tội, nhiều tính í. 
mê nết xấu, lâu lâu dần đần mới sửa mình lại đưg AI 
Bằng trổ con, có chăm chút dạy nó cho sớm, thì sẽ hướng. 
thiện ngay và dễ giữ mình sạch: tội hơn người lớn bội mi Ị 

Nên vơn phải pui lòng cho trễ đến cùng mình, 
mà tỏ tình thương nó củng dạy dỗ bảo ban tủy sức; nhớ . 
lời Chúa đã phán: « Hãy đề trẻ con đến củng Ta», | 
cùng quổ các tông đồ vì không cho chúng nó đến cùng Š.. 
Người. Đừng ¿heo tính lười, chẳng xem sao linh hồn 
chúng nó, chê nó còn dại, mà chẳng chịn ép minh dạy Ả.: 
dỗ nó cho nên. | 

Thương ôi biết bao nhiêu thày giảng hay lãi điều 
này lắm, bay lười việc xem sóc dạy dỗ trễ quá, mà cbẵng: lÑ 
lo búa sẽ bắt thưa lại về linh hồn chúng nó. Trẻ nhà Ê.. 
đạo gốc còn phải chắm dạy tập cho nên người. lzoli ' 
thiện đạo đức; phương chỉ trẻ nhà đạo mới, cha mẹ mới ' 
đi đạo chưa biết đàng dạy nó cùng chẳng lấy làm can 
hệ mấy, thì con càng phải lo đến hơn, kếo thiệt linh hồn L § 
chúng nó cả thê. š 

9.— Cứ sự thường, phải liệu eho bế con đến. 
học ban ngày, vị ngưởi lớn lay đi học ban tối, lại. _ 
có cha mẹ ngại cho nó đi học đêm, hay là (rẻ rải không - 
dám đi v. v.; nhưng dù học ban ngày mà thôi, hay là § 
học cả chiều tối nữa, thì phải cử mựe vừa phải, đừng Ñˆ 
bắt nó học lâu quá cùng đừng vội tha sớm quả. ` # 

Khi trễ đến học thì con đừng lần lữa ra lâu lâu mới Š 
đi dạy, đừng lấy lồ rằng đến chưa đủ, mả cứ ngồi rủi '' 
rắng, truyện trỏ giầu cau mất giỏ vô ích; rồi có đứa 
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: » chán về mất, đứa mê chơi cũng đi; được người nọ 
ÍI Ne«¡ kia, mà con lưởi lĩnh làm vậy thì chẳng sạch 
| trước mặt Chúa. 


k P— Khi dạy trẻ con, lúc cho đọc chung câu kinh 


h u bồn, lúc cho đọc từng đứa một, rồi cất nghĩa một 
lÌ lời cho nó hiều rõ. Đừng ngồi yên mà cho trẻ đọc 
lung lớn tiếng lót giò học, sai đâu thì chữa đấy mà 
Kả chẳng lo cắt nghĩa điều gì. Khi chúng nó đã đọc 
ùng năm, ba lượt, thì cho đứa nọ đứa kia đọc một 
ình đề tập nó cầm trí, rồi cắt nghĩa điều gì thì hỏi đứa 
y đứa khác cho biết nó đã hiều chưa. 
Những cầu bồn nó đọc đã trơn, thì đồi một chái 


¡ hỏi, đồ xem nó có hiều thật ý nghĩa câu ấy, hay lả 


Í ¡ đọc như eon vẹt vậy. Thí dụ câu: « Hỏi, chịu lễ có 
hịu bánh chăng » ? Khi trẻ đã bọc thuộc câu hỏi vả 


u thưa, thì con hỏi lại rằng : « Vậy khi người ta lên 
hịu lỗ thì chịu đi gì? Có phải bánh không » ? Yí 
g nó thưa có, thì là dấu tô nỏ chưa hiều câu bồn ấy.. 


| Thỉnh thoảng lại kề cho nó tích truyện gì haụ, 
_ Š cho nó khối chán và dễ cầm trí hơn; thí dụ kê gốc 
chì mấy việc rối bên Thích làm, như tích vua bếp, tích 


lụt v. v., hay là tích truyện Kinh Thánh; mà kề ra văn 
tdê BiỀn, cho qó giục lòng ghét sự đổi trá và tìn kính 
hộ mến những lẽ đạo. 

4. —— Khi giúp trẻ con xưng tội tập, thỉ phải ý tứ 


n thận ; tội nhẹ đừng nói là nặng, tội nặng đừog cho 


ằ ¡ nhẹ; môi điều rán kề cho nó một hai tội trẻ con 
hưởng lỗi hơn, đửng kề cho nó những tội lạ lùng xấu 
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xa, nó không nghỉ đến bao giờ. Khi đã kề mấy lội t 
giúp nó xét mình, thì nhằc bảo riêng hai điều nảy: mộ 
là biết minh mắt những tội gì nặng thì phải xưng cbốổ 
hết, mới khói được các tội; hai là phải ăn năn thật cá. 
tội ấy, là lo buồn phàn nản trách mình vì những Kế l 
làm mất lòng Đức Ghúa Lời, cùng dốc lòng chửa về sau 
Đ.— Lại phải chú ý luyện (ập các trẻ lánh tội củn 
những dịp tội thường gặp vuối bên lương, đi đàng nhât 
đức, dâng ngày cho Chúa cùng năng nhớ mình ở trước 


mặt Người, đề giụe lòng trông cậy kính mến cằng chịu khó] 
vâng theo thánh ỳ Người. Cũng đừng quên dạy tập chủng Mi: 


nó kính cậy riêng Đức Mẹ và năng chạy đến cùng Người. 


6: — Sau nữa cơn ở đâu, thì phải dạu các trẻ cho {' 


biết đọc quốc ngữ cho trơn, đề chúng nó dễ học kinh 
bồn cho chóng, xem sách đạo và được nhờ cả phần đời 
về sau. Đừng ở nhưng cả ngày làm hư thì giờ mà sinh *\ 
địp tội, hay là mất nhiều giờ dạy vẻ vấn cho học trỏ thay 
vì dạy kinh bồn và quốc ngữ. .ò Đ 

7. — Úon phải ở rất hiền lành với các trê; dù nó lếu Ÿ 
láo, nhẹ dạ, hay chia trí, mê chơi, thì đừng giận gắt, đe Ì: 
loi, quớ mắng nặng lời, phương chỉ đánh nó bao giờ, kếo 1: 


nó sợ mà không dám đến cùng con nữa. Tính cha mẹ 'ƒ 
hay bênh con mình; con sửa phạt trẻ con thì nhiều khi 1: 


mất lỏng cha mẹ nó, mà cha mẹ không cho nó đỉ học | 


nữa. Nó ¿có lôi điều gì đáng phải mắng thì mằng qua - h 


VẬY, đoạn lại giỗ ngay, vuốt lại cho nó khỏi bưồn giận. 1, 
0ó thê được thì thỉnh thoảng cho nó quà bánh, hay lá ăn 
bảy ra trò chơi vui lành, đề chúng có thích đến cùng eon. ˆ 
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t — Chúng nó có li con của gì trộm phép cha 
lệ nó, tbì đừng nhận, kẻo lây tội nó ăn trộm chăng. 
lằng È GiẦny lối con đdí gì thì đừng ở khó mặt vuối nó, 
lừng tó dấu mình phần nàn chút nảo, kẻo ra như trông 
: “hên thế gian và chẳng làm việc vì Ghúa. 


ViI 
Giữ phép tắc trong nhà giáo. 


1 — Nơi họ đạo mới cũng như ở nhà xứ, phải giữ 
uật phép nhà Đức Chúa Lởi cho nên cùng dự định 
Jiở làm các niệc thiêng liêng, việc học hành, việc xác, 
lệc cắt nghĩa bồn giờ nào tiện cho người ta hơn là tiện 
_ th mỉnh. Hậy sáng, đi ngủ tối, đọc kinh tối sớm, dạy 
tác thứ người, hằng phải có mực thước, đừng lúc sớm 
Mu trưa, khi lâu khi chóng, theo ý riêng mà bất tiện cho 
ười ta. 
xxx - Đừng theo tính lười mà bỏ việc bản phận có 
| „ làm được. Giờ nào người ta quen đến học, chẳng kỳ 
người lớn hay là trẻ con, thì đừng đi chơi vắng bao giờ, 
kếc một hai khi người ta đến mà phải về không, thì sẽ 
đâm lười cùng bỏ giờ học vì lỗ rằng thầy giáo hay đi vẳng. 
_ Hoặc có anh em dạy họ đạo nơi gần con, thì thỉnh 
bản nên đi thám viếng nhau, đồề yên ủi fihau củng 
\ cách làm việc cho chu đáo hơn; song đừng bỏ giờ 
học mà đi chơi vuối anh em, củng đừng làm ngăn trở 
việc anh em phải làm. _ 
_3.— Đừng kề lúc học, phải cấm đàn bà con gái 


khóng được ra oào khu nhà giáo; hoặc có việc cã 

mà đàn bà phải đến, thì đừng ở một mình vuối một mìn] 

nó bao giờ, đừng rằng không có ý trái mà lấy làm thườn 

ó được tiếng tốt thì mới trông làm việc bậc mỉnh nêr 

mà chẳng giữ nhặt vuối đản bà thì sẽ mắc tiếng xấu chẩn; 

sai; dù có ý lành, dù chưa ra tội trước mặt Chúa, cũn 

chẳng khối mang điều. 
on đừng làm guen cùng đàn bà nào, nhất là coñl 

gái cùng mẹ goá, đừng mượn nó mua bán, hay là quél):í 

tước dọn dẹp trong nhà dưới bếp bao giờ; có giữ điều): 

nảy cho nhặt thi mới yên lòng được. . Ñ. 

4. — Bắng việc (hỗi nấu cho con, thì phải chọn người ¡ 
có nết na, cùng xem sóc nó cho hẳn hoi phần hồn phần 
xác, kêo nó làm điều càn giỡ thi con phải gẳnh lấy tội nó. 

5.— Phép nhà vốn cấm nống rượu đánh bạc, th 
ở họ đạo mới cảng pbải giữ nhặt hơn ở nhả xứ; dù anh 
em đến thám đến chơi, thi đừng lỗi điều Ấy; dù lấy lôi: 
có ý lầm quen vuối đản anh trong họ _cũng vậy, vì lỗi... 
phép nhà thê ấy chẳng sinh ích gỉ, lại sẽ gây nhiều thiệt 
hại cho con và kẻ khác. 

6. — Đừng tham của người, lấy ruộng nương cho con, ị 
buôn bán của gì, tìm cách kiếm ăn chẳng xứng bậc thàyÑ, 
tu.- Nhà chung lo cho vừa đủ của ăn áo mặc thì thôi ; 
đứng tham lam làm chỉ mà thiệt đến việc tông đồ. 
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ĐOẠN THỨ Ii 


_ ĐẠY TRƯỜNG TƯ THỤC. 


1. — Trường học công giáo rất can hệ cho trẻ 
on, phần đòi pà nhài là phần đạo, vì nhờ đó mà 
qy dỗ được chúng nó chẳng những nên thân nên người, 
à lại nên giảo nhân đạo đức sốt sẳng nữa. Nên con 
hải lấy việc dạy trưởng làm hân hạnh cách riêng, và 
Ấn tâm giáo dục các trẻ cùng treo gương sáng các 
hân đức cho chúng nó 
3.— Bõi vuốõi học trò. con phải tổ tình thương 
4 trỏ một cách thanh tịnh xứng đáng tông đồ Ghủa, 
3. hiền lành vuối chúng nó, đề nó mến con mà 
ï lồng đến học cùng nghe lời con dạy dỗ bảo ban; 
lừng đánh, đừng mắng thậm từ, hay là phạt nó cách | 
ng, kêo mất lòng nó cùng cha mẹ nó nữa. Nhưng ở 
bừa NNín đàng, ừa bền trí mà bải chúng nó giữ phép 
le, đừng ở dễ dàng chiều nề quá, kẻo nó siah hỗn, mất 
hép tắc trật tự trong nhà trường. Lại đừng thiên tư 
ỉ, đừng tô tình nghĩa riêng vuối đửa nào; dù học trò 
sáng trí hay là tối dạ, dù con nhà giầu hay là nhà nghẻo, 
ù trễ biết phép hay là quê mùa, thì cũng phải tổ lòng 
yê u bề ngoài như nhau cả. 

" W» — Đối vuối nhà nước : ƒ) ?rưởng sơ học nào 
khai vuối Sở Học - chính, phái có ít là 3 sồ sách 
dự : $Ô các niên chức ( registre du personnel : ông đốc, 

thủy giáo, người phụ trợ ), sô cái ( registre matricule ' 
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và sô gọi tên ( rogistre d”appel ). là những SỐ quan Thanh - 
tra vốn có quyền đòi xem ; nên phải ý tứ biên cho tý h L D. 
thận chắc chắn, nhất là sô cải và sô gọi tên. Sô cái thì ƒ 
biên tên tuôi các học trỏ, cả tên cha mẹ, quê quán v.v.; † 
ai nhập trường thì ghi ngay vào sô, đến khi thôi học thì 1 
xoá đi. Số gọi lên thì biên tên và thứ tự bọc trò, cùng 1¿ 
kê ra từng ngảy trong tháng; buồi học nào thì gọi tên 1y 
từng người, ai vắng mặt thì đánh dấu vào sồ; thầy dạy ' „ 
lớp nảo thì giỮ số gọi tên lớp ấy. 1 
Đừng kề 3 sồ trên, lại nên có sổ nốt (notes) ghi từng Ì 
bài mội, đề thúc giục học trò cùng đặt thứ tự trên dưới . 
hàng tháng trong lớp; và ở soạn bải, thảy giáo soạn |. 
trước các bải từng ngảy sẽ phải dạy học trỏ, đề khối dạy 1, 
lẫn lộn vu vơ ( trong quyền « Trưởng lư-thục công- Ì. 
giáo chỉỈ-nam » đã chỉ rõ cách làm các sô ấy). _ 
2) Mọi sự trong nhà trưởng phải đúng hợp ouối Ì, 
thề lệ nhà nước, kéo bị bãi; cho nên phải ý tứ cần 3. 
thận chẳng những về sồ sách, cách dạy học, phép tắc nết !, 
na học trỏ v. v., mả lại về thề lệ vệ sinh nữa. Độ một 1. 
khắc đồng hồ trước khi học trỏ vào lớp, và những lúc ': 
ra chơi nghỉ ngoài sân, nhất là nhà trường xây kín đáo, Ì 
thì phải mở các cửa sô cho thoáng khí. _ | 
3) Mọi khi quan Thanh-tra đến khám trưởng, thày 1 
đốc trường phải ứng tiếp cùng trình thưa tử tế, cho phải kị 
phép lịch sự; thất lễ cách nào thì không khỏi họ khiền . 
trách. Khám xong, phải liệu trình thực thà rõ rằng cha 
Giám đốc các trưởng địa phận cho biết công việc đã xây Í 
ra thê nảo. 
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xl lệ thì không buộc phải khai cùng đưa cho quan Thanh-tra 


4) Hằng năm phải cứ kù chỉ định mà gửi nộp cha 
“Giảm đốc các trường: địa phận một fở (rình, biên đủ 


_ các điều phải khai vuối Sở Học-chính, theo mẫu tờ cha 


-Giám đốc sẽ gửi hằng năm ; mà cbỉ có những sách đã 
- khai trong tờ ấy được phép củo học trò dùng. Còn sách 
nào đốc trưởng củng thày giáo sắm riêng cho mình Xem, 


xem làm chi. 
5) Trường tư-thục công-giáo (cả trường được phép 


[ coi như trường làng, nhưng không phải là thật trường 
- Hương-học) oốn được tự do đặt chương trình, chỉ cách 
. thức dạy, chọn sách vở dùng, dạy kinh bồn cùng lẽ đạo, 


định ngày khai trường và kỳ nghỉ học; lại không buộc 
theo đúng thởi-khẳc-biêu cảc trường công. Nhưng muốn 


__ cho học trò dễ đi thi đỗ được, thì nên theo chương trình 


cùng dùng sách vớ tựa như các trưởng ấy, trong những 
sự không trái phép đạo. — Dù sao mặc lỏng, chương 


_ trình, sách vỡ, phương pháp dạy, thởi-kbäc-biêu, ngày 
-_ học cùng ngày nghỉ v. v., vốn phải có cha xử thay mặt 


Pề-trên địa phận ưng cho mới được. 

4.— Cách dạy dỗ. — 7) Con phải chịu khó xem 
sách học hành cùng dọn bài dạu cho kỹ lưỡng, thì 
mới dạy nên đứợc và học trò mỏi vui lòng học củng m:âu 
tấn tới; chẳng vậy thì sẽ dạy vu vơ, lăng nhăng, mà học 
trò không được nhờ gì, lại sinh chán cùng bổ học dần 
đần.—Vì thế phải liệu sắm đủ sách cần dùng, như 
quyền tự' vị và sách mẹo Annam, sách cẳt nghĩa bồn và 
Phủc-âm, sách ra các thứ bài elo học trỏ làm, sách dạy 
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những khoa bọc theo chương trình các trường sơ đẳng 
v. v„ tùy tiện và tùy lớp dạy. 

9) Con dạu lớp nào thì phát theo chương trình 
bề lớp ấu, cứ thứ tụ lần lượt từ đầu chí cuối; đừng 1 
thay đôi thêm bớt mặc ý con, mà làm rối trí học trỏ cùng .” 
1iều nó đi thi hồng tại đó.—Đừng kề các món học thường | ˆ“' 
thức, hằng ngày cũog phải dạy lễ đạo một nửa giờ, hoặc | sh 
kinh bồn, Puúc-âm, Sử-ký Hội-thánh, tùy từng lớp, mà 1“: 
dạy cả bọc trò ngoại đạo. Lại mỗi tuần lễ đập hát hai TỊ ' 
ngày và (áp thề thao ba ngày, mỗi ngày nửa giỏ.— |” 
Những bài họ: cầm trí hơn, hoặc guan hệ hơn,như 1” 
là kinh bồn, lẽ đạo, phép tính, ám tả, bài luận, thì đặt 4° 
ở đầu buôi; còn những bài bộc dễ, hoặc học trỏ ưa thích {° 
hơn, như là tập viết, sử ký, địa dư, vẽ, tập hái v.v.,đặt 


về cuối buôi thì hơn. “ _Ễ 
- 3) Khi dạu học, đừng quá nghiêm cùng lấy giọng | - 
điễn thuyết, một dạy cách tự nhiên, đơn sơ, như nói ‡17 


truyện vậy; và thỉnh thoảng nói một đôi lời vui về cho |‡: 
'học trò thích và dễ cầm trí hơn, miễn là không thái quá. 1: 
vô ích, — Cắt nghĩa điều “8Ì: phải rõ ràng đúng thực, 
liệu cho vừa tầm trí các trẻ mình dạy, và cần bao nhiêu †: 
Tần thì cắt nghĩa đi cắt nghĩa lại bẩy nhiêu lần.— Lại | 
phải năng hỏi khi đứa này khi đứa khác, đề biết nó đã ‡. 
hiều rõ chưa. — Sau nữa đừng ngại ra bài hằng ngày |: 
cho học trò làm hoặc trong trưởng,hoặc ở nhà cha mẹ; | 
rồi lại phải chịu khó chấm bài cho kỹ. _ _ ầ 
%) Trẻ con không thề cầm trí lâu được, nên giữa _~ 
buôi học phải cho nó ra chơi giải trí ngoài sân độ một 
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(ty khảc đồng hồ. Những ngày nghỉ học (thứ V, Ghủ-nhật), 
+ một đôi khi cũng nên dẫn học trỏ đi chơi giải trí, nhưng 
IiiỆ. phải xin phép cha xử trước. 
lui. 5) Cho dễ bề dạy hơn, tròng nhà trường phải có 
ty bảng đen đặt trước mát học trò, lại treo tường một khung 
ty «Học-khoá thời-khẳäc-biÊu», một tấm A. B. Ú. cho lớp ˆ 
0Ÿ dưới, và thy có thề được sắm mấy bản địa đồ, bẩn đồ 
siÄ — về tạp vật học cùng bản phép đo lưởng v. v. 
Wj — 6) Đề giục các trễ đua nhau học bảnh 0. 0., nên 
__ vết bảng ghi tên những học trỏ thi đỗ nhất nhị tam tứ, 
uÏŸ_ cùng những kê chăm học và hạnh kiềm tốt hơn. Öó thê 
6Ÿ được thì cũng nên thưởng cách khác nữa. Lại nên cho 
.. eha mẹ học trò biết con cái mình học hơn kém và tỏ tính 
 nết tốt xấu là thê nào, đề cha mẹ biết đàng rán dạy coi 
Ỉ sóc nó cho nền. 
).— Về phép tắc nết na — 1) Con phải coi sóe 

-_ trường minh, lớp mình dạy cho cần thận, cùng lo chơ 
„Ÿ các học trò giữ phép tắc, nết na, vâng lời chịu lụy cùng 
ăn ở lịch sự. Uã lúc chơi giải trí ngoài sân và khi đi làm 
.| việc thở phượng trong nhà thờ cũng phải trông nom 
› chúng nó. 

| Phải bắt học trỏ ở lăng lúc sắp hàng vào trường và 
¿| - cả buồi học; mình có hổi thì mới được phép thưa. — 

Kinh đầu và cuối buồi học phải giữ cho nó đọc ý tứ hẳn 
hoi. — Wgồi trong trường thì mỗi đửa phải có chỗ riêng, 
không được ngồi nay chỗ này mai chỗ khác, trừ khi có 
lẽ cần thì mới cùỉ chỗ khác. — Khi hợc trỏ lớp nào đang 
học bài riêng, thì đừng cho nó đọc lớn tiếng, kéo om 


xòm trọng nhà trường. — Trong buôi học, trừ một mỉnh 
Gha sở, : không ai được ào trưởng ; nếu ai đến có ˆ 
việc gì, thì con hãy ra tiếp một lúc ngoài cửa trường. 


lại V, v.. 
cha sở. — Đứa nảo biếng học, kém nốt, thì khuyên - 


bảo cách thiết tha thẳng nhặt vừa phải; đã khuyên nó. 


lụf 
| Wủ 


Ạ. 
Học trò có lỗi gì, thì đừng đánh nó bao giờ. Gỗ phạt - | 
“đứa nảo, thì bắt quì trước mặt anh em, bắt đứng một ‡ 
góc sản trong giờ chơi, bắt học thuộc lòng, bắt viết bài . 
. Hoặc có đứa nào lỗi rất nặng, thì phải trình 1. 
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nhiều lần mà vô ích, nó không xem sao, không lo sửa -ˆ 
mình, thì hãy trình cha sở bảo cha mẹ nó biết củng đe . 
loại nó ra. Bằng nó lỗi phạm điều gì rất can hệ, sinh Â 
gương mù cả thê, làm thiệt hại nặng cho học trò khác, ' 


thì hãy xin cha sở loại nó ra ngay, đề giữ tiếng nhà. 


trường. 
9) Coi sóc không đủ, lại di chú ý luyện tập tính 


lành nết tốt cho học trò nên người đạo đức sốt sẵng; Ẳ 


chẳng những dào tạo cho chúng nó các đức tỉnh tự nhiên 


như là ăn mặc sạch sẽ, ăn nói thật thà, giữ phép công - 


bằng, siêng năng việc làm, cư xử lịch sự tử tế hẳn hoi 


vuối mọi thứ người v. v.; mà lại rèn cặp chúng nó lánh +4 


ghét tội bê trong bề ngói, chừa tính mê nết xấu, đi 
đàng nhàn đức lọn lành cùng nên người ngoan đạo thật 


trước mặt Đức Ghúa Lời. Hãy năng nhắc cho nó chịn { 


khó đọc kinh cầu nguyện cho nên cùng nhớ mình ở trước 
mặt Đức Chúa Lời thấu suốt mọi sự và có quyền thưởng 
phạt mọi việc lành dữ mình làm, chẳng kỳ nói, làm bề 


ngoải, hay là tơ tưởng, ước ao trong lòng: lại năng giục ỷ 
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nó dâng việc làm cùng sự khó chịu cho Đức Chúa Lời, 
( và ra sức làm nên mọi sự vì lòng mến Người, cho đẹp 
_ý và sáng danh Người. 


'Thấu học trò lỗi điều gì, nói hoa tình tục tu, chơi 
ngang trải, giả hỉnh, sao gian bải anh em, nói đối, nói 


-_ hành, cãi cọ, buồn giận, thù oán, khoe mình, ghen tỊ, ăn 


cắp v. v., thì nhờ đó mà sẵn dạy bảo ban cùng khuyên 


{giúp nó tập nhân đứe đối lại vuối sự lỗi ầY. 


ĐOẠN THỨ III 
COI CÁC GHÚ. 
Œoi dạy các chú bé là việc vừa khó khăn vừa rất quan 


hệ đến tương lai đạo thánh Chúa trong địa phận, vi tùy 
cách coi sóc, dạy dỗ, luyện lập nên hay là chẳng nên, thì 


- sau sẽ thành tông đồ khôn ngoan, đạo đứ›, nhiệt thành, 


hay là hoá thày tu dốt nát, khô khan, vô dụng, không 
giúp. ích, lại làm bại cho linh bồn người ta. Vậy việc chọn 


- và giáo dục các chú, phải ý tứ cần thận mọi dàng. 


1.— Chọn các chú chính là việc đăng linh mục, song 
người có cậy con chọn giúp, thì buộc nhặt phải cứ mực 
này: chỉ được nhận những trẻ nhà hẳn hoi có tiếng 
tốt và thật lòng dâng nó vào nhà Đứ› Chúa Lời, lại là 
nhữag đứa đạo đức, nết na, sáng trí, khoẽ mạnh, 
trông sau này sẽ nên thầy giảng và thày cả tốt lành làm 
ích cho Hội-thánh; có được con nhà kha khá, đủ ăn hoặc 
6 
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dư ăn thì càng hay. Chớ nề lỏng ngưởi ta, chở vì tỉnh: Ÿ¿ 
nghĩa mà nhận những đứa kém trí kém nết, hay là tàng... m 
tật yếu đau, nhất là có chứng ho lao, kếo địa phận phải |í 
tốn của mất công cho nó mấy năm giời vô ích, lại có khi . l: 
hại lây sang anh em nữa, mà sau phải loạisra, không ƒ 
được việc gÌ. — Cứ sự thường nên lựa chọn trong ˆ , 
những đứa trẻ học trường ®ứ, vì đấy dã biết trí khôn và.. , 
tính nết nó hơn.—Bằng nhận đứa nào rồi thấy nó là người | 

Đô dụng, kém trí, kém nết, kém sức quá, không nôn 

ra gì, thì phải xin cha sở giao giả cho cha mẹ nó, không | 
_ giữ trong nhà xứ mà tốn công tốn của vô ích. | 

2. — Thương yêu và làm gương sáng cho Í 
các gi XÃ — on nhận việc coi dạy các chú thi phải tận. L 
tình thương gêu nó vì Chúa, vì lĩnh hồn người ta, mội - 
cách đứng đắn thanh tịnh; đừng nói gì, làm việc si IÊ 1: 
theo tỉnh nghĩa xác thịt bao giờ, kếo nên dịp cho nó hư. k 
đi khốn nạn và làm hư lĩnh hồn kế khác về sau nữa. Ghớ 3 § 
quên lời Chúa phán: « Ai làm gương mù cho đứa trễ. | 
nào có lòng tỉa cậu Tao, thà rằng buộc cối đá oào ˆ 
cô nó mà bỗ xuống đáy bề thì hơn ». 

Vậy con phải hất sức làm gương sáng các nhân tác +: 
cho các chú, chớ bao giờ treo gương xấu mà làm hại | lụ 
chúng nó cả thề, Lời nói, việc làm, cáềh ăn ở phải cần |}: 
thận đửng đẳn luôn. Nhớ lời dạy không mạnh bằng {. 
gương việc làm, Dạy các chủ điều gì mà chính mình §‹ 
không giữ, thì việc làm phá lời dạy ra vô ích. \ 

Hãy chịu khó giữ mình cách riêng trước mặt các | 
chú. Chớ nói lời gì ngang trái thô tục, phương chi sở 1 
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Í “đến kinh nó hay là đề nó sờ đến mình con bao giờ. 
f Đừng tỏ tình thương yêu chú này hơn chú khác, kẻo vừa 
' _ lỗi phép nhà, vừa liều mình mắc dịp tội vuối nó. Dù vắng 
lÍ mặt Bề -trên, hãy giữ luật phép nhà cho nhặt, đề giục 
ì 


“lỏng các chú trọng kính, mộ mến và giữ cho nên các 
| điều phép nhà dạy. Đừng sai các chủ ra ngoài làng trộm 
[ phép Bề-trên khi chẳng. có việc rất cần, cùng dừấp bắt. 
5 hầu hạ mình, têm giầu quạt nước mất giờ vô ích. 
\ 


kc ¬ 
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!j  3.—Giáo dục các chú.— Giáo dục hoàn toàn gồm 
l[ cả trí dục, đức dục và thề dục. 

.Ò ba) Trí dục.— 7) Các chú có đi học ở trưởng tư 
Í _ thục bản xứ, thÌ phải theo chương trình trường ẤY; bằng 
l Í không có trường học mà con dạy riêng chúng nó trong 
“nhà xứ, thì cũng phải tùy sức mà dạy nó những khoa 

| thường thức, về ban sơ học, tựa như ở nhà trường vậY; 

lại chăm chút dạy dỗ cần thận kỹ cảng hơn các trẻ ở 

{ đời, vì nó có sáng trí, thông minh, thì sau mới dễ dạy 
Ỉ - dỗ người ta cho nên.—Phải năng răn đi nhắc lại cho nó 
IŸ biết sự học có hệ cho thảy đạo là dường nào, và mưu 
sử cho nó mộ xem sách học hành. — Song như đã nói 
/Ï trên về trưởng tư thục, đừng bắt nó học lâu hằng giờ, 
X _ kếo nhọc trí khôn và sinh yếu mình, mà sau không còn 
¡| sức học được nữa; thỉnh thoảng phải cho nó chơi giải trí 
lh phải, thì mới trông nổ sẽ học bền đỗ được. Nhà có 
sân rộng, thi đến giờ chơi hãy bắt các chú chạy đi chạy 
- lại, cùng rở cho nó những trỏ chơi vui, vừa giải trí vừa: 
k l tập thề thao, đề eho kboẻ phần xác và dễ cầm trí học hơn. 
ì : 2) Về cách dạu dỗ, cũng như ở trưởng tư thục, phải 
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có thì giờ nhất định oề các món học, giờ nào món 
ấy, cử thứ tự: lần lượt; đừng theo ý riêng mà dạy lâm 4 
lộn khi món này khi khoa khác mặc thícb, hay là mất { 
nhiều giờ dạy những điều vô ích hoặc không cần mấy, { 


mà bỏ hay là chỉ đạy qua loa những món cần hơn nhiều. 


— 


—Dạy khoa nảo thì phải cắt nghĩa đơn sơ rõ ràng từng... 


điều, ếho vừa tầm trí các chú dễ hiều được. — Giờ học 


tì đừng dong cho chúng nó chơi, và giờ chơi đừng để. 
cho nó học hay là ngủ nghỉ.— Các chú có lỗi thì đừng _ 
đánh bao giờ, một pbạt nhẹ vậy cho vừa xứng sự lỗi. 


củng tính trẻ con, và nhất là vịn lẽ đạo mả khuyên giúp: 


nó sửa mình; đừng phạt mắng nặng lời cùng phạt nó {| 


luôn, kẻo nó chỉ học cùng giữ phép bề ngoàải vì sợ con, 
mà cbẳng có lòng dái sợ kính mến Chúa là sự cần hơn 
cả, mà con phải tập cho chúng nó từ thuổ còn bé. 


3) Đừng kề cức khoa đời, con lại phải cbú ý dạy _ 
các chú kinh bồn cùng giải dần đần các lẽ đạo cần hơn, < 
cho vừa tầm trí chúng nó; tập nó đọc kinh cầu nguyện, . 


xét mình, xưng tội, chịu lễ cho nên; nhắc đến mục đích 


nhà Đức Chúa Lời, việc chúng nó phải làm, cách dâng ˆ 
mình cho Ghúa cùng theo thánh ý Người v. v... Lại thính ả 
thoảng hỏi nó về bài thày cả đã giảng ở nhà thờ, cùng 4 
bắt nó kê lại những ý chỉnh bài ấy, đề tập nó cầm trí < 


nghe giảng cho nên. 


4) Nhưng đừng dạu uu uơ, kêo chẳng sinh ích ø 1 
cho các chú. Toan dạy điều gì thì phải dọn trước, xem '4 
sách, suy nghĩ tùy đấy, đề đạy bảo những lẽ chân thật 1 


chẳc chắn. thì mới lợi ích cho bó. 
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3) Sau nữa phải ú tứ, đừng đề cho các chú xem 
( trộm những sách kqu là báo chí xằng xiên ; dù 
_ những thứ không xấu xa, không bậy bạ, song vơ vần, lăng 


.J  nhăng, vô ích, thì cũng phải cấm, không được cho nó 
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- xem, kêo vừa mất giờ, vừa hại đến trí khôn cùng lương 


lâm nó. 
bạ Đức dục. — f) Dù các chú sáng dạ, học giỏi 


_ mặc lòng, nếu thiếu nết na, thiếu nhân đức, chẳng 
-_ œ6 lỏng đạo thật chắc chẳn, thì chẳng trông ra gì củng 
| sỉnh ích gỉ trong nhà Chúa, một sẽ liều mình hư đi cùng 
_ lâm hư linh hồn kẻ khác mà chớ. Muốn làm tông đồ đắc 
Í lực Chúa, mổ nước Người và cứu lấy linh hồn người ta, 


_ cần nhất là phải đạo đức sốt sắng, tận tình mến Chúa 


TA .& Lế 


—_—- 


_Ă.xTr v. 


Yêu người, cùng làm gương tốt nhân đức lọn lành. — 
{ Nên con phải đn cần chẳng những dạy các chú lẽ đạo, 
| tập nó đọc kinh cầu nguyện, xem lễ, xét mỉnh, xưng tội 


chịu lễ cho nên; mả lại đào luuện tính tình oà ú chí 


chúng nó, rèn cặp nó ở thật thà, khiêm nhường, sạch 
( sẽ, vâng lời, nhịn nhục, chịu khó, kiên tâm v. v.; giục 


nó ghét tội, cả tội mọn cùng tội bề trong, chửa tính mê 


_ nết xấu cùng đi đảng các nhân đức xứng vị tông đồ Chúa; 
- tập nó nhớ mình ở trước mặt Đức Chúa Lời, dâng 


ngảy dâng việc cho Người, soi gương bắt chước Đức 


_ Ghủa Giêsu, kính cậy riêng Đức Mẹ, làm cùng chịu mọi 


_ sự khó vi lòng mến Chúa cùng thương linh hồn người ta. 


_ dường nảo, phải dọn mình lâm tông đồ và khởi công làm 


_#) Phải năng nhắc cho nó hiều biết đã uào nhà 
Đức Chúa Lời oì ú nào, ơn Chúa gọi là ơn trọng- là 
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việc tông đồ thê nào : cầu nguyện, hãm \ riêng, dâng 'ÍÌ : 
sự khó cho kê ngoại được đi đạo, cho kể có tội được ‡“ 
ăn nặn lở lại và kế lành được vững lòng giữ đạo sốt X.ẳ:: 
sắng, cho các cha các thầy được thêm đạo đức nhiệt {ˆ 
thành, cho kế rình sinh thì được chết lảnh v. v... Mr 

3) Lại chú Ú riêng pề đức sạch sẽ rất quan hệ cho ‡* 
thầy đạo, mà lo giúp các chủ giữ minh thanh tịnh, xa .: 
lánh những ý tướng, lời nói, việc làm trải nghịch vuối ƒ“* 
nhân đức ấy; canh giữ ngũ quan, đừng đề mắt xem,tai J7 
nghe, miệng nói, chân tay làm những sự chẳng nên; gi †° 
giữ vuối anh em, cần thận vuối đản bả ; kiêng ' những 1: 
người, những nơi, những trò chơi cùng sách báo có thề ‡: 
sinh dịp tội cho mình cùng anh em; phó mình trong lay Xu 
Đức Mẹ và chạy đến cùng Ñgười mọi khi bị cám dỗ về Ÿ: 
đàng trái; lại siêng năng xưng tội cbo thật thà cùng chịu }: 
lễ cho sốt sẳng, đề bồi bô linh hồn cho mạnh sức một ˆ 
ngày một hơn. 

#) Thấu các chú sai đâu thì chữa đấu mội giời 
nhân từ thương xót; đừng nóng tính mà mắng phạt 
nó quá đáng lúc tức mỉnh, kếo nó giận mả thêm tội và ‡ 
có khi ngã lòng nữa. Sửa phạt lần nảo thì hãy dạy bảo- | 
cho nó biết sự lỗi mình đã làm mất lỏng Chúa, cùng | 
khuyên nó chịu phạt bằng lỏng đề đền vì tội ấy. — 

5) Còn 0ề các 0iệc thờ phượng, đọc kinh cầu nguyện, 
_eũng như về sự học hảnh, không nên bắt nó làm nhiều 
quá, vi nó không cầm trí lâu được; thà rằng lâm ít giờ ˆ 

mà sốt sắng, thi hơn là lâu dài mả khô khan, hở? gật ì 
— và sinh chán? 
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©) Thê dục. — Sức khoẻ rất cần cho các chú học 


- hành bền đỗ được cùng làm nồi các việc nghĩa vụ tông 


đồ về sau. Một người thân thê yếu nhược không mấy 
khi được ý chí mạnh mẽ và nghị lực bền vững. Dù người 


vốn khoẻ mạnh, trong quãng học mẩy năm giởi cũng hao 


- sức đi dần dần. Cho nên phải chăm việc ăn việc ngủ cho 


| các chú, giữ vệ sinh cùng cho nó tập thê thao. Phải cho 
[nó ăn uống đầy đủ, điều độ; lo cho nó ngủ đêm đủ giờ, 


giữ sạch thân thê, quần áo; học hành ở nhả sáng sủa 
thoáng khí, chơi giải trí, làm việc xác củng vận động vửa 


- phải. Đừng sơ sài về việc ăn uống, đừng bắt nó học hành 


-hay là đọc kính lâu quá, phương chỉ thức khuya rậy sớm 
{ quá, kéo kém ău kém ngủ, ắt là sẽ kiệt sức đi, mà lao 


lực lao tâm thi hoá `. vô dụng, không trông giúp 
được việc gì nữa. 


ĐOẠN THỨ IV 
AI COI NHÀ THỞ VÀ GIÚP TUẦN LÀM PHÚC. 


"` ——z>=-=-ss=sss=aaae 


| 
Coi nhà thờ". 


Nhà thở là đền thánh Chúa ngự, thì phải trọng 


kính và giữ sạch sẽ tề chỉnh, xứng đảng Vua cả ta mọi 


- bề; không được coi việc dọn đẹp trang hoàng nhà thở 
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là việc hèn, việc bất xứng thảy giảng, một phải lấy làm _ 


_ hàn hạnh vui mừng, vì là cbính việc kính thờ Chúa. - 


1.— Con dã nhận việc coi nhà thờ, thì phải chăm - 
chút trông nom, lo giữ cho các cải được sạch' $, 1 
hẳn hoi, gọn ghề luôn, chẳng những trên cung-thánh, . 
mà lại dưới lỏng nhà thờ và trong nhà mặc áo nữa; 
đừng đề cải gì dơ nhớp, rách rưới, bộn bề, ngồn ngang . 
bao giờ. — Ghế qui, ghế ngồi, bàn độc phải siêng năng - 
cho lau chùi; lỏng nhà thờ cứ ngày ngày cho quét; chiếu | 
liếp, mản đũng thỉnh thoảng cho giặt củng giũ bụi; tượng . 
ảnh, bình hoa thì phất trần ; đèn ehầu, chân nến cùng bộ - 
lọ rượu nước thì đánh sạch. — Nhất là đồ thờ, áo lễ, †. 
khăn bàn, khán phủ bàn thờ v. v., càng phải cần thận | 
gìn giữ cho sạch sẽ lành lặn luôn; áo mặc cho các trẻ Ì 
_giúp lễ phép cũng vậy; áo lễ lấy ra xếp vảo, phải tay | 
sạch kếo bôi nhọ, và gấp hẳn hoi kếo nhàu và cuống ‡. 
rách.— Bánh lễ phải giữ cho tỉnh sạch và biên cho chắc J 
chẵn ; đẻn chầu phải coi kỹ kếo tắt. — Cửa rẻ phải - 
đóng mổ cho ý tứ ; trước khi đóng phải soát kỹ lưỡng, ˆ 
kẻo hoặc còn kể gian lần lút ở trong, mà ăn trộm đồ gì ị 


hay là phạm đến Minh Thánh cách nào chăng. 


Uòn các đồ rước xách, như cỗ kiệu, cở quạt, bắt : ự 
biều, trống phách v. v.; phương chỉ những đồ không chỉ ƒ 
về việc thờ phượng, thì phải liệu đề nơi khác, không Nhà 


giữ trong nhà thờ dưởng như là nhà đồ vậy. 


Lại không được làm thỉnh cho bồn đạo coi nHàÌ Ỉ 


thờ như nhà tư vậy, mả đến lam làm, truyện trỏ, ngủ 
nghỉ, hay là gửi đồ gì bất xứng nơi thánh. _ 


— 109 — 


“.9.— Đọn đồ thờ, bàn thở cùng đốt nến làm lễ, chầu 
Minh Thánh, thì phải đúng giở, đừng lờ đờ chậm chạp 
_ mà phiền cho thày cả phải chờ đợi vô cớ. — Đọn dẹp, 
{ sửa sang trong nhà thờ, giải mản, treo câu đối v. v., hằng 
_ phải nghiềm trang cụng kính cho xứng nơi thánh ; đừng 
Ì cười cợt, nỗi to tiếng, gọi người nọ mắng người kia, 
“lâm xôn xao nơi thánb đường, vô phép cùng Chúa và 
j - mổ lối ebo người ta coi thường nơi thờ phượng Chúa, 
1Ì hầu như đình chùa cùng hàng quán vậy. 
[ Lại !o giữ tùy sức cho bồn đạo, nhấ! là tr con, 
TH ở nghiêm trang xứng đáng, nhất là trong nhà thờ đề 
Mình Thánh ; đừng xôn xao om xỏm, chạy ra chạy vào, 
nói truyện chơi bởi, ăn giầu cau, giồ xuống lỏng nhà 
thờ, sở mó cùng tì ng, phương chỉ xoa tay bần vảo 
lường vào cột v. v. 
Ổ. — Kinh “NẠP tối sớm ở nhà thờ, phải đọc thệo 
{ sách linh địa phận, không được đọc lối khác hay là thêm 
“bớt kinh nọ kinh kia mặc ý mỉnh.— Phải xướng to tiếng 
TỔ vừa phải, lựa cung xứng hợp cho mọi ngưởi dễ theo, 
JỆ đừng cao quá hay là thấp quá; và đọc nghiêm trang 
' thong thả vừa phải, đừng nhanh quá hay là chậm quá; lại 
` lo cho mọi người trên dưới nghe nhau mà đọc cho điều, 
Ệ đừng đọc lỗ mỗ mà khó nghe củng mất lòng sốt sẵng. 
HD. {4 — Đọc sách nhà thờ, thì phải xem trước kếo đẹc 
/ sai, bập bẹ, chữ được chữ không, mà người ta cười, -chỉa 
Ệ trí, vô phép cùng Chúa. 
Ñ 5.— Coi các chú, các trẻ giúp lễ phép, thì phải lo 
Â cho nó ăn mặc gọn ghẽ, lành lặn, sạch sẽ, xứng đáng 
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việc thở phuợng ; lại dạy tập cho quen giúp một cách 
nghiêm trang cung kính nữa. 


Ú. — Khi đi rước, đi kiệu, phải ý tứ sửa soạn, xếp - È 


đặt trước cho đám có trật tự nghiêm chỉnh, kếo lỡ sinh 


sự lôi thôi Lúc rước xách phải lo cho người ta tiến. 


bước thư thư vửa phải, đừng nhanh quá hay là chậm 


quá ; ở nghiêm trang cung kính, giữ phép tắc xứng đáng - 


việc tôn giáo, đừng truyệu trò cười cợt cùng ăn ở cách 
nào vô phép, mở lối cho kê có đạo bớt lòng tôn kính, 
và kê ngoại khinh dề chê bai v.v... Đẹp đám, đừng 
đức lác quát mắng, phương chỉ quất roi, đánh đấm người 
ta, chẳng xỳ lương giáo, kẻo sinh hỗn độn cùng gây truyện 
không bay. Còn kế đứng xem, người đi lại, miễn là đừng 
phá, đừng rẽ đám, đừng lấu láo, thì làm thịnh vậy ; hoặc 
có người vô lễ, thì đừng mắng tệ, xô đầy làm chí, một 
bảo hẳn hoi phải phép cho nó chừa mà thôi. 


H 
Giúp tuần làm phúc. 


†. — on giúp đấng linh mục đi làm phúc cáè họ, thì 
phải ăn ở nghiêm trang sốt sẵng đề làm gương lỗi 
cho người ta, chẳng kỳ người lớn bay là trẻ coa; không 


nhữnÉ siêng năng các việc thờ phượng chung vuối bồn. | 


đạo, đọc kinh, xem lễ, chịu lẫ, chầu Minh Thánh v. v., mả 
lại cân nhắc lời nói, việc làm cho đứng đắn, cùng tránh 
nhữag sự có thề làm cho mình mang tiếng, như là đi 
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CÍ ăn, ải ăn uống chơi bởi nhà bồn đạc. — Lại phải sẩn 
‹ sàng chịu khó liệu nén các oiệc đãng linh mục bảo 


| | con làm, như là đọc sách ở nhà thờ, dạy người (a kinh 
| bồn, tập trẻ xưng tội chịu lễ, thăm viếng vên ủi ke liệt, 
- khuyên kế bất thuận làm hoà và kẻ tội lỗi cùng kế mắc 


| ngăn trở ăn năn gỡ mình, giục kẻ khô khan trễ nải lo 
| việc linh hồn cùng dọn mình ăn mày các phép, bảo cha 
| mẹ có con mới rửa tội đơn đem nó đến cho thảy cả bù 


{1 các phép, soạn lại sô nhân danh trong họ v. v... 
9. — Dạy trẻ con kinh bồn cùng tập nó xưng lội 
__€hju lễ, phải ý tứ cần thận, năng hỏi chúng nó, cắt nghĩa 


Í đi cắt nghĩa lại đơn sơ rõ ràng cho vừa tầm trí nó, vả 


([ ban (như đã nói rõ về trổ nhà đạo mới, Đoạn thứ I, 


đúng sự thực kẻo làm sai lương tâm nó; lại dạy cách 
rất hiền lành cho nó vui lỏng học củng nghe lời con bảo 


khoản VI, số 3, 4, 7). Hãy tin thật việc dạy trẻ làm vậy 


| là sự rất quan hệ cho cả đời chứng nó, mả tận tâm dạy 


| nên, dọn trước vả xin ơn Chúa phù hộ cho nữa. 
| Š.— Khuuên dạu người lớn, hoặc chung ở nhà thở 


ll hay là riêng ở nhà tư, cũng là việc bệ trọng con phải hết 


Í sức làm nên vì lỏng thương linh hồn người ta, chẳng 
| những dọn bài kỹ và cầu nguyện sốt sắng trước khi 


| khuyên, mà lại khuyên dạy một cách thiết tha thành thực 
| đề cảm hoá lòng người ta, đứng theo cơn nóng hay là 
| khoe tài bao giờ. 


4, — Uòn sự ăn uống liêu pha, thì phải tiết kiệm kẻo 


ˆ tuần làm phúc ra nặng cho người ta; dù họ có lòng 
“. thành, muốn làm màm cao cỗ đầy, cũng không nên quá 


ứ: † 
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độ, keo sinh sự không bay và sau người ta phần nản : 


kêu trách chăng. 


ĐOẠN THỨ V 


LÀM THẢY CAI. 


Việc thày cai, cũng như các việc khác thảy giảng phải 
làm, pốn qui uề mở nước Chúa pà cứu lấu linh hồn Ì 
người ta. Như quân gia phải có sở binh lương cấp thực | 
phầm và các thứ nhu cần cho binh lính đi đánh trận, thì - 


Hội ‹ thánh cũng phải có kế lo sắm lương thực cho các 


đấng các bậc chuyên việc giảng đạo. Nên việc giữ cai. 
trong nhà chung nhà xứ, trong trại, cũng là việc tông đồ | 


con phải tận tâm chịu khó làm vì Ghúa, vi lĩnh bồn người . 


ta. — Đừng lâu 0iệc gì làm hèn, đừng ngại xem sốc | 
nhà bếp, trông coi cách thức người ta thôi nấu rửa đĩa 
bát, giồng giọt cày cấy v. v., vì việc gỉ làm vì Chúa cũng 


là việc trọng trước mặt Người. 


1. — Phải cần thận cùng ngay thật. — 7) Con... 
làm thàu eaÍ nhà chung, nhà xử, trại, thì phải cần | 
mẫn coi sóc cho nên các của cải Bề-trên đã giao phó... 
cho con. chẳng kỳ đồ ăn uống, lúa thóc, ruộng nương, | 
cửa nhà v. v.; không được tiêu dùng phung phá, đề mất - 
hay là hư hại cách nào, kẻo lỗi nặng và phải đền. Đó là... 


của Hội -thánh, con phải chịu trách nhiệm trước mặt 
Ghúa; nên phải chăm chút trông coi gìn giữ hẳn hoi và 


== 


Ì cnác chắn hơn chính của riêng con, đừng tiêu pha lăng 

1 nhãng trộm. vụng, đừng tiếc công khó nhọc, dừng hờ 
lỆ “hãng mà đề tiệt nhà Chúa, cùng đừng nỡ cho ai xâm 
Í - phạm đến của ấy, kéo phải thưa lại trước toà công thẳng 
Ỉ “Đức Chúa Lời. — Dũng phải biết hỏi biết bản vuối kế 
| khôn ngoan từng tri, đề khỏi thiệt cho nhả xứ nhà chung, 
| lại biết đảng mà sinh lợi. : 

l 2) Phải hết lòng thật thà nuối Bề-trér: con, đừng 
¡J ‹quanh eo vuối người cách nào, giấu giếm sự gì người 
1 l phải biết, liệu việc gì can hệ trộm phép người, kẻo liều 
„|_ mình lỗi nặng. — Các øiệc thóng thưởng hằng ngày; 
| thì cứ lương tâm mà lảm theo lệ Bồ-trên đã ra cho con; 
„| &hông phải trình người. luôn từng nổ một lâm chỉ; song 
¿| đừng tự ý bổ hay là đồi điều gì người đã chỉ đạy; lập: 
IÑ _ thói lệ mới trộm phép người, nghĩ mỉnh khôn ngoan mà 
nó _ đầy ra phươag nọ cách kia khi chưa trình người, bán 
‹|_ ‹œbác lúa thóc hoa màu v. v. khi người chưa cho phép. 
¿| — Còn oề những 0uiệc can hệ to tát trong nhà trong 
: 4 trại, như là sửa sang cửa nhà, đảo ao đào giếng, mở 
+ đàng di v. v.,cùng những nố khác thường, thi phải thưa 
_ trình người cho thật thà minh bạch cùng lĩnh ý người 
| trước ; đừng liệu mặc ý con mả chữa mình rằng sau sẽ 
N trinh lại. Nhất là có việc gì phải đến quan, thì càng buộc 
Í nhặt phải trình rõ người cùng theo ý người mọi đàng. 
3) Không được nề mặt anh em đến thăm đến chơi mà 
_ tỗi phép nhà điều gì, ăn uống trộm vụng, phương chi đánh 
bạc. Lại giè giữ riêng vuối người nhà thày xuất hoặc tìm 
Ty. lên lút kiếm ăn, lại có khi rình mỏ lừa đảo nữa. 
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2 — Mấy điều cấm nhặt. — 7) Không được lấy Ì 
của n nhà xứ, nhà chung làm của riêng ton bao si lÙ: tứ 
dù chỉ có ý giật tạm cũng vậy. — Đừng vịn lẽ rằng: bởi [ 
tài riêng con khéo .eoi sóc của nhà xứ, nhà chung, thị đã ' 
sinh lợi nhiều, mà liêu mình lấy phần lợi ấy phư công. 
con mà tiêu dùng mặc ý, phương chỉ tậu ruộng đất trâu /. 
bò v. v. làm vốn riêng bao giờ. — 2) Không được tự|{"‹ 
Ú cho uau, cho mượn của nhà xứ nhà chung, chẳng kỳ: 
tiền bạc, lúa thóc, đồ dùng v. v.; dù cha mẹ, anh em h 
hàng, dù kê nghĩa thiết, dù kê đạo đức đã có công vuối. 
nhà chung có xin mặc lỏng, thì đừng liều rrình cho, nhất 1“ 
là của trọng, khi Bề-trên chưa ban phép tổ tường, kêo |¿ 
mắc tội cùng mở dịp cho người ta mắc tội lỗi phép công {6 
bằng, mả sau khó gỡ mình được. — 3) Không được †:' 
nhận tiền bạc, lúa thóc hau là của trọng khác người. |ủ 
la xin gửi con gìn giữ giúp, khi chưa có phép Bề-trên | 
ban rõ rằng. — 4) Không được buôn bán, chẳng kỳ |' 
cách nào củng vi lẽ nảo, dù chỉ có ý sinh lợi eho nhà xứ |? 
nhà chung cũng vậy. — 5) Không được rỡ nhà cũ,... 
làm nhà mới, xê dịch nhà cửa cùng mở mang khu |: 
đãt trại, khi chưa trình rõ BB-trên và chưa được phép |: 
người ban tô tưởng; về sự: đối ruộng đất, ao chuôm ‡¡ 
vuối người ta v. v, dù có ý qui khu đề tiện lợi cho nhà... 
xứ, nhả chung cũng vậy. — 6) Không được cho đàn |: 
bà con gát ra ảo giúp đáp trong nhà ; không liệu 
được người nam, thi bất quả làm thính cho cậy đàn bà 
chắc chẳn có tuôi nuôi lợn gà, song cấm hẳn nó không 
được đi lại tự do, phương chi trọ đêm trong nhà xứ - 


ì 
Xé 
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trong ' trại ; những người nữ thuê mượn làm việc ngoải, 
{cẩy cấy gặt hái v. v. cũng vậy. 
3.—Sồð sách cùng giấy má.—ƒ7) Phải có những 
DỈ số nàu: a) sô ruộng đäãt nhà xử, trại, kèm vuối bản đồ 
¿| vẽ chắc chẩn từng thửa từng số y như trong hoạ đồ sở 
¿| địa-chính, mỗi thửa về xử sở nào, diện tích bao nhiêu 
IÏ  v. v... —b) SỐ phát canh hoặc đấu cố ruộng cho người 
4 “ta, mỗi người mấy mẫu, sào, ở xử sở nào, số tiền hoặc 
- thốe phải nộp là bao nhiêu, người ta đã nộp ngần nảo, 
' | ngày tháng nảo, cỏn thiếu bằng nào v. v.; lại bắt kê lĩnh 
¿| sanh làm tờ chắc chắn ;— c) số đồ dùng đồ làm ăn 
+ö| trong nhà, frong trại, nếu nồi niêu, chum vại, đĩa bát, 
_ | nong nỉa, trâu bỏ, cày bừa v. v.; thay đôi, thêm bớt của 
_gì thì chua ngay vào sỐ; — đ) sô chỉ thu hằng ngàu, 
` phần thì sồ lúa thóc, ngô đậu v. v. , phần thì sô tiền bạc, _ 
lim theo trang số thu vả trang số tiêu mà biên từng nố 
| một, vào ngày tháng nào; mà thu tiêu món nào thì phải 
I biên ngay vào sồ kẻo quên. Nên có sô tay (sô nhật ký ) 
- đề biên các món xuất nhập hằng ngảy, song hằng tháng 
,J phải tỉnh giôn lại từng khoản mà biên theo từng mục 
¿| vào quyên sô chínb cho rảnh mạch, rồi cuối năm làm sô 
1. tất niên đệ nạp. 
{ Gác sồ này phải biên rãi kỳ càng, mmỉnh bạch, thật 
_ thà, chắc chắn mọi đàng, đề Bề-trên đòi xem lúc nào 
[| thì thầy phân mình cùng đúng thực luôn, 
| ì 3) Các oăn tự ouăn khế cùng tờ bồi giấu má khác 
| can hệ, thì phải có mỗi thứ một bản sao mà giữ làm 
[| bằng; còn chính bản và các tở lĩnh canh, tờ biên lai thì 
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chính lẽ phải nộp Bề-trên, song người có giao giữ hộ \ 
#S đề trong tủ khoá cần thận chắc chẩn. \ 

4.— Đối vuối người nhà, người làm.—7) Phải | 
Ú lứ cần thận mà nhận người ỉa uào sồ người làm. | 
trong nhà trong trại, đừng nhận vu vơ đông dài. Người ({°' 
nào đã ở nhà xứ khác, trại khác mả bỏ, phương chỉ đã |{'? 


bị loại ra, thì đừng nhận khi chưa có phép Bề-trên, vŸ) ‡'! 
thứ người ấy nhiều khi điên đảo, lười lĩnh, chỉ sinh rầy ": 
rà, thiệt bại, cùng lâm cho ta mang tiếng.:Người nào có, |‹( 
vết có nết xấu, chồng bỏ vợ, vợ chê chồng, kế rượu chè, ‡? 
cở bạc, nghiện ngập, thì cấm nhặt không được nhận vào. 1'£ 
sö người lảm trong nhả trong trại bao giở —Sồ người †': 
làm tháng lằm năm thì phải kê trình cho Bồ-trên biết. ; li 

3) Phải ân cần coi sóc người làm, kếo họ đâm 1° 


lười, làm xẵng mà thiệt nhà xử nhả chung. Đừng tin Ỷ li 
người nảo quá, nhất là kẻ hay phỉnh phở nịnh nọt, hầu ‡ : 
hạ lối lạt, hay là có tính hay ghen bay giêm pha; song ‡- 
đừng ở như ngờ vực, đừng ra ráng quản thúc quá cùng '1; 
rình chực bắt lỗi, kẻo phiền cho người ta sinh ra bực !1¡ 
mìinh, oán trách, và có khi giả hình đâm liều. / u 

3) Cư xử puổi họ phải khoan nhân, hiền lành vừa 1: 
phải ; đừng thẳng tay quá, phương chỉ áp chế, hành hạ, 1. 
tạt đánh bao giớ; cũng đừng chê cười nhạo bảng, làm 1: 
xấu hồ họ vô cớ.— ?hấu ai lỗi, lười biếng, làm hồng +, 
cái gỉ, thì đừog theo cơn nóng mà chửi hới cùng bắt phạt 1: 
quá đáng ; có lỗi điều nặng đáng đuối đi, thì phải suy: 
nghĩ cho chín chẩn đã và thường trinh Bề-trên nữa, mới 
được đuôi nó.— Lại đừng thiên tư, dong cho người nọ. . 


bã | IE Si TH mà chẳng nói động đến. bắt nét người kia mà. ` 
| xé việc từng ly từng tý. một cứ mực chung ở cho công 
bằng vuối mọi người. — Ngộ khi người ta thưa nhau 
, | lau gì, thì đừng vội đoán phải trái mà xử ngay, một 
lộ Íp ải tra hỏi khôn khéo đôi bên cùng kẻ vô can, mới biết 
PP: sự thật. _ 

+) Phải giữ phép công bằng hết sức. tòng sá kế 
Hàm thuê làm mướn đáng bao nhiêu, thì hãy giả đủ cho. 
_ nó, đừng giảm, đứng chiết vô cớ, trộm phép Bề-trên bao 
N 'giở; dù con không bằng lỏng nó điều gì, dù nó chực bỏ 
¡ đi lảm nơi khác hay là bị loại mặc lòng, cũng phải là 
; đủ công cho nó; đã mà cả ngần nào thì phải lá ngần ấy. 
Ỉ _ó một khi nó đã lười việc quá, đã làm hại nhà xứ nhà 
_ chung trái phép công bằng tô tường chừng nào, thì mới 
§„ được trừ đi chừng ấy mà thôi. 
l{— 5) Phải thương géu người ta phần hồn phầu xác. 
: ì — da) Phần xác, cơm nước phải lo đủ cho người nhà, 
Ÿ người làm được sức làm việc cho nên; đừng sên so mà 
_ - đề người ta phẩi ăn kham khồ, đói khát, chẳng kỳ người 
{ nhà Đức Ghúa Lòi hay là người đời. Nhà xứ nhà chung 
li - eổ các học sinh, thi nên thương riêng đề cho đủ sức 
{ học hành, mong sau giúp địa phận lâu dài. —Bồi bố cũng 
Í phải lo cho đủ ăn đủ mặc vừa phải, đừng đề liều mặc 
l 
IỆ 


họ. — Dù kê làm thuê công nhật mà thôi, có phải là kẻ 
“đói nghèo. mà sinh ốm đau đang khi làm việc trong nhà, 
thì phải xin phép Bề-trên giúp nó tiền nong thuốc men 
_Ít nhiều, không nên đuôi nó ra không.— b) Phần hồn, 
Ÿ phải chăm chút cho họ được giữ đạo nên, đọc kinh tối 
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sớm, xem lễ không được hằng ngày, .Ít là các ngày lễ ị 
cả lễ buộc, cùng giục giã xưng tội chịu lễ; đừng đề họ... 


ra khô khan mà làm thỉnh, không nỏi gì; thấy ai chềnh 
mảng việc đạo thì khuyên bảo nó, ai mắc dịp tội cùng 
vướng phần linh hồn thì dẫn dụ giúp nó gỡ mình. — 
Phải đề giờ cho họ đọc kinh xem lễ, và các ngày lễ cả 
lỗ buộc phải cho họ kiêng việc xác, đề giữ luật Hội-thánh 
và làm gương cho bồn đạo khác, đừng bắt các bố và 
. tác kể ở tháng ở năm trong trại; làm việc xác khi chẳng 


có sự cần kíp.— Chính con phải làm qương cho họ. 


về sự siêng năng đọc kinh, xem lễ, xưng lội, chịu lễ, 
cũng như về mọi đảng khác ; đừng quá tham việc xác mà 


sinh biếng việc Chúa, việc linh hôn, kếo thiệt con và lây . 
sang họ nữa; con có giữ lòng đạo sốt sẳng, có mật thiết 


cùag Chúa, thì mới nên khuôn mẫu cho người nhà cùng 
mới trông làm nền các việc khác cho vừa ý Chúa. — 


Lại chớ quên chính mục đích tông đồ là mở đạo. 


thánh Chúa ; nên cũng phải lưu tâm đến kế ngoại đạo 
mà thừa cơ đem nó về cùng Đức Chúa Lời; nếu không 


tiện dịp khuyên bảo nó, ít là lấy gương làm, dâng lời cầu. 


nguyện cùng công khó nhọc mà giúp việc truyền giáo, 
việc cứu linh hồn người ta. 


xa”. 
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ĐOẠN THỨ VỊ 
MẤY LẼ GIÚP THẦY GIẢNG RKHUYỀN BẢO NGƯỜI TA. 


Ĩ 
Cách thức bồn đạo phải ăn ở' hằng ngày 
cho vừa ý Đức Chúa Lời. 


___.— Phải siêng năng uiệc thờ phượng Chúa, đọc 
- kinh cầu nguuện cho được ơn làm việc bậc mình nên, 
-_ giữ mình sạch tội cùng chịu bằng lòng những sự khó 
_ gặp hằng ngày. — a) Sóng rậu, phải làm dấu Thảnh-giá 
_ œùng dâng ngày cho Chúa, xin Người cùng Đức Mẹ phù 
- giúp cho được giữ nghĩa vuối ÑNgưởi, lảm mọi việc cùng 
- ehju mọi sự khó trong ngày ấy cho vừa ý Người mọi 


Ÿ đàng. Gó thê được thì chịu khó đến nhà thờ đọc kinh 


_—¬ H..<—~... ¬. — ¬..” 


chung vuối bồn đạo, xem lễ và chịu lễ nữa; bằng không 


Ñ đến nhà thờ được, thì đọc kinh ở nhà, chung vuối gia 
-_ đình hay là riêng một mình tùy tiện; dù bận việc cùng 
-_ vội đi làm cũng đừng bỏ hẳn bao giờ, ít là đọc năm ba 


'Ÿ kinh, nhất là kinh Lạp Cha và Kính mừng. — b) Ban 


_ ngày, thỉnh thoảng hãy nhớ Chúa ở trước mặt mình, 
- đâng mỉnh lại cho Người, kêu van Người cùng Đức Mẹ, 
- nhất là khi ăn uống, khi gặp sự khó cùng lúe bị cơn cám 
- đỗ; eó thề được cũng nên viếng Thánh Thê. — e) Ban 


(ối cũng như ban sảng, trước khi đi ngủ phải chịu khó 


Ề đọc kinh, không chung thì riêng, không nhiều thì ít, đề 
tạ ơn Đức Chúa Lời cùng Đức Mẹ đã gìn giữ mình ban 
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ngày, xin Người tha các sự lỗi trong ngày ấy, phó mình. 
trong tay Ngưởi cùng xin Người và thánh Thiên Thần 
bản mệnh giữ mình bằng yên trong ban đêm. Hoặc đêm - 
không ngủ được, nhất là có phải ehước ma qui cám dỗ,. 
thì hãy thầm thï cùng Chúa và Đức Mẹ cho được yên ủi 
mỉnh cùng thẳng cơn cám đỗ. | 

3. — Phải cố gắng làm oiệc bậc mình cho nên, 3 
chẳng những đề kiểm ăn, nuôi mỉnh cùng người nhà, mà. 
lại đề vâng lề luật Chúa buộc ai nấy phải làm việc, tổ ra 31 ‹¡ 
lòng mến Người cùng lập công đắng thưởng trên thiên 3 
đàng. Dù khi khó nhọc vất vả, đừng liều mình kêu trách 311:; 
Đức Chúa Lời bao giờ, một xin Người cùng Đức Mẹ giúp '1- 
mình chịu khó bằng lòng; lại năng nhớ mình ở trước 3. 
mặt Người, nhất là khi gặp việc khó, đáng ngại, đề giục '; 
mình làm nên, Thế thì các việc mình làm, chẳng kỳ nặng 31. 
nhẹ, trọng hèn, sẽ nên việc lành phúc đức thêm hạnh 31 
phúc cho mình ở đời sau vô cùng. — Cũng có lúc nên 31.. 
nghỉ oiệc, đề giải trí cùng lấy sức lại; song đừng chơi 3 
quá độ, những cách bất xứng, kêo làm hư thời giờ cùng Ỉ 
mất lòng Đức Ghúa Lời; phải nhớ Người hằng trông thấy ˆ 
ta, mà chơi hẳn hoi trước mặt Người, đừng liều mình . 
nượu cbè cở bạc, cùng đừng nói lời gì, làm sự gì lỗi đức - 
sạch se, đức thật thà và đức thương yêu trong lúc vui chơi. : 

3.— Khi gặp sự khó chịu tại bệnh, tại khí giời, tại. 
việc làm, tại thiếu thốn, mất của, hoặc người ta ăn nói 
cữ xử ngang trải vuối mình v. v., thi phải ép mình nhịn - 
nhục theo thánh ý Chúa; đừng kêu trách Ñgười, rủa mình, 
chửi mắng kế khác, thù oán kế nghịch cùng mình, kếo 


tì tỷ 
I ị 
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¬ mất công phúc, lại thêm khồ cùng sinh tội nữa. — Hy 


Ỹ 


Ñ nhớ đời này là đời thử, đầy sự gian nan, không thề 
_ tránh hết được, không sao được mọi sự như ý luôn; dù 
Ñ muốn dù không cũng phải sẵn lỏng chịu mà lập công đền 


-tội. — Hầu tỉn thật các sự khó đời nàu là những dịp 


rất tốt Chúa ban cho ta được đền tội, tập đức, lập công, 


- thêm phúc ở đời sau vô cùng. — Cho được sẵn lòng - 


chịu nên thì hãy suy những sự khó đời này chóng. qua, 


. eòn phúc thiên đảng thì bền đỗ vô củng; nhớ sự thương 
-“khó Đức Chúa Giêsu đã muốn chịu vì ta rất nhiều, rất 
_ nặng là dường nảo; lại cầu xin Ngưởi cùng Đức Mẹ yên - 
_ ủi và giúp mỉnh chịu khó cho nên. 


4. — Khi phải chước ma quÏ xác thị! cám dỗ, thì 


hãy nhớ Đức Ghúa Lời trông thấy mình và có quyền phạt 
- tội minh ở đởi sau vô cùng, nhớ sự chết, sự phán xét 
„củng hình khồ hoả ngục, và nhất là kêu xin Ghúa cùng 
- Đức Mẹ phá chước kẻ thủ; chốc ấy cơn cám dỗ sẽ không 
ˆ làm hại minh, mả lại nên dịo cho mình tập đức và thêm 


công phúc trước mặt Chúa. — Nhưng chớ liều mình 


_Đồ cớ trong địp tội, kẻo sa ngã trong dịp ấy; hãy canh 
Ñ giữ ngũ quan, và đừng bầu bạn chơi bởi vuối kẻ xấu nết. 
- — Hoặc đã trót sa ngã phạm lội trọng, thì bây giục 


lòng ăn nán ngay cùag chịu khó đi xưng tội cằng sớm 


_-càng hay. ai 


B — Biết mình mắc nễt xãu nào, bay cậy mình, ghen 


_-tương, khinh dề kế khác; gắt gồng, chửi rủa con cái; 


nói tục, nói dối, nói hành; mê tham của đởi, ăn uống 


Ÿ chơi bời ngang trái; lười việc bậc mình, biếng sự đọc 
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kinh v. v,, thì phải ra sức chừa nết xấu ẩy cùng xét mình Ÿ¡ 
riêng về đàng ấy, kẻo cằng ngày càng ra tệ hơn mà phạm 
nhiều tội mất lòng Ghúa, thiệt linh hồn mình và linh bồn: 
kẻ khác. — Còn khi thấy ai phạm tội, ăn nói bất xứng, - 
nếu có thê được thì phải can kẻo thiệt linh hồn nó, vì 
có đức thương yêu buộc như vậy; bằng can không được, Ÿ,:;: 
thì hãy xin Ghúa tha tội cùng phù hộ cho nó được chửa cải. ' 

6.— Nếu mình khó khăn, thì hãy bằng lòng theo ý - 
Ghúa đã chúc phúc cho kế có lòng khó khăn, cùng cậý - 
trông Người giúp mình chịu khó làm ăn, đừng phản nàn . 
cùng gian tham làm chỉ. — Đằng mình giầu có, thì. 
hãy thương kẻ túng bấn mà làm phúc cho nó vừa sức 
mình, đừng hả tiện cùng nó kẻo chẳng sạch trước mặt : 
Chúa buộc kế dư ăn phải thương giúp kế thiểu thốn. 


H hì 
Giúp bồn đạo ăn mày các phép Bí-tích. âÑ' 


on giúp người ta chịu Phép nào, thì phải lo dạy nó Â.. 
chó rõ bai sự rất cần này : một là những ơn ích bởi Phép 31: 
ấy mà ra; hai là cách dọn mình cbịu Phép ẩy cho nên, 31. 
kẻo ehju chẳng nên thì không được ích gì, lại liều mình 3... 
phạm tội nặng làm hư Phép thánh.— Những điều ãY `. 
đã dạy tô trong sách bồn, đây chỉ nhắc thêm mấy lẽ 31; 
cần về phép Giải-tội, phép Mình- thánh và phép Hôn - phối.. 


Về phép Giải-tội. _ | 
1.— Phép này là chứng tỏ lòng lành Đức . 
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"| Chúa Giêsu biết ta vốn yếu đuối, hay sa ngã phạm 
M \ ội, nếu không có phép tha tội thì rất khó trông rỗi linh 
3Í hồn được ; cho nên Người đã lập phép Giải-tội cho ta 
vã được khối các tội phạm sau khi đã chịu phép Rửa - tội, 
và È “bất cứ nặng nhẹ và nhiều ít thề nảo, miễn là thật lòng 
_ ăn mảy phép ấy cho nên. 

Ai mắc lội nặng thì buộc nhặt phải chịu phép Giải~ 
tội. Dù đã ra sức ăn nắn cách lọn, nếu không sẵn lỏng 
{ _ehlu phép này khi có thê được, thì không đáng Chúa tha 

tội; tuy rằng không buộc đi xưng ngay, song chớ giãn 
: | ra lầu vì cheo leo cùng liều minh thiệt nhiều đàng, mất 
¿| công phúc việc làm đang khi mắc tội trọng và sa hoä 
tÍ ngụ: khi chết lúc nghịch cùag Chúa, lại càng giấu lâu 

Ễ thì càng liều mình phạm tội thêm, ra” tối tắm cứng lỏng 

| mà khó ăn năn lở lại một ngày một hơn. 

| Dù chỉ mắ: tội nhẹ cũng nên siêng năng ăn mày phép 

š Nà. vì là cách chác chắn hơn cä cho được khổi tội ấy. 

lộ Mang nhiêu tội nhẹ lâu ngày thì thiệt bại và cheo leo, 
'Ÿ vi những tội ấy làm bót lòng sốt sắng, bớt công phúc 
_ | _việc làm củng sức lởi cầu nguyện; lại mở lối phạm tội 
LÍ nặng hơn, vì ngăn trổ ơn riêng Đức Chúa Lời, sinh ra 
LÝ khô khan và giảm sức linh hồn dễ ngã thua chước xác 
Í thịt ma quỉ. 

ỶW "Phúc cho kề siêng năng ăn màu phép Giải-lội 
“nền, vì năng rửa linh hồn cho sạch thì càng .đẹp lòng 
[ Chúa cùng thêm công phúc trước mặt Người; năng xét 
 mỉnh thì càng biết rõ những tính mê nết xấu mình phải 
ˆ chịu hó chừa; lại được nhở ơn riêng phép này cùng 


—. 
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vừa phải, ăn năn cùng dốc lòng chửa thật, xưng tội thật 


thà và chịu khó làm việc đền tội, thì mới trông được Nử ì 


ích hởi phép ấy mà ra. 
1) Xét mình. Phải bảo người ta trước khi xét Niul 


hãy xỉa Chúa ban ơn soi sáng cho được nhớ lại các tội đã. - 


phạm, củng ơn ăn năn ghét thật các tội ấy. — Rồi xét 
mình cho kỹ 0ừửa phải, lâu chóng tùy mới xưng hay 


là đã lâu, và đã liều mình phạm tội nhiều ít là thề nào, ' 
đ6 nhớ lại ít là các thứ tội trọng đã phạm, mỗi thứ bao ' 
nhiêu lần; eứ thứ fự các điều răn cùng bảy mối tội đầu, - 


mà xét cả Về tội bề ngoài bởi lời nói việc làm, củng tội 


bề trong bởi tri tưởng lòng muốn, cả về cách đã làm việc 
bậc mình nữa. Hoặs quên tội nào thì đừng lo lẵng, vì - 


Chúa sẽ tha làm một vuối các tội khác, miễn là hộ lòng 
án năn chừa. 

9) Giục lòng ăn năn. Đỏ là sự cần nhất Ni đáng 
Ghúủa tha tội, nên phải dạy người ta cho rõ cách ăn năn 
nên, là lo buôn đau đớn vì những tội đã phạm, mà ghét 


nó thật: a) trong lòng, vì tội bởi lòng mà ra; chớ lầm... 
tưởng đọc kinh ăn năn tội ngoài miệng là đủ;— b) ơì. ~ 


lề trong đạo, là ghét tội vỉ nó xấu xa, đáng Chúa phạt 
ở đời này và nhất là đời sau vô củng, mất phúc thiên 


phép Mình- thánh giúp mình đền tội đã phạm, sửa chừa.. 
những tội ấy cùng đi đàng nhân đức một ngày một hơn. . 
9._— Song chớ xưng tội chiếu lệ, vô ý vô tứ, ' 
kẻo liều mình chịu phép Giải - tội vô ích cùng làm hư phép. 4 
ấy. Xưng lần nào thì phải dọn mình nôn, xét mình cho - 


đàng cùng sa hoả ngục khốn khô đời đời, gọi là án nắn. 


Ta l§ ĐI _ | * 
cÃ F tách chẳng lọn; nhất là ghét nó vỉ phạm đến Đức Chúa 


"| Lời là Cha lọn tốt lọn lành vô cùng, đáng ta kính mến 
Í. trên hết mọi sự, gọi là ăn năn cách lọn. Ăa nặn lọn thì 


* Ệ được khỏi tội ngay, dủ là tội nặng chưa kịp xưng. miền 
lây ạ: là sẵn lỏng xưng thật; băng ăn năn chẳng lọn mà thôi, 
e6 phải thứ tội trọng, thì đến khi chịu phép Giải -tội thật 


(| lỗ 
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mới được khối nó.— òn ăn năn nguyên vì lẽ đời, như 
là phàn nàn vì phải mắng, mất tiếng tốt v. v., thì chẳng 
kẽ là ăn năn thật và cbẳng đáng Chúa tha lội tiả0 ; — 


lô _€©) ghét tội trên hết mọi sự, vì chẳng có sự' gÌ xấu xa 
| độc dữ cho bằng sự tội, nhất là tội trọng làm cho ta - 
lị | ị mất nghĩa cùng Đức Ghúa Lời và đáng sa hoả ngục, nên _ 
+ Ï phải sẵn lỏng thà chết, chẳng thà phạm tội trọng nào ; — 
lụ F _đ) ghét ít là các lội trọng, vì nguyên một tội trọng 

| 


nào con yêu, con đảnh phạm, không thật lòng ăn năn 


- chữa, thì đủ cho ta còn làm nghịch cùng Ghúa mà không 
_đáng tha tội nảo khác, lại thêm tội trọng làm hư phép 


thánh nữa. — Lễ thì cũng phải ăn năn ghét các tội nhẹ, 
vì nó làm phiền lòng Đức Chúa Lời củng làm hại linh 
hồn ta, lại chỉ có những tội ta ăn năn thật mà Đức Chúa 


: - Lời tha cho; song dù có tội nhẹ nào không ăn năn đến, 


cũng còa chịu phép Giải-tội nên được. 
3) Dốc lòng chừa, là quyết chí lánh tội, ít là các tội 


trọng đã phạm và có thề phạm được, mả nhất định chịu 


khó lánh mãi về sau, không phải là lánh tạm ít lâu mả 
thôi. Đó là sự rất cần cho đáng gọi là ăn năn thật, vì 
nếu cỏn đảnh lỏng phạm tội, thì chẳng phải là ghét thật 
và chẳng đáng Chúa tha. 0ó thật lỏng chừa thì phải ra 


sức sửa tính mê cùng lánh dịp tội, nhất là địp tội nặng, | 


vâng giữ những điều cha linh hồn truyền dạy, cùng siêng Ấ: 


tăng tục kinh cầu nguyện, -Xưng tội chịu lễ nên, CA 


be thì chớ Sửu lòng: hãy trồng cậy Đức Chúa bởi: vả 


Đức Mẹ giúp mình chỗi rậy ngay, ăn năn cho kíp cùng Ỉ nị 
liệu đi xưng tội cảng sớm cảng hay, kèo cằng giãn lâu âu 


thì càng ngại xưng và cảng liều mình phạm tội thêm, 


4) Xưng tội. Phải xưng tội cho thật thà, biết thề nào 1< 
thì xưng thề ấy, mới yên lòng được; chớ quanh quéo, |: 
gian dối, giấu giếm hoặc giảm bởi tội gì nặng hay là '% 
điều gì can hệ, kẻo liều mỉnh làm hư phép Giải-tội cùng ' 
phép Minh Thánh nữa, chẳng những không được khối +: 
tội nào, mà lại mắc thêm tội trọng phạm đến phép thánh; '“ 
chớ thẹn, chớ sợ xưng rõ các tội đã phạm đề cho đáng À:: 


Chúa tha; có thê đánh lửa thảy giải tội, song không SA0 ˆ- lu 
lừa dối Đức Chúa Lời được. — Phải xưng đủ các lội 1: 


nặng chưa được khối bởi phép Giải tội, từng giống mội, - h 
mỗi giống tội đã phạm mấy lần; tội chắc thì xưng chắc, 1: 
tội hồ nghỉ. thì xưng hồ nghỉ; có nghỉ nan hay là thảày 1 


cả có hỏi về sự gì can bệ, về dịp tội frọng nảo, thi hãy ' 
hỏi người hay là thưa lại cho đúng sự thực. Nếu đãtrót ˆ 
làm hư phép Giải- tội củng phép Mình Thánh bởi giấu 1. 
hay là không thật lòng chửa tội nào trọng, thì hãy xưng 1: 
tội ấy trước, làm một vuối các tội nặng khác đã phạm Ả1. 
từ khi bắt đầu làm hư phép thánh. — Cỏn những lột 
hẹ, dù không buộc hẳn phải xưng và không cần Xưng 


cho đủ, song rất nên xưng cho được bằng yên và lợi ích 1 


tài nhổ s: 


Lj 


4q “hơn, miễn là. thật lỏng ăn năn củng ra sức chừa, không 


đụ lì Khải là xưng chiếu lệ, theo thói quen ¡nà thôi; vì nhiều 


ú “khi khó phân tội nhẹ vuối tội nặng, mà nếu không xưng 
VỆ thì dễ sinh áy náy trong lính hồn; bằng xưng ra mà có 


IIỆ: lông ăn năn và chửa, thì phép Giải-tội sẽ tha củng ban: 
#Ï ơn giúp chữa dần dần, lại linh hồn càng sạch tội nhẹ thi 


"NỈ s4 đẹp lỏng hủa mà thêm công phúc trước mặt Người. 
1. 5) Đền tói. Khi chịu phép Giảï-tội nên, thì được khối 
ị “tội cùng hình khô hoa ngục đã đắng chịu vì tội trọng, 
h, lại được tha phần phạt phép công bằnz Chúa buộc kẻ có 
“tội phải chịu tạm ở đởi này hay là đời sau trong luyện 
ngục, mà được tha nhiều ít tủy lòng án nän sốt sắng 
hơn kém ngần nảo ; s0ng không mấy khi khỏi được cho 
'ƒ hốt, nên phải ra sức đền tội ở đời này kểo sau ehịu kuồ 


n trong luyện neục. Vậy phải chịu khó làm việc thảy cả 


Í truyền, đừng làm vô ý vô tứ cùng dừng giãn ra vô cớ 


/Jˆ kéo quên; hoặc lấy làm khó quá thì xin người đôi ra việc 
| khác; lại ép mình đền thêm đàng khác nữa, như làm 


[ việc lành phúc đức, chịu khó bằng lòng v. v... 


Về phép Mình Thánh. 


Đức Ghúa Giêsu lòng lành vô cùng đã lập phép Giải-tội đồ 
- chữa bệnh lính hồn ta, lại lập phép Mình Thánh đề nuôi 
_ nấng, bồi bồ linh hồn ta cho mạnh sức chửa tội, giữ nghĩa 
_ cùng Chúa cùng làm tôi trung Người một ngày một hơn. 
4, S— Đó là phép mầu nhiệm vô cùng, có thật 
Íˆ Đức Chúa Giêsu là Gon một Đức Ghúa ha, gồm cả tính 
1 _ Đức Chúa Lời và tính loài người, ngự trong hình bánh 


S08. 


hình rượu thày cả đã truyền phép, đề phó lót mình 1: 
_ Người lảm của nuôi linh hồn ta cùng kết hợp vuối ta một ‡¿' 
cách mật thiết lạ lùng. Dù là sự quá trí ta không hiều | + 
được, song phải tin cho vững, theo lời Người đã phán: | 
« Nàu là mình Tao, hầu chịu lấu mà ăn; nàu là |1 
máu Tao, hãu chịu lâu mà uÕng. — Thịt Tao thái \‹‹ 
là của ăn, máu Tao thật là của uống; ai ăn thịt |‹í 
Tao ouà nống máu Tao thì ở trong Tao. uà Tao ở |ơ 
(rong nó ». Không có lẽ nào hồ nghỉ được lời ấy, vì Đức † + 
Chúa Giêsu là Đấng phép tắc vô cùng, muốn sao nên vậy; _ Ẳ lú 
cùng là Đấng thật thả vô cùng, không thề lừa đối tađược, '1-““ 
Vậu phải tin thật, khi thày cả đã truyền phép bánh | 
và rượu, thi chẳng cỏn là bánh và rượu nữa, một là Mình 1£ 
cùng Máu Thánh Đức Chúa Giêsu ngự trong hình bánh +? 
và rượu, vì bánh đã lở nên Minh Thánh và rượu đãlỗ '°: 
nên Máu Thánh Người. — Lại tin thật trong mỗi hình ‡- 
bánh và mỗi hình rượu có lót Đức Chúa Giêsu, cả xác và | ¡ 
linh hồn, tính Đức Ghúa Lời và tính loài người nữa; tuy 1° 
rằng cứ lời truyền phép thì bánh hoá ra Minh, vả rượu 1“ 
hoá ra máu Người, song vì Người là Đấng hằng sống, *° 
nên đầu có xác thì cũng có máu, đâu có máu thì cũng †° 
có Xác, lại có linh hồn và tính Đức GShúa Lời hợp làm 
một, cho nên nguyên bình bánh gồm lót Minh và Máu !: 
thánh Đức Chủa Giêsu thề nảo, thì nguyên hình rượu ‡J° 
cũng có lót Máu và Mình Thánh Đức Chúa Giêsu như vậy. -{‡ 
Sau nữa, dù chia hình bánh hình rượu ra nhiều phần, < 
thì vẫn có lót Đức Chúa Giêsu ngự trong mỗi phần hình 
ấy, vì Chúa hãng sống không thề phân chia ra- được; 


- 
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”IJ lại Người ở một trật nhiều nơi trong nbững hình bánh 
'Ð hình rượu các thày cả đã truyền phép. 
* £ 2.—Đức Chúa Giêsu ngự trong Phép này vì 
- lòng thương ta vô cùng, chẳng những đề làm bạn 
IỆ ề đằng cùng ta đêm ngày luôn, làm của lễ thờ phượng, tạ 
tị 4 ơn, cầu xin Đức Chủa ha cùng đền tội ta mọi khi thảy 
1| _ cả tế lễ Misa, mà lại đề làm của nuôi linh hồn ta cho 
Mứ | mạnh sức nữa. 
ĐẬC Người mong ta năng chịu lề đề kết hợp vuối ta. 
LỆ _ nuôi nấng và bô sức linh hồn ta, giúp ta chửa tỉnh mề 
| nốt xấu, chống lả chước xác thịt ma quỉ, đi đàng các 
-_ nhân đức, làm mọi việc cùng chịu mọi sự khỏ cho nên, 
ÌÌ giữ nghĩa củng Người cùng lập công phúc trước mặt 
Ỷ . Ñgười một ngày một hơn, cho chắc được rỗi linh hồn 
| 
lễ 
⁄ 


lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn Người đời đời. 
_— Người tha thiết nài giục ta: (jlởi những kế khó 
| nhọc cùng gánh năng, hãu đến cùng Cha, thì Cha 
_ sẽ bồ sức cho ». — Người hứa : «Ai ăn thịt Cha pà 
„| uống máu Cha, thì sẽ được sống đời đời ». — Lai 
| đe ta nếu chẳng ăn thịt và uống máu Người thì sẽ không 
_ được sống bởi Ñgười. 
__._ Vậy ta phải pui lòng dọn mình chịu lễ chẳng những 
Ẳ một năm một lần đề giữ luật Hội-thánh buộc nhặt như 
- thế, mà lại nhiều lần và bằng ngày khi có thê được, đề 
_ ăn mày các ơn quí hoá bởi đấy mà ra. 
Ì Song chịu lễ lần nào, thì phải lo hai điều này buộc 
__ hết mọi kẻ toan chịu lễ: a) phải sạch tội trong, kềo phạm 
đến Minh Thánh Máu Thánh Chúa mà ăn uống lý đoán 
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phạt minh; nếu mắc tội nặng thì buộc nhặt phải xưng - 
trước khi lên chịu lễ; lại chớ gì được sạch tội phẹ nữa . 
thì cảng phúc hơn, song không buộc hẳn cho được chịu ˆ 
lễ nên; — b) phải có ý lành, như là muốn đẹp lòng... 
Đức Chúa Giêsu, hợp làm một vuối Người, nhỏ ơn Người . 


giúp ta chừa tội, đi đàng nhân đức, giữ đạo nên cùng 


thêm lòng kính mến Ghúa một ngày mội hơn; chớ chịu. 
lễ vô ý vô tứ, phương chỉ theo ý hẻn thế gian, như là có 7 


ý phô mình đạo đức, muốn cho người ta khen v. v., kêo 


ra vô phép cùng Chúa, chịu lễ vô ích cùng mắc lỗi nữa. - 


— Lại phải ra sức dọn mình trước 0à cảm ơn sau 
cho vừa phải, giạc lòng khiêm nhường, tin cậy kính:mẩn 
Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Thánh Thê, tạ ơn, cầu 


xin Người v. v., tùy tiện tủy sức, cho càng đẳng ăn mày _: 


ơn thêm. Bằng thấy mình tự nhiên khô khan lạt lẽo, song 
không tại tnình lười lĩnh, lại phản nàn vì sự ấy, thì chớ 
lo quá mà bỏ chịu lễ, 


Về phép Hôn-phỗi. 


Vi là phép rất can hệ, buộc vợ chồng mãi cho đến chết, 
thì phải lo hết sức cho người ta kết bạn phải phép vuối 
ke hẳn hoi xứng đáng; song chớ giây mình vào sự lấy 
vợ lấy chồng cho người ta, kếo lỡ ra mang tiếng và người 
ta kêu trách v.v., một dạy bảo người ta những sự cần 
đề lấy nhau phải phép đạo cùng ăn ở xứng bậc vợ chồng 
mà thôi. Phép này có nhiều điều không phải việc thầy 
giang, một là việc riêng thày ca phải lo đến, nên đây 
chỉ nhắc qua mấy lễ cần hơn mà thôi. s` (ng 


ñ| 


Xu. kể có đạo chẳng những là lời giao rất vững bên, 


là TỢI ¬-. 
4.— Tính thề phép Hôn~phối — íƒ) Phép Hón- 


hi Í mà lại lä phép Bi-tích Đức Chúa Giêsu đã lập ra đề ban 
„j ơn riêng cho kẽ lấy nhau được hoà thuận thương yêu 


MỸ 


Í 
l " 
Ụ l 


lẻ 


l 
§ lộ 
1Ề 
Í 
lễ 


HÀ 
| Hà hai vợ hai chồng, hay là Tẩy bỏ nhau mà lấy người - 
khác đang khi bạn mình còn sống, vì đôi bên đã nên một . 


` 


- nhau, giữ nghĩa vợ chông cho đến lọn đời, cùng sinh 
'eon cái và coi sóc dạy dỗ nó cho đẹp lông Đức Chúa Lời. Vì 
vậy kẻ toan kết bạn phải ý tử lo việc ấy cho chắc chắn mọi 
đàng, cùng. dọn mình chịu phép Hôn -phối cho nên. 

3) Đức Chúa Lời buộc nhặt kề lấu nhau phải cứ 
một uợ một chồng mãi cho đến chết, không được 


| xương một thịt. — Đầu hết Đức Chúa Lời đã dựng nên 


Ù 
t 


ụ 


b 


| 
ị 


_—_ đâm vuối nó. 


. một người nam và mội người nữ cho được làm bạn 


cùng nhau mà rằng : «Có hai sẽ nên*như một thân 
xác 0uậuy ». Bồi Đức Chúa Giêsu đã nhắc lại luật đầu 
tiên mà phán: «Sự gì Chúa đã kết hợp thì người 
_ta không được tháo ra ›. Cho nên kế cä dám lỗi luật 
_ấy mà lấy vợ hai, chồng kép; hay là li rị nhau mà lấy 
người khác khi bạn mình còn sống, và kẻ nảo lấy vợ 
chồng đã bổ nhau làm vậy, thì phạm tội ngoại tỉnh và 
ở trong dịp tội nặng luôn, như Chúa đã phán rõ ràng. 

3) Hội- (thánh lại cấm nhặt bồn đạo không được 


_lấu kề ngoại, vì là liều mình xiêu lòng tin cùng hư đi 


làm một vuối con cái sẽ sinh ra bởi kẻ ngoại đạo; ai 
cả lòng lấy kế ngoại khi Bề-trên chưa tha phép tổ tường, 
thì không nên vợ chồng thật vuổi kẻ ấy, một phạm tội tà 
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4) Lại có mấu thứ ngăn trở khác bởi thiếu tuồi, Ị: 
có họ máu, họ kết bạn v. v., kẻ mắc không có thề nên Ÿ 
vợ chồng được khi Bề- trên chưa tha ngăn trở ấy; như 1 
là con giai chưa đầy 16, con gái chưa đầy 14 tuôi tròn '? 
đủ năm đủ ngày tháng, kế có họ máu vuối nhau hàng Ì° 
ngang 3 đời “hay là họ kết bạn 9 đời trở lên .. l 
2) Sau nữa kẻ có đạo phải giao lấu nhau trước ù 
mặt thàu cả uà hai người làm chứng cho được nên 1° 
vợ chồng thật ; nếu lấy nhau trộm vụng thì không thành 1“ 
phép Hòn - phối. Gó một khi phải cơn hiềm nghẻo sợ chết Ìˆ° 
vắng mặt thảy cả, hay là trong vòng một tháng không tìm 1“ 
được thày cả làm phép, thì mới được lấy nhau trước | 
mặt hai ngưởi chứng kiến mà thôi; nhưng đó là sự { 
rất hoạ hiếm, và sau khi bất đềc dĩ đã.lấy nhau làm vậy, ˆ 
có gặp được thày cả thì phải trình người nói sự cho rõ J” 
cùng vâng cứ như người đạy. ": 
2. — Tước khi kết bạn, phất hết sức lo việc ấy ]' 
cho chắc chẵn mọi đàng. Ÿi phép Hôn-phối buộc vợ chồng ụ 
cho đến lọn đởi, thì chớ liêu mỉnh kết bạn xăng, kẻo lố 1? 
ra khốn nạn về sau: f) dù đã đến tuồi kết bạn, đừng ` 
lo liệu sớm quá, khi chưa rõ phép Hôn-phối can hệ |' 
! 

\ 


dường nào cùng buộc gánh nặng là thề nào; — 2) đừng + 
kết bạn mì Ú hẻn, như giống loài vật chỉ tảm vui sường + 
xác thịt mà thôi, một lấy vợ lấy chồug vì ý lành, cho dễ '' 
giữ mình sạch tội dâm dục, giúp đỡ nhau phần hồn phần. 
xác, cùng sinh con cái sẽ nối đòng mình và thêm số kế 1° 
thờ phượng Chúa ở đời này cùng hưởng phúc thanh Ï: 
nhản Ñgười vuối mình ở đời sau vô cùng; — 3) đừng 1: 
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"ham nhan sắc. của cỉi người ta mà kết bạn 0uối 
_ kể kém nếễt, khô khan, lười lĩnh v. v.; một ra sức tỉm 

_ người hẳn hoi, có nết na, có lòng đạo, hay chịu khó 
lâm v. v., cho dễ lo phần hồn phần xác và trông được 
| táng yên trong cửa nhả ;— #) chớ kế! bạn trái ý cha 
_me, kêo phải sự khốn khó về sau; dù cha mẹ không có 


TA l _ quyền ngăn can trái lẽ hay là bắt ép con cái kết bạn 
tJ trải ý nó, song con cái vốn phải lĩnh ý cha mẹ, thì mới 


ú[ phải phép và xuôi việc được;— 5) khi toan kết bạn 
_ phải xin Đức Chúa Lời cùng Đức Mẹ soi sáng cho 
- biết nên chọn lấy người nào, lại bỏi cha mẹ và kẻ khôn 
| ngoan đạo đức bàn giúp cho minh, cùng ý tử xét cách. 
_ ăn nết ở kẻ mình toan lấy; song chớ năng đi lại truyện 
Í trò vuối nhau vắng mặt người ta, kẻo sinn dịp tội cho 
“nhau; dủ khi đã hứa hẹn lấy nhau, cũng phải giữ lắm 


kéo liều mình theo tính xác thịt mà phạm tội củng nhau 


- khi chưa nên vợ chồng; — 6) khi đã giạm hồi nhau 
| rồi, thì phổi trình thàu cả cho sớm, đồ người tra xét 
| có ngăn trở gì chăng, cùng lo liệu mọi sự cần theo luật 


Hội - thánh cho hai bên được lấy nhau phải phép ;— 7) 


- không được nộp cheo cùng khai giá thú, khi thày 
- eã chưa tra cho chắc thật đôi bên có thê lấy nhau được 
và chưa rao tên; dù đã nộp cheo cùng khai giá thú rồi 


thì chưa thành vợ chồng, cho nên cẩm nhặt đôi bên không 

được ăn cưới cùng về ở vuối nhau như thói vợ chồng 

khi chưa chịu phép Hôn - phối, kẻo mắc tội trọng ;— 8) 

đến ngàu kết bạn, đói bên phải chịu khó xưng tội 

¿hịu lề, đề dọa mình ăn mày ơn phép Hôn - phối cho nên. 
tí 


¿ 


3. — Khi kết bạn, đừng tiêu pha quá lẽ, kẻo sinh |, 


nhiều sự không hay, như liều mình mắc nợ khó giả về 1. 
sau, hay là nhà nghèo không thề biện đủ tiền cho chóng, _ 


thỉ vọ chồng mới không về vuối nhau được mà thiệt phần. 
linh hồn; lại nhân địp cheo cưới đừng làm sự gì dõi . 


(rá, như lạy tô, lạy vua bếp, hay là theo thối kế ngoại... hị 


mả xem ngày tháng, xem tuôi xem số v. v, 


4.— Lãy nhau rồi, đôi tân-hôn phải về ở cùng nhau ‡: 
ngay và chịu khó giữ phép vợ chồng cho nên: f) thương Ì: 
uêu nhau như một xương một thịt, nhịn nhục cùng |}: 
tha lỗi cho nhau, giúp đổ nhau phần hồn phần xác,.. 
chẳng những siêng năng làm việc cho được no ấm trong 1 
nhà, mà lại yân ủi, khuyên bảo: nhau, cầu nguyện và làm |. 
gương sáng cho nhau; — 2) giữ nghĩa uợ chồng cho Ï. 


nhát, đừng nhân tỉnh cùng ai, kẻo lỗi cả đức sạch sẽ củng " 
phép công bằng vuối bạn rnỉnh, vả sinh ra bất bình khốn 3, 
khó nhiều đàng; — 3) iđ nợ oợ chồng lẫn nhau cho Ÿ. 
phải phép, chớ đòi hay là chối trái lẽ, phương chỉ chớ 3, 
làm ngăn trở sự truyền sinh bao giờ, kếo phạm tội rất . 

nặng trêu cơn giận Đức Chúa Lời. Ấn ở cùng nhau như a b 
thói vợ chồng phải có ý lành, như là sinh con cái, khuây - 


tình dục, tổ ra lỏng yêu mến bạn mình cho vừa phải; 
nếu chỉ tỉm vui xác (bịt như muông chim, dù không dám 
làm sự gỉ trái tính tự nhiên, thì chẳng sạch tội ít là tội 
nhẹ; bằng có ý lành mà ăn ở vuối nhau phải phép, thì 


chẳng những không có tội, mà lại có công trước mặt ' 


Đức Chúa Lòi. 
Chúa có cho sinh con, thì phải thương yêu nó phần 


“ v  .. 


lệ : hồn phần xác vi Đức Ghúa Lòi, dạy dỗ, coï sóc cùng sửa 
+1 | _^ nó cho nên, cầu nguyện và làm gương tốt cho nó, 
'Í như đã nói trong sách bồn. Bằng Chúa không cho, hay 
là cho rồi cất lấy, thì phải vâng theo thánh ý Người là 
“ Đáng biết rõ sự gì làm ích cho cha mẹ và son cái hơn. 
- ó khi Người không cho sinh con, kếo nó nên dịp cho 
Ệ cha mẹ hư đi vuối nó; có khi cất lấy đề cho nó được rồi 
| linh hồn và cha mẹ được xóng mình mà làm tôi Người 
| cách lọn lành hơn. 


lÌ 5, — Về riêng cha mẹ kẻ kết bạn. — Cha mẹ 
_foan dựng oợ gả chồng cho con phải ý tử cần thận, 
_Yi tủy liệu nên bay không thì phúc hay khốn cho nó ở 

| “đời này và đời sau nữa: 7) đừng ép nó lấu uợ chồng 
| trái ý nó bao giờ, kỏo lỗi nặng và nên dịp cho đôi bên 
j _ khó ở vuối nhau cùng chê bỏ nhau mả đi đàng tội lỗi 
khốn nạn; chớ quên việc kết bạn là chính việc con cái, 
- còn phần cha mẹ chỉ phải giúp nó cách khôn ngoan trong 
Ẵ _ việc ấ ấy mà thôi; không được tham tài, tham của mà giục 
lỆ eon kết bạn vuối kẻ nó không bằng lòng lấy, — 2) đừng 
lỶ -lệu cho nó sớm quá, khi mới đến tuôi kết bạn, chưa 
Í _ khôn mấy, chưa tỏ phép Hôn-phối buộc nhặt dường nào 
: và chưa đủ tài lực gây dựng gia đình cho nên; — ) 
-_ đừng thách cưới nặng quá, như là bản con gái vậy, 

_ kêo ngăn trỏ việc kết bạn cùng mở địp cho bên nhà giai 

| { tiếc của mà sau làm xỉ nhục con râu v cha mẹ nó, bởi 
đấy sinh ra lắm điều không hay; phương chỉ chớ đem 

| con gặt nợ mình không thê giả được; — #) chớ cả lòng 
- gả con cho kể ngoại kẻo mang tội trọng làm hư nó, 


Ni, 
( 
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mà không đáng ăn mày các phép; — 5) đừng cho con Ñ 
đi làm râu làm rê khi đôi bên chưa nên vợ chồng thật, ' 
kéo mở địp tội nặng cho nó, vả chính mình cùng nó không. 


đáng ăn mày các phép. 


Con cái kết bạn rồi thì; 1) cha mnẹ hai bên phải Ì 


lo liệu cho đôi tân-hôn ăn cưới và rước râu chỉnh ngày 


đã chịu phép Hôn- "phối, đề cho vợ chồng bắt đầu ở chung. 
vuối nhau ngay ; nếu cổ tình giãn ra lâu trải lẽ, thì không “ 
đáng ăn mày các phép; — 2) cha rnẹ chồng phải thương - 
coi con râu như con mình vậy, bảo ban, yên ủi và tô tỉnh - 


cha mẹ vuối nó, chớ coi như đứa đầy tớ, con đỏi, mà 


chê trách mắng mỏ nặng lời cùng thúc bách nó làm việc - 
cả ngày, chẳng đề nghỉ ngơi lúc nào, kẻo nó sinh buồn ' 
chắn mả tủi thân làm liều. Nó có sai lỗi hay là có nết ' 


xấu gì, thì phải nhịn cùng lựa lời lựa dịp mà sửa dạy 
uốn nắn dầu dần, chớ theo cơn giận mả chửi rủa cùng 


mắng thậm tệ, kếo sinh tức mình đâm liều, có khì bố ˆ 


chồng mà đi giang hồ. Nếu ở chung ca nhà khó lòng quá 


thì phải thu xếp cho hai vự chồng ở riêng.— Phần riêng - 


con râu phải tô ra lòng kính phục cùng giúp đỡ cha mẹ 


chồng cho phải phép ; chớ kiêu căng, cứng cô, làm biếng, | 
chớ tham tâm lấy của nhà chồng cùng đem truyện nhà ' 
chồng đi kê lề nơi nhà cha mẹ mình hay là nhà "Hệ | 


xóm, kẻo sinh sự mả khó ở mọi đằng, 


Khi chẳng mau oợ chồng bãi bình chê chối nhau, 


thì cha mẹ đôi bên phải giữ, đừng bênh con mình và đồ 


tội cho bêu kia, một pbải lấy lòng chung mà khuyên dụ 
“eä hai bên lâm lành tha lỗi cho nhau. Hoặc vợ đã bố 3 


~ s=“ —“—— 
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R. ehồng mà di giang hồ, thì cha mẹ bay là họ hàng bên 
_ vợ phải chịu khó đi tìm, vì có lẽ trông được việc hon lả 
Ñ khi chính chồng nó bay là cha mẹ chồng nó đi tìm. 


HH. 
Thăm viếng kẻ liệt. 


4.— Thàu giảng ở nơi oẳng thàu cả, được tia có 
kẻ liệt, thỉ phải đi thăm viếng, yên ủi và khuyên giúp lo 
phần linh hồn; nhất là khi phẩi người khô khan tội lỗi 
ốm nặng, có lẽ sợ chết đang khi mắc tội trọng, thì đức 
thương yêu buộc nhặt thày giảng phải cbịu khó cứu linh 
hồn ấy cho khỏi sa hoá ngục. Dù kẻ liệt đã bố đạo hay 
là côn ngoại đạo, cũng phải ra sức đi thăm mà khuyên 
giục ăn năn lở lại. — Nơi có đấng lĩnh mục mặc lòng, 


- nếu vì lẽ gì ngưởi không thê đi được, nhất là khi ngưởi 
-_ §ai đi tổ tưởng, thì cũng Vậy. - 


9. — Khi thăm uiếng kẻ liệt, phải ở nghiêm trang 
cùng giữ đức hạnh cho Xứng bậc giáo đồ, đề cho lời nói 
và gương làm được sinh Ích cho bệnh nhân và các kẻ có 
mặt đấy. 

3. — Khuuên bảo kẻ liệt, phải dùng những lời tha 
thiết sốt sẳng, phần thì đề yên ủi cùng giúp chịu khó theo 
thánh ý Chúa mọi đàng, phần thì đề thúc giục lo việc 
linh hồn cho nên và cho kíp, nhất là khi phải người khô 


“khan ốm nặng ; mà vừa khuyên, vừa xin Chúa cùng Đức 


Mẹ ban ơn giúp bệnh nhân dọn mình chết lành. Bệnh 
cảng nguy và kẻ liệt cảng khô đạo, thì cảng phải cố gắng 


khốn nạn đởi đời. 


4. — Nền dùng những lễ nàu mà giúp kẻ liệt chịu : 


khó theo thánh ý Chúa cùng dọn mình chết lành: ƒ) hầu 
tin thật bệnh này là ơn Ghúa ban cho được đền tội vả 


lập công thêm ; đừng phản nàn kêu trách, một hãy chịu . 


khó bằng lòng, đồ đền tội ở đời này, khối phải đền khô 


sở hơn trong luyện ngục, cùng lập công đáng thưởng “ 


thêm trên thiên đàng đời đời; — 23) hãu trông cậu Chúa 
cùng Đức Mẹ, xin Người ban ơn yên ủi giúp chịu khó 
cho nên, củng phó mình trong tay Người mọi đằng ; — 

3) hãu nhớ các sự thương khó rất nặng nề Đức 
Chúa Giêsu, là Đấng vô tội, đã tỉnh nguyện chịu vì mỉnh, 
đến nỗi chết khốn nạn trên cây Thánh-giá ; mình là kê có 
tội, lẽ nảo không sẵa lòng chịu khó một chút cho được 
đền tội củng báo ơn lả nghĩa Đức Chúa Giêsu đã thương 


ninh dường ấy; — 4) hầu suụ các sự khốn khó đời 


nàu chóng qua, còn phúc thiên đàng Chúa đã hứa cho 
kẻ chịu khó bằng lòng thì bền đỗ vô cùng; — 5) nên zin 
Chúa cho khối bệnh, như Đức Chúa Giêsu trong vườn 
sầu đã xin Đức Ghúa Gha cho khối uống chén cay đẳng, 
song cũng phải than thở như Người: «ạg Cha, xin 
đừng cứ ú con, một xin 0âng ý Cha», mà sẵn lòng 
sống chết tùy ý Người cùng phó mìah trong tay Người. 


5. — Nếu kể liệt lo sợ quá vì những tội đã phạm, thì 


hãy khuyên cậy trông lỏng lành Đức Chúa Lời hãng tha 
thứ cho kẻ thật lỏng ăn năn, củng rất thánh Đức Mẹ hay 


khuyên giục ăn năn tội cùng rước thày cả đến làm các | 
phép cho kíp, chớ lần lữa đến khi Jnh chết, keo lỡ ra - 


— 


bầ chữa kể có tội — “Bằng bệnh nhân khó đạo cứng 
Paợ, không lo ăn năn sửa mình, thì hãy nhắc nhớ toä 
)hán xét còng thẳng húa 'phép tắc vô cùng và những 
huh khô hoả ngục vô tận, và khuyên giục đửng liều mình ¬ 
¡ ơn sau cùng, kếo phải khốn đời đời. 
: _Nỗi tắt, phải tùy tình cảnh linh hồn kẻ liệt mà bảo ban 
` n ủi, đe loi, giục lỏng tin cậy kinh mến, ăn năn ghét 
ội |, đồ giúp theo thánh ý Chúa cho nền, chịu khó bằng 
lág và dọn mình chất lành. 
6, — Khi kẻ liệt đã gần sữh thì, dù xem ra bất tỉnh, 
hãy khuyên nốt những lời văn tắt sốt sẳng, hay là dùng 
những câu than trong sách Yên ủi kẻ liệt, đề giục lòng 
trông cậy kính mến, ăa năn, phó mình (rong tay Đức 
( shúa Giêsu và Đức Mẹ v. v., cùng bảo người ta cầu nguyện 


F ho linh hồn hỏng lìa xác, và đọc kinh bảo đàng tủy tiện. 
_ lP — Kể liệt tắt hơi rồi, nếu cần, thì bảo họ hàng 
cu thức lo liệu mai táng theo phép đạo, những sự gì 
à làm cho linh hồn kế qua đời được nhờ, và những 
N vưi dối trá, trái phép, cấm nhặt kê có đạo không được 
\ hay là thông công cách nào, kẻo mắc tội nặng và 
h gương aù. 


1V _ 
N . Khuyên bảo kẻ tội lỗi cùng kẻ bỏ 
„8....”~. đạo ăn năn lở' lại. 


sỹ _': 
- 


Ị Ẻ § Nước khi khuyên bảo những thử người ấy, phải tận 
ất âm nguyện xin Đức Cuúa Lời và Đức Mẹ thương ban ơn 
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cho nó được ăn năn lở lại, rồi nên dùng những lễ sau 


này, tùy tiện HÙ nghi : 


1. — Sao mô dại “dội, cả lòng bổ (húa nhân lành vô. ï 
sùng đã dựng nên mỗ cho được hưởng phúc thanh nhàn... 


Người trên thiên đảng đời đời, mả làm tôi ma qui độc ắc 
chỉ chực làm khốn mỗ dưới hoả ngục vô cùng? — Ham 
chức quyên phù vân đởi.này, tham chút lợi bên mọn tạm 


thở1, tÌm vui sướng xác thịt chóng qua, mả liêu mình mất - | 


phúc thiên đàng cùng sa hoả ngục khốn khồ đời đời, có 
phải khôn ru? — Nuững hình khô kế đã bỏ Gbúa mả 
sa hoả ngục phải chịu mãi mãi, nào không đáng sợ lắm 
ru? — Phúc cả sáng kê đã giữ đạo nên được hưởag nơi 
Ghúa trên thiên đảng đời đời, chớ thi không đáng chịu 
khó một chút cho được ru ? 

3. — Sao mồ bậi bạc, bất nghĩa cùng Chúa thương 


mồ quá bội, mà cả dám đi đàng tội lỗi mất lỏng Người | 


và lở nghịch cùng Người thê ấy? Ngưởi là Cha lòng lành 
vô cùng, hằng lo đến mỗ củng làm ơn cho mỗ luôn. Mọi 
sự Người làm là vì thương mỗ hết. Người đã dựng nên 
mỗ cùng gìn giữ mỗ hằng ngày, khiến mặt giởi soi sáng 
cho mỗ, và đất sinh ra các giống của ăn của mặc cho 


mỗ; Người đã sai chíah Con một Người xuống thế, chịu ì 
nạn chịu chết chuộc tội cho mỗ, lập các phép Bi-tích đồ ˆ 


giúp mỗ rỗi linh hồn, cùng ban rất thánh Đức Bà làm Mẹ 
phù hộ bầu cử cho mỗ luôn; Người đã nhận mỗ làm con 
yêu dấu Người khi chịu phép Rửa -tội, vả từ ngày ấy 
Người hằng sẵn lòng tha tội mỗ thật lỏng ăn năn chửa 


cải, kê công cha mỗ vì các việs làm cùng các sự khó chịu - 


{ - 
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theo thánh ý Người, đồ ngày sau rước mỗ lên thiên đàng 
hưởng phúc thanh nhàn Người đời đời. — Thế mà mmỗ 


- @á lỏng bỏ Người, phản nghịch cùng Ñgười và cứ phạm 


lội mất lòng Người, thì bội bạc là dường nảo? Chẳng 
đáng hồ thẹn lắm ru ? Gó dám tệ bạc như thế vuối người 


| ân nhân vuối cha mẹ mỗ ru? 


8. — Nếu không sợ mất lòng Chúa, ít là phải sợ” 
quyền: phép Người có thề bộ mỗ xuống hoả ngục khốn 
khô đời đời Người còn nhịn mỗ đấn bây giờ, còn chờ 
đợi mỗ lở về cùng Người; song chớ cứng lỏng mãi, kếo 
—_ bị lời Người đã phản: «Tao đã gọi bau mà bau s ng 
thưa lạ!, đã iìm bau mà bau tránh; cho nên ngàu 
sau khỉ bau tìm đến Tao, thì Tao sẽ không nghe. 
sẽ tránh mặt, mà _bau sẽ chết trong tôi lỗi baụ ». 
Ghốc ấy khốn cho mỗ phải nghe lời đáug kinh khiếp BÀ): 
«Ở loài uô phúc, hầu xở ra khổi mặt Tao mà xuống 
hoä ngục. chịu lửa đốt đời đời». Mỗ đành chịu khốn 
cực trong lửa ấy mãi mãi sao được Ệ 

4. — Chớ rằng sau sẽ haụ, vì ngày mai không phải 
là của ta, không ai chẳe được giờ nào; có khi giờ chết 
đã gần, mà đến bất ưng như kế trộm lúc ta không ngờ.— 
“ Lại dù còn sống lâu, nếu cứ phạm tội mãi, thì càng ngảy 
càng mất lòng hủa củng trêu cơn giận Người, càng khó 
ăn năn lở lại và cảng đáng phạt nặng hơn đời đời.- 5ao 
dám khinh lòng lành Đức Ö. Lời cùng phụ ơn Người như 
thế, mả liều mình hư đi khốn nạn vô cùng ?— Biết bao ` 
nhiêu kế đã mất linh hồa sa hoả ngục vì đã khất lần làm 


“. vậy, không cbịu ép mình làm lành cùng Uhúa cho kíp. 
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5, — Mỗ những lo phần xác hau chết, mà chẳng 
lo phần linh hồn hằng sống ; những ra sức tìm mối 
lợi cùng tránh mối hại nhỗ mọn tạm thời, mà chẳng xem 
sao lợi hại cả thề đời sau vô củng; liệu cho kíp việe 
chẳng hệ mấy, mà giãn mãi việc can hệ hơn hết; sợ 
quyền phép vua quan thế gian, mả chẳng hãi quyền phép 
Chúa cả lởi đất có thề phạt mỗ khốn nạn đời đởi, thì 
làm sao cho phải? Gỏn ảí gì càn giổ hơn ru? 

6. — ÄMỗ có tên thánh mà chẳng lo giữ đạo nên, 
cứ phụ ơn Ghúa, làm cực lòng củng ổ danh Người, thì 
đáng phạt nặng hơn kẻ ngoại đạo, Ghúa đã không thương 
cho bằng mỗ. 

7. — Vậu chớ giãn sự ăn năn lở lại cùng Chúa 
nữa, kêo Người từ bỏ mỗ mả khốn vô cùng. Hãy hối cải 
cho kíp củng dọn mình xưng tội cho nên, thì Người sẽ 
tha thử cùng ban cho mỗ được bằng yên phần linh hồn, 
là sự bằng yên kế nghịch cùng Người chẳng hưởng được 
bao giờ. — Dù đã phạm nhiều tội, chớ hồ nghỉ lòng 
lành Chúa, hãy cậy trông Người sẽ tha hết như đã tha 


cho bà Maralena, miễn là thật lỏng ăn năn chữa cải; lại 


dù mặc nhiêu tính mê, chớ ngã lỏng làm chỉ, hãy siêng 
năng cầu xin cùng ăn mày các Phép cho nên, thi sẽ được 
ơn Chúa và Đức Mẹ giúp chừa dần dần. Chớ ngại ép mình 
một chút cho được rỗi linh hồn, khối sa hoä ngục và 
được hưởng phúc thiên đằng đời đời. 


_“- 
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Í LUẬT PHÉP NHÀ ĐỨC GHÚA LỜI 
Toà-thánh đã châu phê năm 1930 oà: Công- 
đồng thứ nhất Đông-dương lại công nhận hẳn. 


| " ta 
PHÂN THƯ XE 


VỀ CÁC NGƯỜI NHÀ. 


ĐOẠN THỨ NHẤT 


Điều thứ 1.— Nhà Đức Chúa Lời bởi các Đức Giám- 
mục trước hết đã sáng lập ra ở Pằc-kỳ, rồi đến năm 
1673, được Đức Giáo Hoàng Glêmentê X châu phê ban 
| chữ đầu là: «Việc bản phận kẻ giảng đạo» (Ápostolafus 
| o//icianm ). Nhà Đức Chúa Lời là một hội những người 
{| dâng mình làm việc giảng đạo trong địa phận, mà phục 
quyền đấng Bề-trên trong Giáo-hội. Gác người nhà buộc 
mình ở chung, đề của chung vuối nhau, giữ mình không 
kết bạn vả tuân giữ luật phép nảy (1). 


(1) Nhà Đức Chúa Lời là một hội riêng (sui generis) ứng 
giữa những dòng ở chung vuối nhau không khấn (Bộ luật 
Hội -tháảnh q. 2, chương 17) và các hội thường bồn đao 
(chươag t8). 
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Điền thứ 3. — Các người nhà Đức Chúa Lời ở vuổi 
nhau nên như một gia đỉnh và cốt làm việc cho sáng danh 
Cha cả: nên đừng kê những sự cần dùng tùy đấng bậc 
mỗi người và theo như luật phép nảy đã chỉ, thì không 
còn trông được công sá bồng lợi gì khác nữa. 


Điều thứ 3.—Nhà Đức Chúa Lời gồm có nhữag đẳng 

hạng người sau nảy: 

1) Những người có chứ: trong Hội-thánh là Đức Giám- 
mục, các Linh-mụe và các thảy khác có chức trong 
Hội-thánh (31). hs 

9) Các thày-giảng. 

3) Gác kẻ hạng dưới thảy-giảng, kê từ ngày vàô trằng 
Tập (2). 

4) ác bo. 


Điều thứ 4. — Những người không vào hạng các kế 
đã kê ở điều thứ 3, mà ở trong một sở nào (nhà xứ, nhà 
tràng....), đề giúp việc chung hay lả giúp việc riêng cho 
Linh-mụec nào, thì không thuộc về sô người nhà Đức Ghúa 
Lời; nên sẽ phải tùy đấy mà xử vuối các người ấy. 


(1) Xem Công-dồng Kẻ-sặt: chương Ij đoạn VI, khoản 9. 
(2) Gọi là «Cậm› trong các địa phận dòng thánh Domini- 
cô. và (Chủ» trong các địa phận khác. 


ĐOẠN THỨ HAI. 


vỀ CÁC NGƯỜI CỐ CHÚC TRONG HỘI-THÁNH, 


-L — Đức Giám-mục và cáe Linh~mục. 


Điều thứ 5.—Đức Giám-mục, hay là không có Giám- 
mục thì đấng nào khác cai trị địa phận, là Bề-trên chung 
eä nhà Đức Chúa Lời ở khắp địa hạt về quyền người. 
Những nơi tự-lập, như nhà tràng Lỷ-đoán, tràng La-tinh 
v. v„ các nhà xứ, thì Đức Giám-mục ban toàn quyền hoặc 
một phần quyền cho Linh-mục cai quản nơi ấy. 

Các đấng cai quản riêng một sở, bao giờ đi vắng vả 
đi vắng bao lâu, thì phải liệu trao quyền coi sóc nhà 


Đức Chúa Lòi cho Linh-mục khác, hay là không có Lĩnh- 


mục, thì trao cho một thày giảng nảo đấy; mà nếu có 
thề được, thì phải trao quyền một cách rô ràng tô tưởng. 


Điều thứ 6.— Đức Giám-mục có quyền xếp định các 
việc nhà Đức Chúa Lời cho hẳn, không phép khiếu nại 
nữa ; khi gáp việc can hệ hơn, thì người hỏi ý-kiến hội- 
đồng cố - vấn, theo luật Hội-thánh khoản 309. (1) 


(1) « Các Đức Giám mục phải lập một hội đồng cố-vấn, 
ít là có 3 người Linh - mục thừa sai đã cao niên và thông 
thạo hơn, và phải hồi ứng tiếp, hay Ít là gửi thư hồi ý-kiến 
các người hội-đồng cố-vấn ấy trong những việc can hệ và 
khó giải quyết hơa. » 

« Constituaat consiliam ex trÏhox sallem antiguioribus et 


_. 008 


Đức Giám -mục khi đã hỏi ý-kiến hội-đồng cố-vấn rồi, 
cũng có quyền thêm vào luật phép nhà Đức Chúa Lời 
những điều lệ tùy theo phong tục và tình trạng mỗi địa- 
phận, hay là xét những cảnh ngộ đặc-biệt hiện bây giờ, 
hay hoặc sau nảy có thê kề là cần, hay là có ích chung ; 
song điều lệ ấy phải có Bộ Áp việc LEH.ong giời phê nhận, 
mới được. 


Điều thứ 7.— ác Linh = mục phải nhận, buộc mình _ 


giữ mọi điều trong luật phép này cách nhiệm nhặt xứng 
hợp vuối việc bản phận, đề mà làm gương tốt cho các 
người nhà Đức Chúa Lời soi. Lại cũng phải nhận là 
nghĩa-vụ mình, giúp đấng Bồ trên chung và các đấng 
Bề trên riêng, mả liệu cho mọi người nhà Đức Chúa Lời 
tuân giữ luật phép này. 


Điều thứ §.— Lý đương nhiên : chính trách nhiệm 
các Linh-mụe là phải kẻn chọn người vào nhà Đức Ghúa 
Lời, nên phải lưu tâm xem xét vê việc can hệ ấy. 


Điều thứ 9. — Các Linh-mụe chỉ được chọn vào trằng- 


Tập những con trẻ nhà có tiếng tốt, lại là những đứa 
đạo đức, nết na, có tính lành, trí sáng, khoẻ mạnh, vì 
bởi đấy trông chắc sau nảy nó sẽ nên người làm việc 
giỏi trong vườn nho Chúa. Gũng không nên nhận những 
prudentioribus missionariis, quoram sententiam, saltem 


per epistolam, auđiant in gravioribus et diffieilioribus ne- 
øgoliis, » : 
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___ con trẻ nhả ngoại đạo và những đứa eó lễ mà đoán trước 
__ được chày kíp chúng nó sẽ bỏ nhà Đức Chúa Lời. 


Điều thứ 10.— Yề các bõ, bởi vì là người ở giúp 


| việc nhà xứ hay là sở nào, chứ không thuộc riêng về 


người ấy người nọ đâu, nên chỉ có các đăng cai quản 
từng nhà, từng sở mới được nhận vảo thôi. 


Điều thứ 11.— Các Linh-mục ở trong trằảng Lý-đoán 
và Latinh, tràng Thảy-giảng hay là tràng Tập, phải giữ 
đừng nhận trẻ vào nhà Đức Chúa Lời ; hoặc Bề trên chung 
địa-phận có cho phép tổ tường, thì mới được nhận. Nếu 
các Linh-mục ấy đã nhận trẻ khi chưa ở tràng, thì sẽ 
giao các trẻ ấy lại cho Linh-mụe khác coi sóc. 


Điều thứ 12.— Đấng cai quản từng sở sẽ biên sô các 
trẻ chính người hay là Linh-mụe khác ở cũng sở ấy đã 
nhận. Sồ này sẽ biên : tên thánh vả tên họ con trẻ, tên - 
cha mẹ nó, năm, tháng, ngày nó sinh ; năm, tháng, ngày 
đã chịu phép Rửa-tội và phép Thêm-sức ; tên đng đã 
làm hai phép Bií-tích ấy; ngày vào nhà xử vả ngày ra, 
hoäe đề vào tràng Tập hay là cho về nhà cba mẹ nó 
khi có lẽ cho về. | 


Điều thứ 13.— Hằng năm, những đấng coi sóc các 
thày-giảng và những đấng coi sốc các chú các cậu, sẽ 
đệ lên Bề trên chung địa-phận những dấu (Xoies) biên 
về mỗi người; những dấu đó sẽ ghi vào tờ lý-lich của 
người ấy. 
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Điều thứ 14.— Hỗ cha mẹ không liệu đủ được, thì {ˆ 
các Lĩnh - mục sẽ tùy sức mình và theo như thói tục trong , ¿ 
địa- phận mà sắm sửa các đồ dùng vặt ( quần áo, giấy |” 
bút, sách vở v. v. ) cho những người thuộc về mình, bao 
lâu những người ấy còa học tràng Tập, tràng Thảy-giẳng,... 
tràng Latinh và trằng Lý-đoán. 


Điều thứ 15.— Các đấng cai quản tửng sở, đừng kề 
tràng Tập, Latinh, Lý-đoán và trảng Thày-giảng, sẽ lo 


liệu đồ dùng (quần áo, thuốc thang) cho hết mọi người . 


nhả Đức Chúa Lời đã giao cho mình, theo tục và luật-lệ 
trong mỗi địa-phận. 


Điều thứ 16.— (ác Linh-mục phải cần thận coi sóc 
cách riêng những học trỏ trằng Lỷ-đoản, tràng Latinh, 
tràng Tập vả tràng Thây: giảng trong kỷ nghỉ học, giữ 
cho cáo người ấy khỏi vướng mắc sự gì nguy-hiềm cho 
việc theo ơn Chúa gọi. Rồi'sẽ cứ lòng ngay thật mà gửi 
giấy làm chứng cách ăn nết ở của mỗi ngưởi trong kỷ 
nghỉ học cho Bề trên nhà tràng, và làm theo thê-lệ các 
Bê trên nhà trảng đã chỉ. 


II—Cáe thày khác eö chức trong Hội thánh. 


Điều thứ 17. — Nhà Đức Chúa Lời gồm hai hạng 
các thầy có chức trong Hội-thánh : 1) Những thấy có 
chức vẫn còn học tràng Lý-đoán đề lên chức Linh-mục; 


hẳn không học Lý-đoán nữa. 


2) Những thày giảng đã chịu phép cắt tóc, rồi đã thôi ˆ : 
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ủ l “Điều thứ 18.— Các thày giảng có chức trong Hội-thánh: 
_ cã hai hạng được ở trên các thảy giảng khác, lại được 
ú | hưởng những ơn thiêng liêng và những quyền lợi về bề 
bị ._ vật-chất bằng các thày-giẳng hạng nhất vậy. 


-_ Điều thứ 19 — Các thày giảng có chức trong Hội- 
{ thánh mà đương học ở trằng'Lý-đoán phải giữ luật phép 
Í nhà tràng: lúc ở ngoài nhà tràng, đừng kê luật phép 
Í buộc riêng các học trò tràng Lý-đoán đi vắng khỏi nhà 
| tràng, lại còn phải giữ luật phép chung nhà Đức Chúa 
Lời nữa. ˆ 
à _ 0ác học trỏ khác ở tràng Latinh, tràng Thày-giẳng và 

_ tràng Tập cũng điều phải giữ như thế cả. 


“=.='` :<¬› tr 


Í Điều thứ 20.— ác thảy-giảng có chức trong Hội - 
thánh đừng kê sự giữ luật phép nhà Đức Chúa Lời, còn 
| | phải ăn ở theo mẫu mực đã ra ở bộ luật Hội-thánh, quyền 
¿J_ H, phần I, nói chung về hết mọi người có chức trong -Hội- 
| thánh, và nhất là những điều đã nói trong bốn khoản 
| sau nảy : 


Canon 124. — 0leriei debent sanetiorem prœ laicIs 

| vitam interiorem et exferlorem ducere eisque virtute ef 
| recte factis in “28 HE excellere. 
Í 


ẳ Canon 195.—— Curent locorum Ordinarii : 
#9 Ut clericei omnes Pœnitentiœ sacramanto frequenter 
“Í  conseientie maculas eluant; 
“J—— 3”? Uliidem quotidie orationi mentali per aliquod tem- 
ˆ. pus ineumbant, Sanetissimum Saeramentum visitent, Dei- 


“~ 
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param Yirginem marlono rosario eolant, eonseientiam su- Ÿ 


am diseufiant. 
Canon 135. — lerici In majoribus ordinibus cansti~ |. 


tuti, exeeptis iis de quïbus in can. 918, 214, tenentur obli- | . 
gatione quotidie horas eanon/cas integre recitandi se- | 


cundum proprios et probatos liturgicos libros. 
Canon 138. — 0lerici ab 11s omnibus quœ siatum su- 


um dedecent, prorsus abstineant: indecoras artes ne. 


exerceant; aleatorlis ludis,; pecunia exposita, ne vacent; 
arma ne gestent, nisi quando justa timendi eausa sub- 


sI†; venationi ne indulgeant, clamorosam autem nunquam . 
exerceant; tabernas aliaque similia loca sine necessitate. 
auf alia Justa causa ab Urdinario loci probata ne Ingre- ‡ : 


diantur. 


Khoẳa 12.— Các thày có cuức troog Hội-thánh phải ăn | 
ở.bề trong bề ngoài thánh sạch hơa là bồn đạo thường | 
nhân, và nên gương sáng cho người ta soi về bề nhân đức 


cùng về cách hành-động trúng pháp luật. 


Khoản 125.— Những đấng chính quyền các nơi hãy lo ‡ 
liệu đề mọi người có chứe trong Hội-thánh : 1) Nẵng chịu ˆ 
phép Giải-têi mà rửa linh bồn mình cho thanh sạch; 2) ƒ¡ 
Hằng ngày lấy ít nhiều thời giờ mà nguyện ngắm, viếng ˆ 
Mình Thánh, lần hạt Mân-côi kinh Đức Nữ đồng trinh Mẹ “ 


(yhúa Lời, xét minh. 


Khoản 135.— Các thày đã chịu chức thánh, trừ ra những 4 
người đã kề ở khoản luật 913, 214, thì buộc bẵn phải đọc | 


kinh hằng ngày, các giờ trong bộ luật Hội-thánh đã chỉ, 


theo y như sách lễ phép Hội-tbánh đã ưng nhận riêng về ‹ 


việc ấy. 


| 


lý | 
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- Điều thứ 21.— Các thày có chức trong Hội-thánh, 


) hưởng nhữag quyền-lợi như các thày-giảng bậc 
đn nên cũng phải chịu lấy những nghĩa vụ như các 
sj thày ấy nữa. Song đừng giao cho làm những việc ít xứng 


| hợp vuối chức-vụ riêng về người có chức trong Hội- 


“Í thánh. Các thây ấy có thề làm được, nhất là việc giáo- 
_đồ, thày-đồ, thày-cai và thày giáo nhà tràng. 


` ĐOẠN THỨ BA. 
VỀ CÁC THÀY -GIẢNG. 


Điều thứ 22. — Các thày-giảng chia ra hai bậc : 
1) ác thảy-giảng bậc nhất; 


— 9) (ác thày-giảng bậc nhỉ. 


Trong vòng mươi mưởi hai năm, kề từ ngày lĩnh bằng 
Thày-giảng, thì là thảy-giảng bậc nhỉ. 
Khi đã tập việc ở bậc nhì bấy lâu, mả Bề trên xét có 


đủ điều xứng đáng, bẩy giờ mới được lên bậc nhất. 


Khoẵn 138. — Các thày có chức trong Hội-thánh, phải xa 


| lánh những sự chẳng xứng bậc mình : không được tập 
-_ những nghề nghiệp làm nhơ danh xấu tiếng; không được 


——— 


chơi gì mà có tiền bạc thắng bại ; không được mang khí 


. giới, trừ khi có lề gì chính đáng phải quan phòng; lại đừng 


r cho, 


-_ mãi miết sắn bắn, nhất thiết đừng bao giờ săn bắn om 
thòm, thả chó đuôi mồi ; đừng vào trà-quán, tửu điểm và 
Í những nơi khác giống như vậy, khi chẳng cỏ sự gì cần, hay 


là lề chính đáng khác mà Bề trên chung địa-phận đã ưng 
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Điều thứ 23. -- Các thảy-giảng bậc nhất, từ 40 đến 


50 tuôi và có công đặo-biệt, sẽ được Bề trên chung địa-.. 
phận thưởng cho cải bằng khen, thành ra được đặt ở ~ 


địa vị tiềp giáp các thày có chức trong Hội -thánh. 


Điều thứ 3⁄.— Các thày-giảng bậc nhỉ, trong vỏng | 


10 năm cứ 9 năm một lần, sẽ chịu khảo viết và khảo 
vấn đáp trước mặt Hội-đồng sát-hạch về một phần, hay 
lót cả chương trình đã học. 


ĐOẠN THỨ BỐN. 


VỀ GÁC KẾ HẠNG DƯỚI THẦY-GIÁNG. (1) 


Điều thứ 35. — (ác kê hạng dưới thày-giảng gồm 
các học trỏ đương ở tràng Latinh, tràng Thày-giẳng, 
tràng Tập vuối lại các ke đã học tràng Latinh và trằng 
Thảy-giảng, mà đương cỏn ehju thử chưa lĩnh bằng thây- 
giảng, 


Il, — Về học trò tràng Latinh. 


Điều thứ 96. — Các học trò tràng Latinh, thưởng là 
ở tràng Tập mà lên; nhưng khi đã học hành khá đủ trước 
rồi, thì không cần bắt phải qua tràng Tập nữa. Vậy khi 


— ———_ _—_-_- mm 


Đominicô, và các « Chú » trong các địa phận lkhác. 


l _ %-—- 


4 
lu § -Lafinh (ấy là nếu chú ấy có ô những dấu xứng đáng phải 
tà | mép), thì Bề trên nhà tràng cùng vuối thả y giáo lớp đã có 
hú _ý cho chú ấy vào, sẽ khảo chú ấy; khảo rồi Bề trên tràng 
raÍ | sẽ xét có nên nhận chú ấy, hay là gửi vào tràng tập. 
Hi N Điều thứ 27. — Các học trò trằng Latinh không còn 
có thề theo học được nữa, thì cho vào trảng Thảy giảng 


_cũng dược. 


—_ Điều thứ 2Š. — Các học trò đã bỏ trằng Latinh ở địa 

- phận khác, nếu Đức Giám-mục đã tra căn cớ học trò ấy 

[ tại sao mà bỏ, tỉnh nết, cách ăn ở, v. v., và nếu người 

{ đoán rằng: học trỏ ấy có đủ tư cách trông lên chức Linh- 

¿2Ÿ mục về sau, thì mới được phép nhận vảo tràng Latinh. 

„ | Về tràng Thày giảng và trảng Tập cũng phải xử như 
XI [ VẬY. 


Ÿ —- Điều thứ 39. — Các học trỏ đã học mãn tràng Latinh 
-{ sẽ chịu thử một kỳ thường không quá hai năm. Đương 
| quãng ấy, sẽ giữ nghĩa vụ như các thày giảng: còn về 
| quyền lợi thì sẽ được hưởng tùy theo bậc mình đổi vuối 
các hạng trong nhà Đức Chúa Lời. 


Ì 


k | Điều thứ 30. — Đương kỳ hạn thử, sẽ tùy có thề được 
1 ngần nào, mả giao phó cho các học trò ẤY làm nguyên 
việc thày đồ và giáo đồ mà thôi. Đừng bảo làm những 
CÍ - việc phải mảng lo phần xác quá. Có thề liệu được ngần 
¿Ïj_ nào, thì phải cho những học trò ấy ở gần các Linh-mụe, 

lồ đề tiện mọi bề cho năng được xem lê và xưng tội chịu lê, 


-_ di < 


Điều thứ 31. — Hoặc sau, hoặc đương kỳ hạn thử, có ˆ 


thê nhận được các học trỏ ấy cho vào tràng Lý đoán. 


II. — Về học trò tràng Thày-giảng. 


Điều thứ 39. — ác học trò tràng Thày-giảng, thường ˆ 
thường là ở tràng Tập mà đến; nhưng cũng có thê nhận ' 
các bọc trỏ không họa ở tràng ấy hay là những học trỏ 1ˆ 
ở trằng La-tinh ra, miễn là có chứng cớ đủ trí khôn và ' “ 


nết na đề lên bậc thày giảng được. 


Điều thứ 33. — Theo học ở tràng Thày-giẳng ít là 4 - 
năm. Học theo chương trình tràng tiều học kiềm-bi, đề '! 
sau này các học trỏ nên thầy dạy học được. Lại phải dạy ˆ 
cho thông lẽ đạo khá khá, và chăm chút luyện tập cho ra  : 


đạo đức chắc chắn, biết tự bỏ mình, chịu khó và nhiệt 


thành truyền giáo, cùng sẽ tập đọc tiếng Latinh, tập hát và - 
giúp lễ. Gòn dạy sơ-lược về các lễ phép trong Hội-thánh,; - 


về tính toán sô sách, về sư phạm thực-hành, cũng là điều 
tốt. Học trỏ nảo có tư cảch íi nhiều thì cho học đàn nữa. 


Điều thứ 34. — Đừng kề trung mỗi năm học cử sắu 


tháng một lần khảo, đến khi mẩn tràng, lại sẽ chịu lkhảo - N 


một kỳ viết và vấn-đáp trọng thề hơn, trước mặt Hội~ 
đồng sát-hạch. Ghỉ có những học trò đủ dấu được nhận 
chịu thử làm việc thảy; cỏn các học trò khác sẽ phải học 
thêm một năm sau, nếu lại khảo không đủ dấu, thỉ bấy 
giờ đề tùy ý Đức Giám-mục xét định. 


) 


——— c— 


— 945 — 


Điều thứ 35. — Các học trò mãn tràng Thầy- giảng 
sẽ chịu thử mấy năm, xong rồi mới được lên làm thảy 
_ giảng bậc nhỉ, Chính phép thì bạn chịu thử nảy sẽ nhất 
'Ý luật như nhau, và tính theo cách nảy: là các kế bạng dưới 
_ thây giảng không được lên bậc ấy, kbi chưa đủ 93 tuôi tròn. 


Điều thứ 36. — Trong lót kỳ bạn thử làm việc thày, 


_ ác kể ấy sẽ giữ nghĩa-vụ như các thày giảng; còn về 
- quyền lợi thi sẽ được hướng tùy theo bậc mình đối vuối 
_ các bậc trong nhà Đức Chúa Lời. 


Điều thứ 37.— Hằng năm phải chịu khảo viết vả 
khảo vấn đáp trước mặt Hội-đồng sát-hạch, về một phần 
Chương-trình đã học. 


Điều thứ 38.— Đền cuối kỳ hạn thử, lại phải chịu 


tÄ khảo viết và khảo vấn-đáp trước mặt cũng một Hội-đồng 
_ ấy cách trọng thề bơn, vê các điều đã bọc Ghỉ có những 


kẻ đủ dấu mới được làm thầy giảng bậc nhì. Gòn những 
kế đã đến #0 tuôi, mà hoặc không đủ học thức, hay vì 


lẽ gì khác, bị xét không xứng làm thảy giảng bậc nhì, 


thì đề tùy ý Bề trên địa-phận nhất định hẳn, không khiếu 
nại được nữa. 


Điều thứ 39 — Lúc lĩnh bằng thảy giảng bậ« nhị, 
các người ấy phải đọc và thề giữ bản thường về nhân 
đức tin, và đọc bản dốc lỏng giúp việc địa- phận. Bản 
dốc lòng này đặt ra ki6u nào tùy Bề trên mỗi địa-phận 
lựa định và theo thói phép troug địa-phận. 
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HIÍ.— Về học trò tràng Tập 


Biều thứ 40.— Chỉ được nhận vào trảng Tập những | 


trẻ bổi các Linh-mue đưa đến, mả có đủ mọi điều đã 


nói ở điều 9 trên này. Lúc vào sẽ đưa trình các giấy má | 
đã chỉ buộc ở luật Hội-thánh khoản 1363, khúc 2: «ác + - 
học trỏ phải nộp giấy làm chủng mình là con chỉnh, đã '1.. 
chịu phép Rửa tội, phép Thêm sức và có cách ăn nết ở Í 


hẳn hoi đã, rồi mới được nhận. » (1) 


Điều thứ #1.— Các trẻ vào học năm thử nhất, itlà 4 
phải có 10 tuôi, mà không quá 13 tuôi tròn. Lại Hià ' 


phải thuộc lòng các kinh thường, những điều sơ "m 
học về bồn, biết đọc và viết quốc ngữ. 


Điều thứ 42.— Hạn học ở tràng Tập íL là hai năm; ˆ 
học về ban tiều-bọc. Uòn tiếng Latinh sẽ dạy cho biết - 


đọc rõ tiếng rõ vần thôi. 


Điều thứ #3.— Khi học trò mãn trằng Tập đoạn sẽ 


cho lên tràng Latinh, hay là tràng TƯ In tủy như. 
Đức Giám- mục truyền. 


(1) « Antequam recipiantur đoeumenta exhibere debent 
de legitimitate natalium, de susceplis Đaptismate et Confir- 
mãtione ac de vita et moribus. » 2 TY 


, , P _ˆy 
==. 
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ĐOẠN THỨ NĂM. 


VỀ GÁC BO. ` 


Điều thứ +# — 1) Được phép nhận bồn đạo thưởng 


vào ở nhà Đức Chúa Lời, làm bậc các bố. ác bố nhận 
'_ việc hầu riêng các Linh-mục bay là giúp việc chung nhả 
Ï vứ, hoặc sở nảo khác chỗ các bố ở, 


2) Ghỉ só những người ít là 30 tuôi, không vướng mẫo 


gi về đàng vợ con, lại siêng năng làm việc đạo đức, tín 


dụng. ở hết lòng và khoẻ mạnh mới đượ : nhận vào nhà 
Đức Chúa Lời. 
3) ác bố cũng thật là người nhà Đức Chúa Lời, thuộc 


-_ ngay quyền bê trên riêng từag sở; đấng ấy có quyền 


nhận theo điều thứ 10 vả cũng có quyền loại ra vì những 
lẽ đã kê ở điều thứ 8ð số 3, xét xử cách hợp vuối đứa 
thương yêu và phép công bằng tụ uhiên. 

4) Không được đem các bố ở nhà xứ nảy đi ở nhà xứ 
khác, khi chưa có phép Đức Giám-mụec ưng cho; phương 
chỉ là khi đã bị duôi, hoặ: đã tự ý bỏ sở mình ở trước, 
thi càng cầm nhặt hơn nữa. 

9) Hạn quá bao nhiêu tuôi không được nhận ai làm 


- bõ, thì thuộc quyền mỗi Đứ: Giám-mụs điều định. 


Điều thứ #5.— ác bõ sẽ chịu thử ít là một năm, 
mới được nhận hẳn vào nhà Đức Chúa Lời, Đấng nào 
nhận các bố, đấng ấy phải lo biên tên, tuôi, quê quán 
vào sồ các bố trong nhà. 
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luật phép này chỉ riêng về bậc mình. 


Điều thứ 47.— Đấng cai quản sở nào, phải cấp dưỡng f 


mọi sự cần dùng cho các bõ lảm việc ở sở ấy. 


ĐOẠN THỨ SÁU. 


VỀ CÁC TRE ĐỊNH CHO VÀO TRÀNG TẬP. 


#iều thứ +8. — (ác trẻ này không phải là người nhà ƒ' 


Đức Chúa Lời, bèn chỉ là những trẻ mà đấng Linh-mụe 


đã đề trí xem có thề cho chúng nó vào tràng Tập, vì có 


lề trông sau nảy làm được việc trong nhà Đức Chúa Lời 
chăng. Vì thấ các Linh-mục được phép rộng chọn các 
trẻ ấy, giữ chúng nó tại nhà xứ hay là cho về nhả cha mẹ, 
tùy xét chúng nó có đủ tư cách làm được việc hay không. 


Điều thứ 49.— Những đứa trẻ mà các Linh-mục đã - 


Điều thứ 26. — Các bố phải tuân giữ các điều tro 


chọn đề cho vào tràng Tập như thế, thì được phép cho. Ä lt 


ở nhả xứ luyện tập một Ít lâu trước khi vào trằng; nhưng 
bạn đó không được quá một năm, trừ khi có lễ mạnh, 
chốc ấy phải đem từng nố cho Đức Giám-mục xét định. 


Còn những trẻ mà nhà chúng nó ở gần nhà xử, dễ đi lễ '{: 


và tiện bề cho Linh mục coi sóc, thì cứ đề chúng nó ở 
nhà mình hơa là cho vào ở trong nhà xử. 

Những trẻ ở trong nhà xứ phải tùy sức tưồi mình mà 
giữ luật phép nhà Đức Chủa Lời 


IỆ 
'š 
¬ . Ÿ - Ẵ -° 
® `. s 
- \1!':c © 


W 
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 Điạu thừ 50.— Hất mọi trẻ ấy, cả buông đứa ở nhà 
xứ, cả những đứa hãy còn ở nhà cha mẹ, phải theo học 
w ban sơ-học, mà mẻ ở trảng tư-thục hàng xứ tbì hơn. 


| _ Điều thứ 51.— Các Linh-mụe phải cbăm riêng các - 


lrê này, năng tới gần coi cho chúng nó về cách ăn nết ở, 


' về bề đạo đức và sự xưng tội chịu lễ. 


Điều thứ 59. — Mấy chủ nhật trước khí vảo tràng 
Tập, những trẻ hãy cỏn ở nhà cha mẹ, phải đến ở nhà 


| xứ, đề tập cho quen cách ăn ở kẻ lưu họs trong tràng 
| và sắm sửa vào học cho kỹ hơn. 


ĐOẠN THỨ BẢY. 
- VỀ HỘI- ĐỒNG, SÁT - HẠCH. 


Điều thứ ð3.— Đề trên mỗi địa - phận phải đặt một 


lễ | ban, gọi là Hội - đồng sát - hạch, Hội - đồng nảy ít là phải 
} ô năm ba hội - viên, nhưng không được quá mưởi hai. 
“ Chọn lấy trong số các viên cố vấn của Đức Giám - mục, 


các phái viên giám tra tràng Lý - đoán và Latinh, các 
ụ -¡nh - mục giáo tràng mà đặt làm Hội-đồng sát-hạch thì 

hơn cả. Lại các ông đốc tràng Lý đoán và Latinh, tràng 
Thảy giảng và tràng Tập có quyền dự vào. Lấy trong số 
các hội-viên ở Hội - đồng sát- hạch mà đặt những ngưởi 
khảo thí ở tràng Lý-đoán và Latinh, tràng Thảy-giẳng và 


-[ tràng Tập, và khảo các thày giảng cùng các kẻ hạng dưới 


." giảng. Cũng lấy người trong số các hội-viên ấy, đề 
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khi nào xét ra có ích, thì gọi đến thay mặt Hội-đồng mà Ì 
hỏi ý kiến về việc loại ra thày có chức trong Hội tàng 
thày-giảng hay là các kẻ hạng dưới thày-giẳng (1) vi lẽ 
này lẽ khác. Sau tết Hội-đồng sát-bạch sẽ họp hãng năm 
đề phân biệt các học trò mãn trảng Tập, lại đồ bàn về 


từng nổ Bề trên chung địa phận đã dự định. Các viên gọi? 
đến thay mặt Hội-đồng đề hỏi ý kiến trong những dịp ấy Ì 
cảng nhiều thì cảng hay, nhưng bao giờ cũng phải có ít 
là ba người. 


(1) Là các « Cậu » trong các địa-phận bên dòng thánh Đo- ' 
minicô, và các «Chú» trong các địa phận khác. 


_ˆ` ` | _ , 
PHAN 'THWÙ FIF 
VỀ NGHĨA-VỤ VÀ QUYỀN-LỢI CÁC NGƯỜI 
NHÀ ĐỨC GHÚA LỜI: 


ĐOẠN THỨ NHẤT. 
VỀ CÁC VIỆC ĐẠO. 

Điều thứ 54. — Người nhà Đức Chúa Lời phải lấy sự 
đọc kinh chung ở nhà thờ chiều sảng ban tối là điêu 
buộc minh. 

Điều thứ 55. — Hằng ngày phải làm những việc đạo 
sau này: nguyện ngắm, viếng Minh Thánh (ở các nơi 
có đề Mình Thánh ), lần hạt, xét mình, đọc sách dẫn 


đằng nhân đức. 


Điều thứ 56. — Nếu có thề được, thì phải xem lễ 


- hằng ngày. Lại phải năng chịu lễ, và có liệu được thi 


mỗi tuần xưng tội một lần. 


Điều thứ 57. — 1) Mỗi năm phải cấm phòng một tuần 
và đâu có thói quen thì lại cấm phỏng mỗi tháng một 
ngày nữa. 

9) Dịp cấm phỏng bằng năm, phải đọc luật phép nảy 
cho mọi người nghe. Gắt nghĩa luật phép nảy cũng là 
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sự bồ ích, nhất là những đo t can hệ, hay khó nghĩ, khó 
xét hơn, như là khẩn giữ nhân đức sạch sẽ. 


ĐOẠN THỨ HAI. 


VỀ §Ự' ĂN UỐNG ĂN MẶC. 


Điều thứ 58. — 1) Người nhà Đức Chúa Lời trong ]›¡ 


lúc ăn uống phải giữ mực tiết kiệm và phép lịch sự. 


4 lẻ 
`., }A 
l "` 

lÈ 


2) Không được án ngoại shx) khi bề trên trong nhà + 


không tha phép. 


3) Chỉ bữa nào bề trên trong nhà ban phép, thì người - \ 
nhà mới được ăn bữa ấy ở nhà bồn đạo; baø giờ có lễ {› 


mạnh, mà hoạ hoằn lắm, các bề trên mới nên cho phép | 
ấy. Theo luật chung, khi nào bồn đạo có lòng đãi bữa | ; 


ăn, thì hãy đem đồ ăn đến nhà xứ là hơn. 


Á) Ghỉ có những người đã đến tuôi như trong luật. {.. 
Hội-thánh đã chỉ, mới phải ăn chay các ngày luật Ấy È W 


buộc mà thôi. 


5) Bề trên riêng cảc sở phải chăm nom chý của ăn - : 


người nhà được đủ và xứng đáng. 


Điều thứ 59.— 1) Dác thày có chức trong Hội-thánh. . 
phải mặc áo về bậc mình, tùy theo khoản 136 (1) luật : 


(1) «Omnes Clerici deeentem habitum ecclesiastieum, ‡. 


seeundum legitimos loeoram consuetudines et Ordinarii lo- 
c¡ pr#seripta, đeferant; tonsuram seu coronam clericalem, 


nisi recepti populørum mores aliter ferant, gestent,et capíl- 4 


lorum simplicem cultum adhibeant. » 


HẠ 


Ôi-thánh : c Gác thày có chức trong Hội-thánh phải ăn 
lặc cho xửúg đáng hợp lối bàc mình, tùy thói tục phải 
_- các nơi và tùy như Bề trên chung địa-phận đã 
ôn ; trừ ra khi sự ấy trái nghịch vuối phong tục đã 
ảnh lệ trong dân bản xứ, còa thì phải cättóc hình tròn 
n đầu, gọi là ““ triều (hiên của các thàu đạo” và: 
đi đùng lối đề tóc đơn sơ. » 
hạ) Các thày-giảng từ ngảy lên bậc nhỉ, được phép mặc 


0 thầm chùng theo như luật địa-phận. Gòn các chú, các 
âu chÏ được phép mặc lúc giúp lễ, giúp chầu Minh Thánh, 
lay là giúp làm lễ phép thánh nào như vậy. 
: _9) Ở trong tràng Lý-đoán và Latinh, họ+ trò sẽ theo 
Như luật Pu nhà vé và) đã chỉ 


Điều thứ 60. — tác người nhà Đức Ghúa Lời nhải 
) hớ luôn rằng : đã dâng mình giúp việc Chúa, cho nên 
Iuần áo, bộ-ttch, sự đi lại và lót cá cách áa ở cư xử bề 
Igoài phải xa lánh những kiều cách phần đời. Phải giữ 
h‹ e0 nhự trong địa- 'phận mình đã truyền về thức, kiều, 
Hùi, sắc, hạng thứ quần áo việc đùng xe đạp, cỡi ngựa, 


.v. Khi chưa eó phép Bề trên mình ban rõ ràng, không 


lao giờ được đi xem tuồng xem hát. ác đăng Linh-mục 
: đái coi cho những người nhà mình giữ bấy nhiều điều 


, và lại chính các đấng cũng phải tuân giữ những thê 


ệ Ftông-dồng Kô-sặt, Kê-sở, cùng Bề trên chung địa-phàn 
1ã chỉ truyền, đề làm gươag cho người nhà soi. 


Điều thứ 61.— 1) Người nhà Đức Ghúa Lời đừng sắm 
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những đồ vô ích, sang trọng hay là không xứng dấng 
bậc mình, một phải mộ ý giữ lòng khó khăn. _ 
3) Hoặc nhà mình hay là người khác có cho đồ gì không 
nên dùng, thì đừng nhận; nếu là những đồ có thê làm 
thính đượ»s, thì cho biiếp: nhận, nhưng lại không được 
dùng khi chưa cỏ phép bề trên trong nhà ưng cho. 


Điều thứ 62. — Các đấng cai quản từng sở, phải lo: 


cho cáo thày-giảng và người khác trong nhà Đức Ghúa ' 


Lời, được bộ quần áo thâm, quần áo trắng đồ mặc cho. 
xứng đáng và cho đủ. Gỏa về phần người nhà Đức Chúa 

Lời không được đỏi quá, một phải nhớ những sự đã nói l 
ở điều 58, 59, 60. : 


ĐOẠN THỨ BA. 
VỀ CỦA CẢI — CẮC THẦY COI CỦA CẢI. 


Điều thứ 63. — 1) 0ội rễ và nền tầng nhà Đức Ghúa 
Lời là đồ của chung lại. Phép đề của chung lại, chẳng 
những là buộc các Linh-mục, mà lại cũng buộc hết mội 
người nhà Đức húa Lời nữa. 

2) Việc dùng những của ngưởi ta dâng cúng, hoặc lới 
lạt, hay là của riêng từng người, phải theo thê k> trong 
mỗi địa-phận. 


Điều thứ 64. — 1) (ác thày-giảng vả các kể hạng du 
đương chịu thử, mà Bề trên đặt làm tùy phụ giữ của đị 
phận, của nhà xứ nảo, hay là của khác, thì phải lấy hết 
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(| lồng ngay thật mà lâm việc ấy, vì mình phải chịu trách 
nhiệm về của thánh ấy. 

Í 9) Gác người ấy chớ quên ràng : mình giữ việc là tủy 
phụ đề giúp đỡ đấng Linh - mục quản đốc các của ấy; 
: "Tiên mỗi lân đang làm việc, mà gặp nổ gì khác thường, 
phải đến thưa trình với Linh-mục quản đốc ngay. 

„ 9) Không bao giữ được tự ý cho vay mượn những của 
Ì “mình coI giữ, dù tiền bạc, đồ dùng, gạo thóc, v.v. cũng vậy. 

{ ⁄) Phải biên cầa thận tiền thu tiền tiêu, và hằng giữ 
{ các sô cho dúng thực, đề đấng quản- lý lúc nào cũng 
¡J được tiện bầ kiềm xét. 


| ĐOẠN THỨ BỐN. 


VỀ SỰ HỌC HÀNH VÀ LÀM VIỆC. 

l ( Đừng kề ở các nhà tràng ) 
'ì Điều thứ 65. — 1) ho mọi người nhà Đứa Chúa Lời 
' | được đủ điều làm các việc đấng bậc mình nên, thì trong 

| lót đời mình phải cứ họs hành chẳng có khi đừng, và lại 
càng ở bậ+ cao thì càng cầa học thêm. 
/|{ 2) Hàng ngày, lúc nào chẳng mắc việ: gì bề trên truyền 
4| làm, thì phải xem sách, viết lách, hay là làm việc phần 
_- cho không ở nhưng bao giờ. 


„| R Ñ Điền thứ 6ö. — Một cái nghịch thù rất độc. dữ, hại 

4 tốn nhân đức, hại cả đến lồng vững vảng bên chí của 

| |brei, là tội ở nhưag; nên các bề trên riêng phải ý 
§ 
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tử coi cho những ngưởi thuộc quyền mình không bao  - 
là không cỏ việc làm, trừ ra những lúe giải trí, thưởng _ 
không quá một giờ liên; lại các đấng phải liệu những đồ ƒ 
cần, như là sách vở giấy bút, đèn, chỗ học, v, v.; và trong ƒ 
kỳ nghỉ học, khi có học trỏ các tràng ở nhà xứ, thi phẩ,“) 
chỉ mỗi ngày những giở riêng buộc phải học hành. 


. _ 


Điều thứ 67. — ác người nhà Đức Ghúa Lời, kế lộ 
bậc thảy-giảng cũng vậy, phải vui lỏng mà làm những: Ì: 
việc đấng bậc mình đã đành, lại đừng ngại làm việc phần 
xác nữa, theo gương Đức Chúa Giêsu ở trong nhà Ñaza- Š; 
reth xưa (0ì rằng những 0uiệc phần xác không có © 
làm cho người ta ra hẻn đâu ). Vì thế cho nên : : 

1) Phải lấy việc dọn đẹp nhà thờ cho sạch sẽ tê chỉnh. ‡. 
làm hân hạnh vui mừng, chớ ngại việc quét tước làm chỉ, lt 
song có thề ngần nào, thì chính người nhà Đức Chúa Lời Ệ. 
phải quét những chỗ gần bàn thở ( đó là piệc thàu có }: 
một chức «Osfiarius » trong Hội - thánh), và chăm j _ 
chút riêng về việc trang hoảng các bàn thờ. : ị 

9) Ở nhà xứ, khi có sự cần, thì người nhà Đức Ghúa ‡ 
Lời phải vui lỏng giúp đăng Linh-mue cả mọi việc, dù. k. 
việc rất thường cũng chẳng từ, và nhất là trong lúc bệnh | lý 
nạn cùng khi đi đàng. Gòn như các đãng Linh-mụe chớ Ÿ,. 
quên rằng : những việc rất thưởng đó chẳng phải là chính Ÿ- 
bản phận người nhà Đức Chúa Lời đâu, nên phải giữ §. 
đừng chỉ cho làm nguyên việc giúp mình hay là giúp: k. Â. 
nhà xứ, mà nhầm. l 


NI: 
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ĐOẠN THỨ NĂM. 


1 VỀ CÁC THẦY-GIẢNG DẠY BỒN ĐẠO, VÀ CÁC 
Ù l THÀY GIẢNG DẠY Ổ TRẢNG. 
HỊ Lị 
_ Điều thứ 0§.— Việc riêng các thảy giảng dạy bồn 
ĩ lị đạo (thả giáo) thưởng thưởng là phải dạy kinh bồn 
“cho bồn đạo cũ, bồn đạo mới. Ñơi nào thiếu thà y-giảng, 
T Linh mục giao việc này cho các .kẻ hạng dưới cũng được. 
- đã gọi ai đạy bồn đạo, thì kế ấy phải giữ cách riêng 
Ẫ š To ng điều sau này : 
1) Hãy nhớ rằng : khuyên được người ta đi đạo, dân ` 
{ | an eho cáe linh lồn nên lành nên thánh, đó là việc quá 
_ sửa tự nhiên loài người; vì thể muốn cho ra việc, nhất 
Ì _ thiết là phải dùng lời đọc kinh cầu nguyện, năng kết bợp 
cùng Đức Chúa Lời và treo gương cho người ta soI. 
ú l1 2) Lúc dạy dỗ khuyên bảo phải tô tỉnh rất nhân tử, 
bởi vì đã được lòng người yêu mến, thì cũng dễ bắt cả 
_ linh hồn phục theo mình hơn. 
"Ẵ: 3) Minh thuộc quyền đãng Linh-mục nảo, thỉ phải thưa 
" _ trình vuối đấng ấy những. sự xây ra mà có lẽ cho ngưởi 
_ biết, đề tiện bề coi sóc bồn đạo cũ và bồn đạo mới cho 
Í l auộc việc. 
1 4) Các thày-giảng ở riêng một họ đạo nào xa biệt đãng 
- kinh-mục, thì puải dự địuh giờ làm các việc thiêng liêng, 
việc học hành, việc xác, việc cắt nghĩa bồn; mà giờ cắt 
- nghĩa bồn thi phải lấy giờ nào tiện cho người ta hơn 
| _¬N tiện cho mình, 


Ƒ 
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5) Vi lẽ rằng: Đấng bề trên sài các ty 4 hết đi dạy : ñ 
đạo Đức Chúa Giêsu, chứ không . sai đi liệu việc đời, cho Ÿˆˆ 
nên khi bồn đạo vuối kê ngoại xây ra sự bất bình có can Ý:. 
hệ, thì thày-giảng phải trình bề trên riêng mình, Gòn. š 
những việc vặt nơi bồn đạo, hay là nơi bồn đạo vuối 
kẻ ngoại, thì hãy tủm cách giàn hoà, và liệu thể nào cho. 1 
việc gì việc gì, người ta hãng được kính mến và cả L 3 
tụng đạo tuánh ta. h k 
6) Phải làm hai quyền sồ: một quyền đề cho họ đạo. : b 
và một quyên đem nộp. cho bề trên mình. 5e biên vào. L 
ca hai quyền ấy : tên xã và tên huyện, tên các nhà đương. m 
họe, hoặc đã học trước, vuối lại tên mỗi một người các. ' 
nhà ấy, cùng nhữag điều có ích (phép Rửa tội, phép. ". 
Thêm-sức, sưng tội chịu lỗ, phép Hôn-phối, các F 
nỗ ngăn trở đàng nùu cách khác 0.0..), và mọi điều. 
có thê giúp cho bề trên biết đàng coi sóc họ đạo chí ¿ Ị 
phải phép. : L ì 


1) Phải tập cho ít nhiều người biết cách rửa tội tron 
lúc cần kíp, và phải coi riêng về trễ con. k 
3) Hỗ gặp phải sự gì khó lòng áy náy về linh Mỹ L 
mình, thì hãy tấy lỏng khiêm nhường, thật thả, mà tô. h: 
ra cho đấng coi sốc mình, Hoặc. cho cha linh hồn biết, . Ề h 
đồ goằ lởi đ ch dạy và vn ủi TIẾN bỆn,¿.Ẻ về việc ấy. L 
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Linh-mục đi làm phúc các họ, phải Ì ăn ở sốt sẳng vàn) 
nghiêm trang; phải tránh những sự có thê làm cho mình . + 
mang tiếng trước mặt bồn đạo, như là để: xin, đi ăn : \ 


S IBNN, ..- | 


_ uống chơi bời nơi nhà bồn đạo ; phải sẵn sảng lĩnh ý 
Jj đấng Linh-mục về các việc người sẽ bảo làm. 


Biều thứ 69.— Những thày-giảng làm thảy dạy, thì 

Phận việc dạy học cho con trẻ ở các trằng. 

F1) Việc này quan hệ lắm, vi nhờ đó mà dạy dỗ được. 
trẻ con theo lề luật Đức Chúa Lời và lề luật Hội-thánh ; 

tho nên thảy nào được bồ làm việc này, phải lấy làm 

ân hạnh cách riêng, và ở tận tâm giữ nghĩa vụ mình 
: cho lọn. 
9) Phải lo nên như một gương sống ra mẫu các nhân 
ức cho họe trỏ mình theo. 
.) Phải giữ đúng giờ, làm các sô sách, ở vừa bền chí, 
¡ vừa dịu dàng, mà bắt học trỏ giữ phép tác, đừng ở 
Š đảng đân lân không phải phép, dù học trò sáng trí 
hay là tối dạ, con nhà giầu hay con nhà nghèo, đừng 
êu người này hơn người khác; bấy xa lánh những sự 
lạm cho cha mẹ học trò không bắng lòng. 

14) Phải dọn bài dạy cho kỹ lưỡng, đừng bố điều gi có 
{‹ thề giúp học trỏ tấn tới ; khi cắt nghĩa, phải rõ rằng, đúng 
_ thự, liệu cho vừa tầm các trẻ mình dạy, và cần bao 
I{ñhiêu lần, thì cắt ngùĩa đi cắt nghĩa lại bấy nhiêu lần. 
Đì ng ngại ra bài hằng ngày cho học trỏ làm, hoặc trong 
LÊ _ hoặc ở nhà cha mẹ; rồi lại phải chịu khó cbấm 

¡ ©ùo kỹ. Sau hết hãy dùng mọi cách thức (cức phép 

“ái nghÏ giải trí, tập thề-thao, đi chơi ngoài 0. 0.) 

§ hợp cho học trỏ thích, và làm được cho chúng nó 
— mến nhà tràng củng việc học hành. 


¡{ 
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ĐOÁN THỨ SÁU. 


VỀ CÁC NHÂN ĐỨC. 


Điều thứ 70 — Gác người nhà Đức Ghúa Lời HH, 
tận tâm hợp một lòng một ý thương yêu nhau; phải nên - 
như anh em thật và hãng ngày cầu nguyện ch nhau ; - 
trong lời nói, cách ăn ở chẳng hề nên đề cho thấy những { 
sự thủ ghét, giận dữ, ghen tương, phen bì; phải tránh . 
cho hán nhữag sự xét đoán rông rải và Bói hành ; phải | 
siúp đỡ, trọng kính, nhịn nhục nhau, đừng nói lời gì | 
khích bás, châm chọc hay là làm phiền cho nhau, 


Điền thứ 71. — Nếu thấy ngưởi nào trong anh em - 
phạm lỗi gì nặng, thì hãy câu nguyện. cho người ấy, và | 
nếu có thề được cùng trông rằng bảo sẽ có ích cho người. 
ấy, thì hãy lấy lỏng thương mà bảo cách khôn ngoan tử ˆ 
tế. Hoặc bảo không được, hay là đã bảo rồi song vô ích 
mà lỗi ấy thiệt hại nặng đến nhiều linh hồn hay là ích | 
chung. chốc ấy hãy tùy cơ mà trình bề trên riêng người { 
ấy, hoặc Bề trên chung địa- - phận. Song đừng có thưa . 
trinh làm vậy vì ý nào nghịch vuối nhân đức thương yêu, ` 
lại cứ sự thường phải lo bàn việc ấy vuối cha linh bồn. 
mình trước đã. Fị 


\ 
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Điều thứ 72. — Phìi giữ kỹ, đừng chỉ trích bể trên { 
và anh em bạn; lại phải ghét bỏ sự kết nghĩa riêng và Tƒ 
lấy lòng đạo mả chịu dạy bảo, quở mắng, sửa phạt; đừng Š 
tim hỏi cho biết có ai trỉnh bề trên chăng vả ai trình, 
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| kịo bởi đấy sinh ra sự xôn xao cả thề, mất cả sự hoà 
“thuận trong nhà. 


' . 


Điều thứ 73. — 1) Khi có người nhà ốm chẳng kỳ 
“ngưởi có chức trong Hội-thánh, thây-giảng, các kẻ hạng 

hộ dưới thày-giảng, các bố, thị không nên bỏ cách nào mà 

| không chăm chút đến người ấy. 

F 2) Gác bề trên riêng phải lo liệu eoï sóc vả thuốc thang 

{| cần cho người ốm. 

ï- 3) Gác thảy-giẳng có tuôi hoặc ốm yếu cũng phải chăm 

l nom cho xứng, 


m 


1Í 
Điều thứ 74. — Khuyên hết sức các người nhà Đức 
-Ghúa Lời không có chức thánh, nhất là các thày-giảng, 
- khẩn riêng giữ nhân đức sạch sẽ theo hạn từng năm một 
- hay là lâu hơn; nhưng mà cần phải bản vuối cha linh 
| hồn mình trướs đã. 


ĐOẠN THỨ BẢY. 


VỀ SỰ" BI ĐÀNG VÀ RA NGOÀI. 


Điều thử 75.— 1) Khi không cần hay là không có 
ích lợi gì, thì các người nhà Đức Chúa Lời không nên 
đi đảng bao giờ. 

9) Nếu bê trên mình sai đi đâu, thì phải vâng cử như 
lời người đã đặn, chớ cỏ nhở dịp ra ngoải ấy mà đi nơi 
khác, chỗ bê trên mình không biết. 

3) Khi bề trên sai đi đâu, thì thường người phải trả 
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lộ-phi cho những người có chức trong Hội- thánh, thảy- 
giảng, v.v.. Khi đồi xứ, thì bề trên sở người nhà đồi đi $“ 
sẽ cb{u; phí tôn lúc người nhà đi giả trí, thì người đi |” 
giải trí phải chịu lấy. _& 
4) Tới nơi nào có Linh-mụe ( nhà zử, nhà tràng, {1ï 
hay là thày-giảng ( họ đạo, trại ) ở, thì người nhà Đức ‡f 
Chúa Lời không nên ở ngoài làng nơi nhà bồn đạo, nhất 4“ 
là không được ở nhà đàn bả goá, hay là nhà ai mà bồn 
đạo xem thấy mình đến thì lấy làm khó coi; bèn phải “ 
đến ở nơi Linh-mue hay là nơi nhà thày-giảng, theo như - 
luật phép sự ở chung. Bất đắc dĩ có phải ở hay là ăn 
nơi nhà tư, thì đừng đôi của ăn ấy chỗ ở nọ; một phải 
lo giữ phép lịch sự vuối các ngưởi cho mỉnh đỗ nhờ. 
5) Mỗi khi đi qua sở nào ( như nhà xứ, nhà tràng), {. 
thì ở đấy bao lâu sẽ thuộc quyền bề trên sở ấy trông nom,. | ˆ 
và phải giữ luật phép sở ấy trong các điều thuộc về bậc Ÿ” 
mình. Phần bề trên sở ấy phải lo cho người đỗ nhở được 
đủ những sự cần cũng như các người nhà khác vậy....... 
6) Những người có chức trong Hội-thảnh, tháy- -giảng _Š 
và các kế hạng dưới thầy-giảng, khi đi đàng phải xin giấy ‡' 
bê trên riêng mình, kếo không có giấy mà gặp lúc bề < : 
trên sở mình đến xin trọ đỏi hỏi, thì bẽ và không được ˆ 
trọ chăng. 
7) Gấm nhặt mọi người nhà Đức Chúa Lời, nếu không 
có phép bê trên riêng mình ban rõ ràng, thì không được 
đem việc kiện tại nơi quan chức, dù can thiệp vào việc <“ 
mà giúp kiện cho một bên cũng thế. ' 
8) Trong khi đi đàng người nhà Đức 0búa Lời _phẩi ì. 
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-| giữ nết na nơi ngũ quan, nhất là con mắt; phải nhớ rằng : 


mình được danh dự là thuộc về nhà Đức Ghúa Lời, nên 
lời nói, việc làm, điệu cách, đi lại, không được đề cho 
người ta chê trách được điều gì. Phải xét bậc những 
người mình có việc vuối mà cư xử thề nảo cho xứng đáng, . 


“| cùng hết sức lo tránh không được làm mất lòng hoặc sinh 
“| dịp tội cho ai sốt. 


Điều thứ 76.— 1) Uấm người nhà không được ra 


“| làng khi không cỏ phép bề trên riêng mình cho ; nếu bề 


trên đi vắng, thì phải có phép kế thay mặt bề trên. 

2) Phép ra làng ấy không gôm phép vào nhà người ta 
đâu, việc ấy lại phải xin phép riêng. 

3) Nếu bề trên sai vảo nhà nảo, hay là được phép di 
thăm ai, nhà nào, thì không đượce.nhờ dịp ấy mả vào nhà 
\hhác khi chẳng có phép riêng. 

4) Khi đã có phép đi nơi nảo, thì không được nhờ dịp 


Ì ấy mà đi nơi khác không có phép riêng đi nơi ấy. 


5) Mỗi lần đi có việc gì và không phải lả đi giải trí, di 
giao chơi, thì phải liệu việc ấy xong rồi về ngay, không 


- nên làm hư mất thì giờ, 


ĐOẠN THỨ TÁM. 


VỀ SỰ OÙ BẠC RƯỢU CHẺ, PHÒNG NGỦ, TRU TỦ, 
BUÔN BẤN, LÀM THUỐC, ĐI LẠI VUỐI ĐẦN BẢ. 


Điều thứ 77.—1) Yi ìl§ rằng: trong xử này sự chơi 
bải bạc, chơi may rủi là một cái tình tệ và có luật nhà 
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nước cẩm, lại xét rằng : người nhà Đức Chúa Lời phải | 
làm gương tốt cho mọi người soi ; cbo nên sự: đánh bài - 
bạc, chơi may rủi và nói chung là tLứ chơi có tiền, thị - 
điêu cẩm nhặt. 
9) Các bề trên riêng sẽ coi hết sức đề bắt p điều 
luật phép này cho nhặt. 


Điều thứ 78.— 1) ấm nhặt hbi nhà Đức Ghúa 
Lòi không được uống rượu nam. 


-_" đ “.< 


9) Theo như các Œông-đồng địa phân và Uông-đồng ƒ : 


xứ đạo truyền, thì chỉ được dùng rượu nam khi có lễ 
cần mả thôi, thí dụ đề làm thuốc cho người ốm; nhưng 


phải có lời thảy thuốc dạy rồi phải có bề trên riêng mình k 


cho phép mới được. 


3) Gó lẽ cần làm vậy, phải có phép bề trên sở mình _. 


ở cho, mới được nhận lấy rượu người ta biếu, hay là 
giữ rượu nơi nhà mình: 


4) Bề trên các sở phải xem xét riêng cho mọi người : Í 


_ giữ điều này, thỉnh thoảng người cũng nên vào khám các ˆ 


phòng xem người nhà có lỗi điều này chăng. 


5) ác Linh-mục hãy hết lỏng lảm gương tốt về sự 


giữ nhặt các khoản trong điều luật này, quả là điều luật ‡. 


rất can hệ, vì những sự thiệt hại bởi ruợu mà sinh ra... 


thật và có thề sinh ra được vậy. 


Điều thứ 79.— Mọi người nhà Đức Chúa Lời, cả những 


kế đi qua mả thôi, điều phải ngủ ở nơi đã chỉ, không... 
được đi ngủ chỗ khác. Cấm nhặt không được sàg GHẾ Ẫ 


một giường. 


_9-— 


Í[ —- Điều thứ 80— 1) Cấm nhặt và buộc lương tâm các 


lụ 
¡iIế người nhà Đức Ghủa Lời không được mở hay là chận bảt 
CÍ thư viết cho người nhà hay là của người nhà gửi đi, nhất 
_ là khi người ấy lại là bề trên. Tuy nhiên các bề trên 
“| riêng từng sở, khi đoán rằng có lẽ cần, cũng được xem 
Í thư những người thuộc quyền mình được hay là gửi đi; 
“| nhưng lại không hề bao giờ được mở thư ngưởi nhà gửi 
“{ cho Bề trên chung địa phận, bay là cho cba linh hồn, 
CÍ hoặc thư các đấng gửi đến. 


'|  - 2) Đừng kề những giấy tờ sách vở luật.tự nhiên hay 
| là luật Hội-thắnh đã cấm, lại cấm nhận, xem, hoặc giữ 
lí lấy các nbật-bảo, tạp-cbÍ, dù thử nào cbẳng kỳ, khi không 
| sả phép bê trên sở. 


1 —_ Điều thứ 6§1.— 1) Cấm rõ ràng các ngưởi nhà Đức 
| Chúa Lời, bất kỳ vì ý nào. chẳng trừ ai sốt, không được 
| buôn bán; dù dùng lấy của riêng mình, của địa-phận, 
Í_ của nhà thờ nhà xứ, của các hội hay là người tự cũng vậy. 
__ #) (ẩm mua chịu, vay mượn, cho vay, cầm cố đồ gì 
cj  hoặs nhận lấy của cầm, giữ bạc hay là khế khoán, hoặc 

_- đồ gì vật gì có giá, gạo thóc hay là hàng hoá khác của 
“| người ngoài gửi, khi không có phép Bề trên chung địa 
Hà phận ưng cho. 

|. 3) Rhông có chữ Bề trên địa-phận ban phép, thì cấm 
Í không được tậu ruộng đất, của bất động sản. 

_ 4) 0ấm lập ra hội cho được buôn bản cùng vào các 
'{ hội thề ấy đã có sẵn. 
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_5) Nếu không có chữ Bề trên địa-phận ban phép tỏ 
tường, thi cấm không được quyên giáo xin tiền. 


Điều thứ 89. — Gấm hẳn không được làm thuốc chữa 
bệnh, mua hay là giữ súng ống khi chẳng có phép Bề 
trên chung địa phận ban. 


Điều thứ §3. — tấm : 
1) Oho đàn bà của gì và nhận lấy của đàn bà ch 
2) Nói truyện một mình, hông có người chứng hiển, 


vuối người đản bà ở những nơi vắng vẻ, ít sắng hay la 


đóng cửa kín. 

3) Gây người đàn bà mua hộ của gi khi chẳng có phó? 
bề trên riêng cho. 

4) Trộm phép mà viết thư cho người đàn bà, bay là 
nhận thư ngưởi đàn bả đã viết, khi người đàn bà ấy 
không phải là bả con gần, như mẹ, cô, ri, chị em ruột 
ay là châu. 

5) Lúc các thày-giảng hay là kẻ bậc dưới thày-giảng 
phai dạy học người nữ, thì các bề trên riêng phải ý tứ 
coi cho việc ấy khỏi cheo leo về nhân đức sạch sẽ; vì 


thế không được cho người nhà dạy học riêng một ˆ 


người đàn hà, hay là một bọn nguyên con gái đang thi, 
mả không lo liệu dự phòng cho chắc chắn đã. 
6) ấm đàn bà không được vào trong nhà xứ. 


ĐOẠN THỨ CHÍN. 


VỀ VIỆC PHẠT VÀ LOẠI RA. 


Điều thứ 84.— 1) Chỉ có đấng Bề trên chụng địa- 
phận mới được phạt người ở bậo trên xuống bậc dưới, 


“thí dụ phạt thảy-giẳng bậc nhất xuống bậc nhỉ, hay là 


thày-giảng bậc nhỉ xuống hạng dưới thảy-giảng. 

9) Gác bề trên riêng từng sở vốn có quyền và một đôi 
khi buộc phải ra những thứ hình phạt nhẹ hơn; nhất là 
có hình phạt này nên dùng, là bắt người có lỗi sinh 
gương xấu phải thú tội mình ra trước mặt các anh em. 

3) Các đấng bề trên phải lấy tỉnh cha con mà quản trị, 
nhưng lại phải cầm quyền cho vững; hoặc có cần phải 


_- quở trách người nào, nếu có thê quở trách riêng người 


ấy, thì là hơn cả; đừng ra hình phạt phần xác, ít là vuối 
những kẻ đã quá tuôi trẻ, và đừag bảy ra những hỉnh 
phạt lạ thưởng sinh thiệt hại cho linh hôn hơn là sinh 
tch lợi. 

4) Bề trên riêng không được đuôi thày-giảng hay lả 
các kẻ hạng dưới thày-giảng (1) đã lỗi nặng ra khối sở 
mình cai quản; ngưởi một phải trình Bề trên chung địa- 
phận rồi đợi lời Bề trên chung truyền. Dâu vậy, khi gặp 
nỡ cần kíp, thì bề trên riềog được sai kẻ có lỗi đến Bề 
trên địa-phận, gọi là sai đề mang thư lên vậy. 


(1) Là các « Cậu » trong các địa phận bên dòng thánh Đo- 
minicô, và các «Chú» trong các địa phận khác. 
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Điều thứ 85.—1) Ghỉ một đấng Bề trên địa-phận có 
quyền loại các thầy có chức trong Hội-thánh, các thày giảng 


và các kẻ hạng dưới thày-giảng khối nhà Ð. Ö. Lời mà thôi. ƒ 
2) Những người sau này đáng phải loại ra: a) Những 


kẻ, thường thường không vâng lời; b) Những kẻ, dù bề 
trên đã sửa dạy nhiều lần, mả còn cứ hay phạm luật 
phép nhà, hoặc làm gương mù gương xấu luôn; c) Nhất 


là kẻ, dù bề trên đã bảo, mà còn lỗi cách nặng và nhiều - 


lần những điều 7ð, 76, 77, v. v. đến 83 trong luật phép 
nhà; đ) Những kê kéo bẻ phá trật tự trong nhà hay là 
ở các xứ; e) Những kẻ xét tính nết vả cách ăn ở chẳng 
đáng ở trong nhà Đức Chúa Lời; ƒ/) Những kê lỗi nặng 
đến nhàn đức Tin hay là luân lý; g) Các kẻ hạng dưới 
thày-giảng, vì yếu đuối, ít trí khôn, kém lính nết, xem 
ra không đủ tư cách đề làm việc ở nhà Đức Chúa Lời.. 

3) Khi người nào về hạng đã nói ở số l điều nảy mà 


phải bề trên riêng xét đáng loại ra, thì bề trên riêng {| 


phải làm theo như đã nói ở số # điều thứ 84. 


ĐOẠN THỨ MƯỜI. 


VỀ SỰ BỌC KINH CẦU NGUYỆN CHO KẺ 
SỐNG VÀ KE CHẾT. 


Điều thứ 86. — 1) Các người nhà Đức Chúa Lời bằng _. 
ngày phải vui lỏng đọc kinh cầu nguyện cho những kế | 


đã làm ơn cho mình, cả kẻ còn sống cả kê chết. 
3) Môi tuần một lần, ở các nhà xứ, tràng Lý-đoản và 


tràng Latinh, tràng Thày-giảng và tràng Tập, phải lần... 


¡Í 


h 
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| 


| làm việc lành khác nữa, đề chỉ cho cáo ngưởi làm ơn. 
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- hạt cbunz cần cho những người đã làm ơn. Ái không 
lần hạt chung được, thì sẽ lần hạt riêng. 
3) Nếu Bề trên địa phận xét nên, thi ngưởi còn được truyền 


, - Điều thứ 87. — 1) Mỗi năm, trong tám ngảy sau lê 
Í Linh hồn, nếu có thề được, thì mỗi đấng Liah-mue phải 
Í làm một lễ chung cho các ngưởi nhà Đức Chúa Lời đã 
| qua đời trong địa phận (lề các đấng các bậc). 


9) Hỗ có một người nhà Đức Ghúa Lời qua đời, thì 


_ những người có chức trong Hội - thánh, các thày-giảng, 


các kê hạng dưới thảy - giảng và các bö phải lần một 


- tràng hạt 50 và chịu lễ một lần chỉ cho người ấy. Vậy 


khi có một người trong sô vừa kề trên qua đời, thì bề trên 
sở ngưởi ấy ở phải trinh Bề trên địa-phận ngay, đề Bề trên 


- địa-phận đưa tin cho mọi người và truyền cầu nguyện. 


3) Nhà chung còn phải liệu làm mấy số lễ cbo những 
người nhà Đức Chúa Lời đã qua đởi. Cả về việc làm các 
lề ấy, cả về việc đưa đám cất Xác, phải theo như luật 


_ phép riêng mỗi địa-phận truyền. Đừng kê lễ làm lúc đưa 


xác, ít lã còn phải liệu làm những số lễ sau nảy: a) 15 


- lễ cho những ngưởi có chức trong Hội-thánh và các thầy 


giảng đã có bằng khen; b) 10 lễ cho các thảy-giảng bậc 
nhất; c) 5 lễ cho các thầy -giảng bậc nhỉ; đ) 1 lễ cho 
các lẻ hạng dưới thảy-giảng và các bố; e) Phải đưa xác 


- hết mọi ngưởi nhà Đức Ghúa Lời cho xứng đáng. 


Cô 3s 
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KHẤN GIỮ NHÂN ĐỨC TIN. 


-—=- ~“ =——-———- -————— . "‹ lÌ 


(Mỗ) Tôi tin thật vững vàng và xưng tổ tưởng các điều... 
đã tóm lại trong kinh Tin kính Hội-thánh Rôma dùng. — 4 
Tôi tin kính Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng dựng nên < 
lời đất, cùng các loài con mát xem thấy, và các loài con 
mắt chẳng xem thấy. ạ 
Tôi tin kinh Đức Chúa Giôsu là on một Đức Chúa Cha, 4 
đã sinh tự trước vô cùng ; Người là Ghúa bởi Chủa, là sự ƒ' 
sáng bởi sự sáng, là Chúa thật bởi Chúa thật ; Người dã 1“ 
cbịu sinh ra chẳng phải chịu dựng nên; Người cũng một | 
tính cùng Đức Kiến Cha, và bởi bi t2) thì mới dựng nên { 
mọi sự. ñ l 
Người bởi lời mà xuống cho chúng tôi được rỗi; bồi J' 
phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai trong Ẳ: 
lòng Thánh Nữ đồng trình Maria, cùng đã nên người thật. 1° 
Người đa chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá đời quan. : 
Phonxiô Philatỏ vì cbúng tôi; Người đã chịu nạn chịu chốt, T7“ 
và chịu táng; Người đã sống lại ngày thứ ba; Người đã '*ˆ 
lên lời và ngự bên hữu Đức Chúa Cha; ngày sau bởilỏi ' 
lại xuống phán xét kẻ sống và kế chết, và nước Người trị Ẫ: 
hăng có đời đòi. 1: 
Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Đấng làm cho Í 
chủng tôi được sống; Người bởi Đức Chúa Gha và Đức 1: 
Chúa on mả ra, và phải thở phượng ngượi khen Người 1“: 
làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa on đời đời 
chẳng cùng. 
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Tôi tin có một Hội-thánh Công-giáo, các thánh Tông đồ 


- đã lập; tôi xưng ra có một phép Bi-tích Rửa-tội, làm cho 


được khỏi các tội. Tôi tin ngày sau sẽ sống lại, tôi tin - 
hằng sống vậy. men. 

Tôi hất lòng vâng phục vả tuân theo những li các 
thánh Tông đồ và Hội-thánh Rôma đã truyền, và những 


__ điều Hội-thánh vốn giữ, cùng nhưng luật phép đã lập ra ; 


số 


Hội - thánh có lọa quyền xử định và cắt nghĩa Sách Thánh; 
Hội- thánh ưng nhận th nào, tôi vâng như vậy; tôi chiêng 
hề dám hiều vả cất nghĩa theo ý khác, một cứ ý chung 
các thánh Tiến Šĩ đã dạy. 

Tôi lại xưng ra trong đạo mới có bẩy phép bí-tích Đức 
Chúa Giêsu đã lập, đồ giúp người ta được rỗi linh hồn, 
là phép Rửa-tội, phép Thêm -sức, phép Mình Thánh Chúa, 
phép Giải -tội, phép Xửc- dầu thánh, phép Truyền chức 
thánh cùng phép Hôn-phối, các phép ấy điều ban ơn thánh 


_ sửng; và trong bảy phép Bí-tích có ba phép được chịu một 
_ lần mả thôi : là phép Rửa-tội, phép Thêm-sức cùng phép 
Truyền chức thánh, mà ai cả lòng làm lại, thì lỗi phạm 
- đến sự thánh. : 


Tôi cũng nhận lấy các lễ phép Hội-thánh Rôma đã 
quen dùng, khi làm các phép Bí-tích đã nói trước này 
cách trọng thề. 

Tôi vâng phục hết mọi điều thánh công đồng Triden- 
tinô đã phân định cắt nghĩa về tội tô tông truyền cùng về 


sự được khỏi tội nên lành. 


“.Gha chính thật của lễ đền tội mà cầu cho kẻ sống và kẻ 


Tôi cũng xưng ra trong lễ Missa có dâng cho Đức Chúa 
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chết, và trong phép Thánh Thê có thật ehính Mình Thánh, 
Máu Thánh cùng linh hồn Đức Ghúa Giêsu vả tính Đức 
Chúa Lời, và lót tính bánh lở nên Mình Thánh và lót tính 
nượu lở nên Máu thánh, -là sự Hội-thánh gọi là sự lở tính 
này sang tỉuh khác. Tôi cũng xưng ra khi chịu nguyên 
Minh Thánh mà thôi, thì chịu lót cả Đức Ghúa Giềsu và 
chịu phép Thánh Thêề cho thật. 

Tôi xưng rà rằng có lửa luyện tội, và lòi các giáo hữu 
cầu nguyện giúp được những linh bồn phải giam cầm 
chốn ấy. 

Tôi cũng xưng ra sự tôn kính, cầu xin các Thánh là 
sự phải lẽ, đẹp lòng Đức Chúa Lời, vả phải kính hài cốt 
các Thánh ấy nữa. 

Tôi quyết chí tôn sùng những ảnh thánh Đức Ghúa Giêsu, 
Đức Bà và các Thánh cho xứng đáng. Tôi cũng tin thật 
Hội thánh được quyên Đức Chúa Giêsu mả ban các ơn 
xá đề làm ích cho giáo hữu phần linh hồn. 

Tôi công nhận Hội-thánh Gông-giáo các thánh Tông-đồ 
đã lập là mẹ vả là thày các hội giáo khác. | 

Tôi khấn, tôi thề sẽ thật lòng vâng phục Đức Giáo 
Hoàng ngự tại Rôma, là đấng thay mặt Đức Chúa Giêsu, 
cùng nối trị thánh Phârô là đầu các thánh Tông-đồ. 

Tôi vâng phục và xưng ra mọi điêu trong luật Hội 
thánh và các Công đồng cä, nhất là thánh ông đồng 
Tridentino và ŸVaticano đã truyền, và cät ngh1a cùng phân 
định, nhất là vê sự Đức Giáo Hoàng làm đầu Hội-thánh, 1 
và khi Người truyền dạy sự gì về Đức tin, và cách ăn ở 1 
thì chẳng hề sai lầm được. 


` Đìn ... 


Tôi xin theo như Hội-thánh mả luận phi các điều rối 
nghịch cùng Hội-thánh. Hội-thánh Rôma truyền dạy sự gì - 
về nhân đức tin, mả ai không tuân cử, thi chẳng được rồi 
linh hôn. Tôi tự ý xưng ra vả thật lòng vâng giữ như vậy. 
Tôi khẩn tôi thê trông œo Đức Chúa Lời giúp sức, tôi 
sẽ giữ lấy cùng sẽ xưng ra lọn vẹn cho đến hết hơi và 
tôi se làm hết sức cho những kẻ tôi sẽ coi sóc trong bậc 
tôi, cũng giữ lấy và giảng dạy làm vậy. Xin Đức Chúa 
Lời và sách thánh Evan Đức Chúa Giêsu phù hộ giúp sức 
cho tôi được giữ lỏi khấn này cho đến lọn đời. Amen. 


].. 


THÊ GIÚP ĐỊA PHẬN 


Tôi là. HOT  i. lội đo VỐA re Ðt TA SEÊ1 la Khái + 3i nanÖ9 Xế, 
nhờ ơn địa phận... trong nước Annam đã nuôi, đã 
dạy dỗ tôi bấy lâu nay, rầy Đề-trên đã đặt tôi lên 
bậc thảy giảng, thì tôi xin thật lỏng dâng mình giúp 
địa phận hết sức minh cho đến chết, chẳng hề bao giờ 
dám sang địa phận khác, hay là vào dòng nào. Tôi đá 
đến sách Evan làm chứng tôi hứa, tôi thề làm vậy. 

Xin Đức Chúa Lời và sách Evan Đức Chúa Giêsu giúp 
sức cho tôi được giữ lời nảy cho đến lọn đởi. Amen. 


Nota.—Lời thề này, cũng như lời khấn giữ nhân đức 
lin, là lời thề hứa can hệ, buộc nhặt trước mặt Đức Chúa 
Lời. Có thề lòng gian khi chẳng có ú giữ, thì mắc tội nặng 
phạm đến đức thờ phượng hứa. Thề hứa rồi mà không giữ 
cho nên, thì liều mình mặc: lết Mi nhẹ lùy lỗi trong điều 
lrọng mọn là thề nào. | 


MỤC LỤC 


TỰA.—I— Bậc thày giảng là thề nào. 


Đoan 


Đoqn 


II-* Thưởng công thày giẳng. 


PHẦN THỨ lI. 
DẪN CẮCH THẦY GIẢNG PHẢÁI Ở XỨNG BẬC MÌNH. 


I.—Về nhân đứe thày giảng..... 
I.—Thày giẳng phải chiu khó đi đàng nhận 
đức lọn lành. : : : 
lII.— Phương cách nên lọon lành. : 
III.—Mấy tính xấu cần phải sửa lại đề đi thắp 
nhân đức. ẫ : ì : 
IY.—Về sự khô khan. N.C. ...‹ 
V.—Về cơn cám dỗ. c. and Ai: eWi0ás CT 
VỊ.—Về gương sáng. : 
II.—Về ít nhiều nhân đức rliug> 
I.—Về nhân đức tin, : ¿ xc 
ll.—Về nhân đức trông cậy. 
MI.—-VYề nhân đức kính mến. 
IVY.—Về nhân đức thương yêu. 


V.—Về nhân đức sốt sắng cứu linh hồn 


người ta. : 
VI.—Về nhân đức thờ Ấn 

VII.— Về nhân đức khiê¡a nhường, 

VI. — Về nhân đức sạch sẽ. 


Đoan 


-__ Đoạn 


Đoạn 


Đoạn 


Đoạn 
Đoạn 


IX. 


X.—Về nhân đức vâng lời. SG NI se 
XI.—Về nhân đức hầm mình. . 
XII.—Về nhân đức hiền iành nhịn Ni, 
XII.— Về nhân đức siêng việc làm. . 
III.—Về cách ăn mày ơn Đúc Chúa Lời. 
câu xin. , TP hếv 
lã —Nguyện ngắm. 
II.—Xem lễ, : ` 
IV.—Viếng Thánh ThÈ. : 
Ý.—Xưng tội..... , ; : ' 
VI.—Chịu lễ. : 
VỊI.—Kính sự thương khó Đức Chúa Giêsu. 
VỊI.—Kinh Lái tìm Đức Chúa Giêsu. 
IX. - Kính rất thánh Đức Bà. 
X.—Kinh các Thánh. § 
IVY.—Về mấy việc phải làm băng ngày. 
Í.— Việc thiêng liêng. 
I[.—Học hành...... 
V.—Về mấy điều cấm cùng dịp tạ phải lánh. 
` — Đàn bà. : : 
H.—Cờ bạc. ọ 
IHI.—Ruợu chè. 
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~ Về nhân đứe khó khăn. 


IY.—Mấy điều khác. 


Vĩ.—Về sự ăa mặc ăn nung, đi đàng cùng 
ra ngoäi. 

Ï.—Ăo mặc. mwH.... 

IÍ.—Ăn uống. _. ý/.á<: È 


[Í.—Bi đàng, ra n2}, : : Ầ 

ViI.—Về sự nói truyện, _. : 
VIII.—Về cách eư xử vuối người ta. 
I.—Đối vuối bề-trên. F10051 % 


HI.—Đối vuối anh em. 
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III.— Đối vuối các ebú cùng gia nhân. 
IY.— Đối vuối bồn đạo. Tờ 
V.—Đối vuối kể ngoại giáo. 
VỊ.—Bối vuối quan quyền. 


PHẦN THỨ ]I. 
CÁC VIỆC RIÊNG THẦY GIẢNG, 


Mấy lề đại cương. ễ 
Đoạn Í[.,—€Cel sóc đạo mới. 
I.—Mấy điều cốt yếu. 
H.— Khuyên dụ người ta đi đạo. 
II.—Nhận bồn đạo mới. 
IV.—Đạy bồn đạo mới. 
V.—Coi sóc bồn đạo mới. 
VI.—Coi sóc riêng trẻ con. 
VII.—Gi# phép tắc trong nhà giáo. 
1I.—Đạy trườnng tư thục. : : - 
lII.—Coli các chú. : 
TY,—Coi nhà thờ' và giúp tin làm 'phúc, 
„—=Coi nhà thờ. : 
.—Giúp tuần làm Kháng cC ” 
V.—Làm thày eai. | 
.—=Mãy lẽ giúp thày giảng kWuyel) Ni 
người (ta... 
[.—Cách thức bồn đạo phải tr? bằng: ngày 
cho vừa ý Ð. ©. Lời. : 
.—Giúp bồn đạo ăn mày cảe phép Bi-tch : 
Giải-tội, Mình Thánh, Hôn- phối. 
— Thăm viếng kẻ liệt. 
Ð 8 hnyêit bảo kẻ tội lỗi cùng k kể bổ › đạo 
- được ăn năn lở lại. 


\ 
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LUẬT PHÉP NHÀ ĐỨC CHÚA LƠI. 


Đoạn 
Đoạn 


___ Đoạn 
___ Đoạn 


Đoạn 
Đoạn 
Đoạn 


“N nc 


PHẦN THỨ I. 
VỀ CÁC NGƯỜI NHÀ. 


I.—Về người nhà Đức Chúa Lời. 203 
II.— Về các người nhà có chức trong Hội-thánh 205 
I.—Đức Giám-mục và các Linh-mục. 205 
1I.— Các thày khác có chức trong Hội-thánh. 208 
[II.—Về các thày giảng. 19411 
IY.—Về các kẻ hảng dưới thày giảng 912 
l.—Về học trò tràng Latinh. 212 
[I.—Về học trò tràng thày giảng..... "914 
II.—Yề học trỏ tràng -. âm. 
Ý.—Yê các bồ. bề. 67 
h —Về các trẻ định cho vào (tảng Tập. , 818 
VII.—Về hội đồng sát hạch. -::840 
L¿ 
PHẦN THỨ II. 
VỀ NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CÁC NGƯỜI 
NHÀ ĐỨC CHÚA LỜI, 
I.—Về các việc đao. 391 
fI.—Về sự ăn nống, ắn mặc. 292 
LII.—Về của cải, các thày coi của sẳi, 324 
IY.—Về sự học hành và làm việc. 395 
V.—Về các thày giảng dạy bồn đạo và cáo 
thày giảng dạy ở tràng...  . . 927 


~ S18-.- 


Đoạa` VI.—Về các nhân đức. . `... 
Đoạn VII.—Về sự đi đàng và ra NA 1... - 
Đoan ViII. —Về sự cờ bạc, rượu chè, phỏng ngủ, thư 

từ, buôn bán, làn MS lo. đi lại vuối đàn 


bà. ‹ ä “..-- 

Đoan TIX.—Về việc .n và loii ra. ~ 931 
Đoan X.—Về sự đọc kinh cầu nguyện cho kể sống 

và kẻ chết... , Nẻẽổ.Ẻẽ.ố . ốc 

Xhấan giữ nhân đức tín. .. SỬ SA (ý :. ý (HNG 


Thê giúp địa phận. 


Permis dimprimer N° 909 en date du 93 Mai 1944 
dêlivré par le Service local de VI, P. P, đu Tonkin. 
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